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CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(Ban hành theo Quyết định số 39/QĐ-ĐHKTQD ngày 10 tháng 01 năm 2020 của Hiệu trưởng)
	CHƯƠNG TRÌNH (PROGRAMME):
	CỬ NHÂN NGÂN HÀNG (BACHELOR OF BANKING)

	TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO (LEVEL OF EDUCATION):
	ĐẠI HỌC (UNDERGRADUATE)

	NGÀNH ĐÀO TẠO (MAJOR):
	NGÂN HÀNG (BANKING)

	MÃ NGÀNH ĐÀO TẠO (CODE):
	

	LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO (TYPE OF EDUCATION):
	CHÍNH QUY (FULL - TIME)


1. MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

1.1. Mục tiêu chung 

Đào tạo cử nhân đại học ngành Ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức khỏe tốt, có trách nhiệm xã hội; nắm vững kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực quản trị và nghiệp vụ ngân hàng; có tư duy độc lập; có năng lực tự học tập bổ sung kiến thức đáp ứng yêu cầu của công việc.

1.2. Mục tiêu cụ thể

- Về kiến thức, kỹ năng, năng lực tự chủ và chịu trách nhiệm: đạt chuẩn đầu ra theo quy định tại Thông tư 07/TT-BGDĐT ngày 16/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Vị trí và nơi làm việc sau khi tốt nghiệp:

Sau khi ra trường sinh viên có nhiều cơ hội nghề nghiệp tại các tổ chức với môi trường làm việc năng động, quốc tế hóa, gồm: (i) Các ngân hàng trong và ngoài nước như ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng chính sách xã hội, ngân hàng hợp tác xã; (ii) Các định chế tài chính trung gian như công ty tài chính, công ty bảo hiểm, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, tổ chức tài chính vi mô, quỹ tín dụng nhân dân…; (iii) Các cơ quan quản lý nhà nước về Tài chính - Ngân hàng từ trung ương đến địa phương như: Ngân hàng Nhà nước, Bộ/Sở Tài chính; Bộ/ Sở Kế hoạch Đầu tư…; (iv) Các công ty khởi nghiệp (Startup); (v) Các Viện nghiên cứu, trường đại học trong và ngoài nước; (vi) Các doanh nghiệp kinh doanh khác trên thị trường.

- Trình độ ngoại ngữ và tin học: đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ và tin học theo quy định hiện hành của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. CHUẨN ĐẦU RA (theo Thông tư 07/2015)
2.1. Kiến thức: 

Cử nhân Ngân hàng được trang bị hệ thống kiến thức cơ bản về kinh tế, quản lý và quản trị kinh doanh; có kiến thức chuyên sâu về quản trị và nghiệp vụ của ngân hàng và các tổ chức tín dụng phi ngân hàng; hiểu biết hoạt động của thị trường chứng khoán; hoạt động tài chính khu vực nhà nước; hoạt động tài chính quốc tế; hoạt động và quản trị tài chính doanh nghiệp; nắm vững kiến thức về cấu trúc, cơ chế vận hành và quản lý của hệ thống tài chính trong nền kinh tế thị trường; có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật về hoạt động và sự phát triển của hệ thống ngân hàng nói riêng, hệ thống tài chính nói chung, góp phần vào sự ổn định và phát triển nền kinh tế.

2.2. Kỹ năng: 


Cử nhân Ngân hàng có kỹ năng phân tích, tổng hợp và đánh giá một cách toàn diện các vấn đề kinh tế tài chính ngân hàng ở tầm vĩ mô và vi mô, đặc biệt là các vấn đề về quản trị và nghiệp vụ ngân hàng (Ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, các tổ chức tín dụng phi ngân hàng….) như: quản trị rủi ro, quản trị nguồn vốn – tài sản, quản lý tín dụng, quản trị marketing; nghiệp vụ huy động vốn, nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ thanh toán, kế toán và xử lý thông tin, nghiệp vụ đầu tư và ủy thác…. ; có kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng thu thập và xử lý thông tin, kỹ năng bán hàng, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp trong giải quyết công việc hàng ngày.

Về kỹ năng ngoại ngữ, cử nhân Ngân hàng có thể sử dụng ngoại ngữ để hiểu được được các chủ đề quen thuộc trong công việc liên quan đến tài chính ngân hàng; có thể sử dụng ngoại ngữ để diễn đạt, xử lý một số tình huống chuyên môn thông thường; có thể viết được báo cáo có nội dung đơn giản, trình bày ý kiến liên quan đến công việc chuyên môn.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm: 

Có đạo đức và trách nhiệm nghề nghiệp; tôn trọng và chấp hành pháp luật; có ý thức tổ chức kỷ luật; năng động, nhiệt tình và có tinh thần hợp tác trong công việc.

2.4. Về ngoại ngữ và tin học

-  Chuẩn đầu ra tiếng Anh tương đương IELTS 5.5 (được ban hành và công bố theo Quyết định số 101/QĐ-ĐHKTQD ngày 24/01/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Quốc dân).

-  Chuẩn đầu ra tin học tương đương IC3 (Máy tính căn bản 650 điểm; Phần mềm máy tính 720 điểm; Kết nối trực tuyến 620 điểm) hoặc ICDL (phần cơ bản) (được ban hành và công bố theo Quyết định số 777/QĐ-ĐHKTQD ngày 05/6/2017 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân).
	3. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TOÀN KHÓA:
	129 tín chỉ

	4. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH:
	Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Đề án tuyển sinh đại học hệ chính quy của Trường Đại học Kinh tế quốc dân.  

	5. QUY TRÌNH ĐÀO TẠO, 

ĐIỀU KIỆN TỐT NGHIỆP:
	Thời gian đào tạo 4 năm theo quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy định của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân về đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.  

	6. CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ:
	Theo thang điểm 10, thang điểm 4 và thang điểm chữ

	7. CẤU TRÚC, NỘI DUNG VÀ KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY

	7.1. Cấu trúc kiến thức
	

	Kiến thức
	Khối lượng (Tín chỉ)
	Ghi chú

	1. Kiến thức giáo dục đại cương
	44
	

	1.1. 1.1. Các học phần chung 
	20
	Khoa học chính trị và Ngoại ngữ

	1.2. 1.2. Các học phần của Trường
	12
	Trường quy định bắt buộc

	1.3. 1.3. Các học phần của ngành 
	12
	Khoa tự chọn từ tổ hợp của Trường quy định

	2. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp
	85
	

	      2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	18
	

	      2.2. Kiến thức ngành
	42
	

	      2.2.1. Các học phần bắt buộc
	30
	

	      2.2.2. Các học phần tự chọn  
	12
	SV tự chọn 15 tín chỉ (5 học phần) 

	     2.3. Kiến thức chuyên sâu  
	15
	SV tự chọn 15 tín chỉ (5 học phần) 

	     2.4. Chuyên đề thực tập
	10 
	

	TỔNG SỐ 
	129
	Không kể GDQP&AN và GDTC 


	7.2. Nội dung và kế hoạch giảng dạy (dự kiến) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
	NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO
(NGÀNH NGÂN HÀNG)
	MÃ
	SỐ
	BỐ TRÍ CÁC HỌC KỲ

	
	
	HP/BM
	TC
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	 
	TỔNG SỐ
	 
	129
	15
	13
	20
	14
	18
	18
	21
	10

	 
	1. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG
	 
	44
	15
	13
	14
	2
	0
	0
	0
	0

	 
	1.1. Các học phần bắt buộc chung
	 
	20
	6
	7
	5
	2
	0
	0
	0
	0

	1
	1
	Triết học Mác - Lênin
Philosophy of Marxism - Leninism
	LLNL1105
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	2
	Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Political economics of Maxism-Leninism
	LLNL1106
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	3
	Chủ nghĩa xã hội khoa học
Socialism Science
	LLNL1107
	2
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	4
	Tư tưởng Hồ Chí Minh
Ho Chi Minh Ideology
	LLTT1101
	2
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	5
	Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam
History of the Communist Party of Vietnam
	LLDL1102
	2
	 
	 
	 
	2
	 
	 
	 
	 

	6
	6
	Ngoại ngữ
Foreign Language
	NNKC
	9
	3
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Giáo dục thể chất
Physical Education
	GDTC
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	Giáo dục quốc phòng và an ninh
Military Education
	GDQP
	8
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.2. Các học phần bắt buộc của Trường
	 
	12
	9
	3
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6
	1
	Toán cho các nhà kinh tế 
Mathematics for Economics 
	TOCB1110
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	2
	Kinh tế vi mô 1
Microeconomics 1
	KHMI1101
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	3
	Kinh tế vĩ mô 1 
Macroeconomics 1
	KHMA1101
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	4
	Pháp luật đại cương 
Fundamentals of Laws
	LUCS1129
	3
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	1.3. Các học phần bắt buộc của Ngành
	 
	12
	0
	3
	9
	0
	0
	0
	0
	0

	10
	1
	Quản trị kinh doanh 1
Business Management 1
	QTTH1102
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	2
	Lý thuyết xác suất và thống kê toán
Probability and Mathematical Statistics
	TOKT1145
	3
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	3
	Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
Monetary and Financial Theories 1
	NHLT1101
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	4
	Kinh tế lượng 1
Econometrics 1
	TOKT1101
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP
	 
	85
	0
	0
	6
	12
	18
	18
	21
	10

	 
	2.1. Kiến thức cơ sở ngành
	 
	18
	0
	0
	6
	9
	0
	0
	3
	0

	14
	1
	Lý thuyết tài chính tiền tệ 2
Monetary and Financial Theories 2
	NHLT1103
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	15
	2
	Quản trị rủi ro
Risk Management
	NHTM1114
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	16
	3
	Ngân hàng thương mại 1 Commercial Banking 1
	NHTM1102
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	18
	4
	Toán tài chính
Financial Mathematics
	NHTM1113
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	5
	Tài chính doanh nghiệp 1
Corporate Finance 1
	NHTC1104
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	20
	6
	Nguyên lý kế toán
Accounting Principles 
	KTKE1101
	3
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	2.2. Kiến thức ngành
	 
	42
	0
	0
	0
	3
	18
	18
	3
	0

	 
	2.2.1. Các học phần bắt buộc
	 
	30
	0
	0
	0
	3
	18
	6
	3
	0

	21
	1
	Tiếng Anh ngành Tài chính Ngân hàng
English for Banking and Finance
	NHTM1103
	3
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 
	 

	22
	2
	Tài chính quốc tế 1
International Finance 1
	NHQT1102
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	23
	3
	Thị trường chứng khoán 1
Stock Market 1
	NHCK1102
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	24
	4
	Ngân hàng phát triển
Development Banking
	NHTM1109
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	25
	5
	Ngân hàng thương mại 2
Commercial Banking 2
	NHTM1111
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	26
	6
	Tài chính doanh nghiệp 2
Corporate Finance 2
	NHTC1110
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	27
	7
	Chuyên đề Marketing Ngân hàng
Banking Services Marketing
	NHTM1108
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	28
	8
	Thanh toán quốc tế
International Settement
	NHQT1112
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	29
	9
	Kế toán ngân hàng
Accounting for Banking
	NHTM1107
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	
	 

	30
	10
	Tài chính công 1
Public Finance 1
	NHCO1102
	3
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 
	 

	 
	2.2.2 Các học phần tự chọn
(SV tự chọn 04 học phần trong tổ hợp sau)
	 
	12
	 
	 
	 
	 
	 
	12
	 
	 

	29

30

31

32

33
	1
	Tài chính công 2
Public Finance 2
	NHCO1109
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	2
	Tài chính cá nhân
Personal Finance
	NHLT1109
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	3
	Tài chính vi mô
Microfinance
	NHTM1122
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	4
	Chứng khoán phái sinh 
Derivatives
	NHCK1116
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	5
	Phân tích và Đầu tư chứng khoán
Securities Analysis and Investment
	NHCK1106
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	6
	Thị trường chứng khoán 2
Stock Market 2
	NHCK1110
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	7
	Thẩm định tài chính dự án
Financial Project Evaluation
	NHTC1112
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	8
	Phân tích tài chính
Financial Analysis
	NHTC1108
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	9
	Ngân hàng trung ương
Central Banking
	NHLT1106
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	
	 10
	Thuế
Taxation
	NHCO1111
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 


Tài chính quốc tế 2

	International Finance 2
	NHQT1111
	3
	
	
	
	
	
	3
	
	

	
	12
	Tài chính công ty đa quốc gia
Mutinaltional Business Finance
	NHQT1109
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 
	 

	 
	2.3. Kiến thức chuyên sâu Ngân hàng 
(SV tự chọn 05 học phần trong tổ hợp sau)
	 
	15
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	15
	 

	34

35

36

37

38

39
	1
	Kinh tế quốc tế
International Economics
	TMKQ1123
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	2
	Kinh doanh quốc tế 
International Business
	TMKD1128
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 3 
	 

	
	3
	Đề án Ngân hàng
Course Project of Banking
	NHTM1123
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	4
	Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ
Essays on Monetary and Financial
	NHLT1108
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	5
	Mô hình toán kinh tế 
Mathematical Economic Models
	TOKT1142
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	6
	Kinh tế lượng 2
Econometrics 2
	TOKT1128
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	7
	Kế toán tài chính
Financial Accounting
	KTTC1105
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	8
	Quản lý tài sản công
Public Assets Management
	NHCO1119
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	9
	Quản trị chiến lược
Strategic Management 
	QTKD1132
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	10
	Quản trị quan hệ khách hàng
Customer Relationship Management
	MKBH1109
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	11
	Hành vi người tiêu dùng
Consumer Behavior
	MKMA1101
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	12
	Đo lường Marketing
Marketing Metrics
	MKMA1165
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	13
	Kinh tế phát triển
Development Economics
	PTKT1128
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	14
	Kinh tế đầu tư
Economics of Investment
	DTKT1154
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	
	15
	Pháp luật ngân hàng 
Laws on Banking
	LUKD1187
	3
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	3
	 

	40
	2.4. Chuyên đề thực tập - (Intership Programme)
	NHTM1104
	10
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	10

	 
	Đạt Chuẩn đầu ra ngoại ngữ, tin học và GDQP & AN, GDTC theo quy định của Trường

	· Hướng dẫn thực hiện
	


- Nội dung cần đạt được của từng học phần, khối lượng kiến thức (Lý thuyết/Thực hành/Tự học) và cách đánh giá học phần được quy định trong Đề cương chi tiết mỗi học phần.

- Điều kiện tốt nghiệp: sinh viên cần tích lũy đủ khối lượng kiến thức của CTĐT, đạt chuẩn đầu ra tin học và ngoại ngữ, có chứng chỉ GDQP và AN và hoàn thành các học phần GDTC và các quy định khác của trường.

	


9. Nội dung chi tiết của đề cương các môn học trong chương trình đào tạo
	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC    LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Toán cho các nhà kinh tế
Tiếng Anh:   
Mathematics for Economics
Mã học phần:  
TOCB 1110      
Số tín chỉ: 03

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán cơ bản

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:  Không

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản của Đại số tuyến tính. Học phần là kiến thức đại số tối thiểu, cần thiết cho các nhà kinh tế. Nội dung học phần cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản và công cụ tính toán hữu hiệu đối với hệ phương trình tuyến tính,  ma trận, định thức, dạng toàn phương, xây dựng nền tảng toán học cơ bản cho nhiều môn học khác.

Học phần gồm 4 chương. Chương 1 trình bày về Không gian vectơ (số học) n chiều; Chương 2 đề cập đến Ma trận, Định thức; Chương 3 trình bày về lý thuyết Hệ phương trình tuyến tính và chương cuối trình bày các kiến thức cơ bản về Dạng toàn phương.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

* Về kiến thức: Sinh viên cần nắm vững các khái niệm cơ bản liên quan đến không gian vectơ n chiều và có kỹ năng tính toán tốt đối với các phép toán vectơ, ma trận, định thức. Sinh viên cũng cần nắm vững các phương pháp giải, các kết quả định tính đối với hệ phương trình tuyến tính, phép biến đổi tuyến tính trong không gian vectơ n chiều. Sinh viên cũng cần tham khảo thêm chương Dạng toàn phương để hiểu sâu hơn các kết quả về bài toán cực trị hàm nhiều biến trong học phần Toán cho kinh tế 2. 

* Về thực hành: Kết thúc học phần này, sinh viên cần thực hiện tốt các phép toán đối với ma trận, định thức, giải thành thạo hệ phương trình tuyến tính và biết cách áp dụng các kiến thức được trang bị vào một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế.

* Về kỹ năng: Học phần trang bị cho sinh viên kỹ năng làm việc độc lập hoặc làm việc theo nhóm; kỹ năng tự học, tự nghiên cứu.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số  tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	8
	6
	2
	

	2
	Chương 2
	11
	7
	4
	

	3
	Chương 3
	5
	3
	2
	

	4
	Chương 4
	5
	4
	1
	

	
	Kiểm tra  HP
	1
	0
	1
	

	
	Cộng
	30
	20                    10
	


CHƯƠNG I:  KHÔNG GIAN VECTƠ N CHIỀU

Chương 1 trình bày các kiến thức cơ bản trong không gian vectơ n chiều: Các phép toán, các tính chất cơ bản  của vectơ, khái niệm không gian vectơ, không gian con và cơ sở của không gian vectơ.

1.1. Hệ phương trình tuyến tính và phương pháp khử ẩn liên tiếp

1.1.1. Các khái niệm cơ bản về hệ phương trình tuyến tính

1.1.2.  Phương pháp khử ẩn liên tiếp

1.2. Vectơ n chiều và không gian vectơ 

1.2.1.  Khái niệm vectơ n chiều và các phép toán đối với vectơ

1.2.2 Khái niệm không gian vectơ n chiều - Không gian con

1.3. Các mối liên hệ tuyến tính trong không gian vectơ

1.3.1.  Khái niệm tổ hợp tuyến tính và biểu diễn tuyến tính

1.3.2.  Sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

1.3.3.  Các định lý cơ bản về sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính

1.4. Cơ sở của không gian vectơ

1.4.1.  Cơ sở của không gian vectơ n chiều và tọa độ của vectơ trong cơ sở

1.4.2.  Cơ sở của không gian con

1.5. Hạng của hệ vectơ

1.5.1.  Khái niệm cơ sở và hạng của hệ vectơ

1.5.2.  Các định lý cơ bản về hạng của hệ vectơ

Tài liệu tham khảo của chương 1:

1) LÊ ĐÌNH THÚY, NGUYỄN QUỲNH LAN (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 2.

2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN (2011), Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH (2008), Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục, chương 5.

4) ALPHA C. CHIANG (1995), Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 2.

5) MICHAEL HOY, JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S (2001), Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England, chương 7.

CHƯƠNG II:  MA TRẬN VÀ ĐỊNH THỨC

Chương 2 đề cập đến các khái niệm cơ bản và các phép toán đối với ma trận, định thức: Các phép toán cộng, trừ các ma trận, nhân một số với ma trận, nhân các ma trận, ma trận nghịch đảo, hạng của ma trận, giải phương trình ma trận, cách tính định thức cấp n và các tính chất của định thức.

2.1.  Ma trận và các phép toán tuyến tính đối với ma trận

2.1.1.  Các khái niệm cơ bản về ma trận

2.1.2.  Các phép toán tuyến tính đối với ma trận

2.1.3.  Các phép biến đổi đối với ma trận

2.2.  Định thức 

2.2.1.  Hoán vị của n số tự nhiên đầu tiên

2.2.2.  Định nghĩa định thức cấp n

2.2.3.  Các tính chất cơ bản của định thức

2.3.  Các phương pháp tính định thức

2.3.1.  Phương pháp khai triển

2.3.2.  Phương pháp biến đổi 

2.4.  Phép nhân ma trận và ma trận nghịch đảo

2.4.1.  Phép nhân các ma trận

2.4.2.  Ma trận nghịch đảo

2.4.3.  Ứng dụng để giải phương trình ma trận

2.5.   Hạng của ma trận

2.5.1.  Khái niệm hạng của ma trận

2.5.2.  Các định lý về hạng của ma trận

2.5.3.  Các phương pháp tìm hạng của ma trận và ứng dụng khảo sát hệ vectơ

Tài liệu tham khảo của chương 2:

1)  LÊ ĐÌNH THÚY, NGUYỄN QUỲNH LAN (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh  tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 3.

2)  BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN (2011), Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

3)  NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH (2008), Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục, chương 3.

4)  ALPHA C. CHIANG (1995), Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 2.

5) MICHAEL HOY, JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S (2001), Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England, chương 8, chương 9.

CHƯƠNG III: HỆ PHƯƠNG TRÌNH TUYẾN TÍNH

Chương 3 đề cập đến lý thuyết tổng quát về hệ phương trình tuyến tính: Định lý tồn tại nghiệm, phương pháp định thức giải hệ phương trình tuyến tính, không gian nghiệm của hệ phương trình tuyến tính thuần nhất và ứng dụng vào một số các mô hình tuyến tính trong kinh tế: mô hình cân bằng thị trường, mô hình IS – LM, mô hình Input- Output.

3.1.  Hệ phương trình Cramer


3.1.1.  Hệ phương trình Cramer và phương pháp ma trận nghịch đảo


3.1.2.  Quy tắc Cramer

3.2.  Hệ phương trình tuyến tính tổng quát.


3.2.1.  Điều kiện tồn tại nghiệm


3.2.2.  Phương pháp định thức giải hệ phương trình tuyến tính

3.3.  Hệ phương trình tuyến tính thuần nhất


3.3.1.  Điều kiện tồn tại nghiệm không tầm thường


3.3.2.  Không gian con nghiệm - Hệ nghiệm cơ bản


3.3.3.  Mối liên hệ với hệ không thuần nhất

3.4.  Một số mô hình tuyến tính trong phân tích kinh tế


3.4.1.  Mô hình cân bằng thị trường


3.4.2.  Mô hình cân bằng kinh tế vĩ mô và mô hình IS – LM (Tham khảo)


3.4.3.  Mô hình Input-Output

Tài liệu tham khảo của chương 3:

1)  LÊ ĐÌNH THÚY, NGUYỄN QUỲNH LAN (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 4.

2)  BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN (2011), Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH (2008), Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục, chương 3.

4) ALPHA C. CHIANG (1995), Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc, chương 2.

5) MICHAEL HOY, JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S (2001), Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England, chương 7.

CHƯƠNG IV:   DẠNG TOÀN PHƯƠNG (Tham khảo)

Chương 4 đề cập đến các khái niệm cơ bản về phép biến đổi tuyến tính trong 
[image: image1.wmf]n

¡

 và về dạng toàn phương: phép biến đổi tuyến tính không suy biến, phép biến đổi tuyến tính tích, phương pháp đưa một dạng toàn phương về dạng chính tắc và các tiêu chuẩn nhận biết dạng toàn phương xác định dương, xác định âm.

4.1.  Các khái niệm cơ bản về dạng toàn phương


4.1.1.  Dạng toàn phương và biểu diễn ma trận của dạng toàn phương


4.1.2.  Dạng toàn phương chính tắc

4.2.  Biến đổi dạng toàn phương về dạng chính tắc


4.2.1.  Biến đổi dạng toàn phương bằng các phép biến đổi tuyến tính


4.2.2.  Phương pháp biến đổi dạng toàn phương về dạng chính tắc


4.2.3.  Luật quán tính

4.3.  Dạng toàn phương xác định


4.3.1.  Khái niệm dạng toàn phương xác định


4.3.2.  Giá trị riêng của ma trận


4.3.3.  Các tiêu chuẩn nhận biết dạng toàn phương xác định

Tài liệu tham khảo của chương 4:

1) LÊ ĐÌNH THÚY, NGUYỄN QUỲNH LAN (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5.

2) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN (2011), Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

3) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH (2008), Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục, chương 8.

4) MICHAEL HOY, JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S (2001), Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England, chương 10.

7. GIÁO TRÌNH

LÊ ĐÌNH THÚY, NGUYỄN QUỲNH LAN (2012), Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1) BỘ MÔN TOÁN CƠ BẢN (2011), Bài tập toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê.

2) NGUYỄN ĐÌNH TRÍ, TẠ VĂN ĐĨNH, NGUYỄN HỒ QUỲNH (2008), Toán cao cấp 1, NXB Giáo dục.

3) ALPHA C. CHIANG (1995), Fundamental Methods of Mathematical Economics, Third edition, Mc. Graw-Hill, Inc.

4) MICHAEL HOY, JOHN LIVERNOIS, CHRIS MC KENNA, RAY REES, THANASIS STENGO S (2001), Mathematics for Economics, The MIT Press Cambrige, Massachusetts, London, England.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Tham dự giờ giảng và làm bài tập: 10%

- Bài kiểm tra:                                       20%

- Bài thi cuối học kỳ:                           70%

- Điều kiện dự thi hết học phần: Sinh viên không được nghỉ học quá 20% thời lượng học phần. Sinh viên nghỉ học vượt quá 20% thời lượng học phần thì phải học lại.

	
	
	Hà Nội, ngày  tháng 02 năm 2018

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	HIỆU TRƯỞNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC     LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Kinh tế vi mô 1
Tiếng Anh: Microeconomics 1
          

Mã học phần: KHMI1101                                  Số tín chỉ: 03

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:  Kinh tế vi mô
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: 

Sinh viên đã được học các môn toán cao cấp, có một số lượng từ vựng tiếng Anh nhất định để hiểu được các khái niệm kinh tế học cơ bản.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Ch​ương trình Kinh tế học vi mô 1 đư​ợc trình bày với mục tiêu giúp ngư​ời học nghiên cứu nắm bắt đu​ợc những nguyên lý kinh tế cơ bản trong Kinh tế học và Kinh tế vi mô nói riêng. Kết cấu các bài giảng đư​ợc trình bày đơn giản và hợp lý nhưng vẫn bảo đảm tính hiện đại. Nội dung môn học được xây dựng phù hợp với kiến thức của giai đoạn 1, đi sâu vào những khái niệm về thị trường, cung- cầu, co giãn của cầu và cung, hành vi người tiêu dùng và doanh nghiệp (Sản xuất - Chi phí - Lợi nhuận), cạnh tranh hoàn hảo và độc quyền, cung - cầu lao động, thất bại thị trường, …
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần nắm bắt được những nguyên lý kinh tế vi mô, từ đó làm nền tảng cho việc nghiên cứu học phần Kinh tế vi mô 2. Ngoài ra, sinh viên còn có thể bước đầu vận dụng được lý thuyết vi mô để giải thích được một số vấn đề kinh tế của kinh tế thị trường. 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN: 

	PHÂN BỔ THỜI GIAN

STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Số giờ lý thuyết
	Số giờ thực hành

	1
	Tổng quan về Kinh tế học
	4
	3
	1

	2
	Lý thuyết cung cầu
	8
	5
	3

	3
	Co giãn của cầu và cung
	4
	3
	1

	4
	Lý thuyết lợi ích
	5
	3
	2

	5
	Sản xuất, chi phí, lợi nhuận
	8
	5
	3

	6
	Cấu trúc thị trường 
	8
	5
	3

	7
	Thị trường lao động
	4
	3
	1

	8
	Các thất bại của thị trường
	4
	3
	1

	
	Cộng
	45
	30
	15


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ HỌC

Chương này giới thiệu tổng quan về kinh tế học nói chung và hai bộ phận cơ bản của nó là kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô. Mục đích chính của chương là giới thiệu vấn đề khan hiếm – một thực tế kinh tế của mọi xã hội và cách thức giải quyết vấn đề đó trong các cơ chế kinh tế khác nhau. Ngoài ra, chương này cũng giới thiệu các quy luật kinh tế chủ yếu tác động tới việc ra quyết định lựa chọn của các thành viên kinh tế.

Nội dung:

1.1 Tổng quan về kinh tế học

1.1.1. Kinh tế học và nền kinh tế

1.1.2. Các bộ phận của kinh tế học

1.2 Nội dung và phương pháp nghiên cứu 

1.2.1. Nội dung của kinh tế vi mô

1.2.2. Phương pháp nghiên cứu kinh tế học vi mô

1.3 Lý thuyết lựa chọn kinh tế

1.3.1. Quy luật khan hiếm 

1.3.2. Chi phí cơ hội 

1.3.3. Quy luật chi phí cơ hội tăng dần

1.3.4. Đường giới hạn khả năng sản xuất



1.3.5. Phân tích cận biên - phương pháp lựa chọn tối ưu

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương I; trang 3 - 29

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương I; trang 5- 32 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương I
4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, Nxb LĐ-XH, 2010: Chương I; trang 5 -21 các bài tập 1.1 – 1.15

CHƯƠNG 2:  LÝ THUYẾT CUNG CẦU

Lý thuyết cung cầu là một trong những nội dung quan trọng nhất của kinh tế học, được xây dựng trên cơ sở của mô hình cung cầu. Mô hình cung cầu là một công cụ đơn giản song rất hữu ích trong phân tích kinh tế. Mô hình cung cầu mô tả sự tương tác giữa người sản xuất và người tiêu dùng để xác định giá và sản lượng của hàng hoá hay dịch vụ được mua bán trên thị trường. Ngoài ra, mô hình cung cầu còn giúp chúng ta hiểu về tác động của nhiều chính sách của chính phủ như chính sách giá, thương mại quốc tế…

Nội dung:

2.1 Cầu (Demand)
2.1.1 Tác động của giá tới lượng cầu

2.1.2 Tác động của các yếu tố khác tới cầu 

2.1.3 Hàm cầu 

2.1.4 Cầu cá nhân và cầu thị trường. 

2.2 Cung (Supply)

2.2.1 Tác động của giá tới lượng cung

2.2.2 Tác động của các yếu tố khác đến cung

2.2.3 Hàm cung    

2.2.4 Cung cá nhân và cung thị trường  

2.3 Cân bằng thị trường

2.3.1 Xác định cân bằng thị trường bằng đồ thị. 




2.3.2 Xác định cân bằng thị trường bằng toán học

2.3.3 Thị trường xác định cân bằng

2.4. Thay đổi trạng thái cân bằng

2.4.1 Tác động của sự dịch chuyển của cầu

2.4.2 Tác động của sự dịch chuyển của đường cung

2.4.3 Tác động của sự dịch chuyển của cả đường cầu và đường cung

2.5. Tác động của sự can thiệp của chính phủ

2.5.1 Tác động của chính sách thuế 

2.5.2 Tác động của kiểm soát giá 

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương II; trang 45 – 82

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương II; trang 33- 54 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế học vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương II

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương II; trang 22 -31 các bài tập 2.1 – 2.7

CHƯƠNG 3: CO GIÃN CỦA CẦU VÀ CUNG
Mô hình cung cầu cho thấy rằng cầu phụ thuộc vào giá của hàng hoá đó, cũng như thu nhập của người tiêu dùng và giá của các hàng hoá khác. Tương tự, cung phụ thuộc vào giá cũng như vào những nhân tố có ảnh hưởng tới chi phí sản xuất… Chương này sẽ nghiên cứu về co giãn của cầu và cung - định lượng sự thay đổi của lượng cầu và lượng cung khi có sự thay đổi của giá và các nhân tố ảnh hưởng khác đến người mua và người bán. Các loại co giãn chủ yếu được nghiên cứu bao gồm độ co giãn của cầu theo giá, độ co giãn của cầu theo giá chéo, độ co giãn của cầu theo thu nhập, và độ co giãn của cung theo giá.

Nội dung: 

3.1. Độ co giãn của cầu theo giá

3.1.1. Khái niệm, công thức xác định

3.1.2. Phương pháp tính 

3.1.3. Phân loại độ co giãn của cầu theo giá

3.1.4. Quan hệ giữa E​DP, P và TR

3.1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến co giãn của cầu theo giá

3.1.6. Ý nghĩa của độ co giãn của cầu theo giá

3.2. Độ co giãn chéo của cầu

3.2.1. Khái niệm, công thức xác định

3.2.2. Phương pháp tính 

3.2.3. Phân loại độ co giãn chéo

3.2.4. Ý nghĩa của độ co giãn chéo của cầu 

3.3. Độ co giãn của cầu theo thu nhập

3.3.1. Khái niệm, công thức xác định

3.3.2. Phương pháp tính 

3.3.3. Phân loại độ co giãn của cầu theo thu nhập 

3.3.4. Ý nghĩa của độ co giãn của cầu theo thu nhập

3.4. Độ co giãn của cung theo giá

3.4.1. Khái niệm, công thức xác định

3.4.2. Phương pháp tính 

3.4.3. Phân loại độ co giãn của cung theo giá

3.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng tới độ co giãn của cung theo giá

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương III; trang 95– 123

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương II; trang 78- 92 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương III 

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương III; trang 44 -59 các bài tập 3.1 – 3.20

CHƯƠNG 4:  LÝ THUYẾT LỢI ÍCH 

Chương này sẽ phân tích hành vi của người tiêu dùng hợp lý (các cá nhân, hộ gia đình) trên thị trường hàng hoá. Nội dung chính của chương đề cập đến một lý thuyết cơ bản về hành vi của người tiêu dùng đó là Lý thuyết lợi ích (Lý thuyết lợi ích đo được) còn các lý thuyết khác như Lý thuyết lợi ích có thể so sánh (Phân tích Bàng quan -Ngân sách), Lý thuyết sở thích bộc l... sẽ được nghiên cứu ở học phần Kinh tế vi mô 2. Lý thuyết lợi ích là một cách tiếp cận đơn giản và mặc dù còn có nhiều hạn chế nhưng vẫn giải thích được cách thức người tiêu dùng sử dụng thu nhập cho tiêu dùng như thế nào để tối đa hoá lợi ích trong điều kiện ràng buộc về ngân sách.  

Nội dung: 

4.1. Các khái niệm và giả định cơ bản 
4.1.1. Khái niệm, công thức tính và giả định lợi ích đo được  
4.1.3. Quy luật lợi ích cận biên giảm dần

4.1.4. Lợi ích cận biên và đường cầu

4.1.5. Thặng dư tiêu dùng

4.2. Lựa chọn tiêu dùng tối ưu

4.2.1. Nguyên tắc tối đa hoá lợi ích của người tiêu dùng

4.2.2. Cân bằng của người tiêu dùng

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương IV; trang 125 – 139

2.  Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương III; trang 60- 70 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương IV 

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VI; trang 60 -63 các bài tập 4.1 – 4.2

CHƯƠNG 5:  SẢN XUẤT, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN

Các chương trước đã tập trung vào khía cạnh cầu của thị trường dựa vào việc phân tích hành vi của người tiêu dùng và chúng ta đã bỏ qua câu hỏi: các hàng hoá, dịch vụ đã được sản xuất ra như thế nào. Chương này nghiên cứu khía cạnh cung, hành vi của người sản xuất và các quyết định cung nhằm thực hiện mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của doanh nghiệp. 

Nội dung:

5.1. Lý thuyết sản xuất 

5.1.1. Hàm sản xuất

5.1.2. Sản xuất với 1 đầu vào biến đổi

5.2. Lý thuyết chi phí

5.2.1. Các chi phí về tài nguyên 

5.2.2. Chi phí kinh tế và chi phí tính toán

5.2.3. Chi phí ngắn hạn

5.3. Lợi nhuận

5.3.1. Khái niệm và công thức tính 

5.3.2. Lợi nhuận kinh tế và lợi nhuận tính toán 

5.3.3. Những yếu tố tác động đến lợi nhuận 

5.3.4. Nguyên tắc tối đa hoá lợi nhuận

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương VI; trang 215- 220; 229 -239; 249 -255 

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐHvà Cao đẳng, Nxb Giáo dục, 2010: Chương IV;trang 93-99 và 106 -113 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, Nxb LĐ-XH, 2010: Chương V 

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, Nxb LĐ-XH, 2010: Chương V; trang 77 -88 các bài tập 5.1 – 5.7

CHƯƠNG 6:  CẤU TRÚC THỊ TRƯỜNG
Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các cấu trúc thị trường truyền thống và xem xét việc ra quyết định sản xuất của doanh nghiệp trong các cấu trúc thị trường này. Nội dung của chương sẽ chủ yếu tập trung vào hai cấu trúc là thị trường cạnh tranh và thị trường độc quyền. Đồng thời, chương này cũng có đề cập đến những đặc điểm và nội dung cơ bản nhất của hai cấu trúc thị trường cạnh tranh độc quyền và độc quyền tập đoàn; những nội dung chi tiết và sâu hơn về hai cấu trúc này sẽ được nghiên cứu tiếp ở Học phần Kinh tế vi mô 2.

Nội dung:

6.1. Các loại thị trường

6.1.1. Các khái niệm cơ bản 

6.1.2. Phân loại thị trường

6.2. Cạnh tranh hoàn hảo

6.2.1. Những đặc điểm của cạnh tranh hoàn hảo

6.2.2. Lựa chọn sản lượng của hãng cạnh tranh trong ngắn hạn

6.2.3. Điểm hòa vốn và điểm đóng cửa sản xuất

6.2.4. Đường cung của hãng cạnh tranh và của thị trường trong ngắn hạn

6.2.5. Phân tích các tác động khi chính phủ can thiệp vào thị trường

6.3. Độc quyền

6.3.1. Những đặc điểm của thị trường độc quyền

6.3.2. Các nguyên nhân dẫn đến độc quyền

6.3.3. Đường cầu và đường doanh thu cận biên trong độc quyền

6.3.4. Quyết định sản xuất của độc quyền 

6.4. Các thị trường cạnh tranh không hoàn hảo  

6.4.1. Đặc điểm và nội dung cơ bản của thị trường cạnh tranh độc quyền 

6.4.2. Đặc điểm và nội dung cơ bản của thị trường độc quyền tập đoàn 

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương VII; trang 285- 298, 305-319; chương VIII; trang 329 -340 

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương V; trang 138- 141 và 141- 144, 153 -155 và 166 -167, 174 -175  

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VI 

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VI; trang 100 -135 các bài tập 6.1 – 6.11 và 6.15 -6.27

CHƯƠNG 7: THỊ TRƯỜNG LAO ĐỘNG

Chương này nghiên cứu về thị trường đầu vào quan trọng của doanh nghiệp, đó là thị trường lao động. Chương này sẽ nghiên cứu nguyên tắc sử dụng lao động tối ưu, quan hệ giữa đường sản phẩm doanh thu cận biên và đường cầu lao động của doanh nghiệp; nghiên cứu các tính chất của đường cung lao động cá nhân và cung lao động thị trường. Đồng thời, chương này cũng phân tích trạng thái cân bằng của thị trường lao động cạnh tranh.

Nội dung:

7.1. Cầu lao động                                                                                                                                                                                                                                   

7.1.1. Cầu lao động của cá nhân hãng

7.1.2. Đường cầu lao động thị trường

7.1.3. Sự dịch chuyển của đường cầu lao động

7.2. Cung lao động
7.2.1. Cung lao động cá nhân

7.2.2. Đường cung lao động của thị trường

7.2.3. Sự dịch chuyển của đường cung lao động          

7.3. Cân bằng trong thị trường lao động cạnh tranh

7.3.1 Cân bằng thị trường lao động cạnh tranh

7.3.2. Sự thay đổi của trạng thái cân bằng trong thị trường lao động

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương XI; trang 411 - 417; 421 - 426

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương VI; trang 177 -201 

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VII

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VII; trang 136 -152 các bài tập 7.1 – 7.14

CHƯƠNG 8: CÁC THẤT BẠI CỦA THỊ TRƯỜNG

Trong các chương trước chúng ta nghiên cứu kinh tế thị trường hoạt động trên cơ sở tương tác của các lực lượng cung và cầu, theo đó, nền kinh tế thị trường hoạt động hiệu quả và giải quyết tương đối tốt ba vấn đề kinh tế cơ bản. Tuy nhiên, có một số trường hợp mà bản thân kinh tế thị trường không thể giải quyết được để đạt được trạng thái tối ưu nhất mà cần phải có sự can thiệp của Chính phủ. Chương này sẽ nghiên cứu các tình huống (thất bại thị trường) cần có vai trò can thiệp của Chính phủ. 

Nội dung:

8.1. Hoạt động của thị trường 

8.1.1. Điểm hiệu quả Pareto

8.1.2. Các nguyên nhân dẫn đến thất bại thị trường  

8.2. Các thất bại của thị trường và cách khắc phục của Chính phủ

8.2.1. Các ngoại ứng 

8.2.2. Hàng hoá công cộng


8.2.3. Cạnh tranh không hoàn hảo

8.2.4. Phân phối thu nhập không công bằng

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân: Chương XI; trang 495-530

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐHvà Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010: Chương VII; trang 218- 227  

3. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Hướng dẫn thực hành Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương XIII

4. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Bài tập Kinh tế vi mô, NXB LĐ-XH, 2010: Chương VIII; trang 153 -162 các bài tập 8.1 – 8.6

1. GIÁO TRÌNH: 

1. Đại học Kinh tế quốc dân, Giáo trình Kinh tế học, 2012 (Xuất bản kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Đại học KTQD), NXB Đại học Kinh tế Quốc dân

2. Bộ môn Kinh tế vi mô (ĐH KTQD), Kinh tế vi mô- Giáo trình chuẩn dùng trong các trường ĐH và Cao đẳng, NXB Giáo dục, 2010

2. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. David Begg, Stanley Fischer, Rudiger Doorbusch, Econonmics, XB lần thứ ba, 1991, McGraw Hill

2. Michasl Parkin, Microeconmics - XB lần thứ tư,1990, Addison-Wesley

3. Robert S. Pindyck, DanielL. Rubinfeld, Microeconomics, XB lần thứ hai, 1992, Macmillan

4. Paul A. Samuelson&William D. Nordhaus, Economics, XB lần thứ 14, Mc Gran Hill,1992 

5. Bradley R. Schiller, The Microeconomy today, XB lần thứ tư, Randan House, 1989

3. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC PHẦN: 

Kết quả môn học dựa trên điểm thi hết môn (70%), bài kiểm tra giữa kỳ (20%) và điểm tham gia thảo luận trên lớp (10%).
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	Hà Nội, ngày  tháng 02 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trần Thọ Đạt
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC     
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 


Tiếng Việt:
Kinh tế Vĩ mô 1 

              

Tiếng Anh: 
Macroeconomics 1
Mã học phần: 
KHMA1101



Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Kinh tế Vĩ mô

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không

4. MÔ TẢ MÔN HỌC:

Học phần này giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô để giúp sinh viên hiểu được sự vận hành của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm cũng như nguyên lý hạch toán cơ bản về thu nhập quốc dân, chỉ số giá tiêu dùng và lạm phát, thất nghiệp, tỷ giá hối đoái và cán cân thanh toán. Ngoài ra, sinh viên cũng được tiếp cận với những mô hình đơn giản nhất và vai trò của các chính sách kinh tế vĩ mô trong việc xác định thu nhập, lạm phát hay thất nghiệp trong nền kinh tế.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Mục tiêu chính của học phần nhằm giúp sinh viên làm quen với các thuật ngữ và nguyên lý cơ bản về hoạt động của nền kinh tế tổng thể. Sinh viên cũng sẽ được trang bị công cụ để mô tả và giải thích các vấn đề trên. 

Cụ thể, mục đích của học phần là giúp sinh viên:

- Hiểu được khái niệm, đo lường và các nhân tố quyết định tăng trưởng, lạm phát và thất nghiệp. 

- Hiểu được những ý tưởng ban đầu về vai trò của các chính sách tài khóa, tiền tệ và tỷ giá hối đoái trong nền kinh tế thị trường.

- Có cách nhìn các vấn đề qua lăng kính của nhà kinh tế học.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Chữa bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8
	3

7

6

7

7

5

5

5
	3

4

4

4

4

3

3

3
	0

3

2

3

3

2

2

2
	Giảng đường cần có micro và máy chiếu

	
	Cộng
	45
	28
	17
	


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KINH VĨ MÔ

Chương này giới thiệu các vấn đề cơ bản nhất về kinh tế vĩ mô: đối tượng và phương pháp nghiên cứu của kinh tế vĩ mô.

1.1. Đối tượng và nội dung

1.2. Phương pháp nghiên cứu

CHƯƠNG 2: ĐO LƯỜNG SẢN LƯỢNG VÀ MỨC GIÁ

Chương này giới thiệu định nghĩa, đo lường, cách tính GDP và CPI và cách sử dụng hai chỉ tiêu này trong phân tích kinh tế

2.1. Tổng sản phẩm trong nước (GDP)

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Các phương pháp tính GDP

2.1.3. Các thước đo khác về thu nhập quốc dân: GNP, NNP, Thu nhập quốc dân, và thu nhập khả dụng.

2.1.4. GDP danh nghĩa, thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP

2.1.5. GDP thực tế và phúc lợi kinh tế

2.2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Phương pháp tính CPI

2.2.3. Phân biệt CPI và chỉ số điều chỉnh GDP

2.2.4. Bài tập thực hành

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 14

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 2

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 23 & 24.

CHƯƠNG 3 : TỔNG CUNG VÀ TỔNG CẦU

Chương này giới thiệu mô hình tổng cung- tổng cầu và cách sử dụng mô hình này để giải thích những biến động kinh tế vĩ mô trong ngắn hạn và vai trò của các chính sách nhằm bình ổn nền kinh tế

3.1. Mô hình tổng cung và tổng cầu

1. Tổng cầu của nền kinh tế 

2. Tổng cung của nền kinh tế

3. Xác định sản lượng và mức giá 

3.2. Giải thích biến động kinh tế và vai trò của các chính sách ổn định

1. Các cú sốc cầu

2. Các cú sốc cung

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 18

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 6

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 33.

CHƯƠNG 4 : TỔNG CẦU VÀ CHÍNH SÁCH TÀI KHÓA

Chương này đi sâu giải thích tổng cầu của nền kinh tế: Các thành tố của tổng cầu, các nhân tố quyết định tổng cầu và vai trò của tổng cầu trong việc quyết định sản lượng khi nền kinh tế còn nhiều nguồn lực nhàn rỗi. Những ý tưởng ban đầu về chính sách tài khóa và ngân sách chính phủ cũng được đề cập trong chương này.

4.1. Mô hình giao điểm Keynes

4.1.1. Đường AE và xác định sản lượng cân bằng

4.1.1. Số nhân chi tiêu

4.2. Các nhân tố quyết định tổng chi tiêu

4.2.1. Tiêu dùng

4.2.2. Đầu tư

4.2.3. Chi tiêu chính phủ

4.2.4. Xuất khẩu ròng

4.3. Mô hình AE và xác định sản lượng cân bằng trong nền kinh tế giản đơn

4.3.1. Đường AE
4.3.2. Sản lượng cân bằng

4.3.3. Số nhân chi tiêu

4.4. Mô hình AE và xác định sản lượng cân bằng trong một nền kinh tế đóng có sự tham gia của chính phủ

4.4.1. Đường AE

4.4.2. Sản lượng cân bằng

4.4.3. Số nhân chi tiêu và số nhân thuế

4.5. Mô hình AE và xác định sản lượng cân bằng trong một nền kinh tế mở

4.5.1. Đường AE

4.5.2. Sản lượng cân bằng

4.5.3. Số nhân chi tiêu 

4.6. Chính sách tài khóa

4.6.1. Chính sách tài khóa chủ động

4.6.2. Chính sách tài khóa và thâm hụt ngân sách chính phủ

4.6.3. Các biện pháp tài trợ thâm hụt ngân sách

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 19

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 7

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 34.

CHƯƠNG 5 : TIỀN TỆ VÀ CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chương này thảo luận một số vấn đề cơ bản về tiền, cấu trúc của hệ thống tiền tệ, vai trò của ngân hàng trung ương trong việc kiểm soát cung tiền và tác động của sự thay đổi trong cung ứng tiền tệ tới các biến số kinh tế vĩ mô cơ bản như lãi suất, đầu tư, tổng cầu, sản lượng và mức giá. 

5.1. Giới thiệu tổng quan về tiền

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Các chức năng

5.1.3. Các loại tiền

5.1.4. Đo lường tổng lượng tiền

5.2. Cung tiền

5.2.1. Ngân hàng thương mại và cung ứng tiền tệ

5.2.2. Mô hình về cung tiền

5.2.3. Các công cụ điều tiết cung tiền của ngân hàng trung ương.

5.3. Cầu tiền

5.3.1. Các động cơ giữ tiền

5.3.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến lượng cầu về tiền

5.4. Thị trường tiền tệ và xác định lãi suất

5.4.1. Đường cung tiền

5.4.2. Đường cầu tiền

5.4.3. Xác định lãi suất cân bằng

5.5. Chính sách tiền tệ

5.5.1. Tác động của sự thay đổi cung tiền đến lãi suất, đầu tư, sản lượng và mức giá

5.5.2. Các nhân tố quyết định hiệu quả của chính sách tiền tệ 

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 20

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 8

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 34.

CHƯƠNG 6 : THẤT NGHIỆP

Chương này bàn về định nghĩa, đo lường và các nguyên nhân gây ra thấp nghiệp cũng như tác động của thấp nghiệp đến nền kinh tế.

6.1. Khái niệm và đo lường

6.2. Thất nghiệp tự nhiên 

6.2.1. Thất nghiệp tạm thời

6.2.2. Thất nghiệp cơ cấu

6.2.3. Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển

6.3. Thất nghiệp chu kỳ

6.4. Tác động của thất nghiệp

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 17

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 5

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 28.

CHƯƠNG 7: LẠM PHÁT

Chương này bàn về định nghĩa, đo lường và các nguyên nhân gây ra lạm phát cũng như tác động của lạm phát đến nền kinh tế.

7.1. Khái niệm và Đo lường

7.2. Các nguyên nhân gây ra lạm phát

7.2.1. Lạm phát do cầu kéo

7.2.2. Lạm phát do chi phí đẩy

7.2.3. Lạm phát dự kiến

7.2.4. Tiền tệ và lạm phát

7.3. Tác động của lạm phát:

7.3.1. Chi phí của lạm phát

7.3.1. Mối quan hệ giữa lạm phát và thất nghiệp

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 22

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 9

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 29.

CHƯƠNG 8: KINH TẾ VĨ MÔ VỀ NỀN KINH TẾ MỞ

Chương này giới thiệu những khái niệm cơ bản về nền kinh tế mở như cán cân thanh toán, thị trường ngoại hối và tỉ giá hối đoái, tác động của sự thay đổi tỉ giá hối đoái đến nền kinh tế.

8.1. Cán cân thanh toán

8.2. Tỉ giá hối đoái

8.2.1. Tỷ giá hối đoái danh nghĩa và tỷ giá hối đoái thực tế

8.2.2. Thị trường ngoại hối và xác định tỉ giá hối đoái

8.2.3. Tác động của sự thay đổi tỉ giá hối đoái đến nền kinh tế

8.3. Các hệ thống tỷ giá hối đoái.

8.3.1. Hệ thống tỷ giá thả nổi

8.3.2. Hệ thống tỷ giá cố định

8.3.3. Hệ thống tỷ giá thả nổi có quản lý

Tài liệu tham khảo:

1. Giáo trình Kinh tế học (tập II), Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012, Chương 27

2. Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012, Chương 10

3. N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004, Ch 30.

7. GIÁO TRÌNH: 

Giáo trình Kinh tế học, Tập II, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, 2012

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
· Nguyễn Văn Công (Chủ biên), Bài tập Nguyên lý Kinh tế học vĩ mô, Nxb Lao động, 2012

· N. Gregory Mankiw, Principles of Economics, International Student Edition, Third Edition, Thomson, 2004.

· Joseph E. Stiglitz & Carl E. Walsh, Economics, Third Edition, Norton & Company, 2002.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ CỦA HỌC PHẦN: 

Kết quả học phần dựa trên điểm chuyên cần (10%), 1 bài kiểm tra giữa kỳ (20%) và điểm thi hết môn (70%).

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

TS. Phạm Thế Anh
	Hà Nội, ngày     tháng 02 năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

GS.TS Trần Thọ Đạt
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: PHÁP LUẬT ĐẠI CƯƠNG

Tiếng Anh: Fundamentals of Laws
	Mã học phần: LUCS1129
	Tổng số tín chỉ: 03


2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Pháp luật cơ sở

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần trang bị những kiến thức cơ bản nhất về nhà nước và pháp luật: (1) Nguồn gốc, bản chất của nhà nước, kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử, nhà nước công hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng của nhà nước Việt Nam, hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. (2) Nguồn gốc của pháp luật, bản chất của pháp luật, cơ chế điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội: quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý; (3) Khái niệm về hình thức pháp luật, các hình thức pháp luật trên thế giới và ở Việt Nam. (4) Giới thiệu cho người học về các lĩnh vực pháp luật của Việt Nam: pháp luật hành chính và tố tụng hành chính, pháp luật dân sự và tố tụng dân sự; pháp luật hình sự và tố tụng hình sự; pháp luật kinh tế; pháp luật sở hữu trí tuệ; pháp luật lao động; pháp luật tài chính; pháp luật về đất đai và môi trường; và (5) trang bị cho người học kiến thức cơ bản của pháp luật quốc tế.  

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Trang bị cho sinh viên những khái niệm pháp lý cơ bản, những vấn đề thuộc kiến thức pháp lý có tổ chức nền tảng mà xã hội đòi hỏi mỗi công dân có trình độ đều phải có như: nguồn gốc, bản chất của nhà nước nói chung và nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói riêng, xác định nội hàm của nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, Hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của mỗi cơ quan trong bộ máy nhà nước, mối quan hệ giữa nhà nước và các thiết chế khác trong hệ thống chính trị của Việt Nam. Trang bị những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật như: Khái niệm, bản chất của pháp luật, cơ sở hình thành pháp luật; sự tác động của pháp luật đến các mối quan hệ xã hội, hậu quả của việc áp dụng pháp luật; thẩm quyền và thủ tục áp dụng pháp luật; hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam; các lĩnh vực pháp luật cơ bản của Việt Nam: quản lý nhà nước, công chức, viên chức, công vụ, vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính; quyền và nghĩa vụ cơ bản của các chủ thể trong các quan hệ tài sản, nhân thân, vấn đề về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, thừa kế, tội phạm, các loại tội phạm, tính chất của tội phạm, hình phạt và nguyên tắc áp dụng hình phạt trong hình sự; pháp luật về chủ thể kinh doanh và pháp luật điều chỉnh hành vi kinh doanh của các chủ thể kinh doanh; tài sản trí tuệ và các phương thức bảo vệ tài sản trí tuệ; pháp luật về ngân sách và phân bổ ngân sách; điều chỉnh pháp luật đối với các quan hệ sử dụng đất và bảo vệ môi trường; điều chỉnh pháp luật đối với quan hệ lao động, và những nội dung cơ bản của pháp luật quốc tế bao gồm: công pháp quốc tế và tư pháp quốc tế.
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Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC  

Tóm tắt nội dung của chương 1

Chương 1 giới thiệu với người học những nội dung cơ bản nhất về nhà nước nói chung và nhà nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam:  Nguồn gốc của nhà nước, bản chất của nhà nước, kiểu và hình thức nhà nước trong lịch sử; nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, sự hình thành và phát triển của nhà nước Việt Nam, bản chất của nhà nước Việt Nam, các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của nhà nước  Việt Nam, và hệ thống các cơ quan trong bộ máy nhà nước Việt Nam.

1.1. Những vấn đề lý luận về nhà nước 

1.1.1. Nguồn gốc ra đời của nhà nước 

1.1.2. Những đặc trưng cơ bản của nhà nước 

1.1.3. Chức năng của nhà nước 

1.1.4. Kiểu nhà nước 

1.1.5. Hình thức nhà nước 

1.2. Nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.2. Bản chất của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

1.2.3. Các nguyên tắc cơ bản trong tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

1.2.4. Các cơ quan trong bộ máy nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Tài liệu tham khảo chương 1: 

- Hiến pháp 2013;

- Luật tổ chức Quốc hội 2014 ;

- Luật tổ chức Chính phủ 2001;

- Luật tổ chức Tòa án nhân dân 2014;

- Luật tổ chức viện kiểm sát nhân dân 2014;

- Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 2003;

Chương 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT  

Tóm tắt nội dung của chương 2

Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản như: nguồn gốc ra đời của pháp luật, khái niệm, các đặc điểm cơ bản của pháp luật; quy phạm pháp luật, quan hệ pháp luật, chủ thể của quan hệ pháp luật, thực hiện pháp luật, vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý.  

2.1. Những vấn đề chung về pháp luật 

2.1.1. Nguồn gốc ra đời của pháp luật 

2.1.2. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật 

2.1.3. Vai trò của pháp luật 

2.2. Cơ chế điều chỉnh của pháp luật 

2.2.1. Quy phạm pháp luật 

2.2.2.1. Khái niệm quy phạm pháp luật 

2.2.2.2. Cơ cấu cuả quy phạm pháp luật 

2.2.3. Quan hệ pháp luật

2.2.3.1. Khái niệm, đặc điểm của quan hệ pháp luật 

2.2.3.2. Thành phần của quan hệ pháp luật

2.2.3.3. Sự kiện pháp lý  

2.2.4. Thực hiện pháp luật  

2.2.4.1. Khái niệm, đặc điểm của ý thức pháp luật

2.2.4.2. Vai trò của ý thức pháp luật đối với hoạt động thực hiện pháp luật  

2.2.4.3. Giáo dục và hoàn thiện ý thức pháp luật 

2.2.5. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 

2.2.5.1.Vi phạm pháp luật 

2.2.5.1.1. Dấu hiệu của vi phạm pháp luật 

2.2.5.1.2. Các loại vi phạm pháp luật 

2.2.5.2. Trách nhiệm pháp lý 

2.2.5.2.1. Khái niệm, đặc điểm của trách nhiệm pháp lý 

2.2.5.2.2. Cơ sở áp dụng trách nhiệm pháp lý 

2.2.5.2.3. Các loại trách nhiệm pháp lý 

2.3. Hình thức pháp luật 

2.3.1. Khái niệm hình thức pháp luật 

2.3.2. Các hình thức pháp luật 

2.3.3.Văn bản quy phạm pháp luật 

2.3.3.1. Khái niệm, đặc điểm của văn bản quy phạm pháp luật 

2.3.3.2. Nguyên tắc ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

2.3.3.3. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của Việt Nam

Tài liệu tham khảo chương 2:

- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

- Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009

- Bộ luật dân sự 2005

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân.

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008;

- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân 2004.

Chương 3. LĨNH VỰC PHÁP LUẬT CÔNG 


Tóm tắt nội dung của chương 3

Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất về lĩnh vực pháp luật công như: xác định được đối tượng, phương pháp điều chỉnh của hệ thống pháp luật công; các quan hệ pháp luật thuộc lĩnh vực pháp luật công, chủ thể của các quan hệ thuộc lĩnh vực pháp luật công,…: cơ quan hành chính, thủ tục hành chính, tố tụng hành chính; quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính; chủ thể quản lý đất đai, quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai; quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường; các loại tội phạm, hệ thống hình phạt theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam, nguyên tắc áp dụng hình phạt, thủ tục áp dụng hình phạt; …

3.1. Luật hành chính 

3.1.1. Những vấn đề chung về luật hành chính 

3.1.1.1. Khái niệm chung về pháp luật Hành chính

3.1.1.1.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật Hành chính

3.1.1.1.2. Phương pháp điều chỉnh của Luật Hành chính

3.2.1.1.3. Hệ thống Luật Hành chính

3.1.1.1.4. Luật Hành chính với chương trình cải cách hành chính quốc gia

3.1.1.2. Quan hệ pháp luật hành chính

3.1.2. Một số nội dung cơ bản của luật hành chính 

3.1.2.1. Cơ quan hành chính nhà nước 

3.1.2.2. Quy chế pháp lý hành chính đối với cán bộ, công chức, viên chức

3.1.2.3. Quy chế pháp lý hành chính đối với tổ chức xã hội, công dân, người nước ngoài, người không quốc tịch 

3.1.2.4. Thủ tục hành chính  

3.1.2.5. Pháp luật về thực hành tiết kiệm và phòng chống tham nhũng

3.1.2.6. Vi phạm hành chính và trách nhiệm hành chính 

3.1.2.7. Pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

3.1.2.8. Pháp luật tố tụng hành chính 

3.2.  Luật tố tụng hành chính 

3.2.1. Những vấn đề chung về tố tụng hành chính

3.2.1.1. Khiếu kiện hành chính

3.2.1.2. Pháp luật tố tụng hành chính

3.2.2. Thủ tục giải quyết các khiếu kiện hành chính (Vụ án hành chính)

3.3. Luật tài chính

3.3.1. Khái quát về pháp luật tài chính

3.3.1.1. Khái niệm pháp luật tài chính

3.3.1.2. Nguồn của luật tài chính


3.3. 2.  Các nội dung cơ bản của pháp luật tài chính


3.3.2.1. Pháp luật ngân sách nhà nước 

3.3.2.2 Pháp luật thuế

3.4. Pháp luật đất đai

3.4.1.  Những vấn đề chung về pháp luật đất đai

3.4.1.1.  Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về đất đai

3.4.1.2.  Các nguyên tắc cơ bản của pháp luật về đất đai

3.4.2. Nội dung cơ bản của pháp luật đất đai

3.4.2.1 Cơ quan quản lý nhà nước về đất đai và các tổ chức dịch vụ công trong lĩnh vực đất đai

3.4.2.2 Người sử dụng đất, các hình thức sử dụng đất, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất

3.4.2.3. Các thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai

3.5. Pháp luật môi trường

3.5.1. Những vấn đề chung về Luật môi trường

3.5.1.1. Khái niệm pháp luật về môi trường

3.5.1.2. Vai trò của pháp luật về môi trường

3.5.1.3. Nguyên tắc của pháp luật về môi trường

3.5.2. Một số nội dung cơ bản của pháp luật về bảo vệ môi trường

3.5.2.1. Pháp luật về kiểm soát các lĩnh vực môi trường

3.5.2.2. Pháp luật về xử lý các vi phạm trong lĩnh vực môi trường

3.6. Luật hình sự Việt Nam 

3.6.1. Khái quát về Luật hình sự Việt Nam  

3.6.1.1. Khái niệm, nhiệm vụ và các nguyên tắc cơ bản của LHSVN

3.6.1.2 Bộ luật hình sự Việt Nam  

3.6.2 . Tội phạm

3.6.2.1 Khái niệm, đặc điểm và phân loại tội phạm.

3.6.2.2 Cấu thành tội phạm

3.6.2.3. Các giai đoạn thực hiện tội phạm. 

3.6.2.4 Đồng phạm 

3.6.2.5 Các tình tiết loại trừ tính nguy hiểm cho xã hội của hành vi 

3.6.2.6. Các tội phạm theo quy định của pháp luật Việt Nam 

3.6.3 Hình phạt và thi hành hình phạt

3.6.3.1 Khái niệm, đặc điểm hình phạt

3.6.3.2 Hệ thống hình phạt và biện pháp tư pháp

3.6.3.3 Quyết định hình phạt

3.6.3.4 Các chế định liên quan đến chấp hành hình phạt

3.6.3.5 Trách nhiệm hình sự đối với người chưa thành niên phạm tội

3.7. Luật tố tụng hình sự Việt Nam

3.7.1 Khái quát chung về Luật tố tụng hình sự Việt Nam

3.7.2 Các giai đoạn của tố tụng hình sự

Tài liệu tham khảo chương3:

- Luật tổ chức Chính phủ 2003

- Luật xử lý vi phạm hành chính 2012

- Luật khiếu nại 2011

- Luật tố cáo 2011

- Luật tố tụng hành chính 2010

- Luật cán bộ công chức 2008

- Luật viên chức 2010

- Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí - 26/11/2013

- Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung 2009;

- Bộ luật tố tụng hình sự 2003

- Luật đất đai 2013.

- Luật môi trường 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2014

Chương 4: LĨNH VỰC PHÁP LUẬT TƯ

Tóm tắt nội dung của chương 4

Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất của lĩnh vực pháp luật tư như: Đối tượng, phương pháp điều chỉnh của luật dân sự; tài sản và quyền sở hữu, nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự, trách nhiệm dân sự về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, nhận diện về tố tụng dân sự, thẩm quyền và thủ tục giải quyết vụ án dân sự; những kiến thức về pháp luật sở hữu trí tuệ như: quyền tác giả, quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng, vật nuôi, nội dung bảo hộ các quyền này, xác định các hành vi vi phạm sở hữu trí tuệ và biện pháp bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; những kiến thức cơ bản nhất về pháp luật lao động: nguyên tắc của quan hệ pháp luật lao động, chủ thể của quan hệ pháp luật lao động, hợp đồng lao động, thỏa ước lao động, tiền lương, hợp đồng lao động, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, tranh chấp lao động và vấn đề đình công, giải quyết đình công.

4.1. Luật dân sự Việt Nam 

4.1.1. Khái niệm chung về Luật dân sự

4.1.1. Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của Luật dân sự 

4.1.2. Luật dân sự và hệ thống Luật dân sự 

4.1.2. Những nội dung cơ bản của luật dân sự 
4.1.2.1. Tài sản và quyền sở hữu 

4.1.2.2. Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 

4.1.2.3. Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng 

4.2. Luật tố tụng dân sự Việt Nam 

4.2.1.. Những vấn đề chung về luật Tố tụng dân sự 

4.2.2. Chủ thể của quan hệ pháp luật tố tụng dân sự 

4.2.3. Thẩm quyền của tòa án trong giải quyết vụ việc dân sự

4.2.4. Thủ tục giải quyết vụ việc dân sự

4.3. Pháp luật sở hữu trí tuệ

4.3.1 Khái quát chung về pháp luật sở hữu trí tuệ

4.3.1.1. Khái niệm, đặc điểm của pháp luật về sở hữu trí tuệ

4.3.1.2. Hệ thống pháp luật sở hữu trí tuệ

4.3.2.  Các nội dung cơ bản của pháp luật sở hữu trí tuệ


4.3.2.1. Bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan

4.3.2.2  Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp 

4.3.2.3  Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng mới


4.3.2.4  Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

4.4. Pháp luật lao động 

4.4.1. Những vấn đề chung về pháp luật lao động

4.4.1.1. Đối tượng điều chỉnh của pháp luật lao động 

4.4.1.2. Các nguyên tắc cơ bản của Luật lao động.

4.4.1.3. Ngành luật lao động trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

4.4.2. Các nội dung cơ bản của pháp luật lao động.

4.4.2.1. Hợp đồng lao động.

4.4.2.2. Thỏa ước lao động 

4.4.2.3. Tiền lương

4.4.2.4. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi

4.4.2.5. Kỷ luật lao động

4.4.2.6. Tranh chấp lao động và giải quyết tranh chấp lao động

4.4.2.7. Đình công và giải quyết đình công

4.5. Pháp luật trong kinh doanh 

4.5.1. Những vấn đề chung về chủ thể kinh doanh 

4.5.1.1. Một số khái niệm cơ bản: chủ thể kinh doanh, doanh nghiệp, kinh doanh  

4.5.1.2. Phân loại chủ thể kinh doanh 

4.5.1.3. Điều kiện, thủ tục thành lập doanh nghiệp 

4.5.2. Các hình thức tổ chức kinh doanh theo quy định của pháp luật Việt Nam 

4.5.2.1. Doanh nghiệp tư nhân

4.5.2.2. Công ty hợp danh 

4.5.2.3. Công ty cổ phần 

4.5.2.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên

4.5.2.5. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

4.5.2.6. Các hình thức tổ chức kinh doanh khác

4.5.3. Pháp luật về hợp đồng thương mại 

4.5.3.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng thương mại  

4.5.3.2. Các hợp đồng thương mại chủ yếu

Tài liệu tham khảo chương 4:

- Bộ luật dân sự 2005

- Bộ luật tố tụng dân sự 2004 được sửa đổi bổ sung một số điều năm 2011.

- Luật sở hữu trí tuệ 2005, sửa đổi bổ sung 2009 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Bộ luật Lao động do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 18/6/2012. 


- Bộ luật Dân sự do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14/6/2005.


- Luật Bảo hiểm xã hội do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006.

- Luật doanh nghiệp 2005, 2014;

- Luật thương mại 2005

Chương 5: PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 


Tóm tắt nội dung của chương 5

Nội dung chương này trang bị cho người học những kiến thức cơ bản nhất của pháp luật quốc tế: chủ thể của công pháp quốc tế, cơ chế thực thi các quy phạm của công pháp quốc tế, các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế; một số nội dung cơ bản của tư pháp quốc tế.

5.1. Những vấn đề chung về pháp luật quốc tế

5.2. Công pháp quốc tế 

5.2.1 Những vấn đề chung về pháp luật quốc tế và công pháp quốc tế

5.2.1.1 Những vấn đề chung về pháp luật quốc tế

a. Khái niệm pháp luật quốc tế

b. Nguồn của pháp luật quốc tế

5.2.1.2 Những vấn đề chung về công pháp quốc tế

a. Khái niệm

b. Chủ thể của công pháp quốc tế

c. Cơ chế thực thi các quy phạm công pháp quốc tế

d. Các nguyên tắc cơ bản của công pháp quốc tế

5.2.2 Một số nội dung cơ bản của công pháp quốc tế

5.2.2.1. Dân cư trong luật quốc tế

5.2.2.2. Lãnh thổ quốc gia

5.2.2.3. Luật biển quốc tế

5.2.2.4. Luật hàng không quốc tế

5.2.2.5. Tổ chức quốc tế và Hội nghị quốc tế

5.2.2.6. Luật ngoại giao và lãnh sự

5.2.2.7. Giải quyết tranh chấp quốc tế và cơ quan tài phán quốc tế

5.2.2.8 Trách nhiệm pháp lý quốc tế

5.3. Tư pháp quốc tế 

5.3.1 Giới thiệu chung về Tư pháp quốc tế

5.3.1.1. Khái niệm tư pháp quốc tế

a. Đối tượng điều chỉnh

b. Phạm vi điều chỉnh

c. Phương pháp điều chỉnh

5.3.1.2. Nguồn của tư pháp quốc tế 

5.3.2  Một số nội dung cơ bản của Tư pháp quốc tế

5.3.2.1 Xung đột pháp luật và giải quyết xung đột pháp luật

5.3.2.2  Xung đột thẩm quyền và giải quyết xung đột về thẩm quyền trong TPQT

5.3.2.3  Quyền sở hữu và thừa kế trong tư pháp quốc tế 

5.3.2.4  Quan hệ lao động, hôn nhân gia đình trong tư pháp quốc tế

5.3.2.5  Tố tụng dân sự quốc tế

5.3.2.6  Giải quyết tranh chấp dân sự có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài

Tài liệu tham khảo chương 5


- Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật 2008


- Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế 2005


- Bộ luật dân sự 2005

7. GIÁO TRÌNH

- Giáo trình pháp luật đại cương – Khoa  Luật – đại học kinh tế quốc dân;

- Giáo trình Luật Lao động Việt Nam. Chủ biên: PGS. Nguyễn Hữu Viện, Th.s Hoàng Xuân Trường; NXB Đại học Kinh tế Quốc dân 2011.

- Giáo trình lý luận về nhà nước và pháp luật – Khoa Luật đại học Quốc gia Hà Nội 1997

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Các văn bản pháp luật được chỉ dẫn ở phần tài liệu tham khảo cuối mỗi chương.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC

Tham dự từ 80% số giờ học trên lớp trở lên là điều kiện dự thi kết thúc học phần của sinh viên.

Điểm học phần được tính trên cơ sở điểm đánh giá của giảng viên (10%), điểm trung bình của 2 lần kiểm tra định kỳ học phần (hoặc làm bài tập nhóm) (40%) và điểm thi kết thúc học phần (50%).

Việc chấm điểm sử dụng thang điểm 10. Điểm kiểm tra định kỳ học phần, điểm đánh giá của giảng viên lấy điểm nguyên. Điểm thi kết thúc học phần lấy lẻ đến 0,5. Điểm học phần lấy lẻ đến một chữ số thập phân.

	
	
	Hà Nội, ngày  tháng 02 năm 2018

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)

TS. Nguyễn Thị Huệ
	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS Trần Thọ Đạt


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC            LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: 


Quản trị kinh doanh 1
Tiếng Anh: 


Business Management 1
Mã học phần:  

QTTH1102

Số tín chỉ: 3 

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Quản trị kinh doanh tổng hợp
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế vi mô 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Quản trị kinh doanh 1 là học phần ở mức đại cương, chỉ tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ sở về kinh doanh và quản trị kinh doanh trong nền kinh tế thị trường. Đó là những kiến thức chung nhất làm cơ sở để sinh viên có thể nghiên cứu sâu các kỹ năng cụ thể ở các học phần khác. Hai vấn đề cơ bản được nghiên cứu là kinh doanh và quản trị kinh doanh: 

· Các vấn đề chung về kinh doanh: đối tượng thực hiện hoạt động kinh doanh, các vấn đề gắn với kinh doanh, môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động kinh doanh và hiệu quả kinh doanh.

· Các kiến thức quản trị kinh doanh cơ sở như khái niệm, thực chất, nguyên tắc, phương pháp quản trị; kỹ năng, nghệ thuật và phong cách của các nhà quản trị;  khái niệm, cách thức, phương pháp ra quyết định và các vấn đề về cấu trúc tổ chức doanh nghiệp.

Học phần Quản trị kinh doanh 1 được coi là cầu nối giữa các kiến thức lý thuyết (sinh viên đã được trang bị ở các học phần khoa học cơ bản như toán học, kinh tế học,…) với các học phần khoa học trang bị các kỹ năng cụ thể cho sinh viên như khởi sự kinh doanh, chiến lược kinh doanh, quản trị tác nghiệp, quản trị chất lượng, quản trị nhân lực, quản trị hậu cần, quản trị tiêu thụ, quản trị tài chính, quản trị chi phí kinh doanh,…

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ sở cần thiết về kinh doanh và quản trị kinh doanh, làm nền tảng để sinh viên có khả năng nghiên cứu và tiếp thu các kiến thức, kỹ năng chuyên sâu thuộc các lĩnh vực đào tạo cử nhân kinh tế, quản trị kinh doanh và quản lý kinh tế.
Vì là cầu nối nên học phần Quản trị kinh doanh 1 không dừng ở mức trình bày các nguyên lý lý thuyết mang tính phổ biến và cũng không đi sâu vào các kỹ năng quản trị cụ thể mà trang bị cho sinh viên các kiến thức “cụ thể” đủ mức cần thiết để sinh viên có cơ sở tiếp thu các kiến thức quản trị chuyên sâu (kỹ năng cụ thể) ở các học phần khác.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Trong phạm vi thiết kế 3 tín chỉ cho học phần Quản trị kinh doanh 1 và căn cứ vào kiến thức cơ sở mà sinh viên cần am hiểu trước khi nghiên cứu sâu các kỹ năng quản trị kinh doanh, trong học phần Quản trị kinh doanh 1, sinh viên bắt buộc nghiên cứu 8 chương sau của Giáo trình Quản trị kinh doanh:

	Số

TT
	Phần/

Chương
	Tên

phần/chương
	Phân bổ thời gian

	
	
	
	Tổng số
	Giảng
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra

	1
	Chương 1
	Nhập môn quản trị kinh doanh
	1
	1
	0

	2
	Chương 2
	Kinh doanh
	6
	3
	3

	3
	Chương 3
	Môi trường kinh doanh
	7
	4
	3

	4
	Chương 4
	Hiệu quả kinh doanh
	6
	3
	3

	5
	Chương 5
	Khái lược về quản trị kinh doanh
	7
	4
	3

	6
	Chương 6
	Nhà quản trị
	6
	3
	3

	7
	Chương 7
	Ra quyết định quản trị
	6
	3
	3

	8
	Chương 8
	Cấu trúc tổ chức kinh doanh
	6
	3
	3

	Tổng thời gian
	45
	24
	21


Chương 1.   NHẬP MÔN QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giới thiệu khái quát chương

Chương 1 bao hàm các kiến thức “nhập môn” với những nội dung rất cơ bản như đối tượng nghiên cứu của môn học Quản trị kinh doanh là các hoạt động kinh doanh do một doanh nghiệp tiến hành. Giải thích thực chất, nhiệm vụ cũng như vị trí của môn khoa học Quản trị kinh doanh trong hệ thống khoa học quản trị nói riêng và khoa học xã hội nói riêng. Chương này cũng đề cập đến lịch sử phát triển môn học, cho người đọc bức tranh về sự phát triển tri thức của loài người về quản trị kinh doanh từ khi manh nha cho đến nay.

1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học quản trị kinh doanh

1.1.1. Đối tượng nghiên cứu của môn học

1.1.2. Kinh tế và nguyên tắc kinh tế

1.2. Quản trị kinh doanh với tư cách một môn khoa học

1.2.1. Thực chất và nhiệm vụ của môn khoa học quản trị kinh doanh

1.2.2. Vị trí của môn học quản trị kinh doanh trong hệ thống các môn khoa học xã hội

1.3. Quản trị kinh doanh với tư cách môn khoa học lý thuyết và ứng dụng

1.3.1. Phương pháp nghiên cứu của môn khoa học quản trị kinh doanh lý thuyết

1.3.2. Nguyên tắc lựa chọn của môn khoa học quản trị kinh doanh ứng dụng

1.4. Lịch sử phát triển môn học quản trị kinh doanh

1.4.1. Trước khi xuất hiện quản trị kinh doanh với tư cách môn khoa học độc lập 

1.4.2. Quản trị kinh doanh phát triển với tư cách môn khoa học độc lập 

Tài liệu tham khảo của chương

1. Nguyễn Cảnh Chất (dịch và biên soạn): Tinh hoa quản lí, Nxb Lao động-xã hội 2002

2. Drucker: Management. Revised ed. New York: HarperCollins, 2008
3. Gareth R. Jones, Jennifer M. George và Charles W. L. Hill: Management, second edition, 2000, Irwin McGraw-Hill
4. Harold Koontz, Cyril Odonnnell, Heinz Weihrich: Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nxb Khoa học - kỹ thuật 1994, chương 1, tr.19-31

5. Subir Chowdhury: Quản lý trong thế kỷ 21, Nxb GTVT, 2006
6. Williams: Principles of Management. 3rd ed. Mason, OH: South-Western, 2011
Chương 2. KINH DOANH

Giới thiệu chương

Để hiểu rõ hơn bản chất, nội dung và phương pháp quản trị kinh doanh, việc nắm vững bản chất, nội dung các thuật ngữ: kinh doanh, doanh nhân, doanh nghiệp, quản trị kinh doanh và môi trường kinh doanh là hết sức quan trọng. Với cách tiếp cận đó, chương 2 sẽ tập trung làm rõ một số vấn đề cơ bản về kinh doanh như: bản chất và mục tiêu hoạt động kinh doanh; phân loại hoạt động kinh doanh; chu kỳ kinh doanh của doanh nghiệp; mô hình kinh doanh và xu thế phát triển kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu cầu.   

2.1. Hoạt động kinh doanh

2.1.1 Quan niệm về kinh doanh 

2.1.2 Mục đích kinh doanh

2.1.3 Tư duy kinh doanh

2.2 Phân loại hoạt động kinh doanh

2.2.1 Phân loại theo ngành kinh tế - kỹ thuật

2.2.2 Phân loại theo loại hình sản xuất

2.2.3 Phân loại theo phương pháp tổ chức sản xuất

2.2.4 Phân loại theo hình thức pháp lý

2.2.5 Phân loại theo tính chất sở hữu
2.2.6 Phân loại theo tính chất đơn hay đa ngành
2.2.7 Phân loại theo tính chất kinh doanh trong nước hoặc quốc tế
2.3 Chu kỳ kinh doanh

2.3.1 Chu kỳ kinh tế

2.3.2 Chu kỳ kinh doanh

2.4  Mô hình kinh doanh

2.4.1 Khái niệm mô hình kinh doanh

2.4.2 Các yếu tố cầu thành mô hình kinh doanh

Tài liệu tham khảo của chương

1. ISIC Rev.4 – Hệ thống Phân ngành chuẩn quốc tế đã được Ủy ban Thống kê Liên hiệp quốc thông qua tháng 3/2006. 

2. Fritscher B, Pigneur Y (2010). Supporting business model modelling: A compromise between creativity and constraints. Lecture Notes in Computer Science, 5963, Springer-Verlag: 28-43.

3. Luật doanh nghiệp 2005 và Nghị định 139/2007/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp.

4. Luật hợp tác xã 2003 và Nghị định 88/2005/NĐ-CP về chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

5. Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, Tổng cục Thống kê, 2007.

Chương 3. MÔI TRƯỜNG KINH DOANH

Giới thiệu chương

Doanh nghiệp là một hệ thống mở nên chịu tác động từ môi trường kinh doanh bên ngoài và bên trong nó. Môi trường kinh doanh với nhiều cấp độ khác nhau từ môi trường vĩ mô, môi trường vi mô và chính ngay bản thân môi trường nội bộ doanh nghiệp. Mỗi loại môi trường đó sẽ có những tác động tới hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó mục tiêu của chương môi trường gồm:

- Hiểu được khái niệm môi trường kinh doanh và sự cần thiết của nghiên cứu môi trường kinh doanh;

- Nắm bắt được các cấp độ môi trường kinh doanh và nội dung nghiên cứu tương ứng: môi trường vĩ mô, môi trường vi mô, đặc biệt là môi trường kinh doanh toàn cầu hiện nay;

-  Nhận dạng được một số đặc điểm của môi trường kinh doanh hiện nay ở Việt Nam. Từ đó có những suy nghĩ cho việc phải hoàn thiện môi kinh doanh theo hướng tạo thuận lợi cho kinh doanh của doanh nghiệp.

3.1. Khái lược về môi trường kinh doanh

3.1.1. Khái niệm môi trường kinh doanh

3.1.2. Sự cần thiết phải nhận thức đúng đắn môi trường kinh doanh

3.2. Các đặc trưng cơ bản của môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nước ta

3.2.1. Nền kinh tế nước ta xây dựng mang bản chất nền kinh tế thị trường

3.2.2. Các yếu tố thị trường ở nước ta đang được hình thành

3.2.3. Tư duy còn manh mún, truyền thống, cũ kĩ     
3.2.4. Môi trường kinh doanh hội nhập quốc tế

Tài liệu tham khảo

1. Nguyễn Ngọc Huyền, Bàn về qui mô kinh doanh với vấn đề hiệu quả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 10/2001, trang 4-6

2. PGS.TS.Nguyễn Ngọc Huyền (2009): Chiến lược kinh doanh trong nền kinh tế toàn cầu, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

3. La gestion moderne, Une vision globale et intégrée, Pierre G.Bergeron- Suzie Marquis, Ed. Gaëtan Morin, 2004
4. Kinh doanh (Báo cáo phát triển Việt Nam 2006 – Báo cáo chung của các nhà tài trợ cho hội nghị nhóm tư vấn các nhà tài trợ Việt Nam, Hà Nội ngày 6-7 tháng 12 năm 2005

5. Nguyễn Hải Sản (2005): Quản trị học, Nxb Thống kê 
6. Lawrence R. Jauch et William F.Glueck, Ed.Chenelière/McGraw-Hill: Management strtégique et politique générale
Chương 4. HIỆU QUẢ KINH DOANH

Giới thiệu chương

Chương 4 đề cập đến kết quả và hiệu quả kinh doanh từ khái niệm, bản chất, phân biệt các phạm trù hiệu quả và nhận thức rõ kinh doanh gắn với đánh giá hiệu quả kinh doanh và hiệu quả đầu tư kinh doanh cũng như sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nội dung tiếp theo liên quan đến phân tích các nhân tố tác động tới hiệu quả kinh doanh, đánh giá hiệu quả kinh doanh và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Học xong chương này người học nhận thức rõ ràng tầm quan trọng của không phải chỉ là kết quả đạt được mà còn là hiệu quả kinh doanh cao; có kỹ năng không chỉ tính toán, phân tích hiệu quả kinh doanh mà còn trên cơ sở các nhân tố tác động để tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. 

4.1. Khái lược về hiệu quả kinh doanh

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Bản chất phạm trù hiệu quả

4.1.3. Phân biệt các loại hiệu quả

4.2. Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh

4.2.1. Hệ thống chỉ tiêu và tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh

4.2.1.1. Chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh

4.2.1.2. Tiêu chuẩn hiệu quả kinh doanh

4.2.2. Hiệu quả đầu tư

4.3. Các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh

4.3.1. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp

4.3.2. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo của chương

1. Chỉ thị 868/CT/BTC ngày 26.03.1998 của Bộ Tài chính về việc đánh giá, phân tích và phân loại sắp xếp lại DNNN

2. Công văn 02/ KK/ TW ngày 24/3/2000 của Ban chỉ đạo kiểm kê TƯ về phân tích, đánh giá hiệu qủa kinh doanh và tình hình tài chính của DNNN
3. PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (chủ biên) (2009): Thay đổi và phát triển doanh nghiệp, Nxb Phụ nữ

4. Nguyễn Ngọc Huyền: Bàn về qui mô kinh doanh với vấn đề hiệu quả, Tạp chí Kinh tế và Phát triển số 10/2001, trang 4-6

5. Nguyễn Ngọc Huyền: Giá thành sản phẩm và qui mô kinh doanh có hiệu quả, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 9/2001 (341), trang 23-26

6. Nguyễn Ngọc Huyền: Về đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước, Tạp chí Kinh tế và Dự báo số 3/2003 (359), trang 11-12

7. Quyết định của Thủ tướng Chính phủ số 224/2006/QĐ-TTg ngày 06.10.2006 về việc ban hành qui chế giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Chương 5. KHÁI LƯỢC VỀ QUẢN TRỊ KINH DOANH

Giới thiệu chương

Chuơng năm đề cập đến những vấn đề chung về quản trị kinh doanh nhằm tạo cơ sở cho việc nghiên cứu các chương tiếp theo của môn học. Nội dung chủ yếu của chương đề cập đến những vấn đề như khái niệm, mục đích và đặc điểm quản trị kinh doanh; cơ sở hình thành mô hình và tổ chức hoạt động quản trị kinh doanh; các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh; các phương pháp quản trị kinh doanh và các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

          Sau khi học xong chương này, người học có thể:

· Nêu được khái niệm quản trị kinh doanh

· Mô tả được xu hướng phát triển của mô hình quản trị kinh doanh

· Nêu được các nguyên tắc của quản trị kinh doanh

· Trình bày được các phương pháp quản trị kinh doanh

· Nêu được các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

5.1. Khái niệm, mục đích và đặc điểm quản trị kinh doanh

5.1.1. Khái niệm quản trị kinh doanh

5.1.2. Mục đích của quản trị kinh doanh

5.1.3. Đặc điểm của quản trị kinh doanh

5.2. Cơ sở tổ chức hoạt động quản trị

5.2.1. Quản trị kinh doanh trên cơ sở tuyệt đối hóa ưu điểm của chuyên môn hóa 

5.2.2. Quản trị kinh doanh trên cơ sở đảm bảo tính thống nhất của các quá trình kinh doanh

5.3. Các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh
5.3.1. Cơ sở hình thành các nguyên tắc

5.3.2. Yêu cầu đối với hệ thống nguyên tắc

5.3.3. Các nguyên tắc của quản trị kinh doanh chủ yếu

5.4. Các phương pháp quản trị

5.4.1. Khái lược về phương pháp quản trị

5.4.2. Các phương pháp quản trị phổ biến

5.5. Các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu

6.5.1. Trường phái lý thuyết quản trị khoa học cổ điển

6.5.2. Trường phái lí thuyết quản trị hành chính

6.5.3. Trường phái hành vi  

6.5.4. Trường phái quản trị khoa học 

6.5.5. Trường phái tiếp cận hệ thống 

6.5.6. Trường phái lý luận tình huống

6.5.7. Một số quan điểm quản trị phương Đông

6.5.8. Trường phái quản trị định lượng

9.5.9. Một số hướng quản trị hiện đại

Tài liệu tham khảo của chương

1. Arun Kumar Rachana Sharma (2000), Principles of Business Management, Atlantic Publishers and Distributors, New Delhi, India.

2. David E. Farrar (2006), Process- Based management: A winning strategy, OMG 
3. Nguyễn Cảnh Chất (dịch và biên soạn, 2002), Tinh hoa quản lí, Nhà xuất bản Lao động- xã hội, Hà Nội.

4. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền (2011): Khởi sự kinh doanh và tái lập doanh nghiệp, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5 

5. Harold Koontz, Cyril Odonnnell, Heinz Weihrich (1994): Những vấn đề cốt yếu của quản lý, Nhà xuất bản Khoa học - kỹ thuật, Hà Nội.

6. Jay Heizer and Barry Render, Operations Management (2011), Pearson Education, Inc.

7. Stephen P. Robbins (2012), Oranizational Behavior (15th ed.), Prentice- Hall Inc.
Chương 6. NHÀ QUẢN TRỊ

Giới thiệu chương

Đội ngũ các nhà quản trị thực hiện các nhiệm vụ quản trị các hoạt động kinh doanh ở các doanh nghiệp. Chương bảy bàn về đội ngũ các nhà quản trị doanh nghiệp bao gồm các vấn đề cơ bản như:

- Ai là nhà quản trị? Họ cần có các tiêu chuẩn gì? Phải hoàn thành nhiệm vụ gì? Nhằm mục tiêu gì?...

- Các kỹ năng chủ yếu của đội ngũ các nhà quản trị là những kỹ năng gì và cần làm gì để có được các kỹ năng đó

- Thế nào là phong cách quản trị? Có các phong cách quản trị chủ yếu nào và phong cách mà nhà quản trị thể hiện trong quá trình hoàn thành nhiệm vụ quản trị của mình nên như thế nào?

- Nghệ thuật mà nhà quản trị cần có và vận dụng trong quá trình hoàn thiện bản thân cũng như tiếp xúc với các đối tác có liên quan.

6.1. Nhà quản trị

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Các cách phân loại nhà quản trị

6.1.3. Yêu cầu và tiêu chuẩn đối với nhà quản trị 

6.2. Kỹ năng quản trị

6.2.1. Khái niệm

6.2.2. Các kỹ năng quản trị

6.2.3. Quan hệ giữa các kỹ năng với các cấp quản trị

6.3. Phong cách quản trị

6.3.1. Khái niệm và các nhân tố ảnh hưởng 

6.3.2. Các phong cách quản trị chủ yếu

6.4. Nghệ thuật quản trị

6.4.1. Khái niệm
6.4.2. Một số nghệ thuật quản trị chủ yếu
Tài liệu tham khảo của chương

1. Dale Carnegie (1994): Đắc nhân tâm - Bí quyết của thành công (bản dịch), Nxb Tổng hợp, Đồng Tháp

2. Nguyễn Cảnh Chất (dịch và biên soạn, 2002): Tinh hoa quản lí, Nxb Lao động-xã hội, Hà Nội 

3. Ph.D.Kenneth Blanchard-M.D.Spencer Johnson (1996): Ba bí mật của quản lý, Nxb Trung tâm thông tin KHKT Hoá chất

4. Vũ Đình Phòng (biên soạn theo Napoleon Hill, 1996): Bí quyết KD để trở thành giàu có và hạnh phúc, Nxb Thống kê

5. Lê Thụ (1994): 100 tình huống của GĐ, Nxb Thống kê

6. Trần Quang Tuệ (biên dịch, 2000): Nhân sự - chìa khoá của sự thành công, Nxb Tp Hồ Chí Minh

7. Hoàng Xuân Việt (1995): Nghệ thuật dùng người, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh

8. Các trang mạng: Đất Việt, Thứ Ba, 07/02/2012; Thanh Niên, Thứ năm, 11/1/2007, 09:01 GMT+7

Chương 7. RA QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

Giới thiệu chương

Ra những quyết định tốt, được mọi người ủng hộ và thực thi là cả một nghệ thuật mà tất cả các nhà quản trị đều phải học. Điều này lại càng có ý nghĩa quan trọng đối với một doanh nhân.
Khi mới khởi nghiệp, bạn thường chỉ có một mình và phải tự quán xuyến mọi việc của doanh nghiệp. Khi đó, bạn sẽ chịu trách nhiệm về mọi quyết định của mình, cả về mặt chiến lược lẫn chiến thuật.

Nhưng khi doanh nghiệp phát triển, để vận hành nó, bạn cần phải có sự hợp sức của nhiều người khác. Lúc này, bạn đã cân nhắc đến ý kiến của người khác khi ra quyết định hay chưa? Và bạn có nên làm điều này hay không?

Sẽ không có một câu trả lời dứt khoát cho câu hỏi trên. Chính vì vậy mà việc ra những quyết định tốt là cả một nghệ thuật. Tùy theo tình huống mà việc ra quyết định có thể dựa trên sự độc đoán hay trên sự đồng thuận của tất cả mọi người. Lúc nào cũng dựa trên sự độc đoán hay luôn bao biện là một cách ra quyết định cực đoan và nguy hiểm. Những người ra quyết định giỏi nhất là những người linh hoạt. Họ biết khi nào phải độc đoán, khi nào phải đi tìm tiếng nói chung của mọi người trong tổ chức và khi nào nên ở giũa hai cực này.

Chương tám giới thiệu một số khái niệm, cách thức phân loại, và phương pháp ra quyết định trong quản trị kinh doanh.

7.1. Khái lược về ra quyết định trong quản trị kinh doanh

7.1.1. Một số khái niệm
7.1.2. Yêu cầu đối với việc ra quyết định
7.2. Phân loại quyết định

7.2.1. Theo tính chất quan trọng của quyết định
7.2.2. Theo độ dài thời gian
7.2.3. Theo tính chất quan trọng của quyết định
7.2.4. Theo tính chất ổn định của quyết định
7.2.5. Theo chủ thể ra quyết định  
7.2.6. Theo cấp ban hành quyết định
7.2.7. Theo đối tượng quyết định 
7.2.8. Theo hình thức ban hành quyết định
7.2.9. Theo cách thức tác động tới đối tượng thực hiện quyết định
7.2.10. Theo tính chất đúng đắn của quyết định
7.3. Căn cứ và quy trình ra quyết định
7.3.1. Căn cứ để ra quyết định
7.3.2. Quy trình ra quyết định
7.4. Một số phương pháp ra quyết định

7.4.1. Phương pháp định tính

7.4.2. Phương pháp định lượng

Tài liệu tham khảo của chương

1. PGS.TS Trần Việt Lâm (2010), “Giáo trình Phương pháp tối ưu trong kinh doanh”, Đại học Kinh tế quốc dân.

2. TS. Nguyễn Xuân Thủy (2005), “Phân tích định lượng trong quản trị”, Nxb Thống kê.

3. Trần Túc (2001), Quy hoạch tuyến tính, Nxb ĐH KTQD. 

4. “Kỹ năng ra quyết định” (2008), Cẩm nang Kinh doanh Harvard

5. Nguyễn Khắc Minh (2002), Nhập môn Lý thuyết trò chơi và ứng dụng trong kinh doanh, Nxb Khoa học kĩ thuật.

6. Morgenstern,Ọ: Lý thuyết trò chơi, in trong “Từ điển khoa học xã hội, tập 9, Stuttgart-Tưbingen-Goetingen 1956” [tr.707].

Chương 8. CẤU TRÚC TỔ CHỨC KINH DOANH

Giới thiệu chương

Chương 8 giới thiệu cấu trúc của các tổ chức kinh doanh bao gồm nhiều nội dung liên quan đến cấu trúc tổ chức, các mô hình cấu trúc tổ chức, các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức và các kỹ năng cơ bản gắn với việc hình thành hay hoàn thiện cấu trúc tổ chức doanh nghiệp. Người học và người đọct ìm thấy ở chương này các kiến thức cơ bản cũng như các kiến thức phát triển về cấu trúc tổ chức.

8.1. Khái lược về cấu trúc tổ chức 

Tổ chức chính thức và tổ chức phi chính thức

8.1.1. Cơ cấu tổ chức chính thức

8.1.2. Vai trò của cấu trúc tổ chức chính thức 
8.1.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến cấu trúc tổ chức chính thức 
8.2. Các kiểu cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp

8.2.1. Các hệ thống tổ chức ở một bộ phận trong doanh nghiệp

8.2.1.1. Hệ thống tổ chức kiểu chức năng

8.2.1.2. Hệ thống tổ chức hình sao 

8.2.2. Các hệ thống tổ chức trong toàn doanh nghiệp

8.2.2.1. Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến

8.2.2.2. Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến - tư vấn

8.2.2.3. Hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến - chức năng 

8.2.2.4. Hệ thống tổ chức kiểu ma trận

8.2.2.5. Hệ thống tổ chức theo nhóm 

8.2.2.6. Hệ thống tổ chức mạng lưới 

8.3. Xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức chính thức

8.3.1. Khái lược

8.3.2. Các yêu cầu chủ yếu

8.3.3. Các nguyên tắc tổ chức hoạt động

8.3.4. Hình thành/thiết kế lại các nơi làm việc

8.3.5. Xác định quyền hạn, quyền lực và trách nhiệm 
8.3.6. Xây dựng và hoàn thiện nội qui, qui chế

Tài liệu tham khảo của chương

1. Barnatt, C. “Office Space, Cyberspace, and Virtual Organization”. Journal of General Management, Summer 1995, pp. 78-91

2. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền (2012): Giáo trình Khởi sự kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân

3. PGS.TS. Nguyễn Ngọc Huyền (2011): Những bài học về quản lý và quản trị tập đoàn kinh tế nhà nước nhìn từ góc độ Vinashin, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Mô hình tổ chức và hoạt động của các tập đoàn kinh tế VN” Đề tài độc lập cấp NN ĐTĐL.2010.T/34, trang 239-248

4. Handy, C. “Trust and the Virtual Organization”, Harvard Business Review, May/June 1995, pp 40-50.

5. Jones and Deckro. “Strategic Decision Processes in Matrix Organization”. European Journal of Operatioanal Research, October 1994, pp. 192-203
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4. Ciaran Walsh (Trần Thị Thu Hằng dịch): Các chỉ số cốt yếu trong quản lý, bwportal.com.vn 22.8.2011
5. GS.TS. Nguyễn Thành Độ và PGS.TS Nguyễn Ngọc Huyền (chủ biên) 2012, Giáo trình Quản trị kinh doanh, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân
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23. Hàn Viết Thuận (1997), “Phương pháp thiết kế hệ thống thông tin tin học hóa 
trong quản lý doanh nghiệp”, Tạp chí Kinh tế và dự báo Bộ Khoa học - đầu tư, Hà Nội
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9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

9.1. Điều kiện dự thi kết thúc học phần

· Sinh viên phải tham dự đầy đủ ít nhất 80% thời lượng giảng lý thuyết

· Phải tham gia làm và nộp đầy đủ bài kiểm tra bắt buộc giữa kỳ 

· Không có điểm số tối thiểu đối với bài kiểm tra

9.2. Hình thức kiểm tra đánh giá

       Trọng số

· Chuyên cần



     
10%

· Bài tập nhóm
  



20%

· Bài kiểm tra cá nhân



20%

· Thi kết thúc học phần:


50%

· Thang điểm
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(đã ký)

TS NGÔ THỊ VIỆT NGA
	
	Hà Nội, ngày    tháng 02  năm 2018

HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

GS.TS TRẦN THỌ ĐẠT


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC            LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN


Tiếng Việt: LÝ THUYẾT XÁC SUẤT VÀ THỐNG KÊ TOÁN

Tiếng Anh: Probability and Mathematical Statistics

Mã học phần:  TOkt1145 


           
Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:  Không

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Lý thuyết xác suất và thống kê toán là môn học nghiên cứu các hiện tượng ngẫu nhiên và xử lý số liệu kinh tế – xã hội trong điều kiện bất định, tức là thông tin không đầy đủ. 

Môn học có 2 phần tương đối độc lập về cấu trúc nhưng gắn rất chặt về nội dung.

Phần Lý thuyết xác suất nhằm phát hiện và nghiên cứu tính quy luật của các hiện tượng ngẫu nhiên. Các kiến thức về Lý thuyết xác suất là cơ sở trực tiếp cho quá trình phân tích và suy luận thống kê trong phần Thống kê toán, đồng thời trang bị cho sinh viên những kiến thức phục vụ cho các môn học khác như Kinh tế lượng, Dân số học, Xã hội học…

Phần Thống kê toán bao gồm: Cơ sở lý thuyết về mẫu ngẫu nhiên, các phương pháp trong thống kê mô tả nhằm đưa ra các đặc trưng chính của số liệu, phần thống kê suy diễn giúp đưa ra các suy diễn về tổng thể sử dụng các thông tin từ mẫu, trong đó có bài toán ước lượng tham số tổng thể và kiểm định giả thuyết thống kê.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Môn học cung cấp các kiến thức cơ bản về Lý thuyết xác suất và thống kê toán. Sau khi học xong học phần, người học có kiến thức nền tảng về Lý thuyết xác suất, biết vận dụng để giải quyết một vấn đề thực tế trong sản xuất kinh doanh. Người học cũng nắm được một cách cơ bản các kiến thức về Thống kê toán, nắm được cách thức để tóm tắt những đặc trưng cơ bản của số liệu mẫu và có thể thực hiện các suy diễn thống kê về tổng thể dựa trên số liệu mẫu, qua đó vận dụng vào các bài toán thực tế trong kinh tế xã hội.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	
1

   2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Mở đầu

Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Kiểm tra
	6

6

4

4

3

0,5

2

4

7

1
	4

4

3

3

2

0,5

2

3

5
	2

2

1

1

1

0

0

1

2

1
	Phòng học có máy chiếu để giới thiệu các ứng dụng trên phần mềm chuyên dụng, các kết quả tính toán trên máy tính.

	
	Cộng
	37,5
	26,5
	11
	Tiết 60 phút


CHƯƠNG 1 - BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT

Chương 1 giới thiệu những khái niệm cơ bản của Lý thuyết xác suất, là gốc của các khái niệm về sau. Những khái niệm về phép thử, kết cục, biến cố dẫn đến khái niệm về xác suất và đo lường xác suất. Hai định nghĩa được đề cập là định nghĩa cổ điển và định nghĩa thống kê được nghiên cứu kĩ, gắn với các ví dụ cụ thể trong kinh tế xã hội. Sau khi nghiên cứu các định nghĩa, chương 1 giới thiệu về mối quan hệ giữa các biến cố để từ đó có thể phân tách một biến cố phức tạp thành các biến cố đơn giản hơn; cùng với việc phân tách và tổng hợp các biến cố, các định lý giúp cho việc tính xác suất các biến cố thông qua các biến cố khác một cách thuận lợi. Phần cuối của chương giới thiệu công thức xác suất đầy đủ và Bayes, là các suy luận có ý nghĩa rộng, và còn được phát triển về sau trong các lĩnh vực thống kê.

1.1. Phép thử và các loại  biến cố

1.2. Xác suất của biến cố


1.2.1. Định nghĩa cổ điển về xác suất


1.2.2. Định nghĩa thống kê về xác suất


1.2.3. Nguyên lý xác suất lớn và nguyên lý xác suất nhỏ

1.3. Mối quan hệ giữa các biến cố

1.4. Các định lý và công thức xác suất
1.4.1. Định lý cộng xác suất

1.4.2. Định lý nhân xác suất

1.4.3. Công thức Bernoulli

1.4.4. Công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 1. 

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 3. 

CHƯƠNG 2 - BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT
Chương 2 đi sâu vào khái niệm quan trọng của và cốt lõi lý thuyết xác suất và của thống kê toán, là Biến ngẫu nhiên, gồm biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục. Tính ngẫu nhiên của các đại lượng biến ngẫu nhiên một chiều và nhiều chiều được thể hiện đầy đủ qua quy luật phân phối xác suất, đo lường qua bảng phân phối, hàm phân phối và hàm mật độ xác suất. Các tham số đặc trưng là một cách nhìn tổng quát, ngắn gọn hơn về biến ngẫu nhiên, chứa đựng các thông tin quan trọng nhất. Trong thực tế khi phân tích các vấn đề định lượng và cả định tính, các tham số như trung bình, phương sai thường xuyên được đánh giá, so sánh. Bên cạnh các tham số quan trọng như trung bình phương sai, một số tham số khác đặc trưng cho xu thế trung tâm, cho độ phân tán, dao động, cho dạng phân phối cũng được đề cập.

2.1. Định nghĩa và phân loại biến ngẫu nhiên

2.2. Quy luật phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên


2.2.1. Bảng phân phối xác suất


2.2.2. Hàm phân phối xác suất


2.2.3. Hàm mật độ xác suất

2.3. Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên


2.3.1. Kì vọng toán


2.3.2. Phương sai và độ lệch chuẩn


2.3.3. Trung vị


2.3.4. Mốt


2.3.5. Hệ số bất đối xứng


2.3.6. Hệ số nhọn

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 2, 3.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 4, 5. 

CHƯƠNG 3 - MỘT SỐ QUY LUẬT PHÂN PHỐI XÁC SUẤT QUAN TRỌNG

Chương này nghiên cứu một số quy luật phân phối xác suất thông dụng có nhiều áp dụng trong kinh tế xã hội, gồm hai nhóm là quy luật phân phối của các biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục. Với mỗi quy luật phân phối xác suất được đề cập bởi công thức tính xác suất - với biến ngẫu nhiên rời rạc, và hàm phân phối, hàm mật độ - với biến ngẫu nhiên liên tục, và các tham số đặc trưng: kì vọng, phương sai, độ lệch chuẩn. Trong số các quy luật, quy luật Không-Một, Nhị thức và Chuẩn được tập trung nghiên cứu kĩ, đặc biệt là quy luật Chuẩn. Với quy luật Chuẩn, các cách tính xác suất, quy tắc quan trọng có áp dụng trong kinh tế xã hội được phân tích kĩ. Một số quy luật khác được đề cập để chuẩn bị trước cho phần thống kê ở các chương sau.

3.1.  Quy luật Không - một A(p)

3.2.  Quy luật Nhị thức B(n,p)

3.3.  Quy luật Poisson P(λ)

3.4.  Quy luật Đều U(a,b) 

3.5.  Quy luật Chuẩn N(μ,σ2)


3.5.1. Định nghĩa


3.5.2. Quy luật Chuẩn hóa N(0,1)


3.5.3. Công thức tính xác suất


3.5.4. Quy tắc 3σ


3.5.5. Sự hội tụ về phân phối chuẩn 

3.6.  Quy luật khi bình phương χ2(n) 


 

3.7.  Quy luật Student T(n)



 

3.8.  Quy luật Fisher - Snedecor F(n1,n2) 

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 3.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 4, 5. 

CHƯƠNG 4 - BIẾN NGẪU NHIÊN HAI CHIỀU

Bên cạnh các biến ngẫu nhiên thông thường – là biến ngẫu nhiên một chiều, các biến ngẫu nhiên nhiều chiều cũng được nghiên cứu, tập trung chính vào biến ngẫu nhiên hai chiều. Với biến ngẫu nhiên hai chiều, chương 4 đi sâu vào biến rời rạc, thông qua bảng phân phối xác suất hai chiều, bảng phân phối biên, phân phối có điều kiện. Bên cạnh các tham số cơ bản như kì vọng, phương sai, với biến ngẫu nhiên hai chiều có các tham số hiệp phương sai, hệ số tương quan cũng là những đại lượng quan trọng trong phân tích, đặc biệt phân tích tương quan và hồi quy, là cơ sở của môn học kinh tế lượng.

4.1.  Khái niệm biến ngẫu nhiên nhiều chiều

4.2.  Bảng phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc hai chiều

4.2.1. Bảng phân phối xác suất

4.2.2. Bảng phân phối xác suất biên

4.2.3. Bảng phân phối xác suất có điều kiện

4.3.  Các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên hai chiều


4.3.1. Kì vọng và phương sai


4.3.2. Hiệp phương sai và hệ số tương quan


4.3.3. Kì vọng có điều kiện và hồi quy
  

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 4.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 4, 5. 

CHƯƠNG 5 - LUẬT SỐ LỚN

Chương 5 giới thiệu một số định lý đặc thù trong xác suất và thống kê, cho thấy sự hội tụ của xác suất và các tham số đặc trưng của biến ngẫu nhiên, khi biến ngẫu nhiên được nghiên cứu nhiều lần và độc lập nhau. Chương chứng minh một số bất đẳng thức, định lý có ý nghĩa trong phân tích lý thuyết, là cơ sở cho thống kê.

5.1. Bất đẳng thức Trêbưsép

5.2. Định lý Trêbưsép

5.3. Định lý Bernoulli

5.4. Định lý giới hạn trung tâm  

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 5.

CHƯƠNG 6 - CƠ SỞ LÝ THUYẾT MẪU

Chương 6 bắt đầu phần hai của chương trình, phần Thống kê toán. Chương cung cấp những khái niệm cơ bản về thống kê, từ khái niệm Tổng thể và Mẫu, về sự liên hệ giữa hai phương pháp nghiên cứu. Xuất phát từ tổng thể là đối tượng nghiên cứu, với các tham số đặc trưng cho các tính chất, dấu hiệu mà người nghiên cứu quan tâm, Mẫu được lấy nhằm tìm hiểu về cac thông tin đó. Chương phân tích khải niệm mẫu ngẫu nhiên và thống kê, phân biệt với quan sát mẫu cụ thể là các con số, số liệu thường gặp. Từ các quy luật phân phối xác suất liên hệ giữa các thống kê đặc trưng mẫu và các tham số đặc trưng tổng thể, xấy dựng được các suy diễn về thống kê mẫu trên giả định đã biết thông tin tổng thể, với một mức xác suất cho trước. Với chương này, người học nắm được các cách tính thống kê mẫu nhanh chóng và chính xác, để thực hiện với các suy luận thống kê trong các chương sau.

6.1. Khái niệm phương pháp mẫu     

6.2. Tổng thể nghiên cứu


6.2.1. Khái niệm về tổng thể


6.2.2. Tham số đặc trưng của tổng thể

6.3. Mẫu ngẫu nhiên


6.3.1. Định nghĩa mẫu ngẫu nhiên


6.3.2. Các phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên


6.3.3. Mô tả mẫu

6.4. Thống kê 


6.4.1. Định nghĩa


6.4.2. Một số thống kê đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên

65.  Các thống kê đặc trưng của mẫu ngẫu nhiên  hai chiều

6.6. Quy luật phân phối xác suất của các tham số đặc trưng mẫu


6.6.1. Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc phân phối Chuẩn


6.6.2. Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc cùng phân phối Chuẩn


6.6.3. Trường hợp biến ngẫu nhiên gốc phân phối A(p)


6.6.4. Trường hợp hai biến ngẫu nhiên gốc phân phối A(p)

6.7. Suy diễn về thống kê đặc trưng mẫu


6.7.1 Suy diễn về trung bình mẫu và hiệu hai trung bình mẫu


6.7.2. Suy diễn về tần suất mẫu và hiệu hai tần suất mẫu


6.7.3. Suy diễn về phương sai mẫu và thương hai phương sai mẫu

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 6.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 6. 

CHƯƠNG 7 - ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ CỦA BIẾN NGẪU NHIÊN

Chương 7 giới thiệu kĩ thuật quan trọng của thống kê suy diễn là Ước lượng tham số. Tham số của biến ngẫu nhiên gốc trong tổng thể khi chưa biết, có thể được phản ánh qua thông tin từ mẫu. Có hai dạng ước lượng được đề cập là ước lượng bằng hàm ước lượng, còn gọi là ước lượng điểm và ước lượng bằng khoảng tin cậy, còn gọi là ước lượng khoảng. Với ước lượng điểm, các tính chất không chệch, hiệu quả, vững được nghiên cứu nhằm tìm ra hàm ước lượng tốt nhất. Đồng thời chương cũng đề cập phương pháp ước lượng hợp lý tối đa, là phương pháp được áp dụng rộng rãi trong hầu hết các chương trình phần mềm thống kê chuyên dụng. Ước lượng khoảng với độ tin cậy cho trước đối với các tham số cơ bản của biến ngẫu nhiên, cũng là các tham số tổng thể được nghiên cứu kĩ và dành thời lượng nhiều nhất, qua đó người học hiểu được bản chất bài toán ước lượng và các ứng dụng trong thực tế.

7.1. Phương pháp ước lượng điểm


7.1.1. Khái niệm hàm ước lượng


7.1.2. Các tính chất của ước lượng điểm


7.1.3. Ước lượng hợp lý tối đa

7.2. Phương pháp ước lượng bằng khoảng tin cậy


7.2.1. Các khái niệm


7.2.2. Ước lượng tham số μ của biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn


7.2.3. Ước lượng hiệu hai tham số μ của hai biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn


7.2.4. Ước lượng tham số p của biến ngẫu nhiên phân phối A(p)


7.2.5. Ước lượng hiệu hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối A(p)


7.2.6. Ước lượng tham số σ2 của biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 7.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 7, 8. 

3 - Ngô Văn Thứ, 2010, Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính Excel, NXB ĐHKTQD, Chương 2.

CHƯƠNG 8 - KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT THỐNG KÊ

Chương 8 giới thiệu lý thuyết kiểm định, là công cụ thống kê quan trọng được sử dụng trong kiểm chứng lý thuyết bằng thực nghiệm. Các khái niệm về giả thuyết thống kê, cặp giả thuyết, các loại sai lầm, tiêu chuẩn kiểm định, miền bác bỏ, giá trị quan sát, mức ý nghĩa, lực kiểm định, giá trị xác suất được giới thiệu và áp dụng trong các bài toán cụ thể. Nội dung chương được tách thành kiểm định tham số và phi tham số. Kiểm định tham số tập trung vào các tham số cơ bản như trung bình, phương sai của biến ngẫu nhiên phân phối chuẩn, tham số xác suất của biến ngẫu nhiên phân phối A(p), cũng như các kiểm định so sánh giữa hai tham số của hai biến ngẫu nhiên có cùng quy luật phân phối. Phần kiểm định phi tham số giới thiệu một số phương thức kiểm định, và tập trung vào hai bài toán cụ thể là kiểm định tính phân phối chuẩn của biến ngẫu nhiên và kiểm định sự độc lập giữa hai dấu hiệu định tính. 

8.1. Khái niệm chung


8.1.1. Giả thuyết thống kê


8.1.2. Cặp giả thuyết và miền bác bỏ


8.1.3. Các loại sai lầm


8.1.4. Quy tắc kiểm định giả thuyết

8.2. Kiểm định tham số


8.2.1. Kiểm định tham số μ của biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn


8.2.2. Kiểm định hai tham số μ của hai biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn


8.2.3. Kiểm định tham số p của biến ngẫu nhiên phân phối A(p)


8.2.4. Kiểm định hai tham số p của hai biến ngẫu nhiên phân phối A(p)


8.2.5. Kiểm định tham số σ2 của biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn


8.2.6. Kiểm định hai tham số σ2 của hai biến ngẫu nhiên phân phối Chuẩn

8.3. Kiểm định phi tham số


8.3.1. Kiểm định về phân phối lý thuyết


8.3.2. Kiểm định tính phân phối chuẩn


8.3.3. Kiểm định sự độc lập của hai dấu hiệu định tính

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD, Chương 8, 9.

2 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. Chapter 9, 10,14. 

3 - Ngô Văn Thứ, 2010, Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính Excel, NXB ĐHKTQD, Chương 3, 4.
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Nguyễn Cao Văn, Trần Thái Ninh, Ngô Văn Thứ, 2015, Giáo trình Lý thuyết xác suất và thống kê toán, NXB ĐHKTQD.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 - Paul Newbold, William L. Carlson, Betty Thorne, 2003, Statistics for Business and Economics, 7th edition, Pearson. 

2 - Ngô Văn Thứ, 2010, Thống kê toán với sự trợ giúp của bảng tính Excel, NXB ĐHKTQD.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

20%

+ Điểm thi học phần: 

70%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp

+ Phải có bài kiểm tra
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC  LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Lý thuyết tài chính tiền tệ
Tiếng Anh:  Monetary and Financial Theories
Mã học phần: NHLT1101

số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Lý thuyết Tài chính tiền tệ

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: 

- Kinh tế vi mô 1

- Kinh tế vĩ mô 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1 là học phần thuộc phần kiến thức bắt buộc của trường. Môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tài chính - tiền tệ, ngân sách nhà nước, tín dụng, lãi suất cũng như các hoạt động trên thị trường tài chính, hoạt động của ngân hàng thương mại và ngân hàng trung ương.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản vể tài chính tiền tệ. Trên cơ sở đó sinh viên có được các kiến thức căn bản cần thiết để nghiên cứu các học phần chuyên sâu theo mỗi chuyên ngành đào tạo.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4

5

6

7

8
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8
	5

3

5

4

7

7

7

7
	3

2

3

3

4

5

5

5
	2

1

2

1

3

2

2

2
	

	
	Cộng
	45
	30
	15
	


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH TIỀN TỆ
Tiền tệ và tài chính là những phạm trù kinh tế gắn liền với nền sản xuất và lưu thông hàng hoá. Nó có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy quá trình phát triển nền kinh tế -  xã hội của mỗi quốc gia. Để thấy rõ vai trò đó, chương này cho phép chúng ta hiểu một cách cơ bản các khái niệm về tiền tệ và tài chính. Qua đó nhận thức được quá trình ra đời, phát triển của tiền tệ và tài chính.

1.1. Bản chất của tiền tệ

1.1.1. Sự ra đời của tiền tệ

1.1.2. Bản chất của tiền tệ

1.2. Chức năng của tiền tệ 

1.2.1. Chức năng của tiền tệ theo quan điểm K.Marx

1.2.2. Chức năng của tiền tệ theo quan điểm kinh tế học hiện đại

1.3. Sự phát triển các hình thái tiền tệ

1.3.1. Tiền bằng hàng hoá

1.3.2. Tiền giấy 

1.3.3. Tiền ghi sổ 

1.4. Chế độ tiền tệ

1.4.1. Chế độ song bản vị

1.4.2. Chế độ bản vị tiền vàng

1.4.3. Chế độ bản vị vàng thỏi

1.4.4. Chế độ bản vị vàng hối đoái

1.4.5. Chế độ bản vị ngoại tệ

1.4.6. 
Chế độ bản vị tiền giấy không chuyển đổi ra vàng

1.5. Khối tiền tệ

1.5.1. Khái niệm

1.5.2. Cách đo lường

1.6.  Bản chất của tài chính

1.6.1. Sự ra đời của phạm trù tài chính

1.6.2. Bản chất của tài chính

1.7. Chức năng của tài chính

1.7.1. Chức năng phân phối

1.7.2. Chức năng giám đốc

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 1 “Đại cương về tài chính và tiền tệ”

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân. 

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. Lê Vinh Danh (1996), Tiền và hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia

4. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

5. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG TÀI CHÍNH
Chương này sẽ giới thiệu về chức năng, vai trò của hệ thống tài chính đối với nền kinh tế. Cấu trúc và quan hệ của từng bộ phận trong hệ thống tài chính cũng như chính sách điều hành của chính phủ đối với hệ thống tài chính quốc gia như thế nào.

2.1. Tổng quan về hệ thống tài chính


2.1.1. Khái niệm


2.1.2. Mô hình hệ thống tài chính trong nền kinh tế


2.1.3. Các cấu phần của hệ thống tài chính

2.2. Chức năng và vai trò của hệ thống tài chính


2.2.1. Chức năng của hệ thống tài chính


2.2.2. Vai trò của hệ thống tài chính đối với sự phát triển nền kinh tế

2.3. Quản lý Nhà nước đối với hệ thống tài chính


2.3.1. Mục tiêu


2.3.2. Nội dung quản lý

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 2 “Tổng quan về hệ thống tài chính”  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

4. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 3: NGÂN SÁCH HÀ NƯỚC
Chương này sẽ tìm hiểu về nguồn kinh phí được sử dụng để tài trợ cho sự tồn tại và hoạt động của bộ máy nhà nước, cho việc cung cấp các hàng hoá công cộng. Nhà nước sử dụng nguồn kinh phí đó như thế nào và tổ chức quản lý điều hành việc huy động và sử dụng nguồn kinh phí đó ra sao. Đó chính là những nội dung cơ bản mà chương này sẽ đề cập đến.

3.1. Tổng quan về Ngân sách nhà nước


3.1.1. Khái niệm


3.1.2. Vai trò

3.2. Thu Ngân sách nhà nước


3.2.1. Khái niệm


3.2.2. Đặc điểm


3.2.3. Nội dung 

3.3. Chi Ngân sách nhà nước


3.3.1. Khái niệm 


3.3.2. Đặc điểm


3.3.3. Nội dung

3.4. Thâm hụt Ngân sách nhà nước


3.4.1. Khái niệm


3.4.2. Nguyên nhân


3.4.3. Tác động


3.4.4. Biện pháp khắc phục

3.5. Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước - Phân cấp NSNN


3.5.1. Tổ chức hệ thống Ngân sách nhà nước


3.5.2. Phân cấp Ngân sách nhà nước

3.6. Năm ngân sách và chu trình Ngân sách Nhà nước


3.6.1. Năm ngân sách


3.6.2. Chu trình ngân sách

3.7. Chính sách tài khóa


3.7.1. Khái niệm


3.7.2. Mục tiêu


3.7.3. Công cụ

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 3 “Ngân sách nhà nước”  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Các trang web của Chính phủ, các ngân hàng và các tổ chức tài chính. 

3. Các trang web của bộ tài chính, tổng cục thuế, tổng cục hải quan.

4. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 4: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Chương này giúp chúng ta tìm hiểu về vốn, vai trò của vốn đối với doanh nghiệp. Các nguồn và phương thức tạo vốn của doanh nghiệp như thế nào cũng như cách quản lý và sử dụng vốn trong doanh nghiệp như thế nào có hiệu quả.

4.1. Những vấn đề chung về tài chính doanh nghiệp


4.1.1. Khái niệm


4.1.2. Vai trò 

4.2. Nguồn vốn của doanh nghiệp


4.2.1. Nguồn vốn chủ sở hữu


4.2.2. Nguồn vốn nợ

4.3. Quản lý tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp


4.3.1. Khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn


4.3.2. Quản lý tài sản ngắn hạn

4.4. Quản lý tài sản dài hạn của doanh nghiệp


4.4.1. Khái niệm và phân loại tài sản dài hạn


4.4.2. Quản lý tài sản dài hạn 

Tài liệu tham khảo:

1.  Chương 4 “Tài chính doanh nghiệp”

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Chương 1 “Tổng quan về tài chính doanh nghiệp”

Chương 5 “Nguồn vốn của doanh nghiệp”

Chương 6 “Quản lý tài sản trong doanh nghiệp”

PGS.TS Lưu Thị Hương, PGS.TS Vũ Duy Hào, 2013, Giáo trình tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

3. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 5: TÍN DỤNG VÀ LÃI SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

Tín dụng và lãi suất luôn song hành cùng với nhau. Lãi suất là giá cả của tín dụng, hầu hết các doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế thị trường đều cần đến nguồn vốn tín dụng và quan tâm đến chi phí đầu vào đó chính là lãi suất. Lãi suất đóng vai trò quan trọng cả ở tầm vĩ mô và trong hoạt động vi mô. Chương này sẽ làm rõ cho chúng ta về các vấn đề đó.

5.1. Tổng quan về tín dụng


5.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tín dụng


5.1.2. Vai trò của tín dụng

5.2. Các loại hình tín dụng trong nền kinh tế thị trường


5.2.1. Tín dụng ngân hàng

5.2.2. Tín dụng thương mại

5.2.3. Tín dụng nhà nước

5.2.4. Cho thuê tài chính

5.3. Tổng quan về lãi suất


5.3.1. Bản chất của lãi suất

5.3.2. Vai trò của lãi suất

5.3.3. Một số loại lãi suất trên thị trường

5.4. Một số phân biệt về lãi suất


5.4.1. Lãi suất thực và lãi suất danh nghĩa


5.4.2. Lãi suất đơn và lãi suất tích hợp


5.4.3. Lãi suất và tỷ suất lợi tức

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 7 “Một số vấn đề cơ bản về lãi suất”  

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3.Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

4.Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 6: THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH

Thị trường tài chính là một cấu phần quan trọng trong hệ thống tài chính quốc gia. Chương này sẽ tìm hiểu về chức năng, vai trò của thị trường tài chính đối với sự phát triển kinh tế. Đồng thời cũng đi vào nghiên cứu cấu trúc của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia và những hàng hoá được mua bán trên thị trường tài chính. 

6.1. Khái quát về thị trường tài chính


6.1.1. Khái niệm


6.1.2. Chức năng và vai trò của thị trường tài chính

6.2. Các chủ thể của thị trường tài chính


6.2.1. Chủ thể cần vốn


6.2.2. Chủ thể có vốn

6.3. Cấu trúc của thị trường tài chính


6.3.1. Căn cứ vào thời hạn chuyển giao vốn


6.3.2. Căn cứ vào tính chất các công cụ tài chính


6.3.3. Căn cứ vào quá trình phát hành và lưu thông

6.3.4. Căn cứ vào mức độ can thiệp của Chính phủ

6.3.5. Căn cứ vào phương thức tổ chức của thị trường

6.4. Các công cụ của thị trường tài chính


6.4.1. Các công cụ của thị trường tiền tệ

6.4.2. Các công cụ của thị trường vốn

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 5 “Thị trường tài chính” 

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

4. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

CHƯƠNG 7: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương này nghiên cứu sự ra đời và chức năng của Ngân hàng thương mại.  Các ngân hàng thương mại thực hiện các hoạt động huy động vốn, sử dụng vốn và cung cấp các dịch vụ như thế nào.

7.1. Khái quát về Ngân hàng thương mại


7.1.1. Sự ra đời của Ngân hàng thương mại


7.1.2. Khái niệm


7.1.3. Chức năng của Ngân hàng thương mại


7.1.4. Bảng cân đối tài sản của Ngân hàng thương mại

7.2. Các hoạt động của Ngân hàng thương mại

7.2.1. Hoạt động huy động vốn

7.2.2. Hoạt động sử dụng vốn

7.2.3. Hoạt động cung cấp dịch vụ

Tài liệu tham khảo:

1. Chương 8 “Ngân hàng thương mại”

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân
2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

4. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội

5. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB ĐHKTQD, Hà Nội.

6. David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;

7. Các trang Web của các ngân hàng thương mại 
8. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

Chương 8: NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Ngân hàng trung ương là một thể chế đặc biệt của mỗi quốc gia. Với vai trò điều tiết vĩ mô lĩnh vực tiền tệ - ngân hàng(thông qua chính sách tiền tệ) ngân hàng trung ương  có ảnh hưởng và tác động đầy quyền lực đến mọi mặt của nền kinh tế. Trong chương này sẽ đề cập đến một số vấn đề tổng quan về NHTW và Chính sách tiền tệ nói chung.

8.1. Tổng quan về Ngân hàng trung ương

8.1.1. Quá trình hình thành

8.1.2. Mô hình của Ngân hàng trung ương

8.1.3.  Chức năng của Ngân hàng trung ương 

8.2. Ngân hàng trung ương và cơ số tiền tệ

8.2.1. Bảng cân đối tiền tệ rút gọn của NHTW

8.2.2. Quá trình NHTW cung cấp tiền dự trữ cho hệ thống NHTM 

8.3. Chính sách tiền tệ quốc gia


8.3.1. Khái niệm


8.3.2. Mục tiêu

8.3.3. Công cụ chính sách tiền tệ quốc gia

Tài liệu tham khảo

1. Chương 9 «Quá trình cung ứng tiền tệ »

Chương 10 « Ngân hàng trung ương và chính sách tiền tệ quốc gia »   

PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3.Các trang Web về Chính phủ, ngân hàng trung ương 

4.Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

7. GIÁO TRÌNH:
PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài, 2012, Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.  PGS.TS. Nguyễn Hữu Tài (2012), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. TS. Cao Thị Ý Nhi (2014), Câu hỏi và bài tập Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

4. Lê Vinh Danh (1996), Tiền và hoạt động ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia

5. Các trang Web về các ngân hàng và các tổ chức tài chính 

6. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: 

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

- Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm kết hợp tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: KINH TẾ LƯỢNG 1



Tiếng Anh: Econometrics 1
Mã học phần:  TOKT1101 




Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:  

Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Lý thuyết xác suất và Thống kê toán

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:
Học phần Kinh tế lượng 1 trình bày các nội dung cơ bản của phân tích hồi quy. Học phần gồm 7 chương, bao gồm các nội dung chính: Các giả thiết cơ bản của mô hình hồi quy, vấn đề ước lượng mô hình, kiểm định và đánh giá mô hình, thực hiện các suy diễn thống kê từ kết quả ước lượng của mô hình. Năm chương đầu dành cho mô hình hồi quy với số liệu chéo và hai chương sau dành cho hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Học phần được giảng dạy với các minh họa ứng dụng thực tiễn và được thực hành trên máy tính với phần mềm Eviews/ STATA/R. Các nền tảng toán học và thống kê được cung cấp một cách hợp lý nhằm đảm bảo tính khoa học của nội dung học phần.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
Học phần cung cấp các kiến thức cơ bản phục vụ cho việc phân tích định lượng mối quan hệ giữa các biến số kinh tế xã hội sử dụng mô hình hồi quy. Sau khi học xong, người học có thể nắm tốt được bản chất của phân tích hồi quy và thực hiện được một cách trọn vẹn quy trình phân tích hồi quy, từ xây dựng một mô hình phù hợp đến ứng dụng mô hình này trong việc đưa ra các khuyến nghị cho các vấn đề cụ thể trong hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như chính sách kinh tế. .   

Người học cũng được cung cấp các kỹ năng thực hành trong phân tích hồi quy, nắm được các kỹ thuật cơ bản trong phân tích hồi quy và sử dụng thành thạo phần mềm trong quá trình phân tích hồi quy.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4

5

6

7

8


	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

    Kiểm tra
	6

6

6

4

7

5.5

2

1
	5

5

4

3

5

4

1


	1

1

2

1

2

1.5

1

1


	Phòng học có máy chiếu để trình bày kết quả.



	
	Cộng
	37.5
	27
	10.5
	Tiết 60 phút


GIỚI THIỆU

Phần này giới thiệu về nội dung của môn học, trong đó quan tâm đến: mục đích của phân tích hồi quy, phương pháp luận trong phân tích hồi quy trong đó trình bày các bước cơ bản trong quá trình phân tích hồi quy, và phân loại số liệu trong phân tích hồi quy. 

CHƯƠNG 1 – MÔ HÌNH HỒI QUY TUYẾN TÍNH HAI BIẾN

Chương này giới thiệu mô hình hồi quy tuyến tính hai biến số, thể hiện mối quan hệ giữa biến phụ thuộc và một biến độc lập. Mục đích của chương là nhằm giúp người đọc có thể dễ dàng nắm bắt các ý tưởng cơ bản trong phân tích hồi quy, nắm được ý tưởng và kỹ thuật của phương pháp ước lượng OLS và các giả thiết đặt ra trong quá trình phân tích hồi quy.

1.1.
Mô hình và một số khái niệm

1.2. Phương pháp ước lượng OLS

1.3 Tính không chệch và độ chính xác của ước lượng OLS

1.4. Độ phù hợp của mô hình hồi quy

1.5.  Một số vấn đề bổ sung

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 1

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, Chapter 2.

CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI

Chương này giới thiệu mô hình hồi quy bội, là một mở rộng trực tiếp của mô hình hồi quy hai biến trong chương 1. Các nội dung trong chương 1 sẽ được trình bày một cách khái quát ở chương này. Ngoài ra chương 2 cũng sẽ giới thiệu một số dạng của mô hình hồi quy, xem xét tính chất mẫu lớn của ước lượng. Tiếp cận mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận cũng được giới thiệu trong chương này.

2.1.
Sự cần thiết của mô hình hồi quy bội                

2.2.
Mô hình hồi quy bội và phương pháp ước lượng OLS

2.3.
Một số dạng của mô hình hồi quy

2.3.
Tính vững của ước lượng OLS

2.5.
Mô hình hồi quy sử dụng ngôn ngữ ma trận

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 2

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 3.

CHƯƠNG 3 - SUY DIỄN THỐNG KÊ VÀ DỰ BÁO

Chương này trình bày bài toán suy diễn thống kê: sử dụng thông tin từ kết quả ước lượng để đưa ra các suy diễn cho các hệ số hồi quy tổng thể. Nội dung cụ thể bao gồm bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy và bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về các hệ số hồi quy.

3.1.
Quy luật phân phối của một số thống kê mẫu

3.2.
Bài toán xây dựng khoảng tin cậy cho các hệ số hồi quy

3.3.
Bài toán kiểm định giả thuyết thống kê về hệ số hồi quy

3.4. Một số kiểm định khác

3.5. Dự báo giá trị của biến phụ thuộc và sai số dự báo


Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 3

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 4

CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH HỒI QUY VỚI BIẾN ĐỊNH TÍNH

Trong phân tích kinh tế, nhiều khi một biến số không chỉ phụ thuộc vào các yếu tố định lượng mà còn vào yếu tố định tính. Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy trong đó có xem xét đến tác động của các yếu tố mang tính định tính lên biến phụ thuộc.

4.1. Khái niệm biến giả

4.2 Mô hình có chứa biến độc lập là biến giả

4.3 Mô hình với biến giả và biến tương tác

4.4. Trường hợp biến định tính có nhiều phạm trù.

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 4

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 7

CHƯƠNG 5 - KIỂM ĐỊNH VÀ LỰA CHỌN MÔ HÌNH

Các kết quả ước lượng OLS là các ước lượng tốt nhất, và các suy diễn là đáng tin cậy chỉ khi mô hình thỏa mãn một số giả thiết được trình bày trong chương 3. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu một trong các giả thiết là không thỏa mãn, và khi đó thì chúng ta phải làm thế nào? chương 5 sẽ trả lời các câu hỏi này.

5.1.
Kỳ vọng của sai số ngẫu nhiên khác không

5.2.
Phương sai sai số thay đổi

5.3.
Sai số ngẫu nhiên không tuân theo quy luật chuẩn

5.4.
Vấn đề đa cộng tuyến

5.5. Mô hình chứa biến không thích hợp.

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 6,9

CHƯƠNG 6 - MÔ HÌNH HỒI QUY VỚI SỐ LIỆU CHUỖI THỜI GIAN

Chương này sẽ trình bày mô hình hồi quy với số liệu chuỗi thời gian. Số liệu chuỗi thời gian có một đặc điểm khác biệt quan trọng với số liệu chéo là: trong khi số liệu chéo thường được thu thập theo quy trình mẫu ngẫu nhiên, thì số liệu chuỗi thời gian thường phụ thuộc thống kê với nhau. Chương này sẽ giới thiệu  mô hình với các giả thiết phù hợp nhằm đảm bảo các tính chất tốt của ước lượng với số liệu chuỗi thời gian.

6.1.
Chuỗi thời gian – một số khái niệm

6.2.
Mô hình hồi quy với chuỗi thời gian

6.3.
Một số mô hình hồi quy chuỗi thời gian cơ bản

6.4.
Tính chất mẫu lớn của ước lượng OLS

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 10,11

CHƯƠNG 7 - VẤN ĐỀ TỰ TƯƠNG QUAN TRONG MÔ HÌNH HỒI QUY CHUỖI THỜI GIAN

Tự tương quan là vấn đề thường gặp trong phân tích chuỗi thời gian. Chương 7 sẽ xem xét hậu quả của tự tương quan, các phương pháp phát hiện tự tương quan và một số biện pháp khắc phục tự tương quan 

7.1.
Hậu quả của tự tương quan

7.2.
Phát hiện tự tương quan

7.3.
Khắc phục khi có tự tương quan

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, chương 5

2 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill, chapter 12

7. GIÁO TRÌNH: 

Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2013, Kinh tế lượng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1 - Wooldridge, 2009, Introductory econometrics: a modern approach, McGraw-Hill.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

30%

+ Điểm thi học phần: 

60%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp

+ Phải có bài kiểm tra

10. GIẢNG VIÊN

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Mạnh Thế, GS. Nguyễn Quang Dong, TS. Phạm Ngọc Hưng, ThS.Bùi Dương Hải, ThS.Hoàng Bích Phương, ThS.Vũ Thị Bích Ngọc, ThS.Vũ Duy Thành 

	
	
	Hà Nội, ngày 13 tháng 9  năm 2019

	       TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

          TS. Phạm Ngọc Hưng                              
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS. TS Phạm Hồng Chương
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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: Lý thuyết tài chính tiền tệ 2

Tiếng Anh: Monetary and Financial Theories 2

Mã học phần: NHLT1103 ; 
Tổng số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Lý thuyết Tài chính tiền tệ

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn Lý thuyết tài chính tiền tệ 2 tiếp tục trình bày các nội dung nâng cao về tiền tệ, sự cần thiết về hoạt động của ngân hàng, hoạt động của các tổ chức tài chính phi ngân hàng, chính sách tiền tệ và tài chính quốc tế. Sinh viên sẽ nghiên cứu sâu hơn về sự hình thành lãi suất và biến động của lãi suất trên thị trường, nghiên cứu đầy đủ hơn về quá trình cung ứng tiền tệ. Học phần cũng tập trung nghiên cứu nguyên tắc xác định tỷ giá và các yếu tố tác động tới tỷ giá và hệ thống tài chính quốc tế. Học phần cũng nghiên cứu một phần lý thuyết tiền tệ thông qua việc phân tích các nguyên nhân của lạm phát tiền tệ.

5. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN:

Sau khi học xong, sinh viên cần làm được các việc sau đây:

· Sử dụng lý thuyết lượng cầu về tài sản, 2 mô hình cung cầu vốn và cung cầu tiền để phân tích, giải thích được các yếu tố tác động tới lãi suất; dự báo biến động của lãi suất thị trường;

· Giải thích được các đặc điểm của lãi suất trên thị trường thông qua phân tích cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất; các lý thuyết giải thích cấu trúc kỳ hạn của lãi suất;

· Sử dụng lý thuyết về chi phí giao dịch và thông tin không cân xứng để giải thích cấu trúc tài chính;

· Phân tích các nội dung quản lý ngân hàng thương mại: quản lý tiền cho vay, vốn chủ sở hữu, rủi ro lãi suất; phân tích và so sánh đặc trưng hoạt động của ngân hàng thương mại với các tổ chức tài chính phi ngân hàng;

· Phân tích các yếu tố tác động tới lượng tiền cung ứng trong mô hình cung ứng tiền đầy đủ và vai trò của các chủ thể tham gia vào quá trình cung ứng tiền.

· Phân tích các mục tiêu, công cụ của chính sách tiền tệ; cách thức và cơ chế ngân hàng trung ương sử dụng để thực thi chính sách tiền tệ;

· Giải thích được nguyên tắc xác định tỷ giá trong dài hạn, ngắn hạn và các yếu tố tác động tới tỷ giá.

· Mô tả và so sánh nguyên tắc hoạt động của các hệ thống tỷ giá, phân tích vai trò và sự can thiệp của ngân hàng trung ương trong mỗi hệ thống tỷ giá.

· Phân tích và so sánh các nguyên nhân gây ra lạm phát; giải thích được tại sao xảy ra chính sách tiền tệ gây ra lạm phát.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập,

thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Bài 1: Lãi suất
	6,5
	4
	2,5
	

	2
	Bài 2: Các tổ chức tài
	6
	3,5
	2,5
	

	
	chính trung gian
	
	
	
	

	3
	Bài 3: Quản lý hoạt động
	5
	3,3
	1,7
	

	
	NHTM
	
	
	
	

	4
	Bài 4: Quá trình cung ứng
	4,2
	2,5
	1,7
	

	
	tiền tệ
	
	
	
	

	5
	Bài 5: Chính sách tiền tệ
	5
	3,3
	1,7
	

	6
	Bài 6: Lạm phát
	4,3
	3,3
	1
	

	7
	Bài 7: Tài chính quốc tế
	6,5
	5
	1,5
	

	
	Cộng
	37,5
	24,9
	12,6
	


(ghi chú: thời gian quy đổi là

thời gian biểu cũ:  45 tiết * 50 phút/tiết = 2.025 phút

thời gian biểu mới: 2.250 : 60 phút/ tiết = 37,5 tiết)

BÀI I: LÃI SUẤT

Lãi suất là giá cả của các khoản cho vay, là chi phí của việc sử dụng vốn. Sự thay đổi của lãi suất sẽ ảnh hưởng đến hoạt động của tất cả các thành phần trong nền kinh tế. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu tại sao có sự thay đổi của lãi suất trên thị trường, và tại sao các loại trái phiếu khác nhau thì lại có lãi suất khác nhau. Mối quan hệ giữa lãi suất ngắn hạn và lãi suất dài hạn cũng được nghiên cứu trong phạm vi của chương

1.1. Những yếu tố quyết định đến lượng cầu tài sản

1.1.1. Của cải

1.1.2. Lợi tức dự tính

1.1.3. Rủi ro

1.1.4. Tính lỏng

1.2. Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất

1.2.1. Mô hình cung và cầu vốn vay

1.2.2. Mô hình cung cầu tiền (Lý thuyết về sự ưa thích thanh khoản)

1.3. Cấu trúc rủi ro và cấu trúc kỳ hạn của lãi suất

1.3.1. Cấu trúc rủi ro

1.3.2. Cấu trúc kỳ hạn

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 8, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 5,6,7.

BÀI II: CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH TRUNG GIAN

Vì sao các tổ chức tài chính trung gian lại giữ vị trí quan trọng trong nền kinh tế? Các tổ chức tài chính được cấu trúc như thế nào? Chức năng và phạm vi hoạt động của chúng ra sao? Có các loại hình tổ chức tài chính trung gian nào ở các nước trên thế giới và Việt nam. Nội dung của chương này sẽ làm rõ tất cả các vấn đề trên

2.1. Những vấn đề cơ bản về cấu trúc tài chính

2.1.1. Phí giao dịch và cấu trúc tài chính

2.1.2. Rủi ro và cấu trúc tài chính

2.2. Chức năng và vai trò của các tổ chức tài chính trung gian

2.2.1. Chức năng

2.2.2. Vai trò

2.3. Các loại hình tổ chức tài chính trung gian

2.3.1. Các tổ chức nhận tiền gửi

2.3.1.1. Các Ngân hàng thương mại

2.3.1.2. Các hiệp hội cho vay và tiết kiệm

2.3.1.3. Các Ngân hàng tiết kiệm tương trợ (Matual saving banks)

2.3.1.4. Các liên hiệp tín dụng ( Credit Union)

2.3.2. Công ty tài chính

2.3.3. Công ty chứng khoán

2.3.4. Công ty bảo hiểm

2.3.5. Sự trung gian tài chính của Chính phủ

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 7, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 12.

Luật các Tổ chức tín dụng (2010)

BÀI III : QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương này nghiên cứu việc các NHTM quản lý hoạt động của mình như thế nào? Vai trò của tiền dự trữ đối với việc đảm bảo thanh khoản của NHTM như thế nào? Các khoản tiền cho vay được quản lý theo những nguyên tắc nào? Tại sao NHTM phải đảm bảo sự đầy đủ về vốn chủ sỡ hữu. Rủi ro lãi suất có thể tác động tới lợi nhuận của các NHTM ra sao?

3.1 Các nguyên tắc chung

3.1.1. Đảm bảo khả năng thanh khoản

3.1.2. Đa dạng hóa tài sản nắm giữ

3.1.3. Kiểm soát chi phí huy động vốn của ngân hàng

3.2 Quản lý tiền dự trữ

3.2.1 Vai trò của tiền dự trữ

3.2.2 Mô hình quản lý dự trữ

3.3. Quản lý tiền cho vay

3.3.1 Sàng lọc và giám sát

3.3.2 Quan hệ khách hàng lâu dài

3.3.3 Tài sản đảm bảo

3.3.4 Hạn chế về tín dụng

3.4. Quản lý nguồn vốn:

3.4.1 Vốn huy động, vốn vay

3.4.2 Quản lý sự đầy đủ về vốn chủ sở hữu ngân hàng

3.5. Quản lý rủi ro lãi suất

3.5.1 Khái niệm rủi ro lãi suất

3.5.2 Phân tích khoảng cách

3.5.3 Biện pháp quản lý rủi ro lãi suất

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 9, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 9.

BÀI IV: QUÁ TRÌNH CUNG ỨNG TIỀN TỆ

Tại sao NHTM lại có khả năng tạo tiền gửi thông qua hoạt động huy động vốn và sử dụng vốn của mình? Trong chương này, quá trình tạo tiền gửi của hệ thống NHTM sẽ được nghiên cứu. Quá trình này được phân tích thông qua 2 mô hình tạo tiền đơn giản và tạo tiền đầy đủ.

4.1. Quá trình tạo tiền gửi của hệ thống NHTM
4.1.1. Tạo tiền gửi của một ngân hàng riêng lẻ

4.1.2. Tạo tiền gửi của hệ thống ngân hàng

4.1.3. Hệ số nhân tiền gửi đơn

4.1.4  Quá trình thu hẹp bội số tiền gửi

4.1.5. Những hạn chế của mô hình đơn

4.2. Mô hình lượng tiền cung ứng đầy đủ

4.2.1. Xác định số nhân tiền  4.2.2.Các yếu tố xác định số nhân tiền

4.2.3. Giải thích hành vi của các tác nhân tham gia vào quá trình cung ứng

tiền tệ

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 10, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 14,15,16.

BÀI V: CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chính sách tiền tệ là một trong 1 chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng được Nhà nước sử dụng như là công cụ để điều tiết nền kinh tế. Chính sách tiền tệ là gì? Miêu tiêu của chính sách tiền tệ là gì? NHTW có thể thực thi chính sách tiền tệ bằng những công cụ nào? Ưu và nhược điểm của mỗi công cụ đó ra sao? Tất cả những vấn đề trên sẽ được nghiên cứu ở trong chương này.

5.1 Những vấn đề chung về chính sách tiền tệ

5.1.1 Khái niệm

5.1.2 Phân loại chính sách tiền tệ

5.1.3. Vị trí và nhiệm vụ của chính sách tiền tệ

5.2 Mục tiêu của chính sách tiền tệ

5.2.1 Mục tiêu cuối cùng

5.2.2 Mục tiêu trung gian

5.2.3 Mục tiêu hoạt động

5.3 Công cụ chính sách tiền tệ

5.3.1 Nghiệp vụ thị trường mở
5.3.2 Cho vay chiết khấu

5.3.3 Tỷ lệ dự trữ bắt buộc

5.4. Hoạch định và điều hành chính sách tiền tệ:

5.4.1 Lựa chọn mục tiêu trung gian

5.4.2 Lựa chọn các mỏ neo danh nghĩa

5.5 Mối quan hệ giữa chính sách tiền tệ và chính sách tài khoá

5.5.1 Phân loại chính sách tài khóa

5.5.2 Phối hợp chính sách

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 13, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 19, 20.

BÀI VI: LẠM PHÁT

Lạm phát là vấn đề tác động lớn tới các mặt của đời sống kinh tế và xã hội của một quốc gia. Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu lạm phát là gì, có những loại lạm phát nào? Nguyên nhân nào gây ra lạm phát theo quan điểm của trường phái tiền tệ và trường phái Keynes? Các quan điểm này có sự thống nhất với nhau hay ko? Tác động của lạm phát tới nền kinh tế là gì và biện pháp nào để khắc phục lạm phát

6.1. Khái niệm và đo lường lạm phát

6.1.1 Khái niệm

6.1.2. Đo lường lạm phát

6.2. Nguyên nhân gây ra lạm phát

6.2.1. Quan điểm của trường phái tiền tệ

6.2.2. Quan điểm của trường phái Keynes

6.2.3. Nguyên nhân của chính sách tiền tệ gây ra lạm phát

6.3. Chính sách tiền tệ, chu kỳ kinh doanh và lạm phát

6.3.1. Tác động dài hạn của chính sách tiền tệ tới lạm phát

6.3.2. Tác động ngắn hạn của chính sách tiền tệ tới lạm phát

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 14, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 26, 28.

BÀI VII: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Sự phát triển của các hoạt động thương mại và hợp tác quốc tế và xu thế mở cửa hội nhập và toàn cầu hoá là cơ sở hình thành và phát triển của các quan hệ quốc tế. Những yếu tố cơ bản của tài chính quốc tế bao gồm có thị trường ngoại hối, tỷ giá, cán cân thanh toán quốc tế, các tổ chức tài chính quốc tế sẽ được nghiên cứu trong chương này

7.1. Cơ sở hình thành và phát triển các quan hệ tài chính quốc tế

7.1.1. Sự phát triển của các hoạt động thương mại và hợp tác quốc tế

7.1.2. Xu thế mở cửa, hội nhập và toàn cầu hoá

7.2. Thị trường ngoại hối

7.2.1. Khái niệm và vai trò của thị trường ngoại hối

7.2.2. Các chủ thể tham gia hoạt động của thị trường ngoại hối

7.3. Tỷ giá

7.3.1. Khái niệm và vai trò của tỷ giá

7.3.2. Tỷ giá dài hạn

7.3.3. Tỷ giá ngắn hạn

7.3.4. Sự can thiệp vào thị trường ngoại hối

7.4. Cán cân thanh toán quốc tế

7.4.1. Khái niệm và vai trò

7.4.2. Các khoản mục của cán cân thanh toán quốc tế

7.4.3. Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế

7.5. Sự phát triển của hệ thống tài chính quốc tế

7.5.1 Chế độ bản vị vàng

7.5.2 Hệ thống BrettonWoods

7.5.3 Hệ thống tài chính quốc tế hiện đại

7.6. Các tổ chức tài chính quốc tế

7.6.1. Quỹ tiền tệ quốc tế

7.6.2. Ngân hàng thế giới

7.6.3. Ngân hàng phát triển châu Á

7.6.4. Ngân hàng thanh toán quốc tế

Tài liệu tham khảo

Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ,

Chương 15, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

Frederic S. Mishkin (2001), Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Chương 21, 22.

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn và ctg (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Frederic S.Miskin (2001), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

3. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội.

4. Frederic S. Mishkin (2009), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Pearson, 9th edition.

5. Roger LeRoy Miller and Devid D.VanHoose (2007), Money, Banking & Financial Markets, 3rd edition, Thomson South-Western, USA.

8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: .

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

· Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

· Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10). Ngoài ra:

· Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

· Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm

số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học

phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt:
Quản trị rủi ro 
Tiếng Anh:
Risk Management
Mã học phần:

NHTM1114



Số tín chỉ:3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1, Ngân hàng thương mại 1, Kinh tế lượng 1.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Quản trị rủi ro là học phần bắt buộc đối với sinh viên ngành Ngân hàng – Tài chính và là học phần tự chọn đối với sinh viên các chuyên ngành khác. 

Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới có nhiều biến động, quản trị rủi ro tài chính đang trở thành một yêu cầu cấp thiết đối với nhiều tổ chức, doanh nghiệp hoạt động trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội và đặc biệt quan trọng đối với các định chế tài chính. Quản trị rủi ro hiệu quả giúp các định chế tài chính hoạt động ổn định và bền vững, đồng thời giúp các tổ chức này chủ động tránh hoặc giảm thiểu những tổn thất tiềm năng trong quá trình hoạt động kinh doanh. Môn học này trình bày những nội dung cơ bản của quản trị rủi ro bao gồm: Nhận diệnrủi ro tài chính;Phân loại và đo lường các loại rủi ro tài chính; Giám sát và phòng ngừa rủi ro tài chính trong các định chế tài chính.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các loại rủi ro tài chính, giúp sinh viên nắm được một số mô hình đo lường rủi ro điển hình, đồng thời rèn luyện các kỹ năng phân tích định tính, định lượng nhằm đánh giá và đo lường rủi ro tài chính một cách cụ thể.Trong quá trình học, sinh viên cũng được tạo cơ hội để hoàn thiện các kỹ năng làm việc theo nhóm, kỹ năng trình bày, đọc và phân tích tài liệu. Đây là những kỹ năng bổ sungcần thiếthỗ trợ sinh viên vận dụng tốt hơn những kiến thức được học vào công việc thực tế. 
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	

	1
	Chương 1
	3
	3
	0
	

	2
	Chương 2
	9
	6
	3
	

	3
	Chương 3
	9
	6
	3
	

	4
	Chương 4
	9
	6
	3
	

	5
	Chương 5
	10
	6
	4
	

	6
	Chương 6
	5
	3
	2
	

	
	Cộng
	45
	30
	15
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung

	1
	1
	Chương 1
	Tổng quan về các định chế tài chính, rủi ro trong các định chế tài chính

	
	2
	Chương 1
	Quản trị rủi ro trong các định chế tài chính

	2
	3
	Chương 2
	Các mô hình đo lường rủi ro

	
	4
	Chương 2
	Các mô hình đo lường rủi ro (tiếp)

	3
	5
	Chương 3
	Rủi ro lãi suất (khái niệm, nhận diện)

	
	6
	Chương 3
	Rủi ro tỷ giá (khái niệm, nhận diện)

	4
	7
	Chương 3
	Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất

	
	8
	Chương 3
	Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất (tiếp)

	5
	9
	Chương 4
	Các mô hình đo lường rủi ro tỷ giá

	
	10
	Chương 4
	Các mô hình đo lường rủi ro tỷ giá (tiếp)

	6
	11
	Chương 4
	Rủi ro lãi suất: các biện pháp xử lý

	
	12
	Chương 4
	Rủi ro tỷ giá: Các biện pháp xử lý

	7
	13
	 
	Kiểm tra giữa kỳ + Chữa bài tập

	
	14
	Chương 5
	Rủi ro tín dụng: khái niệm, nhận diện

	8
	15
	Chương 5
	Đo lường rủi ro tín dụng (tiếp)

	
	16
	Chương 5
	Đo lường rủi ro tín dụng(tiếp)

	9
	17
	Chương 5
	Đo lường rủi ro tín dụng(tiếp)

	
	18
	Chương 5
	Thuyết trình về quản trị rủi ro của NHTM

	10
	19
	 Chương 6
	 Thuyết trình + Rủi ro thanh khoản+ chữa bài tập

	
	20
	 Chương 6
	Rủi ro thanh khoản + giải đáp thắc mắc


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÀI CHÍNH VÀ CÁC ĐỊNH CHẾ 

TÀI CHÍNH

Hệ thống tài chính trên khắp thế giới đều có cơ cấu và phương thức vận hành hết sức phức tạp. Nó bao gồm nhiều dạng định chế tài chính khác nhau như Ngân hàng, Công ty bảo hiểm, Quỹ tương hỗ, quỹ phòng hộ... Nội dung của chương này đề cập đến những đặc điểm cơ bản cũng như những thách thức và rủi ro mà các định chế này phải đối mặt trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, chương còn giới thiệu một số lý thuyết về đường biên hiệu quả, mô hình định giá tài sản vốn và lý thuyết định giá chênh lệch cũng như hoạt động quản lý rủi ro tại các định chế tài chính.

1.1. Tổng quan về rủi ro tài chính
1.1.1 Mối liên hệ giữa rủi ro và lợi nhuận 
1.1.2 Phân loại các rủi ro tài chính

1.1.3 Vai trò và chức năng của quản trị rủi ro tài chính
1.1.4 Quy trình quản trị rủi ro tài chính
1.2. Quản trị rủi ro trong các định chế tài chính

1.2.1 Ngân hàng thương mại

1.2.2 Các tổ chức nhận tiền gửi

1.2.3 Công ty bảo hiểm

1.2.4 Các công ty chứng khoán và ngân hàng đầu tư

1.2.5 Các quỹ tương hỗ và các quỹ phòng hộ

Tài liệu tham khảo Chương 1:

1. John C.Hull, Risk Management and Financial Institution, Third Edition, John Wiley & Sons, 2012.

2. Philippe Jorion, Financial Risk Manager Handbook, Sixth Edition, John Wiley & Sons,  2011.

3. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007

4. Joel Bessis, Risk Management in Banking, Second Edition, John Wiley & Sons,  2011.

5. Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, 2001

6. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội,2013
7. Nguyễn Minh Kiều, Quản trị rủi ro tài chính, Nhà xuất bản Thống Kê, 2009, Chương 1,2,3.

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÁC MÔ HÌNH ĐO LƯỜNG RỦI RO

Trong quản trị rủi ro tài chính hiện đại, các mô hình đo lường rủi ro đã trở thành những công cụ quan trọng đối với các nhà quản lý trong việc lượng hóa mức rủi ro và tổn thất tài chính. Nội dung chính của chương này đề cậpcác mô hình đo lường hiện đang được sử dụng phổ biến tại các ngân hàng và các định chế tài chính. Bên cạnh việc tóm lược và so sánh các mô hình đo lường, chương học còn đưa ra những gợi ý về điều kiện phù hợp khi vận dụng các mô hình này trên thực tế.

2.1.
Giới thiệu về đo lường rủi ro

2.1.1. Vai trò của đo lường rủi ro

2.1.2. Một số vấn đề cơ bản trong đo lường rủi ro

2.1.3. Tổng quan về phương pháp đo lường rủi ro

2.2. 
Các mô hình đo lường rủi ro

2.2.1. Mô hình nguy cơ  tổn thất
2.2.1.1. Mô hình VaR

2.2.1.2. Mô hình ES

2.2.2. Mô hình đo lường xác suất 

2.2.2.1. Mô hình Logit

2.2.2.2. Mô hình Probit

2.2.2.3. Mô hình Merton-KMV

2.2.3. Mô hình phân tích dự báo dữ liệu chuỗi thời gian
2.2.3.1. Phương pháp mô hình hóa dữ liệu chuỗi thời gian

2.2.3.2. Giới thiệu các mô hình dùng trong dự báo lãi suất (phần này sẽ trình bày cụ thể trong chương rủi ro lãi suất)

2.2.3.3. Giới thiệu mô hình GARCH dùng trong dự báo độ dao động của quá trình giá tài sản tài chính

2.3. Phương pháp thang đo định tính

2.4. Vấn đề dữ liệu cho quá trình đo lường

Tài liệu tham khảo Chương 2:

1. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007

2. Hull, John C, Options, Futures, and Other Deriviatives, Sixth Edition, Pearson Prentice Hall, 2006 

3. Jorion, Philippe, Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk, 3rd edition, McGraw-Hill, 2007 

CHƯƠNG 3: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO LÃI SUẤT

Đối với hầu hết các định chế tài chính, rủi ro lãi suất được coi là loại rủi ro thị trường lớn nhất bởi phần lớn các tài sản và nguồn vốn của chúng đều có liên quan tới lãi suất. Sự thay đổi của lãi suất trên thị trường ảnh hưởng trực tiếp trên hai giác độ: thu nhập và chi phí do sự chênh lệch giữa tài sản nhạy cảm lãi suất với nguồn vốn nhạy cảm lãi suất, và sự thay đổi giá trị ròng của vốn chủ sở hữu do sự không phù hợp giữa kỳ hạn thực của tài sản và nguồn vốn nợ. Nội dung của chương này tìm hiểu về sự dịch chuyển của lãi suất đồng thời nghiên cứu các mô hình đo lường rủi ro lãi suất đang các định chế tài chính áp dụng.

3.1.
Tổng quan về rủi ro lãi suất

3.1.1 Khái niệm rủi ro lãi suất

3.1.2 Tác động của thay đổi lãi suất

3.1.3 Sự cần thiết phải đo lường rủi ro lãi suất

3.2.
Đo lường rủi ro lãi suất

3.2.1 Các mô hình dự báo sự thay đổi của lãi suất

3.2.1.1 Mô hình san mũ Hol – Winter

3.2.1.2 Mô hình ARIMA

3.2.1.3 Mô hình ECM

3.2.1.4 Mô hình Vasicek

3.2.2 Các mô hình đo lường rủi ro lãi suất

3.2.2.1 Mô hình kỳ hạn đến hạn

3.2.2.2 Mô hình định giá lại

3.2.2.3 Mô hình thời lượng

Tài liệu tham khảo Chương 3:

1. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007

2. Duffie, D. “Debt Management and Interest Rate Risk” in Risk Management: Challenges and Solutions, edited by W. Beaver and G. Parker. New York: MacGraw – Hill, 1994

3. Fabozzi F.J, Duration, Convexity, and Other Bond Risk Management, Frank Fabozzi Associates, 1999

4. Peter S.Rose, Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, 2001

5. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội,2013
CHƯƠNG 4: RỦI RO TỶ GIÁ

Quá trình toàn cầu hóa đồng nghĩa với việc gia tăng các rủi ro tỷ giá đối với các định chế tài chính. Rủi ro tỷ giá có thể xảy ra trong các hoạt động kinh doanh ngoại tệ, các khoản cho vay bằng ngoại tệ hoặc mua bán các chứng khoán do chính phủ hay tổ chức nước ngoài phát hành.Trong chương này sẽ nghiên cứu cách thức các định chế tài chính đánh giá và đo lường rủi ro phải đối mặt khi nắm giữ các loại tài sản, nguồn vốn dưới dạng ngoại tệ hay trong các giao dịch giao ngay và kỳ hạn trên thị trường tiền tệ.
4.1. Tổng quan về rủi ro tỷ giá

4.2. Nội dung quản lý rủi ro tỷ giá

4.2.1. Nhận diện rủi ro tỷ giá

4.2.2. Khái niệm về trạng thái ngoại tệ (Basel 2).

4.2.3. Mô hình quản trị rủi ro tỷ giá

4.3. Đo lường rủi ro tỷ giá

4.3.1. Đo lường mức tổn thất 

4.3.2. Dự báo độ biến động

4.4. Các công cụ quản trị rủi ro tỷ giá


4.4.1. Hợp đồng kỳ hạn (Forward/ Non deliverable Forward)

4.4.2. Hợp đồng quyền chọn (Options Contract)

4.4.3. Hợp đồng tương lai (Future Contract)

4.4.4. Hợp đồng hoán đổi (Swap Contract)

4.4.5. Sử dụng thị trường tiền tệ.

4.5. Giám sát/ kiểm soát rủi ro tỷ giá:

4.5.1. Giới hạn trạng thái (position limits)

4.5.2. Giới hạn lỗ thực tế (stop loss limits).

4.5.3 Giới hạn Var (Var limits)

4.5.4. Giới hạn dựa vào khả năng chịu đựng (limits based on stress testing).

4.5.6 Các biện pháp giám sát khác.

Tài liệu tham khảo Chương 4:

1. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007

2. Joel Bessis, Risk Management in Banking, Second Edition, John Wiley & Sons,  2011.

3. John C.Hull, Risk Management and Financial Institution, Third Edition, John Wiley & Sons,  2012.

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội,2013
CHƯƠNG 5: RỦI RO TÍN DỤNG 

Rủi ro tín dụng là khả năng xảy ra tổn thất xuất phát từ việc người đi vay, các đơn vị phát hành trái phiếu và các bên liên quan trong giao dịch phái sinh không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính quy định trong hợp đồng ký kết. Chương này đề cập đến các vấn đề liên quan đến đánh giá chất lượng tín dụng và giới thiệu một số mô hình đo lường rủi ro tín dụng truyền thống và hiện đại. Ngoài ra chương cũng đi sâu đánh giá khả năng của các định chế tài chính trong việc đo lường rủi ro tín dụng của một danh mục các khoản vay và lợi ích từ việc đa dạng hóa các danh mục đầu tư. 

5.1. Tổng quan về quản trị  rủi ro tín dụng

5.1.1. Rủi ro tín dụng

5.1.1.1 Khái niệm

5.1.1.2 Phân loại rủi ro tín dụng

5.1.1.3 Nhân tố ảnh hưởng 

5.1.1.4 Hậu quả quả rủi ro tín dụng 

5.1.2. Quản trị rủi ro tín dụng

5.1.2.1 Khái niệm

5.1.2.2 Quy trình

5.2. Đo lường rủi ro tín dụng

5.2.1. Mục tiêu đo lường rủi ro tín dụng

5.2.1.1 Mục tiêu của chính phủ và nhà nước

5.2.1.2 Mục tiêu của ngân hàng thương mại

5.2.1.3 Mục tiêu của khách hàng

5.3 Phương pháp đo lường rủi ro tín dụng

5.3.1 Phương pháp định tính (phương pháp chuyên gia)

5.3.2 Phương pháp định lượng (phương pháp thống kê và các mô hình kinh tế lượng)

5.3.3 Phương pháp kết hợp (định tính và định lượng)

5.3.4 Một số mô hình đo lường rủi ro tín dụng

5.3.4.1 Mô hình logistic (logit, Probit)

5.3.4.2 Mô hình Var

5.3.4.3 Mô hình Altman

Tài liệu tham khảo Chương 5:

1. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007
2. Joel Bessis, Risk Management in Banking, Second Edition, John Wiley & Sons,  2011.
3. John C.Hull, Risk Management and Financial Institution, Third Edition, John Wiley & Sons,  2012.

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội,2013
CHƯƠNG 6: RỦI RO THANH KHOẢN
Nội dung chương này sẽ nghiên cứu những vấn đề được tạo ra bởi rủi ro thanh khoản. Nửa đầu chương đề cập về vấn đề nhận diện các nguyên nhân gây ra rủi ro thanh khoản trên bảng cân đối kế toán của định chế tài chính. Nội dung phần sau sẽ thảo luận các phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản tại các loại hình định chế tài chính điển hình.
6.1. 
Tổng quan về rủi ro thanh khoản

6.1.1
Khái niệm về rủi ro thanh khoản

6.1.1.1
Cung thanh khoản

6.1.1.2 Cầu thanh khoản

6.1.1.3 Mua thanh khoản 

6.1.1.4 Bán thanh khoản 

6.1.1.5 Tính thanh khoản của tài sản

6.1.1.6 Tính thanh khoản của nguồn vốn

6.1.1.7 Tính thanh khoản của ngân hàng

6.1.2.Nguyên ngân của rủi ro thanh khoản

6.1.3. Hậu quả của rủi ro thanh khoản 

6.1.3.1Đối với khách hàng

6.1.3.2Đối với ngân hàng

6.1.3.3Đối với nền kinh tế 

6.2. Quản trị rủi ro thanh khoản

6.2.1. Mục tiêu 

6.2.2. Chiến lược quản trị thanh khoản

6.2.3. Chiến lược quản trị thanh khoản từ tài sản

6.2.4. Chiến lược quản trị thanh khoản từ nguồn vốn

6.2.5. Chiến lược quản trị thanh khoản cân bằng

6.2.6. Quy trình quản trị thanh khoản

6.2.7. Xử lý thanh khoản (quản trị/xử lý thanh khoản)

6.2.8. Thử nghiệm các tình huống trong điều kiện khó khăn (stress-testing)

6.3
Đo lường rủi ro thanh khoản

6.3.1  Mục tiêu 

6.3.2  Thước đo 

6.3.2.1
 Chỉ số thanh khoản và phân tích

6.3.2.2  Ma trận đo lường rủi ro

6.3.3. Dự báo rủi ro thanh khoản

6.4.  Thước đo 

6.4.1. 
Chỉ số thanh khoản và phân tích

6.4.2.  Ma trận đo lường rủi ro

6.5  Tiêu chí đo lường

6.6.  Phân tích, đánh giá kết quả đo lường

Tài liệu tham khảo Chương 6:

1. Anthony Saunders, Marcia Millon Cornett, Financial Institutions Management: A Risk Management Approach 6th Edition, McGraw-Hill, 2007

2. Joel Bessis, Risk Management in Banking, Second Edition, John Wiley & Sons,  2011.

3. John C.Hull, Risk Management and Financial Institution, Third Edition, John Wiley & Sons,  2012.

4. Phan Thị Thu Hà, Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Đại học KTQD, Hà Nội,2013
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày 19  tháng 08 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

PGS.TS. LÊ THANH TÂM
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Ngân hàng thương mại 1
Tiếng Anh: 
Commercial Banking 1
Mã học phần: NHTM1102



 Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: Môn học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết cơ bản về ngân hàng thương mại (các khái niệm, chức năng, lịch sử ra đời và phát triển), nguồn vốn của ngân hàng (các nguồn vốn và quản lý nguồn vốn), tài sản của ngân hàng (các loại tài sản và quản lý tài sản).

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hoạt động ngân hàng thương mại. Cụ thể:

- SV hiểu và phân biệt được sự khác biệt về khái niệm giữa tổ chức tín dụng, ngân hàng, tổ chức tín dụng phi ngân hàng, ngân hàng thương mại, ngân hàng hợp tác xã, ngân hàng chính sách, công ty tài chính, công ty cho thuê tài chính, quỹ tín dụng nhân dân

- SV nêu được các hoạt động cơ bản của ngân hàng, từ đó hiểu được các dịch vụ chủ yếu của ngân hàng hiện nay

- SV phân tích được các mốc cơ bản trong lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng nói chung và hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng

- SV hiểu được các nội dung về nguồn vốn của ngân hàng bao gồm khái niệm, các hình thức huy động vốn và nội dung quản lý nguồn vốn của ngân hàng

- SV hiểu được các nội dung về tài sản của ngân hàng bao gồm khái niệm, các loại tài sản và nội dung quản lý tài sản của ngân hàng

- SV hiểu được 2 phương pháp tính lãi cơ bản trong ngân hàng gồm lãi đơn và lãi gộp
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	

	1
	Chương 1
	10
	7
	3
	

	2
	Chương 2
	15
	10
	5
	

	3
	Chương 3
	10
	7
	3
	

	4
	Chương 4
	10
	7
	3
	

	
	Cộng
	45
	31
	14
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung

	1
	1
	Chương 1
	Giới thiệu môn học, lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng

	
	2
	Chương 1
	Khái niệm, các loại hình và các dịch vụ ngân hàng cơ bản.

	2
	3
	Chương 1
	Cơ cấu tổ chức của ngân hàng và lịch sử hệ thống ngân hàng Việt Nam.

	
	4
	Chương 1
	Bài thuyết trình 1: Các dịch vụ tài chính của Ngân hàng Thương mại

	3
	5
	Chương 1
	Bài thuyết trình 2: Tìm hiểu về (1) Cơ cấu tổ chức của NHTM; (2) các dịch vụ tài chính thông qua báo cáo tài chính của NHTM

	
	6
	Chương 2
	Lãi đơn và lãi gộp

	4
	7
	Chương 2
	Niên kim cố định

	
	8
	Chương 2
	Chữa bài tập

	5
	9
	Chương 2
	Chữa bài tập

	
	10
	Chương 3
	Nguồn vốn của ngân hàng thương mại.

	6
	11
	Chương 3
	Quản lý nguồn vốn trong ngân hàng thương mại.

	
	12
	Chương 3
	Bài thuyết trình 3: Thuyết trình về các nghiệp vụ nguồn vốn của ngân hàng.

	7
	13
	Chương 3
	Chữa bài tập chương 3

	
	14
	Chương 3
	Kiểm tra giữa kỳ

	8
	15
	Chương 4
	Tài sản của ngân hàng thương mại

	
	16
	Chương 4
	Quản lý tài sản của ngân hàng thương mại.

	9
	17
	Chương 4
	Bài thuyết trình 4: Thuyết trình về các nghiệp vụ tài sản của ngân hàng.

	
	18
	Chương 4
	Chữa bài tập, giải đáp thắc mắc, thuyết trình

	10
	19
	Kiểm tra
	Bài thuyết trình 5: Thuyết trình chủ đề sở hữu chéo hoặc nợ xấu

	
	20
	Thảo luận và giải đáp
	Giải đáp thắc mắc của sinh viên


CHƯƠNG  1. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG VÀ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG

Nội dung của chương đề cập đến (
i) lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng và đưa ra khái niệm ngân hàng, cũng như các khái niệm liên quan khác về các loại tổ chức tín dụng; (ii) 3 chức năng của ngân hàng; (iii) các hoạt động cơ bản của ngân hàng; (iv) lịch sử phát triển và cấu trúc của hệ thống ngân hàng Việt Nam.

1.1 Quá trình hình thành và phát triển của ngân hàng

1.1.1 Sự hình thành ngân hàng thư​​ơng mại

1.1.2 Sự phát triển của ngân hàng thương mại

1.1.3. Các khái niệm về ngân hàng

1.2  Chức năng của ngân hàng thư​ơng mại


1.2.1 Trung gian tài chính


1.2.2 Trung gian thanh toán


1.2.3 Tạo phương tiện thanh toán

1.3 Các hoạt động cơ bản


1.3.1 Huy động vốn


1.3.2 Sử dụng vốn


1.3.3 Hoạt động khác

1.4 Hệ thống ngân hàng thương mại Việt nam

1.4.1 Lịch sử phát triển

1.4.2 Cấu trúc

Tài liệu tham khảo Chương 1:

8. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

9. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

10. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội

11. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội.
12. David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;
13. Website 

· www.vcb.com.vn

· www.sbv.gov.vn

· www.vbard.com

· www.vpbank.vn

· www.vi.wikipedia.org
CHƯƠNG 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH LÃI TRONG NGÂN HÀNG


Giới thiệu khái quát về chương 2: khái quát lại các vấn đề cơ bản về 2 phương pháp tính lãi của ngân hàng gồm lãi đơn và lãi gộp.

2.1. Lãi đơn


2..1 Khái niệm lãi đơn


2.2 Công thức tính lãi đơn

2.2. Lãi gộp


2.2.1 Khái niệm lãi gộp


2.2.2 Công thức tính lãi gộp

Tài liệu tham khảo:

PGS. Mai Siêu (1999). Giáo trình toán tài chính. Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Chương 2, chương 4 và chương 5.

CHƯƠNG 3. NGUỒN VỐN VÀ QUẢN LÝ NGUỒN VỐN

Nội dung của chương đề cập đến (i) các khoản mục nguồn vốn, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng của từng khoản mục nguồn vốn; (ii) mục tiêu và nội dung quản lý nguồn vốn nợ; (iii) mục tiêu và nội dung quản lý vốn chủ sở hữu.

3.1. Nguồn vốn 
3.1.1. Vốn chủ sở hữu

3.1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của vốn chủ sở hữu

3.1.1.2 Vai trò của vốn chủ sở hữu

3.1.1.3 Các khoản mục của vốn chủ sở hữu

- Vốn điều lệ

- Lợi nhuận giữ lại 

- Các quỹ

- Thặng dư vốn cổ phần

- Chêch lệch đánh giá lại tài sản

- Chênh lệch tỷ giá hối đoái 

3.1.2. Vốn nợ

3.1.2.1 Khái niệm và phân loại vốn nợ

3.1.2.2 Các khoản mục trong vốn nợ 

- Tiền gửi không kỳ hạn

- Tiền gửi có kỳ hạn của các tổ chức

- Tiền gửi tiết kiệm của dân cư

- Tiền gửi của các tổ chức tín dụng khác

- Phát hành giấy tờ có giá

- Vốn nợ khác

3.2. Quản lý nguồn vốn của ngân hàng

3.2.1. Quản lý vốn nợ

3.2.1.1 Mục tiêu quản lý vốn nợ

3.2.1.2 Nội dung quản lý vốn nợ

- Quản lý quy mô và cơ cấu vốn

- Quản lý kỳ hạn vốn

- Quản lý chi phí vốn

- Tính thanh khoản của nguồn vốn

 3.2.2. Quản lý vốn chủ sở hữu


3.2.2.1. Mục tiêu quản lý vốn chủ sở hữu


3.2.2.2. Nội dung quản lý vốn chủ sở hữu


- Quản lý quy mô vốn chủ sở hữu


- Quản lý hiệu quả vốn chủ sở hữu


Tài liệu tham khảo Chương 3:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

2. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

3. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội

4. Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội.
5. David Cox (1997), “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN
7. Website 

· www.vcb.com.vn

· www.sbv.gov.vn

· www.vbard.com

· www.vpbank.vn

· www.vi.wikipedia.org

CHƯƠNG 4: TÀI SẢN VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN

Nội dung của chương đề cập đến (i) các khoản mục tài sản, đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng của từng khoản mục tài sản; (ii) quản lý tài sản.  

4.1   Tài sản của ngân hàng thư​ơng mại

4.1.1 Ngân quĩ

4.1.2 Chứng khoán 

4.1.3 Tín dụng

4.1.4 Các tài sản nội bảng khác

4.1.5 Các tài sản ngoại bảng

4.2 Quản lý tài sản 

4.2.1 Mục tiêu quản lý

4.2.2 Nội dung quản lý (đối với từng loại tài sản trong 4.1)

Tài liệu tham khảo Chương 4:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

2. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

3. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội

4. Phan Thị Thu Hà (2004), Giáo trình Ngân hàng thương mại, NXB Thống kê, Hà Nội.
5. David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;
6. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 36/2014/TT-NHNN
7. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2013), Thông tư số 02/2013/TT-NHNN
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2014), Thông tư số 09/2014/TT-NHNN
9. Website 

· www.vcb.com.vn

· www.sbv.gov.vn

· www.vbard.com

· www.vpbank.vn

· www.vi.wikipedia.org
8. GIÁO TRÌNH: 

Phan Thị Thu Hà (2013). Ngân hàng Thương mại. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

- Peter Rose, 2005, “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính; 

- F.Minskin, 2005, “Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính”; 

- David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;

- Ngân hàng Nhà nước Việt nam, 1996, “Ngân hàng Việt nam – quá trình xây dựng và phát triển”, NXB chính trị quốc gia; 

- Các tài liệu, tạp chí, văn bản pháp luật có liên quan và các trang web chuyên ngành ngân hàng, tài chính

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày 19  tháng 08 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

PGS.TS. LÊ THANH TÂM
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng việt: 
Toán tài chính 

Tiếng Anh: 
Financial Mathematics

Mã học phần: NHTM1113




Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng Thương mại
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học cung cấp hệ thống kiến thức cơ bản về cách thức tính lãi, chiết khấu, tiết kiệm, trả nợ vay và cách xây dựng các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư. Qua đó, sinh viên nắm được bản chất, nguyên lý và các công cụ tính toán trong hoạt động kinh doanh của ngành ngân hàng nói riêng cũng như các nghiệp vụ tài chính nói chung.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Sau khi nghiên cứu môn học, sinh viên vừa được trang bị các kiến thức cơ bản về bản chất và nguyên lý tính toán trong các nghiệp vụ tài chính, vừa biết vận dụng các kiến thức đó để xây dựng các bài toán tài chính trong những hoàn cảnh riêng với môi trường và các điều kiện khác nhau.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	12
	8
	4
	

	2
	Chương 2
	6
	4
	2
	

	3
	Chương 3
	6
	4
	2
	

	4
	Chương 4
	6
	4
	2
	

	5
	Chương 5
	6
	4
	2
	

	6
	Chương 6
	6
	4
	2
	

	7
	Kiểm tra
	3
	0
	3
	

	
	Cộng
	45
	28
	17
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 9.5 TUẦN (4tiết/tuần)

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung giảng dạy

	1
	1
	Giới thiệu môn học.

Chương 1. Lãi đơn và Chiết khấu theo lãi đơn
	Giới thiệu môn học

Lãi đơn (khái niệm, công thức xác định, lãi suất trung bình của nhiều khoản vốn…)

	
	2
	Chương 1. Lãi đơn và Chiết khấu theo lãi đơn
	Chiết khấu theo lãi đơn



	2
	1
	Chương 2. Tài khoản vãng lai có lãi
	Giới thiệu về TKVL và các cách tính lãi cho TKVL

	
	2
	Chương 3. Lãi gộp và Chiết khấu theo lãi gộp
	Lãi gộp (khái niệm, công thức xác định)

Lãi suất tỷ lệ, lãi suất tương đương

	3
	1
	Chương 3. Lãi gộp và chiết khấu theo lãi gộp
	Chiết khấu theo lãi gộp

	
	2
	Chương 4. Chuỗi niên kim


	Những vấn đề chung về chuỗi niên kim

Cách xác định giá trị hiện tại và Số tiền thu được cuối cùng của 3 loại chuỗi niên kim

	4
	1
	Chương 4. Chuỗi niên kim
	Bài tập ví dụ minh hoạ

	
	2
	Chương 5. Thanh toán nợ thông thường
	Những vấn đề chung về nợ thông thường

Thanh toán nợ theo chuỗi niên kim cố định và lập bảng thanh toán nợ thông thường theo CNK cố định

	5
	1
	Chương 5. Thanh toán nợ thông thường
	Thanh toán nợ theo các cách khác 

	
	2
	Chương 6. Thanh toán nợ trái phiếu theo chuỗi niên kim cố định
	Lập bảng thanh toán nợ trái phiếu

Trường hợp giá thanh toán R cao hơn mệnh giá C

	6
	1
	Chương 6. Thanh toán nợ trái phiếu theo chuỗi niên kim cố định
	Lãi suất đầu tư trái phiếu

Lãi suất giá thành phát hành trái phiếu

Niên kim thực tế phải gánh chịu

	
	2
	
	Chữa BT

	7
	1
	
	Chữa BT

	
	2
	
	Chữa BT

	8
	1
	
	Chữa BT

	
	2
	
	Chữa BT

	9
	1
	
	Chữa BT

	
	2
	Kiểm tra
	

	10
	1
	Hệ thống môn học
	

	
	2
	
	


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC CHƯƠNG

CHƯƠNG 1: LÃI ĐƠN VÀ CHIẾT KHẤU THEO LÃI ĐƠN

Đối với các nghiệp vụ tài chính ngắn hạn, thời gian lưu hành các công cụ tài chính tương đối ngắn nên phương thức tính tiền lãi được áp dụng là lãi đơn, trong đó, tiền lãi được tính một lần cho cả thời gian đầu tư. Trong chương này, sinh viên sẽ nắm được các công thức tính lãi đơn cũng như các phương pháp tính lãi đơn, nghiệp vụ chiết khấu theo lãi đơn. Bên cạnh đó, các vấn đề về thương phiếu tương đương và thay thế thương phiếu cũng được trình bày.

1.1. Công thức tính lãi tổng quát

1.1.1. Công thức tính lãi với độ dài thời gian tính theo năm

1.1.2. Công thức tính lãi với độ dài thời gian tính theo tháng

1.1.3. Công thức tính lãi với độ dài thời gian tính theo ngày

1.2. Phương pháp thương mại trong bài toán tính lãi đơn

1.2.1. Phương pháp tích số và thương số

1.2.2. Phương pháp tính lãi với năm thương mại có 365 ngày

1.2.3. Các phương pháp thương mại khác trong bài toán tính lãi đơn

1.3. Tổng quan về thương phiếu và chiết khấu

1.3.1. Khái niệm về thương phiếu

1.3.2. Giá trị danh nghĩa của thương phiếu

1.3.3. Kỳ hạn thanh toán của thương phiếu

1.3.4. Chiết khấu thương phiếu

1.3.5. Giá trị hiện tại của thương phiếu

1.3.6. Giá trị ròng của thương phiếu

1.4. Hai phương pháp chiết khấu thương phiếu

1.4.1. Phương pháp chiết khấu thương mại

1.4.2. Phương pháp chiết khấu hợp lý

1.4.3. So sánh hai phương pháp chiết khấu 

1.5. Thực hành chiết khấu

1.5.1. Các bộ phận cấu thành chi phí chiết khấu (CPCK)

1.5.2. Giá trị ròng của thương phiếu

1.5.3. Lãi suất chiết khấu thực tế i%

1.5.4. Lãi suất giá thành chiết khấu

1.6. Sự tương đương của các thương phiếu theo lãi đơn

1.6.1. Khái niệm

1.6.2. Định lý về sự tương đương của các thương phiếu theo lãi đơn

1.6.3. Bài tập về sự tương đương của các thương phiếu theo lãi đơn

Tài liệu tham khảo chương 1:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Hữu và Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

CHƯƠNG 2: TÀI KHOẢN VÃNG LAI

Một trong những nghiệp vụ tài chính ngắn hạn của Ngân hàng Thương mại đó là quản lý tài khoản vãng lai của khách hàng. Trong đo, cách thức xác định tiền lãi phải trả là mối quan tâm chính của chương này. Chương này cũng sẽ tập trung khảo sát phương thức tính lãi cho tài khoản vãng lai được áp dụng với mỗi loại tài khoản vãng lai.

2.1. Tổng quan về tài khoản vãng lai

2.2.1.  Khái niệm

2.2.2. Cách hạch toán và ý nghĩa của số dư, doanh số của tài khoản vãng lai

2.2.3. Lãi suất áp dụng đối với các loại tài khoản vãng lai

2.2.4. Lịch sử phát triển của quan niệm 'ngày có giá trị tính lãi

2.2. Lập bảng tính lãi cho tài khoản vãng lai cùng lãi suất và cố định

2.3. Lập bảng tính lãi cho tài khoản vãng lai không cùng lãi suất

Tài liệu tham khảo chương 2:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

CHƯƠNG 3: LÃI GỘP VÀ CHIẾT KHẤU THEO LÃI GỘP

Đối với các nghiệp vụ tài chính dài hạn, phương thức tính tiền lãi được áp dụng là lãi gộp. Bên cạnh các công thức được học thì chương này cũng đưa ra và so sánh khái niệm chiết khấu theo lãi gộp. Đây chính là cơ sở để khảo sát sự tương đương và thay thế các thương phiếu cũng được đề cập trong chương này.

3.1. Số tiền thu được cuối cùng

3.1.1. Số tiền thu được cuối cùng Cn

3.1.2. Lãi thu được I

3.2. Trường hợp n không nguyên

3.2.1. Phương pháp hợp lý

3.2.2. Phương pháp thương mại

3.3. Lãi suất tỷ lệ và lãi suất tương đương

3.3.1. Lãi suất tỷ lệ

3.3.2. Lãi suất tương đương

3.4. Công thức hiện tại hoá

3.4.1. Giá trị hiện tại C0

3.4.2. Lãi thu được hay số tiền chiết khấu I

3.5. Sự tương đương của các thương phiếu theo lãi gộp

3.5.1. Khái niệm

3.5.2. Định lý về sự tương đương của các thương phiếu theo lãi gộp

3.5.3. Bài tập về sự tương đương của các thương phiếu theo lãi gộp

3.6. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính của dự án đầu tư

3.6.1. Giá trị hiện tại ròng NPV

3.6.2. Tỷ suất nội hoàn IRR

3.6.3. Một số chỉ tiêu khác: Thời gian hoàn vốn (PP), Tỷ số lợi ích chi phí (BCR)

3.6.4. Ưu nhược điểm của các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án đầu tư

Tài liệu tham kháo chương 3:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Hữu và Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
CHƯƠNG 4: CHUỖI NIÊN KIM

Chương này sẽ trình bày các yếu tố của một chuỗi niên kim, tức là tập hợp các khoản tiền cách đều nhau về mặt thời gian. Bên cạnh đó, các công thức xác định giá trị hiện tại và tổng số tiền thu được của niên kim cũng được xây dựng để khảo sát các tình huống trong thực tế.

4.1. Tổng quan về chuỗi niên kim

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Các yếu tố xác định một chuỗi niên kim

4.1.3. Chuỗi niên kim đầu kỳ, chuỗi niên kim cuối kỳ và quan niệm về thời điểm gốc

4.2. Chuỗi niên kim cố định

4.2.1. Số tiền thu được cuối cùng Vn​

4.2.2. Giá trị hiện tại V0

4.3. Chuỗi niên kim biến động theo cấp số cộng

4.3.1. Số tiền thu được cuối cùng (a)Vn​

4.3.2. Giá trị hiện tại (a)V0

4.4. Chuỗi niên kim biến động theo cấp số nhân

4.4.1. Số tiền thu được cuối cùng (g)Vn​

4.4.2. Giá trị hiện tại (g)V0

Tài liệu tham kháo chương 4:

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Hữu và Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.
CHƯƠNG 5: THANH TOÁN NỢ THÔNG THƯỜNG

Chương này sẽ phân tích các phương thức được sử dụng trong việc thanh toán một khoản nợ vay tại ngân hàng, một loại nợ thông thường. Trên cơ sở chuỗi niên kim đã được học ở chương 4, chúng ta sẽ tiến hành xây dựng các phương thức trả nợ theo chuỗi niên kim cố định và niên kim biến đổi.

5.1. Thanh toán nợ thông thường theo chuỗi niên kim cố định

5.1.1. Bài toán và công thức

5.1.2. Định luật về thanh toán nợ gốc

5.1.3. Nợ gốc thanh toán vào cuối kỳ thứ nhất: m1

5.1.4. Nợ gốc thanh toán vào cuối kỳ thứ k: mk

5.1.5. Tổng nợ gốc đã thanh toán sau khi thực hiện k niên kim Rk

5.1.6. ​Dư nợ gốc sau khi thực hiện k niên kim Dk

5.1.7. Lập bảng thanh toán nợ

5.2. Thanh toán nợ thông thường theo chuỗi niên kim có mức trả nợ gốc hàng kỳ cố định

5.2.1. Bài toán tổng quát

5.2.2. Mức trả nợ gốc hàng kỳ

5.2.3. Quy luật biến động các niên kim

5.2.4.  Xác định niên kim thứ k: ak

5.2.5. Lập bảng thanh toán nợ

5.3. Thanh toán nợ thông thường theo chuỗi niên kim có mức trả nợ gốc hàng kỳ biến động theo cấp số cộng, công sai bằng mức trả nợ gốc thời kỳ đầu tiên

5.3.1. Bài toán tổng quát

5.3.2. Nợ gốc trả vào cuối kỳ thứ nhất: m1

5.3.3. Nợ gốc trả vào cuối kỳ k: mk

5.3.4. Xác định niên kim thứ k: ak

5.3.5. Lập bảng thanh toán nợ

5.4. Các chế độ khác trong thanh toán nợ thông thường

5.4.1. Thanh toán nợ gốc một lần, thanh toán lãi hàng kỳ

5.4.2. Thanh toán nợ một lần

5.4.3. Niên kim cố định nhưng lãi thanh toán vào đầu mỗi kỳ

Tài liệu tham khảo chương 5:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Hữu và Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

CHƯƠNG 6: THANH TOÁN NỢ TRÁI PHIẾU THEO CHUỖI NIÊN KIM CỐ ĐỊNH

Nợ trái phiếu khác nợ thông thường ở chỗ liên quan đến nhiều chủ nợ nên phương thức thanh toán phức tạp hơn. Chương này sẽ áp dụng chuỗi niên kim cố định trong thanh toán nợ trái phiếu. Đồng thời, chương này cũng đưa ra các trường hợp trong thực tế để xác định hiệu quả của việc phát hành và đầu tư trái phiếu.

6.1. Bài toán tổng quát

6.1.1. Bài toán và công thức

6.1.2. Lập bảng thanh toán nợ trái phiếu

6.2. Trường hợp giá thanh toán R cao hơn mệnh giá C

6.2.1. Niên kim cố định theo mệnh giá

6.2.2. Niên kim cố định theo giá thanh toán

6.3. Lãi suất đầu tư trái phiếu

6.3.1. Lãi suất đầu tư trái phiếu trung bình

6.3.2. Lãi suất đầu tư trái phiếu có kỳ hạn là k năm

6.4. Lãi suất giá thành phát hành trái phiếu

6.5. Niên kim thực tế phải gánh chịu

Tài liệu tham khảo chương 6:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- Nguyễn Văn Hữu và Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

7. GIÁO TRÌNH:

PGS. Mai Siêu (1998), Giáo trình Toán tài chính, Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo dục.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- PGS. TS. Lưu Thị Hương (2002), Tài chính Doanh nghiệp, trường Đại học Kinh tế Quốc dân, NXB Giáo dục

- Peter S. Rose (2001), Quản trị Ngân hàng Thương mại (bản dịch tiếng Việt), NXB Tài chính

- Trần Hùng Thao (2004), Nhập môn toán học tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật

- GS. Nguyễn Văn Hữu và TS. Vương Quân Hoàng (2007), Các phương pháp toán học trong tài chính NXB Đại học Quốc gia Hà Nội.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: Tài chính doanh nghiệp 1
Tiếng Anh: Corporate Finance 1
Mã học phần: NHTC1104






Số tín chỉ: 3 (tương đương 37,5 tiết; 60 phút/tiết)
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính Doanh nghiệp
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ và Kế toán tài chính
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Tài chính Doanh nghiệp 1 nghiên cứu các vấn đề lý thuyết cơ bản về tài chính doanh nghiệp: đặc điểm các nguồn vốn của doanh nghiệp, các ph​ương thức huy động vốn, cơ cấu vốn và chi phí vốn, các quyết định đầu tư dài hạn của doanh nghiệp, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp, các quyết định tài chính ngắn hạn của doanh nghiệp: quản lý dòng tiền vào, ra, phân tích các chính sách tín dụng th​ương mại của doanh nghiệp, tác động của thuế đến hoạt động tài chính doanh nghiệp. 
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính doanh nghiệp, các kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp nh​ư: phân tích tài chính, lựa chọn nguồn tài trợ. Cụ thể như sau:


Mục tiêu lý thuyết

· Nắm được các khái niệm cơ bản về tài chính doanh nghiệp, so sánh được sự khác nhau của các loại hình doanh nghiệp, phân tích được các vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp

· Nắm được các nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp và hiểu được mục tiêu của doanh nghiệp

· Hiểu rõ các khái niệm và đặc điểm về doanh thu, chi phí, lợi nhuận của doanh nghiệp

· Hiểu rõ khái niệm, cấu thành, và đặc điểm của các báo cáo tài chính, nắm được ý nghĩa của các chỉ tiêu trên các báo cáo tài chính. Biết cách lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

· Nắm được đặc điểm, phương pháp tính, và tác động của một số loại thuế (thuế Nhập khẩu, thuế Giá trị gia tăng, thuế Tiêu thụ đặc biệt, thuế Thu nhập Doanh nghiệp) đến doanh nghiệp

· Nắm được đặc điểm các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp bao gồm huy động vốn chủ sở hữu và huy động nợ, và quá trình lựa chọn nguồn tài trợ.


Mục tiêu thực hành

· Biết vận dụng kiến thức và kỹ năng trong phân tích, đánh giá các vấn đề tài chính của doanh nghiệp về quản lý doanh thu, chi phí, lợi nhuận, các loại thuế thuế, đọc hiểu và lập các báo cáo tài chính của doanh nghiệp. 

· Biết đánh giá, phân tích việc lựa chọn nguồn vốn của doanh nghiệp: nguồn vốn chủ sở hữu và nợ

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về Tài chính doanh nghiệp
	5
	5
	0
	

	2
	Doanh thu, chi phí và lợi nhuận của DN
	12
	9
	2
	1

	3
	Các báo cáo tài chính của doanh nghiệp
	10,5
	8,5
	2
	

	4
	Nguồn vốn của doanh nghiệp
	10
	6
	3
	1

	
	Cộng
	37,5
	28,5
	7
	2

	CH​ƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀTÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát chương: Chương 1 tập trung vào những nội dung cơ bản về quản trị tài chính doanh nghiệp, bao gồm khái niệm doanh nghiệp, khái niệm tài chính doanh nghiệp, các nội dung cơ bản và mục tiêu của quản lý tài chính doanh nghiệp, vai trò của quản trị tài chính doanh nghiệp và các nguyên tắc trong quản trị tài chính doanh nghiệp. Sau khi học xong chương 1, sinh viên sẽ nắm bắt được những kiến thức cơ bản về các hoạt động cơ bản của quản trị tài chính doanh nghiệp.

	1.1. Doanh nghiệp

	            1.1.1 Khái niệm và phân loại

	           1.1.2 Môi tr​ường hoạt động của doanh nghiệp 

	1.2. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

	1.3. Cơ sở tài chính doanh nghiệp và các dòng tiền

	1.4. Các nội dung cơ bản về quản lý tài chính doanh nghiệp

	1.5. Mục tiêu quản lý tài chính doanh nghiệp

	1.6. Vai trò  quản lý tài chính doanh nghiệp

	1.7. Nguyên tắc quản lý tài chính doanh nghiệp

	1.8. Bộ máy quản lý tài chính

Tài liệu tham khảo chương:
· PGS. TS. Lưu Thị Hương và PGS. TS. Vũ Duy Hào (2010), Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho ngoài ngành), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương I, trang 5-20

· Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2009), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 1, trang 2-21

· Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13, điều 4,5,7,16,17

	CH​ƯƠNG II: QUẢN TRỊ DOANH THU, CHI PHÍ VÀ LỢI NHUẬN CỦA DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát chương: Chương 2 sẽ đề cập đến các kiến thức cơ bản về doanh thu, chi phí và lợi nhuận của doanh nghiệp thông qua cách trình bày về khái niệm doanh thu, chi phí, lợi nhuận. Bên cạnh đó, các nội dung chính về một số loại thuế tác động đến doanh nghiệp cũng được nghiên cứu như thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp.

	2.1. Chi phí của doanh nghiệp 

	           2.1.1 Chi phí sản xuất và chi phí tiêu thụ sản phẩm

	           2.1.2 Chi phí hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 

	          2.1.3 Chi phí hoạt động tài chính và chi phí hoạt động khác

	2.2. Doanh thu tiêu thụ sản phẩm và thu nhập của doanh nghiệp 

	           2.2.1 Tiêu thụ sản phẩm và doanh thu tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp 

	           2.2.2 Doanh thu của doanh nghiệp 

	2.3. Lợi nhuận của doanh nghiệp 

	          2.3.1 Khái niệm lợi nhuận của doanh nghiệp 

	           2.3.2 Phân phối lợi nhuận

	2.4 Một số loại thuế chủ yếu đối với doanh nghiệp 

	          2.4.1 Thuế giá trị gia tăng

	           2.4.2 Thuế tiêu thụ đặc biệt

	           2.4.3 Thuế thu nhập doanh nghiệp 

	2.4.4 Một số loại thuế khác

Tài liệu tham khảo chương: 

· PGS. TS. Lưu Thị Hương và PGS. TS. Vũ Duy Hào (2010), Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho ngoài ngành), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương II, III

· Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2008), Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies, chương 1, trang 1-20

· Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, chương 2, trang 26-52.

· Thông tư 219/2013/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng, điều 4-13, trang 2-46
· Thông tư 78/2014/TT-BTC: Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành LuậtThuế thu nhập doanh nghiệp, điều 3-12, trang 3-45

	CH​ƯƠNG III: CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát chương:Chương 3sẽ tập trung vào giới thiệu các báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo ngân quỹ. Sau đó, phương pháp phân tích từng báo cáo tài chính sẽ được giới thiệu, giúp sinh viên có những kiến thức tổng quan để có thể đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

	3.1 Giới thiệu về hệ thống báo cáo tài chính của doanh nghiệp

3.2. Nội dung, kết cấu các báo cáo tài chính

	           3.3.2 Nội dung phân tích

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Lưu Thị Hương và PGS. TS. Vũ Duy Hào (2010), Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho ngoài ngành), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương III, trang 25-45

· Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2008), Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies, chương 3, 43-89.

· Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, chương 4, trang 84-121.

· Thông tư 200/2014/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp, điều 3-18.

	CH​ƯƠNG IV: NGUỒN VỐN CỦA DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát chương: Nội dung chính của chương 4 sẽ giới thiệu về các phương thức huy động vốn của doanh nghiệp, bao gồm hai phương thức chính là phương thức huy động vốn bằng vốn chủ sở hữu và phương thức huy động vốn bằng nợ. Sau đó, chương 4 sẽ giới thiệu về cách tính chi phí vốn của doanh nghiệp. Qua đó, doanh nghiệp sẽ nghiên cứu và tìm ra được cơ cấu vốn tối ưu cho mình.



	4.1. Tổng quan về vốn của doanh nghiệp

	4.2. Các nguồn vốn của doanh nghiệp và phư​ơng thức huy động

	           4.2.1 Nguồn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp 

	           4.2.2 Nợ và phư​ơng thức huy động nợ của doanh nghiệp 

	Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Lưu Thị Hương và PGS. TS. Vũ Duy Hào (2010), Tài chính doanh nghiệp (Dùng cho ngoài ngành), Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương IV, V, Chương IV, V, trang 56-120.

· Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2003), Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies, chương 12 (342-368); chương 15-16 (423-488)

· Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, chương 10 (306-334); chương 14 (416-454)


7. GIÁO TRÌNH

PGS. TS. Lưu Thị Hương và PGS. TS. Vũ Duy Hào (2010), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
· Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2008), Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies

· Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning

9.TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ SINH VIÊN

- Điểm đánh giá của giảng viên: 10% (theo Quy định chung của Trường)

- Điểm kiểm tra: (2 lần, với trọng số điểm kiểm tra 30%)

- Điểm thi hết học phần: 60%

· Điều kiện dự thi: 

+ Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

+ Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10)

+ Ngoài ra, tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm kết hợp tự luận

10. GIẢNG VIÊN:

- Họ và tên giảng viên phụ trách môn học: TS Lê Đức Hoàng

- Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy: PGS.TS Vũ Duy Hào, PGS.TS Đàm Văn Huệ, TS Lê Đức Hoàng, TS Đào Anh Tuấn, TS Trần Tất Thành, TS Trần Đức Thắng, TS Đỗ Hồng Nhung, TS Phan Hồng Mai, ThS Lê Thu Thủy, ThS Trần Minh Tuấn, ThS Lê Quốc Anh, ThS Trần Thị Lan Phương, ThS Trần Thị Thu Hiền, ThS Nguyễn Thanh Huyền, ThS Phạm Văn Tuệ Nhã, ThS Hoàng Thị Hồng Ngọc, ThS Hoàng Khánh, ThS Trần Phi Long, ThS Trần Thùy Dung, ThS Nguyễn Tuấn Anh.

	
	
	Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)

PGS.TS. Vũ Duy Hào
	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Hồng Chương


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

_______________________
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC        LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: Nguyên lý kế toán 

Tiếng Anh: Accounting Principles
Mã học phần:  KTKE1101   


số tín chỉ: 3 (2,1)
 2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Các môn học thuộc kiến thức giáo dục đại cương

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần đề cập các kiến thức cơ bản của nguyên lý kế toán như: Bản chất hạch toán kế toán; nguyên tắc, khái niệm kế toán được sử dụng rộng rãi. Đối tượng của kế toán và hệ thống phương pháp hạch toán kế toán. Trên cơ sở đó học phần đề cập nguyên lý kế toán các quá trình kinh doanh cơ bản.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Trang bị những kiến thức về cơ sở lý luận và phương pháp luận về hạch toán kế toán cho sinh viên để từ đó sinh viên tiếp thu hiệu quả các môn học khác trong khung chương trình đào tạo.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Phần/Chương
	Thời gian (45 tiết)

	
	Tổng số
	Giảng
	Bài tập và Thảo luận

	Chương 1: Tổng quan về kế toán
	8
	6
	2

	Chương 2: Chu trình kế toán
	10
	6
	4

	Chương 3: Kế toán doanh thu, chi phí
	7
	5
	2

	Chương 4: Kế toán tài sản
	11
	7
	4

	Chương 5: Kế toán nợ phải trả, kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu
	9
	6
	3

	Tổng
	45
	30
	15


Chương 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN

Nghiên cứu Chương 1, người học sẽ được trang bị những vấn đề cơ bản về nguyên lý hạch toán kế toán; vị trí của hạch toán kế toán trong hệ thống các loại hạch toán và trong hệ thống quản lý của đơn vị kế toán; người học cũng sẽ được nghiên cứu những nguyên tắc kế toán chung được chấp nhận rộng rãi.

1.1. Bản chất và vai trò của kế toán. 

1.1.1. Kế toán là gì. 

1.1.2. Thông tin kế toán với việc ra quyết định kinh doanh

1.1.3. Các loại kế toán. 

1.1.4. Cơ hội nghề nghiệp và triển vọng phát triển đối với kế toán

1.2. Đối tượng phản ánh của kế toán và các công thức kế toán căn bản

1.2.1. Đối tượng phản ánh của kế toán. 

1.2.2. Các công thức kế toán căn bản

1.3. Hệ thống báo cáo tài chính. 

1.3.1. Vai trò và mục tiêu của báo cáo tài chính

1.3.2. Các báo cáo tài chính cơ bản. 

1.4. Các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán và các tổ chức có ảnh hưởng đến thực hành nghề nghiệp kế toán

1.4.1. Sự hình thành và nội dung các nguyên tắc kế toán chung. 

1.4.2. Chuẩn mực kế toán Việt Nam và chuẩn mực kế toán quốc tế. 

1.4.3. Các tổ chức có ảnh hưởng tới thực hành nghề nghiệp kế toán. 

1.5. Hệ thống thông tin kế toán trong doanh nghiệp

1.5.1. Khái niệm và các chức năng cơ bản của hệ thống thông tin kế toán. 

1.5.2. Mối quan hệ của hệ thống thông tin kế toán và hệ thống thông tin quản lý. 

1.5.3. Xây dựng hệ thống thông tin kế toán. 

Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 01 “Chuẩn mực chung”, các chuẩn mực kế toán khác có liên quan và tài liệu khác theo hướng dẫn của giảng viên. 

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley, Chapter 1

Chương 2: CHU TRÌNH KẾ TOÁN

Nghiên cứu Chương 2, người học sẽ nắm được các khải niệm cơ bản và chức năng của tài khoản kế toán, chứng từ kế toán và hiểu được chu trình kế toán hoàn chỉnh; biết cách sử dụng các công thức kế toán căn bản để phân tích, xử lí và ghi chép các nghiệp vụ kinh tế phát sinh.

2.1. Phân tích các nghiệp vụ kinh tế bằng các công thức kế toán căn bản

2.2. Tài khoản kế toán và phương pháp ghi sổ kép

2.2.1. Tài khoản kế toán. 

2.2.2. Phương pháp ghi sổ kép. 

2.2.3. Sổ Nhật ký và Sổ cái tài khoản. 

2.2.4. Tổng hợp ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế tới các báo cáo tài chính

2.3. Tổng hợp quy trình nghiệp vụ của kế toán

Tài liệu tham khảo: 
- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley, Chapter 2, 3, 4

- Các tài liệu khác theo hướng dẫn của giảng viên

Chương 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ

Trong chương này, người học sẽ được học về khái niệm, đặc điểm và nguyên tắc kế toán hai yếu tố chính cấu thành nên Báo cáo kết quả kinh doanh là Doanh thu và Chi phí
3.1. Kế toán doanh thu

3.1.1. Khái niệm doanh thu

3.1.2. Đo lường doanh thu

3.1.3. Phương pháp kế toán doanh thu

3.2. Kế toán chi phí

3.2.1. Khái niệm chi phí

3.2.2. Đo lường chi phí

3.2.3. Phương pháp kế toán chi phí

Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley, Chapter 

- Các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên

Chương 4. KẾ TOÁN TÀI SẢN

Chương 4 cung cấp cho người học kiến thức về các vấn đề có liên quan đến Tài sản, một trong các yếu tố cấu thành nên Bảng cân đối kế toán, thể hiện tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông qua các kĩ thuật ghi chép của kế toán để kiểm soát, quản lý và sử dụng tài sản có hiệu quả.

4.1. Kế toán tài sản ngắn  hạn. 

4.1.1. Khái niệm và phân loại TSNH. 

4.1.2. Kế toán hàng tồn kho. 

4.1.3. Kế toán thu, chi tiền. 

4.1.4. Kế toán khoản phải thu KH. 

4.2. Kế toán tài sản dài hạn. 

4.2.1. Khái niệm và phân loại TSDH. 

4.2.2. Kế toán tài sản cố định hữu hình. 

4.2.3. Khấu hao tài sản cố định hữu hình. 

4.2.4. Thanh lý, nhượng bán tài sản cố định hữu hình

Tài liệu tham khảo: 
- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley, Chapter 6, 9, 10

- Các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên

Chương 5: KẾ TOÁN NỢ PHẢI TRẢ, KẾT QUẢ KINH DOANH VÀ 

VỐN CHỦ SỞ HỮU

Trong chương 5, người học tiếp thu các kiến thức kế toán liên quan đến các yếu tố còn lại của Bảng cân đối kế toán là Nợ phải trả và Nguồn vốn chủ sở hữu, đồng thời, người học cũng được học quy trình xác định kết quả của kế toán, cũng như các vấn đề liên quan đến xử lí, phân phối kết quả kinh doanh.

5.1. Kế toán nợ phải trả

5.1.1. Khái niệm và phân loại nợ phải trả

5.1.2. Kế toán khoản phải trả người bán

5.1.2. Kế toán các khoản nợ dài hạn

5.2. Kế toán kết quả kinh doanh và vốn chủ sở hữu

5.2.1. Kế toán kết quả kinh doanh

5.2.2. Kế toán vốn chủ sở hữu

Tài liệu tham khảo: 

- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley, Chapter 11, 12, 13,14, 15.

- Các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên

7. GIÁO TRÌNH

- PGS.TS Nguyễn Thị Đông. (2007). Giáo trình Lý thuyết Hạch toán kế toán. Nhà xuất bản Tài chính. 

- PGS.TS Nguyễn Văn Công. (2011). Hệ thống câu hỏi và bài tập Lý thuyết Hạch toán kế toán. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Bài giảng Nguyên lý kế toán – Bộ môn Nguyên lý kế toán

- Hệ thống chuẩn mực Kế toán quốc tế

- Chế độ Kế toán và chuẩn mực Kế toán Việt Nam

- Weygandt, Kimmel, Keiso (2012), Accounting Principles, Wiley
- Các tài liệu khác theo hướng dẫn cụ thể của giáo viên trực tiếp giảng dạy

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Đánh giá học phần theo thang điểm 10:

+ Dự lớp:


10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Thi cuối học kỳ:

70%

- Sinh viên phải tham gia dự lớp tối thiểu 70% số giờ quy định của học phần, làm đầy đủ các bài tập trong sách bài tập và các bài tập do giáo viên giảng dạy bổ sung. 

- Chủ động nghiên cứu tài liệu, giáo trình để trao đổi và thảo luận, làm việc theo nhóm trên lớp. Tham gia kiểm tra định kỳ và thi hết môn theo quy chế. 
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Tiếng Anh ngành Ngân hàng Tài chính
Tiếng Anh: 
English for Banking and Finance
Mã học phần:
 NHTM 1103




 Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng Thương mại.
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng Tài chính là học phần dành cho các sinh viên của ngành muốn trang bị kiến thức và kỹ năng để nghiên cứu các tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh. Trong nền kinh tế Việt nam đang phát triển nhanh, năng động và ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, ngoài việc nắm vững các kỹ năng tiếng Anh giao tiếp thông thường, sinh viên cần có khả năng tìm hiểu kiến thức chuyên ngành từ các tài liệu bằng Tiếng Anh, cũng như và trình bày những quan điểm học thuật của mình bằng Tiếng Anh. Những kỹ năng này không những giúp sinh viên có cơ hội lớn hơn trong phát triển chuyên môn, mà còn gia tăng vị thế trong công việc. Học phần này trang bị cho sinh viên những thuật ngữ chuyên ngành bằng Tiếng Anh, và củng cố các kỹ năng nói, đọc, nghe và viết của sinh viên bằng Tiếng Anh khi trao đổi các nội dung chuyên môn. Học phần bao gồm các bài học được cấu trúc thành 7 phần, bao gồm (1) Financial Market, (2) Commercial Banking, (3) Corporate Finance, (4) International Finance, (5) Public Finance, (6) Securities, và (7) Insurance.  

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: Học phần này sẽ giúp sinh viên có thể: 
· Hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành liên quan tới Ngân hàng Tài chính

· Nghiên cứu các tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh một cách có hiệu quả.

· Trình bày rõ ràng, mạch lạc ý tưởng/quan điểm chuyên môn bằng Tiếng Anh.

· Sử dụng kiến thức chuyên ngành bằng Tiếng Anh trong những hoàn cảnh thực tế.  
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
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LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN
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Part 1. Financial Market, Unit 2: Regulation of Financial System
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	Part 1
	Part 1. Financial Market, Unit 2: Regulation of Financial System (tiếp)
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	Part 2
	Part 2. Commercial Banking, Unit 1: An Overview of Commercial Banking

	3
	5
	Part 2
	Part 2. Commercial Banking, Unit 1: An Overview of Commercial Banking (tiếp)
Part 2. Commercial Banking, Unit 2: Internet Banking

	
	6
	
	Part 2. Commercial Banking, Unit 2: Internet Banking (tiếp)

	4
	7
	Presentation
	Presentation 1

	
	8
	Part 3
	Part 3. Corporate Finance, Unit 1: Fundamental of Corporate Finance

	5
	9
	Part 3
	Part 3. Corporate Finance, Unit 1: Fundamental of Corporate Finance (tiếp)
Part 3. Corporate Finance, Unit 2: Special Topics in Corporate Finance 

	
	10
	Part 3
	Part 3. Corporate Finance, Unit 2: Special Topics in Corporate Finance (tiếp)
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	11
	Presentation
	Presentation 2
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	Part 4. International Finance, Unit 1: Foreign Exchange 
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	Part 4. International Finance, Unit 1: Foreign Exchange (tiếp)

Part 5. Public Finance, Unit 1: Introduction to Public Finance
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	Part 5. Public Finance, Unit 1: Introduction to Public Finance (tiếp)
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	15
	Presentation
	Presentation 3

	
	16
	Part 6
	Part 6. Securities, Unit 1: Securities Market

	9
	17
	Part 6 + Part 7
	Part 6. Securities, Unit 1: Securities Market (tiếp)

Part 7. Insurance, Unit 1: Insurance Business 

	
	18
	Part 7
	Part 7. Insurance, Unit 1: Insurance Business (tiếp)

	10
	19
	Presentation
	Presentation 4
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	Bài kiểm tra + Chữa bài kiểm tra + Hệ thống


Chi tiết nội dung các chương như sau:
PART 1. FINANCIAL MARKET 

Unit 1. Functions of Financial Market

Bài này giới thiệu về các chức năng của thị trường tài chính. Thị trường tài chính là kênh dẫn vốn quan trọng giúp luân chuyển vốn giữa các cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp, chính phủ, từ những người dư thừa vốn tới những người có nhu cầu về vốn. Thị trường tài chính mang lại lợi ích không chỉ cho các đối tượng tham gia mà còn làm tăng tính hiệu quả của toàn bộ nền kinh tế và nâng cao phúc lợi của toàn xã hội. Nghiên cứu về chức năng của thị trường tài chính cung cấp cho sinh viên nền tảng cơ bản đầu tiên về các vấn đề ngân hàng và tài chính. Trong bài học, sinh viên sẽ được cung cấp bài đọc, một số bài tập và bài dịch nhằm nâng cao khả năng đọc và phát âm, dịch và viết. Sinh viên còn được làm quen với những thuật ngữ liên quan đến thị trường tài chính và các chức năng của thị trường tài chính.
1.3. Bài đọc + Trả lời câu hỏi

1.4. Bài tập

1.5. Bài dịch: 1 - 2 bài

1.6. Từ vựng

Unit 2: Regulation of Financial System

Bài này giới thiệu về các quy định điều chỉnh hoạt động của quản lý hệ thống tài chính. Bài này giới thiệu về các quy định điều chỉnh hoạt động của quản lý hệ thống tài chính. Có hai nguyên nhân chính dẫn tới việc chính phủ phải ban hành và thực hiện các chính sách quản lý hệ thống tài chính, đó là để gia tăng lượng thông tin hiện hữu đối với các nhà đầu tư và đảm bảo sức khỏe của các trung gian tài chính. Chính phủ điều hành hệ thống tài chính thông qua sáu công cụ chính: rào cản gia nhập thị trường, minh bạch hóa thông tin, hạn chế về hoạt động và tài sản, bảo hiểm tiền gửi, giới hạn về cạnh tranh và hạn chế về lãi suất. Quy định điều chỉnh hoạt động của hệ thống tài chính có thể làm cho hệ thống tăng trưởng bền vững hoặc hoạt động yếu kém đi, tùy thuộc mức độ giảm quy định và các loại hình chính sách được ban hành. 

Trong bài học, sinh viên sẽ được cung cấp bài đọc, một số bài tập và bài dịch nhằm nâng cao khả năng đọc và phát âm, dịch và viết. Sinh viên còn được làm quen với những thuật ngữ liên quan đến hệ thống tài chính và việc điều hành hệ thống tài chính.

2.1 Bài đọc + Trả lời câu hỏi

2.2 Bài tập

2.3 Bài dịch: 1 - 2 bài

2.4 Từ vựng

Tài liệu tham khảo Part 1:

1. Federic S. Mishkin (2006), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Seventh Edition Update, Addison-Wesley, Longman

2. Jeff Madura (2008), International Financial Management, Ninth Edition, Thomson South – Western
3. http://www.financewalk.com/primary-market-secondary-market/
4. https://www.thebalance.com/an-introduction-to-the-financial-markets-3306233
5. https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Depression
PART 2. COMMERCIAL BANKING  

Unit 1. An Overview of Commercial Banking

Hệ thống ngân hàng, được ví như khung xương của nền kinh tế, đóng một vai trò quan trọng trong công cuộc phát triển đất nước. Thông qua những trung gian tài chính, như ngân hàng, người có tiền nhàn rỗi (người cho vay) chuyển vốn tới những người đang thâm hụt về vốn (người đi vay), có thể là dưới hình thức món vay thông thường hay món vay thế chấp bằng bất động sản. Đóng vai trò như một trung gian tài chính, ngân hàng tăng cường tính an toàn và hiệu quả của hệ thống tài chính nói riêng và cả nền kinh tế nói chung. Trong chương này, sinh viên sẽ được giới thiệu về các khoản mục chính trên bảng cân đối kế toán của của ngân hàng từ đó có thể hiểu được cách thức ngân hàng sinh lời. Tiền gửi không dùng để giao dịch chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nguồn vốn, trong khi các khoản vay lại là tài sản quan trọng nhất của ngân hàng. Điều này phần nào cho thấy cách ngân hàng tạo thu nhập cho mình. Ngoài ra, còn có những thông tin khác trong các bài dịch.
1.1. Bài đọc + Trả lời câu hỏi

1.2. Bài tập

1.3. Bài dịch: 1 - 2 bài

1.4. Từ vựng

Unit 2. Internet Banking

Nhân loại đang đứng trước kỷ nguyên mới của sự phát triển công nghệ - kỷ nguyên 4.0 – sẽ thay đổi chúng ta rất lớn cả về cuộc sống, việc làm và cả cách chúng ta tương tác với người khác. Quy mô, phạm vi, và sự phức tạp của sự phát triển này sẽ khiến cho con người đối mặt với những thay đổi chưa từng có trước đây. Ngành ngân hàng cũng không đứng ngoài quy luật đó. Ngân hàng điện tử là kênh phân phối mới phát triển gần đây nhất, đồng thời cũng là những dịch vụ mới trong hệ thống tài chính. Ngân hàng điện tử cho phép khách hàng tự thỏa mãn các nhu cầu tài chính của mình qua internet. Sinh viên sẽ tìm hiểu về các dịch vụ ngân hàng được cung cấp qua internet, và những thách thức mà cả ngân hàng và khách hàng sẽ phải đối mặt. Công nghệ của ngân hàng điện tử nêu trong phần dịch thuật sẽ giới thiệu cho sinh viên về kỷ nguyên mới của ngành ngân hàng.

2.1 Bài đọc + Trả lời câu hỏi

2.2 Bài tập

2.3 Bài dịch: 1 - 2 bài

2.4 Từ vựng

Tài liệu tham khảo Part 2:
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PART 3. CORPORATE FINANCE

Unit 1. Fundamental of Corporate Finance 

Tài chính doanh nghiệp chủ yếu liên quan đến việc tối đa hoá giá trị của cổ đông thông qua lập kế hoạch tài chính ngắn hạn và dài hạn và thực hiện các chiến lược khác nhau. Các nhà quản lý tài chính phải xử lý các vấn đề về nguồn vốn và cơ cấu vốn của công ty, đồng thời phân bổ nguồn tài chính có được vào danh mục tài sản giúp tăng giá trị của công ty cho các cổ đông. Bài này giới thiệu ngắn gọn về các nguyên tắc cơ bản của tài chính doanh nghiệp và giúp sinh viên làm quen với nhiều thuật ngữ và khái niệm trong thế giới thực như nợ phải trả, cổ tức, cổ đông,... Bài giới thiệu về tài chính doanh nghiệp này sẽ mang đến cho sinh viên những thuật ngữ tiếng Anh cơ bản có thể cần cho sự nghiệp đầy tiềm năng trong ngành tài chính và ngân hàng của mình.
1.1. Bài đọc + Trả lời câu hỏi

1.2. Bài tập

1.3. Bài dịch: 1 - 2 bài

1.4. Từ vựng

Unit 2. Special Topics in Corporate Finance

Bài học này giới thiệu một số nghiệp vụ đặc biệt trong tài chính doanh nghiệp như hoạt động thuê tài sản, hoạt động lập ngân quỹ và hoạt động thâu tóm. Thuê tài sản là nghiệp vụ giúp doanh nghiệp có những tài sản có giá trị lớn để sử dụng trong một khoản thời gian nhất định mà không phải bỏ ra một khoản tiền lớn để mua. Lập ngân quỹ là việc doanh nghiệp dự kiến dòng tiền vào và ra trong tương lai gần. Từ đó, xác định nhu cầu về tiền mặt trong tương lai và đảm bảo khả năng thanh toán của doanh nghiệp. Hoạt động thâu tóm là việc doanh nghiệp mua lại toàn bộ hoặc phần lớn doanh nghiệp khác để nắm quyền kiểm soát dưới nhiều hình thức khác nhau. Khi tìm hiểu về các nghiệp vụ này, sinh viên sẽ được làm quen với các hoạt động của nhà quản lý tài chính, người phải tư vấn cho Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị về các vấn đề tài chính.  
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Unit 3. Valuation

Đánh giá là quá trình xác định giá trị hiện tại của một tài sản hoặc một công ty, từ đó cung cấp thông tin cho nhà quản lý hoặc nhà đầu tư để đưa ra những quyết định tài chính quan trọng. Có nhiều phương pháp định giá khác nhau, như là Mô hình dòng tiền chiết khấu (DCF), Giao dịch có thể so sánh, Bội số giá và Định giá dựa trên tài sản. Có những phương pháp đơn giản, ví dụ như giá so sánh, hoặc phương pháp phức tạp hơn, như mô hình dòng tiền chiết khấu. Khi tìm hiểu chi tiết về các kỹ thuật này, sinh viên sẽ thấy không có phương pháp nào phù hợp cho mọi tình huống. Tuy nhiên, khi biết đặc điểm của công ty, các chuyên gia đánh giá có thể lựa chọn một phương pháp định giá phù hợp nhất với tình hình và thậm chí thực hiện một số phương pháp định giá để đưa ra một loạt các giá trị có thể có hoặc giá trị trung bình tất cả các mức giá này.
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PART 4. INTERNATIONAL FINANCE 

Unit 1.  Foreign Exchange
Tiền tệ phản ánh sức mua. Với đồng tiền nội tệ, bạn có thể mua hàng hóa – dịch vụ trong phạm vi quốc gia mình. Tuy nhiên, để có thể mua hàng hóa – dịch vụ của nước ngoài, yêu cầu đầu tiên là bạn phải sử dụng đồng tiền của quốc gia đó. Hoạt động mua bán ngoại tệ được thực hiện trên thị trường ngoại hối, đây là thị trường tài chính lớn nhất trên thế giới vê mọi mặt. Sau khi học bài Tài chính quốc tế, học viên có thê hiểu tầm quan trọng và cấu trúc của thị trường ngoại hối và các nghiệp vụ cơ bản trên thị trường này. Việc làm quen với những thuật ngữ cơ bản và chuyên sâu bằng tiếng Anh về tài chính quốc tế nói chung và giao dịch ngoại hối nói riêng giúp học viên tự tin lĩnh hội tốt hơn kiến thức của môn học chuyên ngành Tài chính quốc tế - vốn được thiết kế dựa trên nền tảng kiến thức của các nước phát triển.

Bài được mở đầu với phần đọc hiểu về chức năng và cấu trúc của thị trường ngoại hối; tiếp theo là một số bài tập từ vựng với các thuật ngữ liên quan tới tài chính quốc tế nói chung và thị trường ngoại hối nói riêng. Cuối bài là bài tập dịch về hệ thống tiền tệ quốc tế.
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Unit 2. Foreign Currency Derivatives

Đối với một công ty đa quốc gia, để quản lý tốt tình hình tài chính, người quản lý cần có kiến thức về phái sinh ngoại tệ. Sử dụng các công cụ phái sinh không chỉ là để phòng ngừa rủi ro tỷ giá và dòng tiền, mà còn nhằm mục đích sinh lời thông qua hoạt động đầu cơ. Chính vì vậy, để có thể sử dụng một cách hiệu quả phái sinh ngoại tệ, người quản lý phải hiểu rõ về cấu trúc cũng như việc định giá của các công cụ này. Sau khi học bài Phái sinh ngoại tệ, học viên được trang bị kiến thức cơ bản về việc ứng dụng các nghiệp vụ phái sinh trên thị trường ngoại hối. Cụ thể, tiếp nối hai nghiệp vụ giao ngay và kỳ hạn đã được giới thiệu trong bài trước, trong bài này học viên tìm hiểu về hai công cụ phổ biến là hợp đồng tương lai và hợp đồng quyền chọn. 

Bài được mở đầu với phần đọc hiểu giới thiệu về các công cụ phái sinh ngoại tệ; tiếp theo là một số bài tập từ vựng với các thuật ngữ chuyên sâu liên quan tới từng nghiệp vụ. Cuối bài là bài tập dịch về thực tế sử dụng phái sinh ngoại tệ trên thế giới và tại Việt Nam.
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PART 5. PUBLIC FINANCE

Unit 1. Introduction to Public Finance
Tài chính công nghiên cứu về vai trò của chính phủ trong nền kinh tế. Tài chính công đề cập tới thu nhập, chi tiêu và nợ của chính phủ cũng như ảnh hưởng của chúng đến xã hội. Vì thế, tài chính công bao gồm các thể chế tài chính, hệ thống thuế, các chương trình chi tiêu, chu trình ngân sách, các công cụ ổn định tài chính và nợ công. Cụ thể, tài chính công nghiên cứu vai trò của chính phủ chủ yếu trong việc: phân bổ các nguồn lực, phân bổ thu nhập và ổn định kinh tế vĩ mô.

Bài học này cung cấp kiến thức chung về hệ thống tài chính công. Mục tiêu của bài học là giới thiệu một số vấn đề chung về tài chính công như thặng dư/thâm hụt ngân sách hay vai trò của hệ thống tài chính công. Ngoài ra, các bài tập và phần dịch sẽ giúp sinh viên hiểu thêm các thuật ngữ chuyên ngành liên quan tới lĩnh vực thu chi ngân sách cũng như việc quản trị tài chính công.
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Unit 2. Taxation

Thuế là khoản đóng góp bắt buộc cho ngân sách quốc gia hay nói cách khác là một khoản tiền áp lên người nộp thuế (là cá nhân hay tổ chức) bởi nhà nước hoặc cơ quan của nhà nước để tài trợ cho các khoản chi tiêu công khác nhau. Những hành động trốn thuế đều sẽ bị phạt theo luật. Hệ thống thuế có sự khác nhau ở các quốc gia khác nhau. Vì vậy, tìm hiểu về thuế là rất quan trọng nhất là trong giai đoạn hội nhập như hiện nay.

Bài học này cung cấp cho người học kiến thức chung về hệ thống thuế, có thể coi là những bước cơ bản ban đầu giúp sinh viên biết những thuật ngữ nền tảng trước khi muốn nghiên cứu sâu hơn về thuế. Cụ thể, bài học này cung cấp định nghĩa về thuế, các loại thuế cơ bản và giới thiệu hệ thống thuế ở một số quốc gia.
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PART 6. SECURITIES

Unit 1. Securities Market

Thị trường chứng khoán là nơi các giao dịch mua bán chứng khoán được thực hiện trên cơ sở cung và cầu. Đây là nơi mà các công ty và chính phủ (đơn vị phát hành) có thể huy động nguồn vốn dài hạn cho đầu tư, và cũng là nơi mà nhà đầu tư có thể kiếm lợi. Một thị trường chứng khoán hoạt động tốt có thể cung cấp thông tin kịp thời và chính xác về các giao dịch trong quá khứ, tính thanh khoản, chi phí giao dịch thấp và giá chứng khoán được điều chỉnh nhanh chóng theo tất cả những thông tin có sẵn. Bài này nêu tổng quan về chứng khoán, thị trường chứng khoán và các loại chứng khoán. Sinh viên được làm quen với các thuật ngữ của chứng khoán khi tìm hiểu về các nội dung trong bài.
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Unit 2: Participants in Securities Market

Có nhiều chủ thể khác nhau tham gia trên thị trường chứng khoán. Đó là các công ty chứng khoán, chủ yếu cung cấp dịch vụ bán lẻ cho các nhà đầu tư, các ngân hàng đầu tư, chủ yếu cung cấp các hoạt động và dịch vụ liên quan đến khách hàng doanh nghiệp, và nhiều đối tượng khác. Các doanh nghiệp trong ngành này đưa chứng khoán nợ và chứng khoán vốn mới được phát hành đến với thị trường tài chính. Ngoài ra, các đơn vị này còn thúc đẩy việc mua bán chứng khoán và tạo lập thị trường chứng khoán sau khi phát hành. Bài này nêu lên sự khác nhau giữa các đối tượng tham gia trên thị trường và vai trò của chúng. Sinh viên sẽ được làm quen với các thuật ngữ quan trọng về chứng khoán khi tìm hiểu nội dung của bài qua bài đọc, bài tập và bài dịch.
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PART 7. INSURANCE

Unit 1: Insurance Business

Trong xã hội hiện đại, rủi ro luôn hiện hữu trong tất cả những khía cạnh của đời sống con người. Chủ sở hữu nhà thường phải đối mặt với nhiều rủi ro lớn về tổn thất kinh tế do hỏa hoạn gây ra. Người lái xe phải chi trả số tiền lớn nếu xe bị hư hỏng. Người đó còn có thể phải gánh chịu tổn thất lớn hơn nếu gây thương tích cho bên thứ ba trong một vụ tai nạn ô tô mà anh ta phải chịu trách nhiệm. May mắn là anh ta có thể được bảo vệ bằng bảo hiểm. Hợp đồng bảo hiểm sẽ bảo vệ người chủ hợp đồng trước những tổn thất kinh tế do rủi ro ghi trong hợp đồng gây ra. Chủ hợp đồng phải trả phí bảo hiểm được xác định trước để hãng bảo hiểm bảo đảm thanh toán cho tổn thất chưa được ghi nhận. Như vậy, chủ hợp đồng chuyển rủi ro kinh tế cho công ty bảo hiểm. Bài này nêu lên định nghĩa về rủi ro, đó chính là chênh lệch của những kết quả kinh tế trong tương lai và cách thức bảo hiểm vận hành để phòng ngừa rủi ro.
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Unit 2. Insurance Products

Đứng trước nhu cầu ngày càng tăng về sản phẩm bảo hiểm phải nhiều và đa dạng hơn, những sản phẩm bảo hiểm truyền thống đã dần dần được thay thế bằng các gói sản phẩm tài chính. Cho dù là bảo hiểm trách nhiệm xe cơ giới, sức khoẻ, trách nhiệm bên thứ ba, thương tật hay nhân thọ, bảo hiểm đều là công cụ quản lý rủi ro và bảo toàn tài sản tuyệt vời. Tìm ra được đúng loại bảo hiểm là yếu tố quan trọng để xây dựng được một kế hoạch tài chính tốt. Bài học này trình bày các sản phẩm bảo hiểm khác nhau và cách thức sử dụng. Hoạt động bảo hiểm còn được minh họa bằng nội dung giới thiệu về thị trường bảo hiểm và các công ty bảo hiểm, cũng như các yêu cầu pháp lý ở Việt Nam.

2.1. Bài đọc + Trả lời câu hỏi

2.2. Bài tập

2.3. Bài dịch: 1 - 2 bài

2.4. Từ vựng

Tài liệu tham khảo Part 7:

1. Basic Principle of Insurance, Retrieved at: https://www.youtube.com/watch?v=mRaOHTZSaA8

2. Caroline (2009), Principles and Practice of Insurance, Unit 1 Introduction of Insurance, Retrieved at: http://www.nou.edu.ng/uploads/NOUN_OCL/pdf/edited_pdf3/ENT%20121.pdf
3. Cathy Pareto (2010), Introduction to Insurance, Retrieved at: http://elibrary.vssdcollege.ac.in/web/data/books-com-sc/bcom-3/Introduction%20To%20insurance.pdf
4. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan (2007), Fundamentals of Risk and Insurance, Wiley Publishing House, 10th edition.

5. Financial Consumer Agency of Canada (2011), Understanding Insurance Basic, Retrieved at: http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/acfc-fcac/FC5-24-2011-eng.pdf 

6. Insurance information Institution (2010), Insurance Handbook – A guide to insurance: what it does and how it works, Retrieved at: http://adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf)

7. Judy Feldman Anderson, Robert L Brown, Risk and Insurance, Society of Actuaries,  Retrieved at: file:///C:/Users/Linh%20Do/Downloads/P-21-05.pdf
8. Mayer Brown (2014), Vietnam’s Insurance Market: An Overview, retrieved at: https://www.mayerbrown.com/files/Publication/6d202e21-8507-4513-b40f-26ebfd22b5ab/Presentation/PublicationAttachment/0a09ff10-9ced-4a52-88e8-2c6039a2b5f3/140129-VTN-Insurance.pdf)

9. National Assembly (2000), Law on Insurance Business, No. 24/2000/QH10 approved by the Vietnam National Assembly on December 9, 2000
7. GIÁO TRÌNH: Bài giảng Tiếng Anh chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Alen Schick (1999), A Contemporary Approach to Public Expenditure Management, Governance, Regulation, and Finance Division World Bank Institute;

2. Barbara Casu, Chaudia Giradone, Philip Molyneux (2006), Introduction to Banking, Pearson Education Canada Publishing House; 
3. Capital one, Introduction to credit, retrieved at http://www.capitalone.co.uk/creditmadeclearer/credit-intro.jsf#what-is-credit;

4. Cheol S. Eun and Bruce G. Resnick (2007),  International Financial Management, McGraw-Hill/Irwin Publishing;
5. Damodaran, A. (2001), Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley & Sons, New Jersey;
6.  David K. Eiteman, Arthur I.Stonehill, and Michael H.Moffett (2009), Multinational Business Finance, 12th  edition, Pearson Publishing;
7. Emmett J. Vaughan, Therese M. Vaughan (2007), Fundamentals of Risk and Insurance, Wiley Publishing House, 10th edition;
8. Eugene F.Brgham (1992), Fundamentals of Financial Management, 6th edition, Dryden Press
9. Federic S. Mishkin (2006), The Economics of Money, Banking and Financial Markets, Seventh Edition Update, Addison-Wesley, Longman;
10. Financial Consumer Agency of Canada (2011), Understanding Insurance Basic, Retrieved at: http://publications.gc.ca/collections/collection_2011/acfc-fcac/FC5-24-2011-eng.pdf

11. Helfert, E. A. (2001), Financial Analysis Tools and Techniques, McGraw – Hill;

12. Ian MacKenzie (2008), English for the financial sector Student’s Book, Cambridge University Press, UK.

13. Ioannis KOSKOSAS (2011), “The pros and cons of internet banking: A short review”, Business Excellence and Management;

14. Insurance information Institution (2010), Insurance Handbook – A guide to insurance: what it does and how it works, Retrieved at: http://adda.org/files/Insurance_Handbook_20103.pdf)
15. Jeff Madura (2008), International Financial Management, Ninth Edition, Thomson South – Western;
16. Jon Marks (2007), Check your English Vocabulary for Banking and Finance, A&C Black Publisher, UK.
17. Justin Prichard (2014), What is credit and How is it used?, Retrieved at http://banking.about.com/od/creditscoresandreporting/a/whatiscredit.htm
18. Karen Furst, William W. Lang, Daniel E. Nolle (2000), “Internet Banking: Developments and Prospects”, Retrieved at: https://www.newyorkfed.org/medialibrary/media/newsevents/events/research/2001/Furst.pdf;

19. Mohammad Ishfaq (2010), Grossary of Public Finance, Economic reseach and fiscal policy, UAE.
20. Ross, S. et al (2002), Fundamentals of corporate finance, McGraw – Hill, New York.

21. Vernimmen, P. et al (2005), Corporate Finance: Theory and Practice, John Wiley & Sons, West Sussex.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận và không sử dụng tài liệu

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	A
	10%
	10%A (1)

	2
	Điểm bài tập nhóm
	B
	15%
	15%B (2)

	3
	Điểm kiểm tra 
	C
	15%
	15%C (3)

	4
	Điểm thi cuối kỳ
	D
	60%
	60%D (4)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	100%
	(1)+(2)+(3)+(4)
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1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt : 

TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 1
Tiếng Anh : 

INTERNATIONAL FINANCE 1
Mã học phần : 
NHQT1102




Số tín chỉ : 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC : Kinh tế Vi mô, Kinh tế Vĩ mô, Kinh tế Lượng, Lịch sử Các học thuyết Kinh tế, Kinh tế Quốc tế, Lý thuyết Tài chính Tiền tệ, Nghiệp vụ Ngân hàng Thương mại, và Tài chính doanh nghiệp 1.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Nội dung học phần đề cập và nghiên cứu các vấn đề cơ bản nhất về các phạm trù và hoạt động tài chính quốc tế, cụ thể: Các vấn đề cơ bản về hệ thống tiền tệ quốc tế, các định chế tài chính quốc tế; Các nội dung liên quan đến cán cân thanh toán quốc tế; tỷ giá; thị trường ngoại hối, thị trường vốn quốc tế…

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Đây là học phần nhằm trang bị kiến thức cơ sở về tài chính quốc tế cho sinh viên thuộc các chuyên ngành đào tạo của Viện Ngân hàng – Tài chính, Đại học Kinh tế quốc dân. Trên cơ sở các kiến thức của học phần này, sinh viên sẽ có phương pháp luận và cơ sở khoa học cần thiết để nghiên cứu, phân tích đánh giá và nêu quan điểm về các vấn đề thuộc tài chính quốc tế. Học phần này cũng là nền tảng cơ sở để sinh viên có thể tiếp thu các học phần nghiệp vụ chuyên sâu của ngành Tài chính – Ngân hàng nói chung và chuyên ngành Tài chính quốc tế nói riêng.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Yêu cầu có màn hình và máy chiếu 

	1

2

3

4

5


	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5


	2

4

7

8,5

16


	2

2

3

4

8


	0

2

4

4,5

8


	X

	
	Cộng
	37,5
	19
	18,5
	


CHƯƠNG I
 – GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ


Tài chính quốc tế chính là một bộ phận của kinh tế quốc tế, được ra đời từ sự phát triển của thương mại quốc tế, từ sự khác biệt về hiệu quả sử dụng vốn đầu tư và từ mối quan hệ hợp tác giữa các nước trong xu thế mở cửa hội nhập. Đối với các quốc gia, khi tham gia quan hệ tài chính quốc tế, bên cạnh những tác động tích cực, các nước còn phải đối mặt với những tác động tiêu cực mà Tài chính quốc tế đem lại. Điều này được thể hiện rất rõ thông qua các cuộc khủng hoảng kinh tế khu vực và thế giới, gần đây nhất là cuộc khủng hoảng nợ công ở Hy Lạp đã gây bất ổn cho toàn khu vực Eurozone.


Chương 1 cung cấp cho sinh viên cái nhìn tổng quan nhất về Tài chính quốc tế bao gồm: khái niệm, nội dung thuộc quan hệ Tài chính quốc tế, cơ sở hình thành & phát triển của Tài chính quốc tế và tác động của hoạt động tài chính quốc tế đối với các chủ thể tham gia. Trên cơ sở đó sinh viên sẽ được giới thiệu về mục đích, phạm vi và đối tượng nghiên cứu của học phần Tài chính quốc tế cũng như một số phương pháp nghiên cứu. Các nội dung cụ thể trong chương được phân bổ như sau:

1.1. Khái niệm tài chính quốc tế

1.1.1. Các quan niệm về tài chính quốc tế

1.1.2. Nội dung thuộc quan hệ tài chính quốc tế

1.2. Cơ sở hình thành và phát triển của tài chính quốc tế

1.3. Mục đích, phạm vi, đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

1.3.1. Mục đích và phạm vi nghiên cứu

1.3.2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu

1.4. Yêu cầu đối với học viên

CHƯƠNG II – HỆ THỐNG TIỀN TỆ QUỐC TẾ


Trong chương này, sinh viên nghiên cứu các nội dung cụ thể về hệ thống tiền tệ quốc tế qua các giai đoạn lịch sử bao gồm: hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và nguyên nhân sụp đổ. Hiểu được lịch sử, các thể chế và sự phát triển kinh tế của các quốc gia đặc biệt trong giai đoạn sau chiến tranh thế giới lần thứ hai sẽ giúp sinh viên có được nền tảng tốt để nghiên cứu tài chính quốc tế. Sự sụp đổ của hệ thống Bretton Woods dẫn tới việc thả nổi tỷ giá ở hầu hết các nước và xảy ra một số sự kiện kinh tế đáng chú ý như hai lần sốc giá dầu vào những năm 70. Sự ra đời và phát triển của hệ thống tiền tệ châu Âu dẫn tới mục tiêu cao nhất là hình thành nên đồng tiền chung khu vực đầu tiên trên thế giới vào ngày 1 tháng 1 năm 1999. Đây được coi là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhất trong lịch sử phát triển của hệ thống tiền tệ quốc tế kể từ khi hệ thống Bretton Woods sụp đổ. Và sự kiện này đã mở ra một hướng phát triển mới trong hệ thống tiền tệ quốc tế ngày nay đó là hình thành nên đồng tiền chung của các khu vực khác cũng như trên toàn thế giới.

2.1. Tổng quan về Hệ thống Tiền tệ Quốc tế

2.2. Hệ thống Tiền tệ Quốc tế qua các giai đoạn lịch sử

2.2.1. Giai đoạn 1: Chế độ đồng/song bản vị

2.2.2. Giai đoạn 2: Chế độ bản vị vàng

2.2.3. Giai đoạn 3: IMS trong hai cuộc chiến tranh thế giới

2.2.4. Giai đoạn 4: Hệ thống Bretton Woods

2.2.5. Giai đoạn 5: IMS hậu Bretton Woods

2.3. Liên minh Tiền tệ Châu Âu

2.3.1. Hoàn cảnh ra đời của liên minh tiền tệ Châu Âu

2.3.2. Chi phí và lợi ích khi gia nhập liên minh tiền tệ

2.4. Hệ thống Tiền tệ Quốc tế ngày nay 

2.5. Câu hỏi nghiên cứu và thảo luận

CHƯƠNG III – CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ


Trong chương này, sinh viên sẽ được nghiên cứu các khoản mục trong cán cân thanh toán quốc tế, ý nghĩa, vai trò của các khoản mục này đối với tình trạng của cán cân thanh toán quốc tế mỗi quốc gia và các nhân tố ảnh hưởng tới độ lớn của các khoản mục. Sinh viên sẽ được thực hành với các bài tập hạch toán các giao dịch kinh tế vào bảng cán cân thanh toán quốc tế mỗi quốc gia. Căn cứ vào các số liệu giả định, sinh viên sẽ được yêu cầu phân tích tình trạng cán cân thanh toán quốc tế và đưa ra các biện pháp để thăng bằng.

3.1.  Tổng quan về cán cân thanh toán quốc tế (BOP)

3.1.1. Khái niệm và vai trò của BOP

3.1.2. Phân loại BOP

3.1.3. Nguyên tắc hạch toán BOP

3.2.  Nội dung của cán cân thanh toán quốc tế

3.2.1. Cán cân vãng lai

3.2.2. Cán cân di chuyển vốn

3.2.3. Nhầm lẫn và sai sót

3.2.4. Cán cân bù đắp chính thức

3.3.  Một số phân tích cơ bản

3.4.  Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế 

3.4.1. Trường hợp BOP thặng dư

3.4.2. Trường hợp BOP thâm hụt

3.5. Cán cân thanh toán quốc tế của một số quốc gia đang phát triển

3.6. Câu hỏi nghiên cứu thảo luận và bài tập

CHƯƠNG IV – NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TỶ GIÁ


Trong chương này, sinh viên sẽ được nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tỷ giá như: khái niệm, phân loại, vai trò, cách biểu diễn niêm yết tỷ giá, chế độ tỷ giá, các nhân tố ảnh hưởng đến tỷ giá, các học thuyết xác định tỷ giá và chính sách tỷ giá. Bên cạnh đó, sinh viên được tiếp cận với cách xác định tỷ giá chéo giữa hai đồng tiền dựa vào đồng trung gian. Thông qua hệ thống lý thuyết nền tảng về tỷ giá và chính sách tỷ giá, sinh viên cần vận dụng để thực hiện phân tích, tổng hợp, đánh giá về thực trạng điều hành chính sách tỷ giá của NHNN VN thời gian gần đây, từ đó đưa ra các giải pháp ứng dụng vào thực tiễn.

4.1. Tổng quan về tỷ giá

4.1.1. Khái niệm, vai trò của tỷ giá

4.1.2. Phân loại tỷ giá

4.1.3. Cách biểu diễn, niêm yết và đọc tỷ giá

4.2. Các chế độ tỷ giá

4.2.1. Chế độ tỷ giá cố định

4.2.2. Chế độ tỷ giá thả nổi hoàn toàn

4.2.3. Chế độ tỷ giá thả nổi có quản lý

4.3. Các nhân tố tác động đến tỷ giá trong điều kiện nền kinh tế mở

4.4. Học thuyết ngang giá sức mua và ngang giá lãi suất 

4.4.1. Học thuyết ngang giá sức mua

4.4.2. Học thuyết ngang giá lãi suất

4.5. Rủi ro tỷ giá trong kinh doanh ngoại tệ

4.5.1. Khái niệm rủi ro tỷ giá

4.5.2. Biện pháp phòng ngừa rủi ro tỷ giá

4.6. Chính sách tỷ giá

4.6.1. Khái niệm và mục tiêu của chính sách tỷ giá

4.6.2. Công cụ của chính sách tỷ giá

4.7. Câu hỏi nghiên cứu thảo luận và bài tập

CHƯƠNG V – THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI


Với chương học này, ngoài những vấn đề tổng quan về thị trường ngoại hối như: khái niệm, vai trò, phân loại, các chủ thể tham gia thị trường, các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối…sinh viên còn được trực tiếp thực hành những nghiệp vụ kinh doanh cụ thể dựa trên các thông tin có thật từ những thị trường ngoại hối phát triển trên thế giới. 


Vấn đề liên hệ thực tế Việt Nam trong chương này sẽ tập trung vào hai vấn đề chính: thứ nhất là thực trạng phát triển thị trường ngoại hối Việt Nam dựa theo hai tiêu chí phân loại (căn cứ theo sự quản lý của nhà nước và căn cứ theo các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối); thứ hai là thực trạng quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối Việt Nam. Sinh viên cần dựa vào hệ thống lý thuyết để đưa ra những phân tích đánh giá thực tế Việt Nam theo hai vấn đề như trên để từ đó đưa ra các giải pháp cho sự phát triển của thị trường ngoại hối ở Việt Nam hiện nay.

5.1. Tổng quan thị trường tài chính quốc tế

5.1.1. Khái niệm và vai trò thị trường tài chính quốc tế

5.1.2. Các chủ thể tham gia thị trường tài chính quốc tế

5.1.3. Cấu trúc thị trường tài chính quốc tế

5.2. Thị trường ngoại hối

5.2.1. Khái niệm, vai trò thị trường ngoại hối

5.2.2. Các chủ thể tham gia thị trường ngoại hối

5.2.3. Cấu trúc của thị trường ngoại hối

5.3. Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường ngoại hối

5.3.1. Nghiệp vụ giao ngay

5.3.2. Nghiệp vụ phái sinh

5.4. Quản lý hoạt động của thị trường ngoại hối

5.4.1. Mục đích và đối tượng quản lý

5.4.2. Cơ quan quản lý

5.4.3. Phương thức quản lý

5.5. Câu hỏi nghiên cứu thảo luận và bài tập

6. GIÁO TRÌNH:

·  “Jeff Madura (2012), INTERNATIONAL FINANCIAL MANAGEMENT, Thomson South-Western Publishing”

· “Nguyễn Văn Tiến (2010), GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, NXB Thống kê”
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO

·  “David K. Eiteman, Arthur I. Stonehill, Michael H. Moffett (2004), MULTINATIONAL BUSINESS FINANCE, Pearson Addison Wesley Publishing"
· “C.Paul Hallwood and Ronald MacDonald (2005), INTERNATIONAL MONEY AND FINANCE, Blackwell Publishing”

· “Nguyễn Văn Tiến (2010), GIÁO TRÌNH TÀI CHÍNH QUỐC TẾ, NXB Thống kê”

· “Nguyễn Văn Tiến (2007), GIÁO TRÌNH THANH TOÁN QUỐC TẾ, NXB Thống Kê”

· “Nguyễn Văn Tiến (2005), QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG, NXB Thống Kê”

· Tạp chí ngân hàng

· Tạp chí tài chính tiền tệ

· www.worldbank.org
· www.imf.org
· www.adb.org
· www.sbv.gov.vn
· www.mof.gov.vn
· www.vneconomy.com.vn
8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Số lần kiểm tra: 01, bài tập cá nhân, viết tay, bao gồm cả lý thuyết và bài tập.
· Tiểu luận: 01, bài tập nhóm hoặc cá nhân.
· Số bài tập làm trên lớp và giao về nhà:  tủy thuộc vào nội dung của từng chương. Cùng với chuyên cần, điểm tư cách còn bao gồm sự đóng góp của sinh viên vào bài học trên lớp (phát biểu ý kiến, xung phong chữa bài tập).
· Điều kiện dự thi kết thúc học phần: sinh viên vắng mặt không quá 20% tổng số tiết học trên lớp, có bài kiểm tra, có bài tiểu luận.
· Hình thức thi kết thúc học phần: thi viết, không sử dụng tài liệu. 
· Công thức tính điểm học phần: Thang điểm 10, trong đó
+ Điểm kiểm tra: 20%

+ Điểm tiểu luận: 20%

+ Điểm tư cách (bao gồm chuyên cần và ý thức học tập trên lớp): 10%

+ Điểm thi hết học phần: 50%
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Thị trường chứng khoán 1
Tiếng Anh: 
Securities market 1
Mã học phần:  NHCK1102


Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Thị trường chứng khoán
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Thị trường chứng khoán 1 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính, bao gồm các chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp, Ngân hàng thương mại, Tài chính quốc tế, Tài chính công, Thị trường chứng khoán, Bảo hiểm và Thẩm định giá.  

Học phần bao gồm 6 chương, với các nội dung cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường chứng khoán như: các khái niệm, đặc điểm, vai trò, cấu trúc của thị trường chứng khoán; Chứng khoán và định giá chứng khoán; phát hành và giao dịch chứng khoán; Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ thực hiện giải quyết các bài tập, các tình huống ở cuối mỗi chương, liên hệ, vận dụng với việc phân tích thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Sau khi học học phần Thị trường chứng khoán 1, người học phải nắm được các kiến thức cơ bản về chứng khoán và thị trường chức khoán. Cụ thể:

· Nắm được các khái niệm cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán, vị trí, vai trò của thị trường chứng khoán trong cấu trúc thị trường tài chính;

· Nắm được các cấu trúc cơ bản của thị trường chứng khoán và vận dụng để phân tích cấu trúc và quá trình tái cấu trúc thị trường chứng khoán Việt Nam;

· Nắm rõ các đặc điểm của các loại chứng khoán cơ bản như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi, trái phiếu chính phủ, trái phiếu chính quyền địa phương, trái phiếu doanh nghiệp, chứng chỉ quỹ đầu tư, các chứng khoán phái sinh;

· Có các hiểu biết về các phương pháp định giá chứng khoán và khả năng vận dụng các phương pháp đó trong định giá chứng khoán;

· Hiểu rõ các phương thức phát hành trái phiếu của chính phủ, chứng khoán của các doanh nghiệp và của các tổ chức phát hành khác. Có khả năng vận dụng các phương thức phát hành chứng khoán cho các tổ chức phát hành;

· Nắm rõ các kiến thức và kỹ năng giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán và Thị trường OTC;

· Hiểu rõ giả thuyết thị trường hiệu quả và vận dụng phân tích hiệu quả của thị trường chứng khoán;

· Hiểu rõ hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán, yêu cầu và nghĩa vụ cung cấp thông tin của các đối tượng có nghĩa vụ công bố thông tin như: doanh nghiệp niêm yêt, công ty chứng khoán, sở giao dịch chứng khoán,… 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Chương
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1. 
	Tổng quan về thị trường chứng khoán
	6
	6
	0
	

	2. 
	Chứng khoán và định giá chứng khoán
	8
	6
	2
	

	3. 
	Phát hành chứng khoán
	6 
	5
	1
	

	4. 
	Sở Giao dịch chứng khoán
	6
	5
	1
	

	5. 
	Thị trường chứng khoán OTC
	6
	5
	1
	

	6. 
	Hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán
	5.5
	4
	1
	0.5

	7. 
	Cộng
	37.5
	31
	6
	0.5


CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chương 1 giới thiệu người học những vấn đề cơ bản về thị trường chứng khoán như: quá trình phát triển của thị trường chứng khoán; nguyên tắc hoạt động và vai trò của thị trường chứng khoán. Người học sẽ nắm bắt được có những chủ thể nào tham gia thị trường và với tư cách gì; hiểu được cơ bản về giả thuyết thị trường hiệu quả và kết quả thực nghiệm về giả thuyết thị trường hiệu quả; cụ thể:

1.1 Quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán

1.2 Khái niệm, phân loại và nguyên tắc hoạt động của thị trường chứng khoán

1.2.1. Khái niệm và phân loại thị trường chứng khoán

1.2.2. Nguyên tắc hoạt động cơ bản của thị trường chứng khoán

1.3 Các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán

1.3.1. Nhà phát hành

1.3.2. Nhà đầu tư

1.3.3. Tổ chức trung gian

1.3.4. Cơ quan quản lý

1.3.5. Tổ chức hỗ trợ khác

1.4 Vai trò của thị trường chứng khoán

1.4.1. Đối với nền kinh tế, Chính phủ

1.4.2. Đối với các tổ chức phát hành

1.4.3. Đối với nhà đầu tư

1.5. Giả thuyết thị trường hiệu quả

1.5.1. Lý thuyết dự tính hợp lý 

1.5.2. Giả thuyết thị trường hiệu quả

1.5.3. Một số kết quả thực nghiệm về giả thuyết thị trường hiệu quả

Tài liệu tham khảo chương: 

· Federic S. Minshkin, 2001, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật; 
· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 1;
· Trần Đăng Khâm, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, 2009, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 1 và chương 2;
· Trần Đăng Khâm, 2001, thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ.
· Trịnh Mai Vân, 2010, phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;
· Trần Đăng Khâm, 2010, phát triển thị trường trái phiếu tập đoàn kinh tế tại Việt Nam, Đề tài NCKH&CN cấp Bộ;
· Lê Thị Hương Lan, 2008, phát triển hoạt động của các CTCK ở Việt nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD

CHƯƠNG II – CHỨNG KHOÁN VÀ ĐỊNH GIÁ CHỨNG KHOÁN

Chương này giúp người học hiểu được chứng khoán là gì; có đặc điểm cơ bản nào. Đặc biệt, người học cũng sẽ nắm được những đặc điểm của từng loại hàng hóa của thị trường chứng khoán, từ đó nhận biết được sự khác biệt và giống nhau giữa các hàng hóa một cách rõ ràng. Ngoài ra, để xác định giá trị của chứng khoán học viên cũng sẽ được giới thiệu phương pháp xác định giá trị từng loại chứng khoán; cụ thể:

2.1 Khái niệm, phân loại và đặc điểm của chứng khoán

2.1.1. Khái niệm chứng khoán

2.1.2. Phân loại chứng khoán

2.1.3. Các đặc điểm cơ bản của chứng khoán

2.2 Một số chứng khoán cơ bản

2.2.1. Trái phiếu và đặc điểm của trái phiếu

2.2.2. Cổ phiếu ưu đãi và đặc điểm

2.2.3. Cổ phiếu thường và đặc điểm

2.2.4. Chứng khoán phái sinh

2.3. Định giá trái phiếu 

2.3.1. Các khái niệm liên quan tới định giá trái phiếu

2.3.2. Quy trình định giá trái phiếu

2.3.3. Mối quan hệ cơ bản trong định giá trái phiếu

2.4. Định giá cổ phiếu

2.4.1. Định giá cổ phiếu ưu đãi

2.4.2. Định giá cổ phiếu thường theo mô hình luồng cổ tức (DDM)

Tài liệu tham khảo chương: 

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 2, chương 4.
· Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 3, 4, 5, 6.
· Trịnh Mai Vân, 2010, Phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD.
CHƯƠNG III – PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN

Giới thiệu cho người học các vấn đề cơ bản liên quan tới phát hành chứng khoán như chủ thể phát hành, mục đích phát hành chứng khoán; các phương thức phát hành chứng khoán của các chủ thể trên thị trường gồm Chính Phủ, Chính quyền địa phương và các doanh nghiệp. Thực tiễn phát hành chứng khoán trên TTCK Việt nam cũng được đề cập và phân tích. 

3.1. Những vấn đề cơ bản về phát hành chứng khoán

3.1.1. Khái niệm phát hành 

3.1.2. Các chủ thể tham gia vào quá trình phát hành chứng khoán 

3.1.3. Mục đích phát hành chứng khoán 

3.2. Các phương thức phát hành trái phiếu Chính phủ 

3.2.1. Đấu thầu phát hành

3.2.2. Bảo lãnh phát hành

3.2.3. Đại lý phát hành 

3.2.4. Bán lẻ trái phiếu

3.3. Các phương thức phát hành chứng khoán doanh nghiệp

3.3.1. Phát hành chứng khoán riêng lẻ

3.3.2. Phát hành chứng khoán ra công chúng 

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 3;
· Trần Đăng Khâm, 2009,  Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 3, 4, 5, 6;
· PGS. TS. Lê Hoàng Nga, 2009, giáo trình thị trường chứng khoán, Học Viện Ngân hàng, NXB Tài chính, chương 2
CHƯƠNG IV: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Chương này sẽ giới thiệu với người học về mô hình tổ chức, các thành viên của Sở giao dịch chứng khoán; chứng khoán như thế nào sẽ được giao dịch trên Sở. Đặc biệt, các hệ thống giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch; cách thức tiến hành mua bán chứng khoán của các nhà đầu tư, cách xác định giá chứng khoán trên Sở giao dịch được mô tả khá chi tiết. Các vấn đề thực tế liên quan tới hệ thống giao dịch chứng khoán trên các SGDCK ở Việt nam cũng sẽ được giới thiệu tới người học, cụ thể: 

4.1. Khái quát về Sở giao dịch chứng khoán

4.1.1. Khái niệm SGD chứng khoán

4.1.2. Mô hình tổ chức sở giao dịch chứng khoán

4.2. Thành viên của sở giao dịch chứng khoán

4.2.1. Khái niệm và phân loại thành viên

4.2.2. Tiêu chuẩn và thủ tục kết nạp thành viên

4.2.3. Quyền và nghĩa vụ của các thành viên

4.3. Niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch

4.3.1. Khái quát về niêm yết chứng khoán

4.3.2. Tiêu chuẩn và thủ tục niêm yết chứng khoán

4.3.3. Quản lý niêm yết chứng khoán

4.4. Giao dịch chứng khoán trên Sở giao dịch

4.4.1. Các phương thức giao dịch

4.4.1.1. Giao dịch thủ công

4.4.1.2. Giao dịch điện tử

4.4.2. Giao dịch đấu giá theo lệnh

4.4.2.1. Khái niệm hệ thống đấu giá theo lệnh

4.4.2.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan tới giao dịch chứng khoán 

4.4.2.3. Các loại lệnh trong kinh doanh chứng khoán

4.4.2.4. Các hình thức khớp lệnh 

4.4.3. Các loại giao dịch 

4.4.3.1 Giao dịch lô lớn

4.4.3.2. Giao dịch lô lẻ

4.4.3.3. Giao dịch cổ phiếu quỹ

4.4.3.4. Giao dịch ký quỹ

4.4.3.5. Các giao dịch đặc biệt khác

Tài liệu tham khảo:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 5.
· Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 1.
CHƯƠNG V: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN OTC

Chương 5 giới thiệu cho người học về khái niệm, đặc điểm và vai trò của thị trường chứng khoán OTC; một số mô hình thị trường OTC điển hình trên thế giới cũng sẽ được giới thiệu tới người học. Nhà tạo lập trên thị trường OTC và cách thức tiến hành giao dịch trên thị trường này cũng sẽ được đề cập.

5.1.  Khái quát về thị trường OTC

5.1.1. Khái niệm, chức năng và vai trò của thị trường OTC

5.1.2. Đặc điểm thị trường OTC

5.1.3. Thành viên thị trường OTC

5.1.4. Một số mô hình thị trường OTC trên thế giới

5.2. Nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC

5.2.1. Khái niệm nhà tạo lập thị trường

5.2.2. Lợi thế và bất lợi thế của nhà tạo lập thị trường

5.2.3. Vai trò của nhà tạo lập thị trường trên thị trường OTC

5.3. Giao dịch chứng khoán trên thị trường OTC

5.3.1. Khái niệm hệ thống giao dịch đấu giá theo giá

5.3.2. Các hình thức giao dịch 

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 6;
· Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 1;
· Trần Đăng Khâm, 2007, Phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường trái phiếu Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.
CHƯƠNG VI: HỆ THỐNG THÔNG TIN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Giới thiệu với người học về hệ thống công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, trong đó sẽ đề cập chi tiết về đối tượng công bố thông tin, nội dung công bố thông tin, hình thức công bố thông tin và các nguồn thông tin trên thị trường chứng khoán. Các phương pháp xây dựng chỉ số giá chứng khoán và một số chỉ số giá tiêu biểu trên thị trường chứng khoán ở một số nước cũng sẽ được giới thiệu tới người đọc. Thực tế về hệ thống công bố thông tin và cách tính các chỉ số giá chứng khoán ở Việt nam cũng là một nội dung không thể thiếu trong chương này.

6.1 Hệ thống công bố thông tin trên TTCK

6.1.1. Khái niệm và sự cần thiết của hệ thống công bố thông tin trên TTCK 

6.1.2. Các nguồn thông tin trên TTCK

6.1.3. Đối tượng công bố thông tin trên TTCK

6.2. Chỉ số giá chứng khoán

6.2.1. Khái niệm chỉ số giá chứng khoán

6.2.2. Các phương pháp xây dựng chỉ số giá chứng khoán

6.2.3. Một số chỉ số giá tiêu biểu

6.3. Hệ thống công bố thông tin và chỉ số chứng khoán ở Việt Nam

6.3.1. Hệ thống công bố thông tin ở Việt nam

6.3.2. Chỉ số giá chứng khoán ở Việt nam

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 10;
· Văn bản pháp luật liên quan tới nghĩa vụ công bố thông tin trên TTCK Việt nam

7. GIÁO TRÌNH:

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Trên thư viện của trường

Sách Việt văn

· Bodie Zvi, Investments, 1996

· Hirt Geoffrey A., Fundamentals of investement management, 1999

· Madura Jeff, Finance markets and institutions, 2001

Tên báo

· Tài chính

· Đầu tư

· Chứng khoán việt nam 

· Đầu tư chứng khoán

· Ngân hàng

· Tài chính doanh nghiệp

· Thị trường tài chính tiền tệ

· Thời báo ngân hàng

· Thời báo tài chính Việt Nam

· Vietnam News – Outlook

Luận án

· Trịnh Mai Vân, 2010, phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;
· Lê Thị Hương Lan, 2008, phát triển hoạt động của các CTCK ở Việt nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD

· Trần Đăng Khâm, 2001, thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD.

· Nguồn khác 

· Federic S. Minshkin, 2001, Tiền tệ, ngân hàng và thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật; 
· GS.TS Nguyễn Văn Nam & PGS.TS Vương Trọng Nghĩa, 2002, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản thống kê.
· Trần Đăng Khâm, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, 2009, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân;
· Trần Đăng Khâm, 2010, phát triển thị trường trái phiếu tập đoàn kinh tế tại Việt Nam, Đề tài NCKH&CN cấp Bộ;
· Trần Đăng Khâm, 2007, Phát triển các nhà tạo lập thị trường trên thị trường trái phiếu Việt Nam, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ.
· PGS. TS. Lê Hoàng Nga, 2009, giáo trình thị trường chứng khoán, Học Viện Ngân hàng, NXB Tài chính
· Văn bản pháp luật liên quan tới chứng khoán và TTCK ở Việt nam.
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Số lần kiểm tra: 01 lần

· Điều kiện dự thi: Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận và bài tập

· Công thức tính điểm học phần:


+ Điểm tham dự trên lớp: 10% (lấy điểm nguyên)


+ Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20% (lấy điểm lẻ 0,5)


+ Điểm thi kết thúc môn học: 70% (lấy điểm lẻ 0,5)

Điểm học phần = 10% * điểm tham dự trên lớp  + 20% * điểm kiểm tra  + 70% * điểm thi kết thúc môn 

Điểm học phần: lấy điểm lẻ 0,1

10. GIẢNG VIÊN

- Giảng viên phụ trách môn học: TS. Lê Thị Hương Lan

- Giảng viên tham gia giảng dạy:

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ


+ TS. Lê Thị Hương Lan


+ PGS.TS. Trần Đăng Khâm


+ TS. Phạm Việt Hùng


+ Ths. Nguyễn Hương Giang


+ Ths. Vũ Thị Thúy Vân


+ Ths. Nguyễn Ngọc Trâm
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Ngân hàng phát triển 

Tiếng Anh: 
Development Banking
Mã học phần: NHTM1109



 Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1; Ngân hàng thương mại 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Môn học nghiên cứu những vấn đề cơ bản về dự án phát triển và hoạt động của ngân hàng phát triển trong lĩnh vực tài trợ cho các dự án phát triển. Nội dung môn học đi sâu tìm hiểu các nghiệp vụ cơ bản của ngân hàng phát triển như huy động vốn từ nhiều nguồn khác nhau để đảm bảo khả năng tài trợ các dự án phát triển có quy mô lớn đòi hỏi nguồn vốn dài hạn và có chi phí bình quân thấp. Nghiên cứu nội dung hoạt động tài trợ cho các dự án phát triển kinh tế - xã hội cũng là một nội dung chủ yếu của môn học, trong đó đi sâu phân tích khía cạnh kinh tế, tài chính dự án mà ngân hàng cần đặc biệt quan tâm.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

 - Về lý thuyết: Môn học trang bị cho sinh viên chuyên ngành Ngân hàng – Tài chính những kiến thức cơ bản về các hoạt động nghiệp vụ của ngân hàng phát triển như hoạt động huy động vốn, hoạt động sử dụng vốn, đặc biệt là hoạt động cho vay các dự án phát triển và các hoạt động đặc thù như cho vay lại vốn ODA, hỗ trợ sau đầu tư...

 - Về thực hành: môn học trang bị cho sinh viên công cụ phân tích các tình huống xảy ra trong quá trình vận động thực tế của các ngân hàng phát triển, tư duy về hoạt động quản trị ngân hàng phát triển.   

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN
	
	Tên chương
	Giảng
	Thảo luận
	Tổng số

	1.
	Tổng quan về Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước
	5
	0
	5

	2


	Tổng quan về Ngân hàng phát triển
	7
	3
	10

	3


	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới 
	7
	3
	10

	4
	Phân tích tài chính dự án của ngân hàng phát triển
	10
	5
	15

	5
	Phân tích hiệu quả xã hội của dự án
	5
	0
	5

	
	Tổng số
	34
	11
	45


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung

	1
	1
	
	Giới thiệu môn học

	
	2
	Chương 1
	Tổng quan về Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

	2
	3
	Chương 1
	Tổng quan về Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

	
	4
	
	Tổng quan về Chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước

	3
	5
	Chương 2
	Tổng quan về Ngân hàng phát triển

	
	6
	
	Tổng quan về Ngân hàng phát triển

	4
	7
	Chương 2
	Tổng quan về Ngân hàng phát triển

	
	8
	
	Tổng quan về Ngân hàng phát triển

	5
	9
	Chương 3
	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới

	
	10
	
	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới

	6
	11
	Chương 3
	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới

	
	12
	
	

	7
	13
	Chương 3
	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới

	
	14
	
	Một số mô hình ngân hàng phát triển trên thế giới

	8
	15
	Chương 4
	Phân tích tài chính dự án của ngân hàng phát triển

	
	16
	
	Phân tích tài chính dự án của ngân hàng phát triển

	9
	17
	
	Kiểm tra giữa kỳ + Bài tập

	
	18
	
	Bài tập

	10
	19
	Chương 5
	Phân tích hiệu quả xã hội của dự án

	
	20
	
	Phân tích hiệu quả xã hội của dự án

Hệ thống môn học


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau:

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC

Giới thiệu những kiến thức cơ bản về chính sách tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước và dự án phát triển.
1.1. Mục tiêu của chính sách

1.1.1. Cơ sở hình thành chính sách

1.1.1.1. Cơ sở khách quan về sự can thiệp của Chính phủ vào nền kinh tế

1.1.1.2. Cơ sở từ đối tượng nhận tài trợ: Dự án phát triển

- Khái niệm DAPT

- Đặc điểm của DAPT

- Các nguồn vốn tài trợ cho DAPT

- Các rủi ro của DAPT

1.1.2. Mục tiêu của chính sách

1.2. Nguyên tắc của chính sách

1.3. Nội dung của chính sách

1.3.1. Chính sách ngành, vùng và lĩnh vực đầu tư

1.3.2. Các hình thức cấp tín dụng

1.3.3. Điều kiện tín dụng

1.3.4. Chính sách về hạn mức

1.3.5. Chính sách khuyến khích

1.3.6. Chính sách quản lý rủi ro

Tài liệu tham khảo của chương 1:
· Phan Thị Thu Hà (2005). Ngân hàng Phát triển. Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Hà Nội, chương 1.

· Vũ Cương (2012). Kinh tế và Tài chính công. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 1.

· Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng (2012). Kinh tế đầu tư. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội 

· Nghị định 43/1999/NĐ-CP, Nghị định 106/2004/NĐ-CP, Nghị định 151/2006/NĐ-CP, Nghị định 75/2011/NĐ-CP về chính sách tín dụng đầu tư phát triển

· Nghị định 41/2010/NĐ-CP về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn

· Các dự án phát triển đã và đang được thực hiện ở Việt Nam (mỗi dự án tìm thông tin về tên dự án, tên chủ đầu tư, thời gian, tổng vốn đầu tư và cơ cấu vốn, các loại tài sản của dự án, các chỉ tiêu tài chính của dự án, lợi ích và chi phí về xã hội của dự án, hiệu quả tài chính của dự án, những rủi ro của dự án…)
CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN

Những vấn đề tổng quan về ngân hàng phát triển và các hoạt động cơ bản của NHPT, đồng thời giới thiệu những xu thế phát triển mô hình này ở các nước đang phát triển, và cách thức đánh giá hoạt động của thể chế tài chính đặc biệt này. 

2.1. Sự cần thiết của NHPT

       
2.1.1. Khái niệm NHPT

      
2.1.2. Vai trò của NHPT trong nền kinh tế  




2.1.3. Sự tiến triển của NHPT cùng với sự phát triển kinh tế 
        




2.1.4. Những nhân tố tác động đến sự phát triển của NHPT 

2.2. Hoạt động chủ yếu của NHPT                                                             


2.2.1. Huy động và tiếp nhận vốn

 
2.2.2. Tín dụng đầu tư


2.2.3 Tín dụng xuất khẩu


2.2.4. Các hoạt động khác của NHPT

2.3. Đánh giá kết quả hoạt động của NHPT





2.3.1. Đánh giá sự an toàn trong hoạt động 


2.3.2. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển 


2.3.3. Đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu tài chính 

      Tài liệu tham khảo chương 2

1. Ngân hàng thế giới (1988) “Các hệ thống tài chính và sự phát triển”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội

2. Phan Thị Thu Hà (2013). Ngân hàng Thương mại. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

3. Hempel, Simonson, Coleman (1998), “Bank Management, Text and Cases”, Wiley

4. Reed W. Edward, Gill K. Edward (1993), “Ngân hàng thương mại”, NXB Thành phố Hồ Chí Minh

5. Ngân hàng thế giới (1988) “Các hệ thống tài chính và sự phát triển”, NXB Giao thông vận tải, Hà Nội

6. Phan Thị Thu Hà (2013). Ngân hàng Thương mại. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

7. Hempel, Simonson, Coleman (1998), “Bank Management, Text and Cases”, Wiley

8. Reed W. Edward, Gill K. Edward (1993), “Ngân hàng thương mại”, NXB Thành phố Hồ Chí Minh

9. “Future Role of National Development Banks in the Twenty First Century”, Background Paper, Ad Hoc Expert Group Meeting, United Nations, New York, 1-2/12, 2005.
	

	CHƯƠNG 3:MỘT SỐ MÔ HÌNH NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN TRÊN THẾ GIỚI

Giới thiệu lịch sử hình thành hệ thống NHPT trên thế giới ( WB, các ngân hàng phát triển khu vực, ngân hàng phát triển quốc gia…) và xu hướng hình thành những ngân hàng phát triển trong thời gian mới như AIIB… Giới thiệu những mô hình ngân hàng phát triển đã khá thành công trên thế giới và rút ra những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

3.1. Tổng quan về hệ thống ngân hàng phát triển trên thế giới.

3.1.1. Về lịch sử hình thành 

3.1.2. Hoạt động huy động vốn

3.1.3. Hoạt động sử dụng vốn

3.1.4. Vai trò của chính phủ trong hoạt động của các NHPT.

3.2. Ngân hàng phát triển Trung Quốc

3.2.1. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng

3.2.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng

3.2.3. Quản trị ngân hàng 

3.3. Ngân hàng phát triển Hàn Quốc

3.3.1. Chức năng, nhiệm vụ của ngân hàng

3.3.2. Các hoạt động chủ yếu của ngân hàng

3.3.3. Quản trị ngân hàng

Tài liệu tham khảo chương 3:
1. http://www.cdb.com.cn/english/index.asp.

2. http://www.sidbi.com/index.asp

3. http://www.kdb.co.kr/screen/jsp/IHEng/IHEngUKdb01060001E.jsp 

4. http://www.vdb.gov.vn
CHƯƠNG 4: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN CỦA NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN
               Giới thiệu những vấn đề cơ bản về phân tích tài chính dự án, đặc biệt là các dự án phát triển với đặc thù là quy mô lớn, thời hạn dài, rủi ro cao.
4.1 Khái niệm, nội dung, vai trò của phân tích tài chính dự án

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Nội dung

4.1.3. Vai trò 

4.2 Các phương pháp phân tích tài chính dự án

4.2.1. Phương pháp thời gian hoàn vốn (PP).

4.2.2. Phương pháp giá trị hiện tại ròng (NPV)

4.2.3. Phương pháp tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

4.3 Bài tập tình huống về phân tích tài chính dự án

Tài liệu tham khảo chương 4:
1.Harold Bierman JR., Seymour Smidt (1995), “Quyết định dự toán vốn đầu tư”, NXB Thống kê, Hà Nội.

2.Lưu Thị Hương (2004),”Thẩm định tài chính dự án”, NXB Tài chính, Hà Nội

3.  Stave Curry and John W. Weiss (1993), “Project Analysis in Developing Countries”, The Macmillan Press Limited, GB

                             CHƯƠNG 5: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN 
              Đánh giá hiệu quả xã hội của các dự án phát triển trên cơ sở các bộ tiêu  chuẩn: ISO 14000, ISO 26000, bộ chỉ tiêu đánh giá phát triển bền vững của địa phương và doanh 

5.1. Khái niệm hiệu quả xã hội và mục tiêu phân tích hiệu quả xã hội.

5.2. Phân tích lợi ích- chi phí xã hội

5.3. Tỷ lệ chiết khấu xã hội

            Tài liệu tham khảo bài 5
1. Bài giảng môn học “Phát triển bền vững”, NXB Đại học Quốc gia, 2010.
2. Ngô Thắng Lợi (2012). Kinh tế Phát triển. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
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8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Vũ Cương (2012). Kinh tế và Tài chính công. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

2. Từ Quang Phương, Phạm Văn Hùng (2012). Kinh tế đầu tư. Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.
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9. Lưu Thị Hương (2004),Thẩm định tài chính dự án, NXB Tài chính, Hà Nội

10. Stave Curry and John W. Weiss (1993), Project Analysis in Developing Countries, The Macmillan Press Limited, GB
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9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Ngân hàng thương mại 2
Tiếng Anh: Commercial Banking 2
Mã học phần:
 NHTM 1111



Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1, Ngân hàng thương mại 1, Tài chính doanh nghiệp 1.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Môn học nghiên cứu chuyên sâu về hoạt động tín dụng cũng như các vấn đề lý thuyết về định giá và phân tích tài chính ngân hàng thương mại, đó là: (i) Các nghiệp vụ tín dụng, (ii) Chính sách tín dụng và phân tích tín dụng, (iii) Quản lý vốn chủ sở hữu, (iv) Phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về tín dụng, phân biệt được khái niệm và các bộ phận cấu thành vốn chủ sở hữu và vốn tự có, các phương pháp định giá các khoản tiền gửi và cho vay, các kiến thức và kỹ năng phân tích hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	

	1
	Chương 1
	12
	9
	3
	

	2
	Chương 2
	12
	9
	3
	

	3
	Chương 3
	9
	6
	3
	

	4
	Chương 4
	6
	3
	3
	

	5
	Chương 5
	6
	3
	3
	

	
	Cộng
	45
	30
	15
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung

	1
	1
	Chương 1
	Giới thiệu môn học, ôn lại NHTM 1 và sự gắn kết với NHTM2

	
	2
	Chương 1
	Chính sách tín dụng

	2
	3
	Chương 1
	Phân tích tín dụng

	
	4
	Chương 1
	Phân tích tín dụng

	3
	5
	Chương 1
	Bài tập nhóm/thuyết trình về phân tích tín dụng 

	
	6
	Chương 2
	Các loại tín dụng và xác định quy mô tín dụng

	4
	7
	Chương 2
	Các nghiệp vụ tín dụng cụ thể

	
	8
	Chương 2
	Thuyết trình về các loại hình tín dụng đối với doanh nghiệp

	5
	9
	Chương 2
	Thuyết trình về các loại hình tín dụng đối với cá nhân

	
	10
	Chương 3
	Vốn chủ sở hữu: vai trò và các bộ phận

	6
	11
	Chương 3
	Quản lý vốn chủ sở hữu

	
	12
	Chương 3
	Thuyết trình về vốn chủ sở hữu/quản lý vốn chủ sở hữu của NHTM VN

	7
	13
	 
	Kiểm tra giữa kỳ + Chữa bài tập

	
	14
	Chương 4
	Các báo cáo tài chính của NHTM và các khoản mục quan trọng cần lưu ý

	8
	15
	Chương 4
	Phân tích tài chính NHTM 

	
	16
	Chương 4
	Bài tập nhóm (case studies) cụ thể về phân tích tài chính 1 NHTM

	9
	17
	Chương 5
	Tổng quan về quản trị rủi ro và quản trị rủi ro

	
	18
	Chương 5
	Thuyết trình về quản trị rủi ro của NHTM

	10
	19
	 
	Chữa bài tập, giải đáp thắc mắc, thuyết trình

	
	20
	 
	Chữa bài tập, giải đáp thắc mắc


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau
CHƯƠNG 1. CHÍNH SÁCH TÍN DỤNG VÀ PHÂN TÍCH TÍN DỤNG 

Tín dụng luôn được đánh giá là hoạt động phức tạp và có độ rủi ro cao. Phần nội dung lớn thứ nhất của chương 1 đề cập đến các nội dung của chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại. Ngoài những vấn đề tổng quan về chính sách tín dụng, chương còn trình bày chi tiết của từng bộ phận cụ thể cấu thành chính sách tín dụng của ngân hàng thương mại. Phần nội dung lớn thứ hai của chương tập trung nghiên cứu qui trình tín dụng nói chung áp dụng cho mọi khách hàng, với nội dung chính là phân tích tín dụng nhằm xác định khả năng và ý chí trả nợ của mọi khách hàng

1.1 Chính sách tín dụng

1.1.1 Tổng quan về chính sách tín dụng

1.1.2 Các nội dung cơ bản của chính sách tín dụng

1.1.2.1 Chính sách khách hàng

1.1.2.2 Chính sách quy mô và giới hạn tín dụng

1.1.2.3 Chính sách lãi suất và phí suất tín dụng

1.1.2.4Chính sách thời hạn tín dụng và kỳ hạn nợ

1.1.2.5Chính sách các khoản bảo đảm

1.1.2.6 Chính sách đối với các tài sản có vấn đề

1.2  Các vấn đề chung về phân tích tín dụng

1.2.1 Khái niệm, mục tiêu, yêu cầu của phân tích tín dụng

1.2.1 Các phương pháp phân tích tín dụng

1.2.3  Nội dung quy trình phân tích tín dụng

1.3  Qui trình tín dụng

1.3.1  Khái niệm và mục tiêu của qui trình tín dụng

1.3.2  Nội dung quy trình tín dụng

Tài liệu tham khảo chương 1:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, Chương 9, chương 10

2. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, chương 16, chương 17, chương 19

3. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 5.
4. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

5. Ngân hàng nhà nước Việt nam (2013),  Thông tư 02 về Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòngrủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà nội

6. Ngân hàng nhà nước (2014), Quyết định về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hà nội.

7. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (2008), Quyết định 4275 về trình tự, thủ tục cấp tín dụng đối với khách hàng là doanh nghiệp,Hà nội

8. Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt nam (2008), Quyết định 4321 về trình tự, thủ tục cấp tín dụng bán lẻ, Hà nội

CHƯƠNG 2. CÁC NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Tín dụng ngân hàng bao gồm nhiều hình thức khác nhau dựa trên sự khác biệt của qui trình cấp tín dụng hoặc đối tượng hoặc mục tiêu... cấp tín dụng. Chương 2 tập trung trình bày cách thức ngân hàng cấp tín dụng cho khách hàng theo những mục tiêu và sản phẩm khác nhau.

2.1  Các loại tín dụng (phân loại tín dụng)

2.1.1 Phân loại tín dụng theo thời gian - ý nghĩa

2.1.2  Phân loại theo lãi suất

2.1.3 Phân loại theo tính chất đảm bảo

2.1.4 Phân loại theo rủi ro

2.1.5 Phân loại theo mục đích sử dụng vốn vay

2.1.6 Các hình thức phân loại khác

2.2 Xác định qui mô tín dụng

2.2.1  Tín dụng theo món (từng lần)

2.2.2  Tín dụng theo hạn mức tín dụng
2.3  Các nghiệp vụ tín dụng theo cách thức cấp tín dụng

2.3.1 Chiết khấu

2.3.2 Cho vay

2.3.3 Cho thuê tài chính

2.3.4 Bảo lãnh

2.3.5 Bao thanh toán
2.4  Các nghiệp vụ tín dụng theo hình thức bảo đảm


2.4.1 Các tài sản bảo trong tín dụng


2.4.2 Các nghiệp vụ bảo đảm


2.4.3 Quy trình bảo đảm tiền vay

2.5 Một số nghiệp vụ tín dụng khác


2.5.1 Cho vay tiêu dùng


2.5.2 Cho vay các định chế tài chính

Tài liệu tham khảo chương 2:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, Chương 9, chương 10

2. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, chương 16, chương 17, chương 19

3. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 4.
4. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội.

5. Ngân hàng nhà nước (2014), Quyết định về quy chế cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, Hà nội

6. Ngân hàng nhà nước (2012), Thông tư quy định về bảo lãnh ngân hàng, Hà nội.

7. Ngân hàng nhà nước (2004), Quyết định 1096 về Quy chế hoạt động bao thanh toán của các tổ chức tín dụng, Hà nội

8. Ngân hàng nhà nước (2006), Thông tư 05 về Hướng dẫn một số nội dung về hoạt động cho thuê tài chính và dịch vụ uỷ thác cho thuê tài chính, Hà nội

9. Ngân hàng nhà nước (2013), Thông tư 04 quy định về hoạt động chiết khấu công cụ chuyển nhượng giấy tờ có giác khác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng, Hà nội.

CHƯƠNG 3. QUẢN LÝ VỐN CHỦ SỞ HỮU NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Vốn chủ sở hữu phản ánh sức mạnh tài chính của ngân hàng, do đó nguồn vốn này luôn phải bảo đảm sử dụng một cách hiệu quả. Cùng với sự gia tăng số lượng ngân hàng phá sản trong những năm gần đây dẫn đến phân tích vốn chủ sở hữu ngày càng nhận được sự quan tâm của nhiều đối tượng từ các nhà quản lý nhà nước đến chủ sở hữu ngân hàng, người gửi tiền và chủ nợ ngân hàng... Chương 3 làm sáng tỏ khái niệm cũng như bản chất của Vốn chủ sở hữu ngân hàng, phân biệt vốn chủ sở hữu với vốn tự có cùng như các biện pháp quản lý từng loại vốn.

3.1 Vai trò của vốn chủ sở hữu trong hoạt động ngân hàng thương mại

3.1.1 Tạo lập tư cách pháp nhân và duy trì hoạt động

3.1.2 Là nguồn tài trợ cho các hoạt động

3.1.3 Bảo vệ lợi ích của người gửi tiền

3.1.4 Điều chỉnh các hoạt động ngân hàng

3.2 Các bộ phận cấu thành vốn chủ sở hữu

3.2.1 Trên quan điểm của chủ sở hữu ngân hàng

3.2.2 Trên quan điểm của ngân hàng trung ương

3.3 Quản lý vốn chủ sở hữu ngân hàng

3.3.1 Khái niệm quản lý vốn chủ sở hữu ngân hàng

3.3.2 Đảm bảo an toàn theo quy định của ngân hàng trung ương

3.3.3 Đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu

Tài liệu tham khảo chương 3:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, chương 9.

2. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, chương 15

3. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 14
4. Chính phủ (2006), Nghị định 141 về ban hành danh mục vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, Hà nội.

5. Chính phủ (2009), Nghị định 59 về tổ chức và hoạt động của ngân hàng thương mại, Hà nội.

6. Ngân hàng nhà nước (2014), Thông tư 36 quy định các giới hạn, tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Hà nội. 
CHƯƠNG 4. PHÂN TÍCH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại phản ánh nỗ lực của ngân hàng dưới tác động của nhiều nhân tố. Chương 4 phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại tập trung làm rõ quy trình, phương pháp, nội dung, các tiêu chí phản ánh kết quả kinh doanh và các nhân tố chính ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của ngân hàng

4.1 Khái niệm và mục tiêu

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Mục tiêu

4.2 Quy trình phân tích

4.2.1 Lựa chọn phương pháp phân tích

4.2.2 Thu thập và xử lý số liệu phân tích

4.2.3 Lựa chọn các tiêu chí phản ảnh kết quả kinh doanh

4.2.4 Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng

4.2.5 Đánh giá kết quả hoạt động kinh doanh

4.2.6 Xác định hướng phát triển và giải pháp

4.3 Các báo cáo tài chính

4.4 Nội dung phân tích

4.4.1 Phân tích quy mô, cơ cấu và tăng trưởng các hoạt động

4.4.2 Phân tích doanh thu và chi phí

4.4.3 Phân tích các tỷ lệ sinh lời và rủi ro
Tài liệu tham khảo chương 4:

1. Frederic S.Miskin (1994), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội, chương 8, chương 9, chương 11

2. Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Luật Tổ chức tín dụng năm 2010, Hà Nội. 

3. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, chương 4, chương 5.

4. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 15
5. David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;

6. Báo cáo thường niên BIDV các năm thông qua: http://bidv.com.vn/Nha-dau-tu/Bao-cao-tai-chinh/Bao-cao-thuong-nien.aspx

CHƯƠNG 5. RỦI RO VÀ QUẢN LÝ RỦI RO TRONG KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI


Khái quát chung về những loại rủi ro có thể gặp trong hoạt động của ngân hàng thương mại và khung để quản lý chung các loại rủi ro này.
5.1. Tổng quan về rủi ro

5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Các loại rủi ro trong  ngân hàng

5.1.2.1. Rủi ro tín dụng

5.1.2.2. Rủi ro lãi suất

5.1.2.3. Rủi ro ngoại hối

5.1.2.4. Rủi ro thanh khoản

5.1.2.5. Rủi ro hoạt động

5.2. Quản lý rủi ro

5.2.1. Khái niệm và mục tiêu quản lý rủi ro.

5.2.2. Nguyên tắc quản lý rủi ro

5.2.3. Mô hình quản lý rủi ro

5.2.4. Nội dung quản lý rủi ro.


Tài liệu tham khảo chương 5:

1. Peter S.Rose (2001), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài chính, Hà Nội, chương 6, chương 7, chương 8, chương 9

2. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trìnhNgân hàng thương mại, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, chương 8
7. GIÁO TRÌNH:

Giáo trình Ngân hàng thương mại, Chủ biên: PGS.TS Phan Thị Thu Hà, 2013

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

- Peter Rose, 2005, “Quản trị ngân hàng thương mại”, NXB Tài chính; 

- F.Minskin, 2005, “Tiền tệ, Ngân hàng và Thị trường tài chính”; 

- David Cox, 1997, “Nghiệp vụ ngân hàng hiện đại”, NXB chính trị quốc gia;

- Ngân hàng Nhà nước Việt nam, 1996, “Ngân hàng Việt nam – quá trình xây dựng và phát triển”, NXB chính trị quốc gia; 

- Các tài liệu, tạp chí, văn bản pháp luật có liên quan và các trang web chuyên ngành NH-TC

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: 

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP 2

Tiếng Anh: Corporate Finance 2
Mã học phần: NHTC1110 






Số tín chỉ: 3 (tương đương 37,5 tiết; 60 phút/tiết)

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính Doanh nghiệp

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính - tiền tệ,Tài chính doanh nghiệp 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Môn học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết nâng cao về tài chính doanh nghiệp: các mô hình lập kế hoạch tài chính dài hạn của một doanh nghiệp. Các vấn đề về tái cấu trúc và sắp xếp doanh nghiệp cũng đư​ợc đề cập một cách cơ bản. Đồng thời môn học cũng đề cập đến những vấn đề cơ bản về quản lý tài chính của tập đoàn kinh tế.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản và nâng cao về tài chính doanh nghiệp, các kỹ năng phân tích, đánh giá, giải quyết các vấn đề cơ bản của tài chính doanh nghiệp nh​ư: lựa chọn nguồn tài trợ, xác định cơ cấu vốn tối ưu và lập kế hoạch xây dựng cơ cấu vốn tối ưu cho doanh nghiệp, đưa ra các quyết dịnh quản lý tài sản ngắn hạn trong doanh nghiệp, các phương pháp xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn cho doanh nghiệp.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4

5

6
	Chương 1: Doanh lợi, rủi ro trong hoạt động đầu tư

Chương 2: Định giá doanh nghiệp

Chương 3: Chi phí vốn và cơ cấu vốn

Chương 4: Quản lý tài sản 

Chương 5: Kế hoạch hoá tài chính

Chương 6: Tái cấu trúc doanh nghiệp
	5

5

12,5

5

5

5
	3

3

7,5

3

2

3
	2

2

5

2

3

2
	

	
	Cộng
	37,5
	21,5
	16
	


CHƯƠNG 1: DOANH LỢI, RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
​Chương 1 sẽ giới thiệu những khái niệm cơ bản về doanh lợi và rủi ro của các tài sản tài chính, từ đó nhà đầu tư có thể so sánh các cơ hội đầu tư các tài sản tài chính trên thị trường để đưa ra quyết định đầu tư của mình. Cụ thể, các phương pháp đo lường lợi nhuận, rủi ro và ý nghĩa của từng phương pháp sẽ được nghiên cứu và thảo luận trong chương này.

	1.1. Khái quát chung về doanh lợi và rủi ro

	           1.1.1 Doanh lợi tuyệt đối và doanh lợi tương đối

	

	           1.1.2 Doanh lợi thực tế và doanh lợi danh nghĩa

	           1.1.3 Doanh lợi bình quân

	           1.1.4 Rủi ro và mức bù đắp rủi ro

	           1.1.5 Ph​ương sai và độ lệch chuẩn về số liệu thống kê theo thời gian của doanh lợi

	1.2. Doanh lợi, rủi ro và đư​ờng thị trư​ờng chứng khoán

	           1.2.1 Doanh lợi dự kiến

	           1.2.2 Tính toán ph​ương sai của doanh lợi dự kiến

	           1.2.3 Danh mục đầu tư

	           1.2.4 Rủi ro, doanh lợi có hệ thống và không có hệ thống

	           1.2.5 Đa dạng hoá và rủi ro của danh mục đầu t​ư

	           1.2.6 Rủi ro có hệ thống và hệ số bêta

	           1.2.7 Đ​ường thị trư​ờng chứng khoán


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương 2 (Trang 23-52)

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Tenth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 5 (Trang 166 – 206)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

CHƯƠNG 2: ĐỊNH GIÁ DOANH NGHIỆP
Chương 2 nghiên cứu định gia doanh nghiệp bằng cách trình bày khái niệm định giá doanh nghiệp, các phương pháp định giá doanh nghiệp (phương pháp giá trị hiện tại ròng, phương pháp dòng tiền chiết khấu và các phương pháp khác). Qua đó, sinh viên sẽ nắm được cơ sở lý thuyết cơ bản về định giá, những ưu nhược điểm của từng phương pháp để có thể áp dụng được trong từng tình huống cụ thể.

	2.1 Khái niệm định giá doanh nghiệp

	          2.1.1. Khái niệm giá trị doanh nghiệp

	          2.1.2. Định giá doanh nghiệp

	2.2. Các phương pháp về định giá doanh nghiệp

	          2.2.1.  Phương pháp giá trị tài sản ròng

	          2.2.2. Phương pháp dòng tiền chiết khấu

	          2.2.3. Các phương pháp khác

	2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến định giá doanh nghiệp

	          2.3.1. Thông tin tài chính

	          2.3.2.. Sự phát triển của thị trường tài chính

	          2.3.3. Trình độ của cán bộ định giá

	          2.3.4. Các nhân tố khác


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương10 (Trang 241 – 274)

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Tenth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 7 & 8 (Chương 264 -345)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

CHƯƠNG 3: CHI PHÍ VỐN VÀ CƠ CẤU VỐN
Nội dung chính của chương 3 sẽ tập trung vào khái niệm và các phương pháp tính toán chi phí vốn của doanh nghiệp. Sau đó, chương 7 sẽ giới thiệu cách tính chi phí vốn bình quân và chi phí vốn cận biên của công ty, là nền tảng để giúp công ty xác định cơ cấu vốn mục tiêu cho mình.

	3.1. Khái niệm chi phí vốn

	3.2. Chi phí của các loại vốn

	           3.2.1 Chi phí của nợ vay

	           3.2.2 Chi phí vốn chủ sở hữu

	           3.2.3 Chi phí trung bình của vốn

	           3.2.4 Chi phí cận biên của vốn

	3.3. Cơ cấu vốn của doanh nghiệp

	           3.3.1 Mục tiêu cơ cấu vốn

	           3.3.2 Xác định cơ cấu vốn mục tiêu


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương6 & 7 (Trang 147 – 192)

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 9 & 13 (Trang 356 – 380, 476 – 508)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ TÀI SẢN 
Chương này sẽ tập trung vào phân tích hoạt động quản lý tài sản của doanh nghiệp. Cụ thể, các phương thức quản lý tài sản ngắn hạn và quản lý tài sản dài hạn sẽ được giới thiệu, giúp cho sinh viên có thể nắm vững được từng phương pháp và áp dụng được trong thực tế.

	4.1. Quản lý tài sản ngắn hạn

	           4.1.1 Khái niệm và phân loại tài sản ngắn hạn của doanh nghiệp 

	           4.1.2 Quản lý tài sản ngắn hạn

4.2. Quản lý tài sản cố định và quỹ khấu hao

           4.2.1. Khái niệm và phân loại tài sản cố định của doanh nghiệp

           4.2.2. Quản lý tài sản cố định


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương9 (Trang 211 – 239)

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 15 &16 (Trang 562 – 599)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH HOÁ TÀI CHÍNH
Chương 5 trình bày khái niệm, vai trò và nội dung của hoạt động lập kế hoạch hoá tài chính, các mô hình kế hoạch hoá tài chính, cụ thể thông qua hai khía cạnh quan trọng là hoạch định dòng tiền và hoạch định lợi nhuận. Sau khi học chương này, các em sinh viên sẽ nắm được quy trình lập kế hoạch hoá tài chính và áp dụng được các mô hình lập kế hoạch hoá tài chính trong thực tế.

	5.1 Tổng quan về kế hoạch hoá tài chính

	5.1.1 Phạm vi kế hoạch hoá tài chính

	5.2.2 Kế hoạch hoá tài chính và các dự báo tài chính

	5.2. Nội dung của một kế hoạch tài chính hoàn chỉnh

	 5.2.1 Kế hoạch hoá nguồn vốn

	5.2.2 Các yêu cầu cần thiết để kế hoạch hoá có hiệu quả

	5.2.3 Kế hoạch hoá tài chính và quản lý một tập hợp các “quyền”

	5.3. Các mô hình kế hoạch hoá tài chính


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương12 (Trang 323 – 344)

2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 17 (Trang 644 – 671)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

CHƯƠNG 6: TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP

Chương 6 tập trung vào phân tích hai phương thức chính của tái cấu trúc doanh nghiệp là sáp nhập, mua lại doanh nghiệp và phá sản, thanh lý doanh nghiệp. Trong từng phương thức, sinh viên sẽ nắm được khái niệm và các vấn đề cần quan tâm để có thể hiểu quy trình và có thể đưa ra quyết định tư vấn cho doanh nghiệp.

	6.1. Sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

	6.1.1 Khái niệm và sự cấn thiết sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

	6.1.2 Vấn đề tài chính trong sáp nhập và mua lại doanh nghiệp 

	6.2. Phá sản và thanh lý doanh nghiệp 

	6.2.1 Phá sản doanh nghiệp 

	6.2.2 Thanh lý tài sản khi doanh nghiệp phá sản


Tài liệu tham khảo:

1. PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương 14 (Trang 374 – 395)
2. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning, Chương 21 (Trang 794 – 827)

3. Các tạp chí chuyên ngành: tạp chí Ngân hàng, tạp chí Tài chính – tiền tệ.

7. GIÁO TRÌNH: PGS.TS. Vũ Duy Hào và Trần Minh Tuấn (2016), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Eugene F. Brigham, Joel F. Houston (2008), Fundamentals of Financial Management, Twelfth Edition, South-Western Cengage Learning.

2. Các trang Web về tài chính, ngân hàng và các doanh nghiệp 

3. Các tạp chí chuyên ngành tài chính ngân hàng

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: 

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

- Điểm các bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 1
	Y1
	10%
	10% Y1 (2)

	3
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 2
	Y2
	20%
	20%Y2 (3)

	4
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (4)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)+(4)


10. GIẢNG VIÊN

- Họ và tên giảng viên phụ trách môn học : TS. Đào Anh Tuấn

- Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy: PGS.TS Vũ Duy Hào, PGS.TS Đàm Văn Huệ, TS Lê Đức Hoàng, TS Đào Anh Tuấn, TS Trần Tất Thành, TS Trần Đức Thắng, TS Đỗ Hồng Nhung, TS Phan Hồng Mai, ThS Lê Thu Thủy, ThS Trần Minh Tuấn, ThS Lê Quốc Anh, ThS Trần Thị Lan Phương, ThS Trần Thị Thu Hiền, ThS Hoàng Khánh.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: 
Chuyên đề Marketing Ngân hàng


Tiếng Anh: 
Banking Services Marketing
Mã học phần:  NHTM1108




Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng Thương mại
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 và Ngân hàng thương mại 1.
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Marketing ngân hàng là học phần chuyên ngành sâu dành cho đối tượng là sinh viên muốn làm việc trong ngành ngân hàng hoặc đang nghiên cứu về ngân hàng. Do nền kinh tế Việt nam phát triển nhanh, năng động và ngày càng hội nhập sâu và rộng vào nền kinh tế thế giới, lĩnh vực ngân hàng có tính cạnh tranh ngày càng cao. Công tác marketing trong các ngân hàng thương mại ngày càng quan trọng và đang trở thành một trong những yếu tố quyết định đến sự thành bại của ngân hàng. Các chương của học phần bao gồm 3 nội dung lớn: (i) Tổng quan về marketing ngân hàng, (ii) Marketing tác nghiệp trong  ngân hàng, và (iii) Các chính sách marketing hỗn hợp trong ngân hàng

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Sau khi hoàn thành tốt học phần, các mục tiêu mà sinh viên cần đạt được là: 

· Hiểu được marketing ngân hàng thông qua việc phân tích các đặc thù của hoạt động ngân hàng và đặc điểm của marketing ngân hàng

· Nắm được các kỹ thuật nghiên cứu marketing và dự đoán nhu cầu đối với các dịch vụ tài chính cho các ngân hàng thương mại.

· Hiểu được cách phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu và định vị sản phẩm cho ngân hàng thương mại

· Nắm được nội dung của marketing hỗn hợp (Ps) cho các dịch vụ ngân hàng.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

Học phần được phân bổ theo thời gian như sau

PHÂN BỐ THỜI GIAN
	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	6
	3
	3
	

	2
	Chương 2
	6
	3
	3
	

	3
	Chương 3
	6
	3
	3
	

	4
	Chương 4
	4
	2
	2
	

	5
	Chương 5
	4
	2
	2
	

	6
	Chương 6
	4
	2
	2
	

	
	Cộng
	30
	15
	15
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 12 TUẦN

	Tuần/Buổi


	Tên chương
	Nội dung

	1
	Chương 1
	Giới thiệu môn học

	
	
	Giới thiệu các nội dung về marketing ngân hàng

	2
	Chương 1
	Các thách thức trong marketing ngân hàng và thực hiện trò chơi trong thuyết trình

	
	Chương 2
	Nghiên cứu Marketing

	3
	Chương 2
	Phân đoạn thị trường

	
	
	Thuyết trình về phân đoạn thị trường

	4
	Chương 3
	Tổng quan về sản phẩm của ngân hàng

	
	
	Chu kỳ sống về sản phẩm của ngân hàng

	5
	Chương 3
	Thuyết trình về sản phẩm của ngân hàng, trong đó tập trung vào các cấp độ sản phẩm

	6
	Chương 4
	Giới thiệu chính sách lãi suất và phí suất và hướng dẫn lập bảng hỏi

	7
	Chương 4
	Thuyết trình về bảng hỏi và điều tra xã hội học về 1 vấn đề trong ngân hàng (mức độ hài lòng, mức độ trung thành, các nhân tố ảnh hưởng…)

	8
	Chương 5
	Giới thiệu về các kênh phân phối

	9
	Chương 5
	Thuyết trình về các kênh phân phối của NHTM

	10
	Chương 6
	Giới thiệu về các kênh truyền thông của ngân hàng thương mại

	11
	Kiểm tra
	Kiểm tra bằng các câu hỏi trắc nghiệm và tự luận

	12
	Thảo luận và giải đáp
	Thảo luận và giải đáp


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MARKETING NGÂN HÀNG

Với sự phát triển nhanh, năng động và ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế thế giới, marketing ngân hàng được coi là công cụ sắc bén nhất trong cuộc cạnh tranh này. Hơn nữa, do tính chất đặc biệt của dịch vụ ngân hàng, việc áp dụng marketing trong lĩnh vực ngân hàng có những thách thức và cơ hội riêng biệt.  Marketing ngân hàng nhiều hơn là truyền thông và giao tiếp, nhiều hơn là nghiên cứu thị trường, xác định lãi suất và phí suất cho các sản phẩm/dịch vụ ngân hàng, lập kế hoạch cho một dịch vụ tài chính mới. Chương 1 đề cập tới các vấn đề cơ bản về sự hình thành và phát triển marketing ngân hàng, khái niệm và đặc điểm marketing ngân hàng, và những nội dung cơ bản của marketing ngân hàng. 

1.1. Sự xuất hiện và phát triển của marketing ngân hàng

1.1.1. Sự xuất hiện của marketing dịch vụ

1.1.2. Sự xâm nhập của Marketing vào lĩnh vực ngân hàng

1.2. Khái niệm và đặc điểm marketing Ngân hàng

1.2.1. Khái niệm marketing ngân hàng và các khái niệm marketing liên quan

1.2.2. Đặc trưng marketing ngân hàng

1.2.3. Những thách thức mới đối với marketing ngân hàng

Tài liệu tham khảo:

· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân – Chương 11.

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 1

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli, (2004), The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 1

· John A. Quelch (2007), Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức; Chương 1

· Philip Kotler (2002), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Giao thông vận tải; chương 1 và 2.

· Dwighi S. Ritter (2003), Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 4-6

CHƯƠNG 2. MARKETING TÁC NGHIỆP TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Việc thực hiện nghiên cứu marketing hết sức cần thiết để đưa ra những chính sách/chiến lược marketing NH phù hợp nhu cầu tài chính của khách hàng và đạt mục tiêu của ngân hàng. Trong chương này, sinh viên được làm quen và thực hành với các kỹ thuật thực hiện marketing ngân hàng. Ngoài ra, chương 2 còn tập trung tập trung vào các vấn đề cần nghiên cứu, đặc biệt là vấn đề nghiên cứu môi trường vi mô vĩ mô, phân đoạn thị trường, xác định thị trường mục tiêu. Các mô hình SWOT, PEST, 5 lực lượng cạnh tranh…. được áp dụng để tăng tính hiệu quả của nội dung tác nghiệp trong marketing NH.   

2.1. Nghiên cứu marketing trong ngân hàng thương mại

2.1.1. Khái niệm nghiên cứu marketing ngân hàng

2.1.2. Tầm quan trọng của việc nghiên cứu marketing trong ngân hàng thương mại

2.1.3. Thời gian thực hiện nghiên cứu marketing trong ngân hàng thương mại

2.2. Nội dung marketing tác nghiệp trong ngân hàng

2.2.1. Nghiên cứu các yếu tố thuộc môi tr​ường tài chính vi mô, vĩ mô

2.2.2. Nhận biết các đối tác trong thị trường tài chính

2.2.3.  Dự đoán nhu cầu tài chính

2.2.4.  Phân đoạn thị trư​ờng tài chính

2.2.5.  Xác định/lựa chọn thị trư​ờng mục tiêu 

2.2.6. Định vị dịch vụ ngân hàng

Tài liệu tham khảo:
· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH KTQD – Chương 11.

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 2.

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli (2004), The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 2-3.

· John A. Quelch (2007), Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức; Chương 9

· Philip Kotler (2002), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Giao thông vận tải; chương 3,4,5,6,7.

· Dwighi S. Ritter (2003), Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 1,2.

Christine Ennew and Nigel Waite (2007), Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House. Chương 2-3

CHƯƠNG 3. CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Sản phẩm ngân hàng là nội dung vô cùng phong phú và phức tạp do tính đa dạng của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Do đó để đảm bảo hiệu quả của chính sách sản phẩm, hoạt động Marketing ngân hàng phải xác định rõ nội dung của chiến lược sản phẩm ngân hàng và phát triển sản phẩm dịch vụ mới phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Trong chương này sinh viên sẽ được giới thiệu các nhóm sản phẩm chính của ngân hàng thương mại, từ đó đưa ra phương hướng phát triển hoạt động Marketing cho từng nhóm dịch vụ.

3.1. Tổng quan về các sản phẩm của ngân hàng thương mại

3.1.1 Sản phẩm tiền gửi

3.1.2 Sản phẩm tín dụng

3.1.3 Sản phẩm thanh toan

3.1.4 Sản phẩm tư vấn tài chính

3.2 Đặc trưng sản phẩm ngân hàng

3.3 Các cấp độ giá trị của sản phẩm ngân hàng

3.4 Chu kỳ sống của sản phẩm ngân hàng

3.5 Phát triển sản phẩm ngân hàng mới

Tài liệu tham khảo:

· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. – Chương 2, chương 3, chương 4, chương 5, chương 11.

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 5.

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli (2004), The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 4.

· John A. Quelch (2007), Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức; Chương 10

· Dwighi S. Ritter (2003), Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 3,4.

Christine Ennew and Nigel Waite (2007), Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House. Chương 4.

CHƯƠNG 4. CHÍNH SÁCH LÃI SUẤT VÀ PHÍ SUẤT CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Giá cả của các tổ chức tài chính ngân hàng ngày hay cũng chính là lãi suất và phí suất của ngân hàng nay trở thành vấn đề rất được quan tâm, giá cả không chỉ là yếu tố cạnh tranh giữa các ngân hàng mà còn tác động mạnh mẽ đến sự lựa chọn sản phẩm dịch vụ và ngân hàng của khách hàng. Trong chương này sinh viên sẽ được giới thiệu những vấn đề chung về giá sản phảm dịch vụ ngân hàng, chính sách giá và cách định giá sản phẩm ngân hàng.

4.1. Các vấn đề cơ bản về lãi suất và phí suất của ngân hàng

4.1.1 Khái niệm

4.1.2 Các nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất và phí suất của ngân hàng

4.1.3 Các phương pháp cơ bản xác định lãi suất và phí suất ngân hàng

4.2 Các chính sách định lãi suất và phí suất của ngân hàng thương mại

4.2.1 Chính sách lãi suất và phí suất thâm nhập thị trường

4.2.2 Chính sách lãi suất và phí suất hỗn hợp

4.2.3 Chính sách lãi suất và phí suất điều chỉnh (linh hoạt)

4.2.4 Chính sách lãi suất và phí suất thay đổi

Tài liệu tham khảo

· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân.. – Chương 14

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 6

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli (2004), The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 5

· John A. Quelch (2007), Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức; Chương 11

· Dwighi S. Ritter (2003), Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 5

· Christine Ennew and Nigel Waite (2007), Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House. Chương 5

CHƯƠNG 5. CHÍNH SÁCH PHÂN PHỐI CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Xây dựng được chính sách sản phẩm dịch vụ tốt, chiến lược giá cả hợp lý vẫn chưa đủ đảm bảo cho sự thành công trong kinh doanh ngân hàng, các nhà hoạch định Marketing phải hoạch định được chính sách phân phối phù hợp để đưa sản phẩm của ngân hàng đến với khách hàng một cách tốt nhất. Đây là điều kiện quan trọng để phát huy hiệu quả cao nhất của hai chính sách trên. Trong chương này sinh viên sẽ được học về hệ thống kênh phân phối của ngân hàng bao gồm cả kênh phân phối truyền thống và hiện đại, và lựa chọn được kênh phân phối mang lại hiệu quả cao nhất.

5.1. Hệ thống kênh phân phối của ngân hàng

5.1.1 Khái niệm về kênh phân phối ngân hàng

5.1.2 Đặc điểm kênh phân phối ngân hàng

5.1.3 Vai trò của kênh phân phối đối với ngân hàng

5.1.4 Phân loại kênh phân phối của ngân hàng: 

5.1.4.1 Kênh phân phối truyền thống

5.1.4.2 Kênh phân phối ngân hàng hiện đại 

5.1.5 Xu hướng phát triển của kênh phân phối ngân hàng: 

5.1.5.1 Kênh phân phối điện tử

5.1.5.2    Kênh bán lẻ

5.2 Lựa chọn kênh phân phối của NHTM

5.2.1 Các mục tiêu

  5.2.2    Nội dung lựa chọn kênh phân phối

Tài liệu tham khảo

· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân. – Chương 11.

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền, 2005, Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 7

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli (2004) The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 7

· John A. Quelch (2007) Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức -  Chương 8

· Dwighi S. Ritter (2003) Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 8

· Christine Ennew and Nigel Waite (2007) Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House. Chương 6

CHƯƠNG 6. CHÍNH SÁCH TRUYỀN THÔNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Truyền thông là một trong những chính sách quan trọng của Marketing ngân hàng, nó có vị trí độc lập tương đối trong mối quan hệ mật thiết với các chính sách sản phẩm, giá và phân phối. Hoạt động truyền thông là công cụ hỗ trợ, tao điều kiện thuận lợi cho việc thực hiễn tốt 3 chính sách trên.Trong chương này sinh viên sẽ được tiếp cận hoạt động truyền thông của ngân hàng từ việc quảng cáo, quan hệ công chúng, khuyến mại, marketing trưc tiếp, giao dịch cá nhân, tài trợ, hội thảo và sự kiện. Hơn nữa nhấn mạnh việc tạo ra sự khác biệt trong truyền thông nhằm tạo lập và phát triển hình ảnh của ngân hàng trên thị trường, chỉ rõ sự khác biệt giữa ngân hàng này và ngân hàng khác, tăng cương uy tín, danh tiếng của ngân hàng, thiết lập sự tin tưởng và trung thành của khách hàng – yếu tố quan trọng của cạnh tranh.

6.1. Tổng quan về hoạt động truyền thông của NHTM

6.1.1 Khái niệm

6.1.2 Đặc điểm của hoạt động truyền thông trong ngân hàng

6.1.3 Mục tiêu của hoạt động truyền thông trong ngân hàng

6.1.4 Vai trò của hoạt động truyền thông đối với kinh doanh ngân hàng

6.2 Các hình thức truyền thông của ngân hàng

6.2.1 Quảng cáo

6.2.2 Quan hệ công chúng trong ngân hàng

6.2.3 Khuyến mại

6.2.4 Marketing trực tiếp

6.2.5 Giao dịch cá nhân 

6.2.6 Tài trợ

6.2.7 Hội thảo và sự kiện

Tài liệu tham khảo

· PGS.TS. Phan Thị Thu Hà (2013), Giáo trình Quản trị Ngân hàng thương mại, NXB ĐH KTQD. – Chương 11.

· NGUT Nguyễn Thị Minh Hiền (2005), Giáo trình Marketing Ngân hàng, NXB Thống kê – Chương 5.

· Evelyn Ehrlich, PhD. & Duke Fanelli (2004), The Financial Service Marketing Handbook: Tatics and Techniques that Produce Results, Bloomberg Press.  – Chapter 4.

· John A. Quelch (2007), Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, Nhà xuất bản tri thức; Chương 10

· Philip Kotler (2002), Marketing căn bản, Nhà xuất bản Giao thông vận tải; chương 3,4,5,6,7.

· Dwighi S. Ritter (2003), Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. Chương 3,4.

· Christine Ennew and Nigel Waite (2007), Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House. Chương 4.

7. GIÁO TRÌNH:

· Đăng ký biên soạn năm 2019

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Evelyn Ehrlich, Ph.D., and Duke Fanelli (2004), The financial services marketing handbook, Bloomberg press Princeton

· Rachel Brown (2007), Financial services, Strategic Direction Volume 23 Number 6 

· Kotler and Armstrong (2012), Principles of Markeitng, Pearson Prentice Hall Christine Ennew and Nigel Waite, 2007, Financial Service Marketing: An International Guide for Principle and Practice, Elsevier Linacre House

· Arthur Meidan, 2007, “Bank Marketing Strategy”, Emerald Backfile

· Dwighi S. Ritter, 2003, Giao dịch ngân hàng hiện đại – Kỹ năng phát triển các sản phẩm dịch vụ tài chính, Nhà xuất bản thống kê. 

· John A. Quelch, 2007, Marketing hiện đại – Kinh nghiệm toàn cầu, NXB tri thức. 

· Paris, Dunod, 1992, Marketing và chiến lược của ngân hàng, 

Các tài liệu, tạp chí, văn bản pháp luật có liên quan và các trang web chuyên ngành NH-TC, trang web của các ngân hàng thương mại
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

- Có bài kiểm tra định kỳ (tính theo thang điểm 10/10).

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

2. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 

THANH TOÁN QUỐC TẾ   

Tiếng Anh:
 
International Payment   

Mã học phần:
 
NHQT1112        


Số tín chỉ: 03    

3. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính quốc tế
4. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết Tài chính tiền tệ, Toán Tài chính, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Nghiệp vụ Ngân hàng thương mại, và Tài chính quốc tế 1.

5. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Thanh toán quốc tế (3 tín chỉ) là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính, chuyên ngành Tài chính quốc tế. 

Đây là học phần mang tính nghiệp vụ, liên quan tới các điều luật và tập quán thương mại quốc tế. Học phần đề cập tới các vấn đề của hợp đồng ngoại thương như phương thức thanh toán, điều khoản giao nhận hàng, chứng từ thương mại, chứng từ tài chính, tài trợ ngoại thương, và rủi ro trong thanh toán quốc tế. 

Bên cạnh tài liệu bằng Tiếng Việt, học phần dựa trên nền tảng chính là các tài liệu bằng Tiếng Anh với nhiều thuật ngữ, ví dụ UCP (The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits - Quy tắc và thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ), URC (The Uniform Rules for Collection of Payments - Quy tắc thống nhất về Nhờ thu), hay Incoterms (The International Commercial Terms – Các điều khoản thương mại quốc tế). Kết hợp với lý thuyết, sinh viên được giao bài tập tình huống để tiếp cận sâu hơn kiến thức về thanh toán quốc tế. Vốn kiến thức Tiếng Anh là công cụ quan trọng giúp sinh viên đạt được thành công với học phần này.

6. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Sau khi học xong học phần Thanh toán quốc tế, sinh viên hiểu được các nguyên tắc trong thanh toán quốc tế, có khả năng thực hành tốt các nghiệp vụ ở vị trí của thanh toán viên và tín dụng quốc tế trong ngân hàng, cán bộ làm việc trong doanh nghiệp xuất nhập khẩu, cơ quan thuế, hải quan. Kiến thức được truyền đạt và thảo luận trên lớp cho phép sinh viên ứng dụng vào việc giải quyết các tình huống cụ thể diễn ra trong thực tế, hạn chế rủi ro có thể phát sinh trong thương mại và thanh toán quốc tế.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Chương
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Tổng quan về Thanh toán quốc tế
	2
	2
	0
	

	2
	Hợp đồng ngoại thương và điều kiện thanh toán quốc tế
	2
	1
	1
	

	3
	Chứng từ thương mại
	4
	2
	2
	

	4
	Chứng từ tài chính
	2
	1
	1
	

	5
	Incoterms 
	4
	2
	2
	

	6
	Phương thức thanh toán quốc tế
	5
	2
	3
	

	7
	
UCP 600
	12,5
	6
	6,5
	

	8
	Tài trợ ngoại thương
	4
	2
	2
	

	9
	Rủi ro trong thanh toán quốc tế
	2
	1
	1
	

	
	Cộng
	37,5
	19
	18,5
	


CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ THANH TOÁN QUỐC TẾ 

Sau khi học chương này, sinh viên hiểu được hoạt động thanh toán quốc tế là gì, phân biệt được điểm khác biệt giữa thanh toán quốc tế và thanh toán nội địa. Do phạm vi thanh toán là toàn cầu, hoạt động thanh toán quốc tế cần phải chịu sự điều chỉnh của các nguồn luật quốc tế nhằm hạn chế rủi ro và sự bất đồng giữa các chủ thể của các quốc gia khác nhau. 

1.1. Khái niệm và vai trò của hoạt động Thanh toán quốc tế

1.2. Đặc điểm của hoạt động Thanh toán quốc tế

1.3. Nguồn luật điều chỉnh hoạt động Thanh toán quốc tế

1.3.1. Luật và công ước quốc tế

1.3.2. Luật quốc gia

1.3.3. Tập quán quốc tế


Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 1.

CHƯƠNG II – HỢP ĐỒNG NGOẠI THƯƠNG VÀ ĐIỀU KIỆN THANH TOÁN QUỐC TẾ 

Thanh toán quốc tế là khâu cuối cùng trong toàn bộ quá trình của thương mại quốc tế, quá trình này được bắt đầu kể từ khi các chủ thể đàm phán ký kết hợp đồng. Chính vì vậy, trong chương này, sinh viên sẽ được tìm hiểu về hợp đồng ngoại thương và những điều cần lưu ý khi lập hợp đồng ngoại thương. Khi lập hợp đồng cần quan tâm tới các điều kiện thanh toán quốc tế.

2.1. Hợp đồng ngoại thương

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Phân loại

2.1.3. Nội dung Hợp đồng ngoại thương

2.2. Điều kiện thanh toán quốc tế

2.2.1. Điều kiện về tiền tệ

2.2.2. Điều kiện về thời gian

2.2.3. Điều kiện về địa điểm

2.2.4. Điều kiện về phương thức thanh toán


Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Văn Tiến và Hoàng Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 1, 2.

CHƯƠNG III – CHỨNG TỪ THƯƠNG MẠI


Để lựa chọn phương thức thanh toán và phương thức giao hàng phù hợp, doanh nghiệp và các chủ thể có liên quan cần phải có kiến thức chắc chắn về chứng từ, bởi hoàn thiện chứng từ là khâu quyết định cho việc thanh toán, kết thúc hợp đồng. Cơ sở của việc thanh toán chính là bộ chứng từ, trong đó bao gồm nhiều chứng từ khác nhau như chứng từ vận tải, bảo hiểm, hóa đơn, giấy chứng nhận xuất xứ, giấy chứng nhận chất lượng….Mỗi loại chứng từ có một chức năng khác nhau, và điều quan trọng là việc lập chứng từ phải tuân thủ đúng quy định. Sai sót trong việc lập chứng từ sẽ khiến khâu thanh toán bị chậm trễ, hoặc có thể ngừng lại. Chương 3 sẽ giúp sinh viên tìm hiểu về ý nghĩa, phân loại và cách lập từng loại chứng từ thương mại.

3.1. Chứng từ vận tải


3.1.1. Khái niệm


3.1.2. Chức năng


3.1.3. Phân loại


3.1.4. Lập chứng từ vận tải

3.2. Hóa đơn thương mại


3.2.1. Khái niệm


3.2.2. Ý nghĩa


3.2.3. Phân loại


3.2.4. Lập hóa đơn thương mại

3.3. Giấy chứng nhận bảo hiểm


3.3.1. Khái niệm


3.3.2. Ý nghĩa


3.3.3. Phân loại

3.4. Chứng từ khác


3.4.1. Giấy chứng nhận xuất xứ


3.4.2. Giấy chứng nhận về số lượng, chất lượng hàng hóa


3.4.3. Phiếu đóng gói


3.4.4. Giấy xác nhận kiểm dịch

3.5. Bài tập thực hành


Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 4.

· ICC (2007), Uniform Custom and Practice for Documentary Credits No.600 (UCP 600).

CHƯƠNG IV – CHỨNG TỪ TÀI CHÍNH

Chương 4 giúp sinh viên hiểu về chứng từ tài chính, nói cách khác, phương tiện thanh toán quốc tế. Sinh viên được tập trung vào thực hành lập chứng từ, sửa lỗi sai của chứng từ tài chính như hối phiếu và séc, xử lý các bài tập tình huống.


4.1. Hối phiếu


4.1.1. Khái niệm


4.1.2. Ý nghĩa


4.1.3. Phân loại


4.1.4. Lập hối phiếu

4.2. Séc


4.2.1. Khái niệm


4.2.2. Ý nghĩa


4.2.3. Phân loại séc


4.2.4. Quy trình thanh toán séc

4.3. Thẻ thanh toán


4.3.1. Khái niệm


4.3.2. Phân loại


4.3.3. Quy trình thanh toán thẻ

4.4. Bài tập thực hành


Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, Chương 5.

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê,  Chương 5.

CHƯƠNG V – PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN QUỐC TẾ

Hoạt động thương mại quốc tế chứa đựng nhiều rủi ro, vì vậy một trong những điều kiện tiên quyết đảm bảo an toàn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu là lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp. Sau khi học chương này, sinh viên sẽ có khả năng phân tích những thuận lợi và khó khăn đối với từng chủ thể của một hợp đồng ngoại thương (nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu) khi lựa chọn một phương thức thanh toán. Sinh viên cũng sẽ được tìm hiểu các hình thức khác nhau của từng phương thức, đặc biệt là hai phương thức Nhờ thu và Tín dụng chứng từ.

5.1. Phương thức mở tài khoản



5.1.1. Khái niệm



5.1.2. Quy trình

5.2. Phương thức chuyển tiền



5.2.1. Khái niệm


5.2.2. Quy trình

5.3. Phương thức nhờ thu


5.3.1. Khái niệm


5.3.2. Quy trình


5.3.2.1. Nhờ thu trơn


5.3.2.2. Nhờ thu kèm chứng từ

5.4. Phương thức tín dụng chứng từ


5.4.1. Khái niệm


5.4.2. Quy trình

5.5. Bài tập thực hành


Tài liệu tham khảo: 

· Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, Chương 7.

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 6, 7, 8.  

· ICC (1996), Uniform Rules for Collection No.522 (URC 522).

· ICC (2007), Uniform Custom and Practice for Documentary Credits No.600 (UCP 600).

CHƯƠNG VI – ĐIỀU KHOẢN THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ (INCOTERMS)

Sau khi đã lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp, điều quan trọng để quyết định mức giá cả là phương thức giao hàng. Việc tìm hiểu các điều khoản thương mại quốc tế là cần thiết. Chương 6 giúp sinh viên hiểu về tầm quan trọng của Các điều khoản thương mại quốc tế (Incoterms), đặc biệt trong bối cảnh hoạt động thương mại giữa các chủ thể của các quốc gia ngày càng trở nên phức tạp. Trong giai đoạn hiện tại, phiên bản Incoterms 2000 (ban hành năm 2000) vẫn đang được áp dụng phổ biến; tuy nhiên phiên bản mới Incoterms 2010 đã được ICC ban hành, có giá trị hiệu lực kể từ 1/1/2011. Chính vì vậy, trong chương này sinh viên có cơ hội được tìm hiểu chi tiết về phiên bản 2000, đồng thời tìm hiểu một số điểm mới của Incoterms 2010. 

6.1. Hoàn cảnh ra đời và phạm vi áp dụng của Incoterms


6.1.1. Hoàn cảnh ra đời


6.1.2. Phạm vi áp dụng
6.2. Incoterms 2000


6.2.1. Giới thiệu 


6.2.2. Nội dung Incoterms 2000

6.3. Incoterms 2010


6.3.1. Lý do hình thành Incoterms 2010


6.3.2. Những điểm mới của Incoterms 2010 so với Incoterms 2000

6.4. Tổng kết chương và bài tập


Tài liệu tham khảo:

· Incoterms 2000 và Incoterms 2010, song ngữ Anh-Việt, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

CHƯƠNG VII – PHƯƠNG THỨC TÍN DỤNG CHỨNG TỪ VÀ UCP 600
Đây là một trong những chương quan trọng của học phần, bởi tính chất phổ biến và phức tạp ngày càng tăng của phương thức tín dụng chứng trong thực tiễn hoạt động thương mại quốc tế. UCP 600 với 39 điều khoản sẽ được giới thiệu tới sinh viên bao gồm hai phần lý thuyết và thực tiễn. Sinh viên sẽ tham gia vào xử lý các bài tập tình huống do giáo viên nêu ra, ví dụ như trách nhiệm của ngân hàng phát hành, ngân hàng thông báo, ngân hàng xác nhận trong xử lý sai sót của chứng từ như thế nào, hiểu về các khoảng thời gian quy định cho kiểm tra chứng từ, xuất trình chứng từ…như thế nào cho thật đúng.

7.1. Phân loại L/C


7.1.1. Khái niệm


7.1.2. Phân loại L/C

7.2. Vai trò và phạm vi áp dụng UCP 600


7.2.1. Vai trò của UCP 600


7.2.2. Phạm vi áp dụng UCP 600

7.3. Nội dung chính UCP 600

7.4. Bài tập vận dụng


Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, Chương 7.

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 8, 9, 10.  

· ICC (2007), Uniform Custom and Practice for Documentary Credits No.600 (UCP 600).

· ICC (2007), International Standard Banking Practice for the Examination of Documents under Documentary Credits, subject to UCP 600 (ISBP 681).

CHƯƠNG VIII – TÀI TRỢ NGOẠI THƯƠNG 
Trong bối cảnh hoạt động thương mại quốc tế ngày càng phát triển và mức độ cạnh tranh ngày càng cao, tài trợ ngoại thương đã trở thành xu hướng tất yếu nhằm đáp ứng nhu cầu của các chủ thể xuất khẩu – nhập khẩu. Đối với nhà xuất khẩu, bên cạnh vấn đề về chất lượng và giá cả của sản phẩm hàng hóa, sự sẵn sàng về vốn cho sản xuất kinh doanh là một nhân tố quan trọng góp phần đảm bảo khả năng cạnh tranh. Đối với nhà nhập khẩu, tài chính và điều kiện đảm bảo về tài chính luôn là yếu tố quyết định tới khả năng tận dụng cơ hội, tiếp cận hàng hóa, dịch vụ của nhà xuất khẩu. Chương 8 giới thiệu những hình thức tài trợ ngoại thương được ngân hàng thương mại và các tổ chức tín dụng cung cấp nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

8.1. Giới thiệu về tài trợ ngoại thương


8.1.1. Điều kiện thực hiện tài trợ ngoại thương


8.1.2. Phân loại nghiệp vụ tài trợ ngoại thương
8.2. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương


8.2.1. Khái niệm về bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương


8.2.2. Vai trò và đặc điểm của bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương


8.2.3. Phân loại bảo lãnh ngân hàng trong ngoại thương



8.2.4. Nội dung thư bảo lãnh ngân hàng

8.3. Nghiệp vụ Factoring và Forfaiting

8.3.1. Nghiệp vụ Factoring


8.3.2. Nghiệp vụ Forfaiting


Tài liệu tham khảo:

· Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ ngoại thương, NXB Thống kê, Chương 11.  

CHƯƠNG IX – RỦI RO TRONG THANH TOÁN QUỐC TẾ


Qua 8 chương, người học đã hiểu được hoạt động thanh toán quốc tế chứa đựng rất nhiều rủi ro, không chỉ riêng rủi ro liên quan tới việc lập chứng từ. Chương 9 đề cập tới nhiều loại rủi ro khác nhau có thể phát sinh trong quá trình tiến hành hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời gợi ý một số biện pháp để phòng tránh rủi ro, hạn chế tổn thất cho các chủ thể có liên quan. Chương cuối khép lại với một số bài tập tình huống.

9.1. Khái niệm và phân loại rủi ro


9.1.1. Khái niệm rủi ro trong thanh toán quốc tế


9.1.2. Phân loại rủi ro trong thanh toán quốc tế

9.2. Rủi ro tác nghiệp


9.2.1. Khái niệm


9.2.2. Nguyên nhân và cách phòng tránh

9.3. Rủi ro tài chính


9.3.1. Khái niệm


9.3.2. Nguyên nhân và cách phòng tránh

9.4. Rủi ro gian lận


9.4.1. Khái niệm


9.4.2. Nguyên nhân và cách phòng tránh

9.5. Rủi ro quốc gia, pháp lý


9.5.1. Khái niệm


9.5.2. Nguyên nhân và cách phòng tránh

9.6. Bài tập tình huống


Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Tài chính, Chương 3.

7. GIÁO TRÌNH:
- Nguyễn Thị Thu Thảo (2009), Nghiệp vụ Thanh toán quốc tế, NXB Tài chính 

- Nguyễn Văn Tiến và Nguyễn Thị Hồng Hải (2013), Giáo trình Thanh toán quốc tế và Tài trợ Ngoại thương, NXB Thống kê

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:
- Tài liệu Tiếng Anh: URC 522, Incoterms 2000, Incoterms 2010, UCP 600, ISBP 681

- Nguyễn Văn Tiến (Chủ biên - 2010), Hỏi – Đáp Thanh toán quốc tế, NXB Thống kê

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

- Sinh viên đủ tư cách thi hết học phần: không vắng mặt trên lớp quá 20% thời lượng chương trình, tham gia làm bài kiểm tra.

- Điểm tư cách: 10%, đánh giá dựa trên sự chuyên cần và tinh thần tham gia đóng góp ý kiến trên lớp vào nội dung học phần.

- Điểm bài tập nhóm: 20%

- Điểm kiểm tra viết giữa kỳ: 20%, một bài kiểm tra cá nhân.

- Điểm thi hết học phần: 50%, thi viết, có thể mở sách hoặc đóng sách tùy theo cách ra đề.

	
	
	Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Lương Thái Bảo
	
	HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. Trần Thọ Đạt


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

-------------------


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Kế toán Ngân hàng
Tiếng Anh: Accouting for banking
Mã học phần: NHTM1107



Tổng số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Sinh viên phải hoàn thành 3 môn: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1, Ngân hàng thương mại 1, Toán Tài chính.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: Môn học nghiên cứu các vấn đề lý thuyết cơ bản về kế toán ngân hàng thương mại như đặc trưng kế toán NHTM, hệ thống tài khoản và chứng từ. Bên cạnh đó là quy trình kế toán các hoạt động kinh doanh của NHTM như: Huy động vốn, thanh toán, cho vay… của NHTM.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: Học phần nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về kế toán ngân hàng thương mại, các kỹ năng và quy trình cũng như phương pháp hạch toán kế toán đối với các hoạt động kinh doanh cơ bản của ngân hàng thương mại như: Huy động vốn, thanh toán, cho vay ... của ngân hàng thương mại. 
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	

	1
	Chương 1
	7
	5
	2
	

	2
	Chương 2
	13
	9
	4
	

	3
	Chương 3
	7
	4
	3
	

	4
	Chương 4
	10
	7
	3
	

	5
	Chương 5
	8
	5
	3
	

	
	Cộng
	45
	30
	15
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung giảng dạy

	1
	1
	Chương 1. Tổng quan về kế toán NHTM
	Khái niệm, đối tượng, nhiệm vụ của KTNH

Đặc điểm của KTNH

	
	2
	Chương 1. Tổng quan về kế toán NHTM
	Các nguyên tắc kế toán chung



	2
	1
	Chương 1. Tổng quan về kế toán NHTM
	Chứng từ, tài khoản và bộ máy kế toán

	
	2
	Chương 2. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	Nguyên tắc kế toán nhận tiền gửi

Chứng từ và tài khoản sử dụng

	3
	1
	Chương 2. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	Kế toán nhận tiền gửi

	
	2
	Chương 2. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	Kế toán nhận tiền gửi

	4
	1
	Chương 2. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	Kế toán phát hành GTCG

	
	2
	Chương 2. Kế toán nghiệp vụ huy động vốn
	Kế toán phát hành GTCG

	5
	1
	Chương 3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
	Tổng quan về thanh toán qua NH

Chứng từ và tài khoản sử dụng

	
	2
	Chương 3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
	Kế toán thanh toán bằng ủy nhiệm chi

	6
	1
	Chương 3. Kế toán nghiệp vụ thanh toán qua ngân hàng
	Kế toán thanh toán bằng ủy nhiệm thu, séc và thẻ

	
	2
	Chương 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	Nguyên tắc kế toán cấp tín dụng

Tài khoản và chứng từ sử dụng trong kế toán nghiệp vụ tín dụng

	7
	1
	Chương 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	Kế toán ngân hàng giải ngân vốn, dự thu lãi, thu lãi và thu gốc

	
	2
	Chương 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	Kế toán dự phòng nợ mất vốn



	8
	1
	Chương 4. Kế toán nghiệp vụ tín dụng
	Kế toán xử lý nợ xấu

	
	2
	Chương 5. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	Tổng quan về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của ngân hàng

Chứng từ và tài khoản sử dụng

Kế toán mua, bán ngoại tệ

	9
	1
	Chương 5. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	Kế toán chuyển đổi ngoại tệ

Kế toán xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ

	
	2
	Bài kiểm tra 
	

	10
	1
	Chương 5. Kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ
	Kế toán đánh giá lại giá trị ngoại tệ

	
	2
	Hệ thống môn học
	


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA CÁC CHƯƠNG

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

Chương này giới thiệu về các đặc trưng của kế toán NHTM cũng như hệ thống chứng từ và hệ thống tài khoản của các NHTM. Qua đó, tìm hiểu bộ máy tổ chức kế toán trong các NHTM. Từ đó, giúp người học có sự phân biệt giữa kế toán NHTM và kế toán các ngành kinh tế khác.

1.1. Đối tượng và nhiệm vụ của kế toán ngân hàng thương mại

1.1.1. Đối tượng

1.1.2. Nhiệm vụ
1.2. Đặc điểm của kế toán ngân hàng thương mại

1.2.1. Tính xã hội sâu sắc

1.2.2. Tính giao dịch và xử lý nghiệp vụ theo quy trình công nghệ chặt chẽ

1.2.3. Tính cập nhật và chính xác cao độ

1.2.4. Chứng từ và tài khoản phức tạp

1.2.5. Tính tập trung và thống nhất cao độ

1.3. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

1.3.1. Những vấn đề chung

1.3.2. Hệ thống tài khoản kế toán ngân hàng thương mại

1.4. Chứng từ kế toán ngân hàng thương mại

1.4.1. Những vấn đề chung (khái niệm, phân loại, nội dung, nguyên tắc lập chứng từ...)

1.4.2. Kiểm soát và luân chuyển chứng từ

1.5. Tổ chức công tác kế toán trong ngân hàng thương mại

1.5.1. Tổ chức bộ máy kế toán

1.5.2. Hạch toán phân tích và hạch toán tổng hợp 
Tài liệu tham khảo của chương 1

1. Lê Việt Thủy và Trương Thị Hoài Linh (2016), Bài giảng Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Các văn bản (i) về chế độ kế toán và (ii) hoạt động ngân hàng do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong từng thời kỳ.

3. Phan Thị Hạnh (2013), Hiện đại hóa hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Luận án tiễn sỹ, Đại học Kinh tế Quốc dân

4. Peter S. Rose, 1999, Quản trị ngân hàng thương mại, xuất bản lần thứ tư, bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng, Nguyễn Đức Hiển, Phạm Long - Hiệu đính: PGS. TS. Nguyễn Văn Nam; PGS. TS. Vương Trọng Nghĩa, Nhà xuất bản Tài chính, Hà Nội.

CHƯƠNG 2: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ HUY ĐỘNG VỐN

Chương này giới thiệu về nguồn vốn nói chung và nguồn vốn huy động của NHTM. Từ đó chỉ ra được vai trò ý nghĩa của nguồn vốn này trong hoạt động kinh doanh của NHTM. Ngoài ra, chương này còn trình bày quy trình cũng như nguyên tắc, phương pháp kế toán nguồn vốn huy động của các NHTM.

2.1. Những vấn đề chung về nghiệp vụ huy động vốn của ngân hàng thương mại

2.2. Chứng từ và tài khoản


2.2.1. Chứng từ


2.2.2. Tài khoản

2.3. Kế toán tiền gửi


2.3.1. Tiền gửi thanh toán


2.3.2. Tiền gửi tiết kiệm

2.4. Kế toán phát hành giấy nợ


2.4.1. Phát hành theo mệnh giỏ


2.4.2. Phát hành theo hình thức chiết khấu


2.4.3. Phát hành theo hình thức phụ trội

Tài liệu tham khảo của chương 2

1. Lê Việt Thủy và Trương Thị Hoài Linh (2016), Bài giảng Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Các văn bản (i) về chế độ kế toán và (ii) hoạt động ngân hàng do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong từng thời kỳ.

3. Các quy định về hoạt động huy động vốn (nhận tiền gửi và phát hành giấy nợ) của NHNN.

CHƯƠNG 3: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUA NGÂN HÀNG

Hoạt động thanh toán của NHTM là một trong những dịch vụ của NHTM, tuy nhiên do mang tính đặc thù nên dịch vụ này có nhiều điểm khác biệt so với các dịch vụ của các loại hình doanh nghiệp khác. Chương này giúp người học biết được sự khác biệt về cơ sở của hoạt động thanh toán, quy trình cũng như công nghê mà các NHTM thực hiện.

3.1. Tổng quan về thanh toán qua ngân hàng thương mại

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Vai trò của hoạt động thanh toán qua hệ thống ngân hàng

3.1.3. Các thể thức thanh toán qua ngân hàng thương mại

3.2. Chứng từ và tài khoản

3.2.1. Chứng từ

3.2.2. Tài khoản
3.3. Kế toán thanh toán uỷ nhiệm chi

3.3.1. Khái niệm

3.3.2. Điều kiện áp dụng

3.3.3. Phạm vi áp dụng

3.3.4. Sơ đồ kế toán thanh toán

3.4. Kế toán thanh toán uỷ nhiệm thu

3.4.1. Khái niệm

3.4.2. Điều kiện áp dụng

3.4.3. Phạm vi áp dụng

3.4.4. Sơ đồ kế toán thanh toán

3.5. Kế toán thanh toán séc

3.5.1. Séc chuyển khoản

3.5.2. Séc bảo chi 

3.6. Kế toán thanh toán thẻ

3.6.1. Khái niệm và phân loại

3.6.2. Điều kiện áp dụng

3.6.3. Phạm vi áp dụng

3.6.4. Sơ đồ kế toán thanh toán
Tài liệu tham khảo của chương 3

1. Lê Việt Thủy và Trương Thị Hoài Linh (2016), Bài giảng Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Các văn bản (i) về chế độ kế toán và (ii) hoạt động ngân hàng do các cơ quan quản lý nhà nước ban hành trong từng thời kỳ.

3. Các quy định về giao dịch và thanh toán điện tử… của NHNN.

CHƯƠNG 4: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TÍN DỤNG

Một trong những hoạt động tạo thu nhập lớn nhất cho NHTM nhưng chứa đựng nhiều rủi ro nhất đó là hoạt động tín dụng. Chương này giúp người học biết được kháI quát về hoạt động tín dụng của NHTM. Bên cạnh đó, nắm bắt được nguyên tắc cũng như quy trình kế toán các nghiệp vụ cấp tín dụng của NHTM và các bước xử lý khi có những tình hướng bất thường xảy ra trong hoạt động tín dụng.

4.1. Những vấn đề chung

4.1.1. Các hình thức cấp tín dụng của ngân hàng

4.1.2. Các nguyên tắc trong kế toán cấp tín dụng 
4.2. Chứng từ và tài khoản

4.3. Kế toán cho vay

4.3.1. Kế toán dự thu lãi, thu lãi và thu gốc

4.3.2. Kế toán về dự phòng rủi ro nợ mất vốn

4.3.3. Kế toán xử lý nợ xấu

4.4. Kế toán các hình thức tín dụng khác

Tài liệu tham khảo của chương 4

1. Lê Việt Thủy và Trương Thị Hoài Linh (2016), Bài giảng Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Các văn bản pháp lý

· Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng ban hành tại Quyết định số 20/VBHN-NHNN ngày 22 tháng 05 năm 2014. Văn bản này hợp nhất và thay thế QĐ số 1627/2001/NHNN ngày 31/12/2001 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; QĐ 28/2002/QĐ-NHH; QĐ số 127/2005/QĐ-NHNN ngày 3/2/2005; QĐ 783/2005/QĐ-NHNN; Thông tư 33/2011/TT-NHNN sửa đổi bổ sung quy chế cho vay; 

·  Quy định về phân loại tài sản có, mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài  được ban hành tại Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-NHNN ngày 31/3/2014. Văn bản này hợp nhất và thay thế cho Thông tư 02/2013/TT-NHNN, TT09/2014 ngày 18/3/2014.

· Bộ Luật dân sự năm 2005
· Luật các tổ chức tín dụng năm 2010
CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ KINH DOANH NGOẠI TỆ

Một trong những hoạt động cơ bản của NHTM đó là hoạt động kinh doanh ngoại tệ. Chương này giúp người học biết được kháI quát về hoạt động hoạt động kinh doanh ngoại tệ của NHTM. Bên cạnh đó, nắm bắt được nguyên tắc cũng như quy trình kế toán nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NHTM.

5.1. Những vấn đề chung 

5.2. Chứng từ và tài khoản

5.3. Kế toán kinh doanh ngoại tệ

5.3.1. Kế toán ngân hàng mua ngoại tệ

5.3.2. Kế toán ngân hàng bán ngoại tệ

5.3.3. Kế toán ngân hàng chuyển đổi ngoại tệ

5.4. Kế toán nghiệp vụ xác định kết quả kinh doanh ngoại tệ

5.7. Kế toán nghiệp vụ đánh giá lại giá trị kinh doanh ngoại tệ

Tài liệu tham khảo của chương 5

1. Lê Việt Thủy và Trương Thị Hoài Linh (2016), Bài giảng Kế toán ngân hàng, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

2. Các văn bản quy phạm pháp luật gồm:
- Pháp lệnh Ngoại hối

- Các văn bản quy định về nghiệp vụ kinh doanh ngoại tệ của NHNN

7. GIÁO TRÌNH: Bài giảng Kế toán Ngân hàng thương mại, Bộ môn Ngân hàng thương mại. 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

- TS. Nguyễn Thị Thanh Hương, NGƯT Vũ Thiện Thập, (2007), Giáo trình Kế toán Ngân hàng, Học viện Ngân hàng, NXB Thống Kê
- TS. Nguyễn Thị Loan, TS. Lâm thị Hồng Hoa, (2009), Giáo trình kế toán ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh, NXB Thống Kê.

- Các văn bản quy phạm pháp luật về nghiệp vụ ngân hàng và chế độ kế toán.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN 
Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày 19  tháng 08 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

PGS.TS. LÊ THANH TÂM
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS PHẠM HỒNG CHƯƠNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Tài chính công 1
Tiếng Anh: Public Finance 1

Mã học phần:  NHCO1102


Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính công
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Tài chính công là học phần thuộc kiến thức bắt buộc của ngành Tài chính ngân hàng. Học phần Tài chính công nghiên cứu những vấn đề về hoạt động tài chính của khu vực công như chi tiêu công và đánh giá chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, ngân sách và quản lý ngân sách...Học phần đề cập đến các chính sách, các công cụ tài chính mà chính phủ sử dụng để thực hiện vai trò của mình và sự vận hành các công cụ đó trong điều kiện của Việt nam. Khác với nhiều học phần cơ bản và các học phần chuyên ngành khác, học phần tài chính công vừa đề cập đến các vấn đề có tính nguyên lý đồng thời cũng có các vấn đề mang tính nghiệp vụ cụ thể, các vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là các chính sách về quản lý ngân sách nhà nước, chính sách thuế, chính sách về nợ và quản lý nợ của chính phủ.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về tài chính công. Sau khi học xong học phần, họ có nền tảng để nghiên cứu tiếp một số môn học chuyên ngành khác như thuế, thuế quốc tế. Đồng thời cũng giúp sinh viên có cách nhìn nhận và hiểu biết sâu về các vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính công trong thực tiễn. 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về tài chính công
	9
	6
	3
	

	2
	Chương 2: Lý thuyết về thuế
	9,5
	6
	3,5
	

	3
	Chương 3: Ngân sách nhà nước
	9
	7
	2
	

	4
	Chương 4: Quản lý thu Ngân sách nhà nước
	5
	3
	2
	

	5
	Chương 5: Quản lý chi Ngân sách nhà nước
	5
	3
	2
	

	
	Cộng
	37,5
	25
	12,5
	


CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG

Mục tiêu của chương nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức cơ bản về tài chính công với các nội dung chủ yếu như quan niệm về tài chính công, nội dung và các lĩnh vực về tài chính công, đặc điểm của tài chính công. Ngoài ra, sinh viên cũng hiểu được  vai trò của chính phủ trong việc thực hiện các chức năng của  tài chính công. Sau chương này, sinh viên sẽ nhận biết vị trí quan trọng của tài chính công trong cấu trúc hệ thống tài chính, phân biệt được tài chính công với các hoạt động tài chính khác.

1.1. Những vấn đề chung về tài chính công

1.1.1. Quan niệm về tài chính công

1.1.2. Nội dung và các lĩnh vực thuộc tài chính công

1.1.3. Đặc điểm của tài chính công

1.1.4. Hệ thống quản lý tài chính công

1.2. Vai trò của Chính phủ và tài chính công

1.2.1. Chính phủ với việc phân phối lại thu nhập và ổn định kinh tế vĩ mô

1.2.2. Chính phủ với việc khai thác và sử dụng có hiệu quả những nguồn lực công cộng

1.2.3. Độc quyền, cạnh tranh và tác động của chính phủ

1.2.4. Những yếu tố ngoại sinh và tác động của chính phủ

1.2.5. Chính phủ với việc cung cấp và sử dụng các hàng hoá, dịch vụ công cộng

1.2.6. Chính phủ với việc cung cấp và sử dụng các hàng hoá khuyến dụng
Tài liệu tham khảo Chương 1:

· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Tài chính công và phân tích chính sách thuế - PGS.TS Sử Đình Thành –NXB ĐH Kinh tế TP HCM -2009

CHƯƠNG II – LÝ THUYẾT VỀ THUẾ

Mục tiêu của chương nhằm cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về thuế. Các kiến thức gồm khái niệm và đặc điểm của thuế, cơ sở thuế, thuế suất và cấu trúc thuế suất, phân loại thuế, phân tích được tác động của thuế trên thị trường cạnh tranh …Từ đó có thể vận dụng để đánh giá chính sách thuế .

2.1. Những vấn đề chung về thuế

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm

2.1.2. Cơ sở thuế

2.1.3. Thuế suất và cấu trúc thuế suất

2.2. Phân loại thuế


2.2.1. Căn cứ vào tính chất của nguồn tài chính động viên vào NSNN


2.2.2. Căn cứ vào đối tượng đánh thuế

2.3. Hệ thống thuế và  tính chất của một hệ thống thuế tối ưu

2.3.1.    Hệ thống thuế

2.3.2.  Tính chất của một hệ thống thuế tối ưu

2.3.2.1. Tính hiệu quả kinh tế.

2.3.2.2. Chi phí quản lý thuế.

2.3.2.3. Tính linh hoạt.

2.3.2.4. Tính công bằng.

2.4. Phân tích tác động của thuế 

2.4.1. Tác động của thuế trong thị trường cạnh tranh

2.4.2. Tác động của thuế trong thị trường độc quyền

Tài liệu tham khảo Chương 2:

· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Tài chính công và phân tích chính sách thuế - PGS.TS Sử Đình Thành –NXB ĐH Kinh tế TP HCM -2009

CHƯƠNG III – NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Mục tiêu của chương giúp sinh viên nắm được lý thuyết chung về ngân sách nhà nước. Kết thúc chương, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về bản chất, vai trò của ngân sách nhà nước; nắm được các nội dung thu chi của NSNN, mục lục NSNN, năm ngân sách và chu trình ngân sách.

3.1.  Bản chất kinh tế và vai trò của ngân sách Nhà nước

3.1.1. Khái niệm và bản chất kinh tế của NSNN

3.1.2. Vai trò của NSNN

3.2. Thu NSNN

3.2.1. Khái niệm và đặc điểm thu NSNN

3.2.2. Nội dung thu NSNN

3.3. Chi NSNN

3.3.1. Khái niệm và đặc điểm chi NSNN

3.3.2. Nội dung chi NSNN

3.4.  Mục lục NSNN

3.4.1. Ý nghĩa và các yêu cầu của mục lục NSNN

3.4.2. Nội dung của mục lục NSNN

3.5. Quản lý NSNN


3.5.1. Khái niệm và nội dung quản lý NSNN


3.5.2. Năm ngân sách và chu trình NSNN

Tài liệu tham khảo Chương 3:

· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Tài chính công và phân tích chính sách thuế - PGS.TS Sử Đình Thành –NXB ĐH Kinh tế TP HCM -2009

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Luật ngân sách nhà nước
CHƯƠNG IV – QUẢN LÝ THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục tiêu của chương giúp sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của quản lý thu NSNN. Kết thúc chương, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về cơ cấu các khoản thu NSNN cũng như phân tích được sự thay đổi trong tỷ trọng các khoản thu; nắm được nội dung quản lý thu NSNN cũng như các quy trình quản lý thu NSNN.

4.1.  Cơ cấu thu NSNN

4.1.1.  Khái niệm và các các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu thu NSNN

4.1.2.  Các nhân tố tác động tới cơ cấu thu NSNN

4.2. Lập dự toán thu NSNN


4.2.1. Yêu cầu đối với lập dự toán thu NSNN


4.2.2. Quy trình lập dự toán thu NSNN

4.3. Chấp hành thu NSNN


4.3.1. Hình thức huy động các khoản thu cho NSNN



4.3.1.1. Thu bằng đồng Việt nam



4.3.1.2. Thu bằng ngoại tệ



4.3.1.3. Thu NSNN bằng hiện vật, ngày công lao động


4.3.2. Hoàn trả các khoản thu NSNN



4.3.2.1. Qui trình, thủ tục hoàn trả các khoản thu không bù trừ



4.3.2.2. Qui trình, thủ tục hoàn trả các khoản thu có bù trừ

4.4. Quyết toán thu NSNN


4.4.1. Lập báo cáo quyết toán thu NSNN

4.4.2. Phê duyệt báo cáo quyết toán thu NSNN

Tài liệu tham khảo Chương 4:

· Luật ngân sách nhà nước
· Cân đối ngân sách tại trang web http://www. mof.gov.vn 

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

CHƯƠNG V – QUẢN LÝ CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục tiêu của chương giúp sinh viên hiểu được vai trò quan trọng của quản lý chi NSNN. Kết thúc chương, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về cơ cấu các khoản chi NSNN cũng như phân tích được sự thay đổi trong tỷ trọng các khoản chi; nắm được nội dung quản lý chi NSNN cũng như các quy trình quản lý chi NSNN.

5.1.  Cơ cấu chi NSNN

5.1.1.  Khái niệm và các các chỉ tiêu phản ánh cơ cấu chi NSNN

5.1.2.  Các nhân tố tác động tới cơ cấu chi NSNN

5.2. Quản lý chi thường xuyên của NSNN


5.2.1. Nội dung chi thường xuyên của NSNN


5.2.2. Quản lý chi thường xuyên của NSNN



5.2.2.1. Xây dựng định mức chi thường xuyên



5.2.2.2. Lập dự toán chi thường xuyên



5.2.2.3. Thực hiện dự toán chi thường xuyên



5.2.2.4. Quyết toán chi thường xuyên

5.3. Quản lý chi đầu tư phát triển


5.3.1. Đặc điểm và nội dung chi đầu tư phát triển của NSNN


5.3.2. Quản lý chi đầu tư phát triển

5.4. Quản lý các khoản chi khác của NSNN


5.4.1. Quản lý chi trả nợ và viện trợ


5.4.2. Quản lý chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính


5.4.3. Quản lý các khoản chi khác

Tài liệu tham khảo Chương 5:

· Luật ngân sách nhà nước
· Cân đối ngân sách tại trang web http://www. mof.gov.vn 

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Tài chính công và phân tích chính sách thuế - PGS.TS Sử Đình Thành –NXB ĐH Kinh tế TP HCM -2009

7. GIÁO TRÌNH:

· Tài chính công (dịch từ tiếng anh Public Finance)

· Câu hỏi và bài tập Tài chính công, NXB Thống kê, 2006, Chủ biên: PGS.TS. Nguyễn Thị Bất.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Tài chính công và phân tích chính sách thuế - PGS.TS Sử Đình Thành –NXB ĐH Kinh tế TP HCM -2009

· Luật Ngân sách nhà nước

· Cân đối ngân sách tại trang web http://www. mof.gov.vn 

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

· Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

· Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

· Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

· Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày   tháng    năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	HIỆU TRƯỞNG




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Tài chính công 2
Tiếng Anh: Public Finance
Mã học phần: NHCO1109
 



Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính công
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Tài chính công 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Tài chính công là học phần thuộc phần kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tác động tài chính vĩ mô của Chính phủ, về chi tiêu công và đánh giá các chương trình chi tiêu công, về thuế và tác động của thuế, về ngân sách và quản lý NSNN, về nợ và quản lý nợ của Chính phủ..   

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức chuyên ngành về tài chính công. Trên cơ sở đó, sau khi ra trường, họ có khả năng đảm nhận và hoàn thành tốt các công việc trong các cơ quan quản lý tài chính Nhà nước. 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Hệ thống NSNN và phân cấp quản lý NSNN
	9
	5
	4
	

	2
	Cân đối NSNN
	6
	4
	2
	

	3
	Kiểm soát chi NSNN qua KBNN
	7,5
	5
	2,5
	

	4
	Nợ công và quản lý nợ công
	10
	6
	4
	

	5
	Quản lý các quỹ tài chính nhà nước ngoài NSNN
	5
	3
	2
	

	
	Cộng
	37,5
	23
	14,5
	


CHƯƠNG I – HỆ THỐNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VÀ PHÂN CẤP QUẢN LÝ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC 

Mục tiêu của chương giúp sinh viên hiểu về hệ thống NSNN và phân cấp NSNN.  Kết thúc chương, sinh viên có thể biết được các mô hình tổ chức hệ thống NSNN trên thế giới, phân tích và đánh giá thực trạng phân cấp NSNN ở Việt Nam qua các thời kỳ.

1.1.   Hệ thống ngân sách nhà nước.

1.1.1. Cơ sở khoa học của việc hình thành hệ thống NSNN.

1.1.2. Nguyên tắc tổ chức hệ thống NSNN.

1.1.3. Cơ cấu tổ chức hệ thống Nhà nước.

1.2. Phân cấp quản lý ngân sách nhà nước.

1.2.1. Khái niệm và nguyên tắc phân cấp quản lý NSNN.

1.2.2. Hình thức phân cấp quản lý NSNN

1.2.3. Nội dung phân cấp quản lý NSNN.

1.2.4.  Tác động của phân cấp quản lý NSNN

1.2.5. Phân cấp quản lý NSNN ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo Chương 1:

· Bải giảng nghiệp vụ KBNN và Bài giảng Ngân sách nhà nước (Bộ môn Tài chính công biên soạn 2012)
· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002
CHƯƠNG II – CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục tiêu của chương giúp sinh viên nắm được các lý thyết cơ bản về cân đối NSNN. Ngoài ra, sinh viên cũng hiểu được khái niệm, nguyên nhân, tác động và các giải pháp khắc phục thâm hụt NSNN. Kết thúc chương, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn để đánh giá thực trạng thâm hụt NSNN ở Việt Nam. 

2.1.  Cân đối NSNN

2.1.1.  Khái niệm về cấn đối NSNN

2.1.2.  Các lý thuyết về cấn đối NSNN

2.1.2.1.  Lý thuyết cổ điển về ngân sách cân bằng

2.1.2.2.  Lý thuyết về ngân sách chu kỳ

2.1.2.3.  Lý thuyết ngân sách cố ý thâm hụt

2.1.2.4.  Lý thuyết về hạn chế tiêu dùng

2.2. Thâm hụt NSNN.

2.2.1. Khái niệm và đo lường thâm hụt NSNN.

2.2.1.1.  Các yếu tố ảnh hưởng đến kết quả đo lường thâm hụt NSNN

2.2.1.2.  Các chỉ tiêu đo lường thâm hụt NSNN

2.2.2. Nguyên nhân thâm hụt NSNN

2.2.3. Các tác động của thâm hụt NSNN.

2.2.3.1. Thâm hụt NSNN với lãi suất tín dụng, tiết kiệm và đầu tư  Thuyết “tương tương” của Ricardo.

2.2.3.2. Thâm hụt NSNN với cán cân thương mại.

2.2.3.3. Thâm hụt NSNN với sự ổn định tiền tệ.

2.2.4. Các giải pháp khắc phục thâm hụt NSNN.

2.2.5. Thâm hụt NSNN ở Việt Nam.

Tài liệu tham khảo Chương 2:

· Bải giảng nghiệp vụ KBNN và Bài giảng Ngân sách nhà nước (Bộ môn Tài chính công biên soạn 2012)
· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

CHƯƠNG III – KIỂM SOÁT CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC QUA KHO BẠC NHÀ NƯỚC
Sau khi học xong học phần 1 Tài chính công và các nội dung về quản lý NSNN, mục tiêu của chương giúp sinh viên nắm được các nguyên lý cơ bản nhằm đảm bảo giám sát và kiểm soát chi NSNN hiệu quả tránh: Thâm hụt, chạy vốn, chi tiêu không hiệu quả. Ngoài ra, sinh viên cũng hiểu được nguyên tắc kiểm soát cam kết chi. Đây là một nội dung mới trong đề án cải cách tài chính công hiện đang được triển khai tại Việt Nam. Kết thúc chương, sinh viên có thể vận dụng vào thực tiễn để đánh giá thực trạng các vấn đề nổi cộm hiện nay của NSNN ở Việt Nam như thiếu vốn, chạy vốn, đầu tư giàn trải thiếu hiệu quả...
3.1. Tổng quan về KBNN

3.1.1.   Sự ra đời và bản chất của KBNN

3.1.2.   Chức năng và nhiệm vụ của KBNN

3.1.3.   Các mô hình tổ chức KBNN

3.2.  Kiểm soát chi NSNN qua KBNN

3.2.1.  Khái niệm và sự cần thiết kiểm soát chi NSNN
3.2.2.  Điều kiện kiểm soát chi NSNN

3.2.3.  Quy trình kiểm soát chi NSNN

3.2.4.  Hồ sơ kiểm soát chi NSNN
3.2.5.  Nội dung kiểm soát chi NSNN

3.2.5.1.  Kiểm soát chi thường xuyên

3.2.5.2.  Kiểm soát chi đầu tư phát triển 

3.3.   Kiểm soát cam kết chi NSNN

3.3.1.  Khái quát vè cam kết chi

3.3.1.1.  Khái niệm và bản chất  cam kết chi NSNN
3.3.1.2.  Đặc điểm của cam kết chi

3.3.1.3.  Phân loại cam kết chi NSNN
3.3.2.  Kiểm soát cam kết chi NSNN

3.3.2.1.  Mục đích, ý nghĩa của kiểm soát cam kết chi

3.3.2.2.  Nội dung và Quy trình kiểm soát cam kết chi NSNN
3.3.2.3. Mối quan hệ giữa kiểm soát cam kết chi và kiểm soát chi NSNN

3.4.   Thực trạng kiểm soát chi NSNN và cam kết chi NSNN của Việt Nam 


3.4.1. Kiểm soát chi NSNN của Việt Nam


3.4.2. Kiểm soát cam kết chi NSNN của Việt Nam
Tài liệu tham khảo Chương 3:

· Bải giảng nghiệp vụ KBNN và Bài giảng Ngân sách nhà nước (Bộ môn Tài chính công biên soạn 2012)
· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002
· Những quy định mới nhất về tạm ứng vốn kho bạc, mua sắm tài sản theo phương thức tập trung và kiểm soát các khoản chi ngân sách trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước – NXB Tài chính

CHƯƠNG IV – NỢ CÔNG VÀ QUẢN LÝ NỢ CÔNG

Mục tiêu của chương giúp sinh viên phân biệt các khái niệm nợ công, nợ quốc gia và nợ chính phủ. Từ đó biết các nguyên nhân phát sinh nợ và ảnh hưởng của nợ công. Sinh viên cũng biết được cơ cấu nợ công, cách thức và nội dung quản lý nợ công. Kết thúc chương sinh viên có thể liên hệ thực tế để đánh giá thực trạng quản lý nợ công ở Việt Nam, phân tích các bài học rút ra từ khủng hoảng nợ công của các nước trên thế giới.

4.1.  Nợ quốc gia

4.1.1.  Khá niệm và phân loại nợ quốc gia

4.1.2.  Phương pháp đánh giá tình trạng nợ nần của các quốc gia

4.2.  Nợ công 

4.2.1.  Khái niệm và nội dung của  nợ công

4.2.2.   Nguyên nhân gia tăng nợ công

4.2.3.   Tác động của nợ công

4.3.  Quản lý nợ công

4.3.1. Khái niệm và ý nghĩa của quản lý nợ công

4.3.2. Mục tiêu và phạm vi quản lý nợ

4.3.3. Mô hình tổ chức bộ máy quản lý nợ

4.3.4. Phương thức và các công cụ quản lý nợ

4.3.5. Nội dung quản lý nợ công

Tài liệu tham khảo Chương 4:

· Bải giảng nghiệp vụ KBNN và Bài giảng Ngân sách nhà nước (Bộ môn Tài chính công biên soạn 2012)
· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

CHƯƠNG V – QUẢN LÝ CÁC QUỸ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC NGOÀI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Mục tiêu của chương giúp sinh viên hiểu được sự cần thiết khách quan của các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN. Đồng thời nắm được nội dung, đặc điểm và cách thức tổ chức quản lý các quỹ này. Kết thúc chương, sinh viên biết vận dụng vào thực tiễn để đánh giá thực trạng các quỹ Tài chính Nà nước ngoài NSNN ở Việt Nam hiện nay.

5.1.  Sự cần thiết khách quan của các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN.


5.1.1. Đối với nền kinh tế


5.1.2. Đối với các tổ chức, cá nhân

5.2.  Nội dung của các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN.


5.2.1. Quỹ bảo hiểm xã hội


5.2.2. Quỹ dự trữ Nhà nước


5.2.3. Quỹ hỗ trợ đầu tư


5.2.4. Các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN khác

5.3.  Đặc điểm của quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN.


5.3.1. Quỹ bảo hiểm xã hội


5.3.2. Quỹ dự trữ Nhà nước


5.3.3. Quỹ hỗ trợ đầu tư


5.3.4. Các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN khác

5.4.  Tổ chức quản lý các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN.

5.4.1.  Quản lý quỹ Bảo hiểm xã hội.

5.4.2.  Quản lý quỹ dự trữ Nhà nước.

5.4.3.  Quản lý quỹ hỗ trợ đầu tư.

5.4.4.  Quản lý các quỹ Tài chính Nhà nước ngoài NSNN khác.

Tài liệu tham khảo Chương 5:

· Bải giảng nghiệp vụ KBNN và Bài giảng Ngân sách nhà nước (Bộ môn Tài chính công biên soạn 2012)
· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E.Stiglitz)

· Giáo trình quản lý tài chính công, NXB tài chính – Hà nội 2005

· Giáo trình quản lý thuế, Nguyễn thị Bất, NXB Thống kê 2002

· Những quy định mới nhất về tạm ứng vốn kho bạc, mua sắm tài sản theo phương thức tập trung và kiểm soát các khoản chi ngân sách trong các cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước – NXB Tài chính

7. GIÁO TRÌNH:

· Bài giảng Tài chính công (do bộ môn biên soạn)

· Câu hỏi và bài tập Tài chính công, NXBTK, năm 2005 (tài liệu do bộ môn biên soạn)

· Tài chính công (tài liệu dịch từ tiếng Anh: Public finance)
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Kinh tế học công cộng, NXBKHKT, 1995 (tác giả Joseph E. Stiglitz)

· Tài liệu chuyên khảo “Kho bạc nhà nước” 2005 (tài liệu do bộ môn biên soạn)

· Tài liệu chuyên khảo “Ngân sách nhà nước” 2005 (tài liệu do bộ môn biên soạn)

· Giáo trình Quản lý tài chính Nhà nước, NXB TàI chính, Hà nội, 2004.

· Kinh tế và Tài chính công, NXBTK, 2002

· Nguyên lý Kinh tế học,tập I, tập II, NXBTK, Hà nội, 2003

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

· Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

· Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

· Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

· Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	HIỆU TRƯỞNG




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: Chính quy
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Tài chính cá nhân
Tiếng Anh: 
Personal Finance
Mã học phần: NHTM1119


 Số tín chỉ: 3

Ngôn ngữ giảng dạy: Tiếng Việt

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Ngân hàng thương mại

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ 1.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: Môn học nghiên cứu những kiến thức về tài chính cá nhân trên các khía cạnh: Lập kế hoạch tài chính cá nhân; xây dựng ngân sách chi tiêu; tín dụng cá nhân và các sản phẩm tài chính; thiết lập danh mục đầu tư tài sản để từng cá nhân bảo đảm thanh khoản tối ưu hóa các mục tiêu tài chính hoạch định. Ngoài ra, các biện pháp và công cụ quản trị rủi ro tài chính cá nhân được giới thiệu thông qua môn học.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: Tài chính công, tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế và tài chính cá nhân được xác định là bốn trụ cột của hệ thống tài chính tại bất kỳ nền kinh tế nào. Nền tài chính của doanh nghiệp hay cao hơn là của quốc gia có vững mạnh, phải được dựa trên nền tài chính vững mạnh của từng cá nhân, từng hộ gia đình. Hiện tại, trong các chương trình đào tạo hệ cử nhân và cao học của nhiều trường Đại học trên thế giới, nội dung về Tài chính cá nhân được đẩy lên là môn học bắt buộc của khối ngành kinh tế và quản trị kinh doanh. Môn học cung cấp các kiến thức bao quanh vấn đề tài chính của mỗi cá nhân và hộ gia đình như lập kế hoạch tài chính trong ngắn, trung và dạn hạn; xây dựng ngân sách chi tiêu, xây dựng và quản lý dòng tiền cá nhân, thiết lập báo cáo tài chính cá nhân và danh mục đầu tư tài sản để bảo đảm mỗi cá nhân và hộ gia đình không gặp vấn đề thanh khoản và đạt được các mục tiêu trong cuộc sống. Bên cạnh đó, xu hướng già hóa dân số cũng như hệ thống an sinh xã hội hiên tại đang gặp rất nhiều vấn đề như quỹ bảo hiểm xã hội có nguy cơ vỡ, hệ thống y tế bắt buộc không đáp ứng được nhu cầu tối thiểu… điều này khiến cho nhu cầu được trang bị các kiến thức về công cụ và cách thức quản trị rủi ro cho mỗi cá nhân như sử dụng bảo hiểm thương mại trong lĩnh vực nhân thọ/phi nhân thọ, xây dựng các kế hoạch đầu tư dài hạn… càng trở nên bức thiết.

Môn học Tài chính cá nhân cung cấp các kỹ năng cần thiết để cá nhân có khả năng lập kế hoạch và ra các quyết định về tài chính trong ngắn hạn và dài hạn; tự quản lý được chi tiêu của bản thân, cho gia đình. Ngoài ra, sinh viên có thể vận dụng các kiến thức được học ở các môn học khác trong chương trình để áp dụng trong công việc tư vấn tài chính cá nhân tại các tổ chức tài chính, đặc biệt tại bộ phận quản lý tài sản cá nhân, quản lý khách hàng VIP của ngân hàng.
Từ việc được trang bị những kiến thức sâu về các hoạt động quản lý tài sản cá nhân và cách thức làm gia tăng giá trị của tài sản, sau khi hoàn thành khóa học, sinh viên có khẳ năng thực hiện hoạt động tư vấn và quản lý tài sản cho khách hàng tại các tổ chức tài chính và ngân hàng bán lẻ. Đồng thời, sinh viên viên có đủ kiến thức và kỹ năng đánh giá hiệu quả các khoản đầu tư cá nhân và xây dựng chiến lược phù hợp cho các hoạt động đầu tư trong tương lai. Các kiến thức và kỹ năng cụ thể bao gồm:

· Quy trình thiết lập kế hoạch tài chính cá nhân tối ưu phù hợp với hiện trạng và yêu cầu của khách hàng

· Xây dựng kế hoạch hưu trí cho từng khách hàng

· Xây dựng các báo cáo tài chính cá nhân

· Sử dụng tín dụng cá nhân và các sản phẩm ngân hàng hiệu quả

· Xây dựng danh mục đầu tư tài sản cá nhân

· Hiểu, sử dụng thành thạo và tư vấn khách hàng trong việc sử dụng bảo hiểm đúng cách để bảo vệ chống lại các rủi ro đáng kể nhằm bảo đảm khách hàng luôn đạt được sự an toàn tối đa về tài chính
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra, thảo luận
	

	1
	Chương 1
	7
	3
	4
	

	2
	Chương 2
	7
	3
	4
	

	3
	Chương 3
	12
	6
	6
	

	4
	Chương 4
	12
	6
	6
	

	5
	Chương 5
	7
	3
	4
	

	
	Cộng
	45
	21
	24
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 10 TUẦN

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Nội dung

	1
	1
	
	Giới thiệu môn học; ôn lại kiến thức về lãi đơn/lãi gộp

	
	2
	Chương 1
	Các yếu tố ảnh hưởng tới mục tiêu và quyết định tài chính cá nhân, Mục tiêu tài chính cá nhân, Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân

	2
	3
	Chương 1
	Thảo luận nhóm: ứng dụng thiết lập kế hoạch tài chính chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn

	
	4
	Chương 2
	Xây dựng kế hoạch quản lý dòng tiền cá nhân, Báo cáo tài chính cá nhân

	3
	5
	Chương 2
	Thiết lập kế hoạch ngân sách tài chính cá nhân

	
	6
	
	Thuyết trình: Thiết lập kế hoạch ngân sách tài chính cá nhân

	4
	7
	Chương 3
	Chiến lược tiêu dùng cá nhân, Các sản phẩm tín dụng cá nhân

	
	8
	
	Thảo luận nhóm: Chiến lược tiêu dùng cá nhân, Các sản phẩm tín dụng cá nhân

	5
	9
	Chương 3
	Quản lý tài sản

	
	10
	
	Case study về Quản lý tài sản

	6
	11
	Chương 4
	Hệ thống thuế hiện hành đối với tài sản cá nhân

	
	12
	
	

	7
	13
	Chương 4
	Chiến lược đầu tư tài sản cố dịnh

	
	14
	
	Chiến lược đầu tư tài sản tài chính

	8
	15
	Chương 5
	Chiến lược đầu tư tài sản tài chính

	
	16
	
	Lập kế hoạch hưu trí, Thực hiện kế hoạch hưu trí

	9
	17
	Chương 5
	Bài tập lớn: Lập kế hoạch hưu trí

	
	18
	
	

	10
	19
	
	Bài kiểm tra

	
	20
	
	Chữa bài kiểm tra+Hệ thống


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau
CHƯƠNG 1: LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH CÁ NHÂN

1.1 Các yếu tố ảnh hưởng tới mục tiêu và quyết định tài chính cá nhân

1.1.1 Các yếu tố vĩ mô 

1.1.2 Vòng đời và tình trạng cá nhân

1.2 Mục tiêu tài chính cá nhân

1.2.1 Các loại mục tiêu tài chính cá nhân

1.2.2 Những lưu ý khi thiết lập mục tiêu tài chính cá nhân

1.2.3 Yêu cầu với các mục tiêu tài chính cá nhân

1.3 Quy trình lập kế hoạch tài chính cá nhân

1.3.1 Xác định hiện trạng tài chính cá nhân

1.3.2 Xác lập mục tiêu tài chính cá nhân

1.3.3 Xây dựng các giải pháp thực hiện

1.3.4 Xây dựng các giải pháp dự phòng

1.3.5 Thực hiện kế hoạch

1.3.6 Đánh giá và điều chỉnh kế hoạch

Tài liệu tham khảo chương 1:

1. Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education, chapter 1

2. CFP Board, Personal Financial Planning, retrieved at http://www.cfp.net/docs/publications/download-a-pdf-version.pdf?sfvrsn=0
CHƯƠNG 2: LẬP KẾ HOẠCH VÀ QUẢN LÝ DÒNG TIỀN CÁ NHÂN

2.1 Xây dựng kế hoạch quản lý dòng tiền cá nhân

2.1.1 Nội dung quản lý dòng tiền cá nhân

2.1.2 Thiết lập hệ thống lưu trữ tài chính cá nhân

2.2 Báo cáo tài chính cá nhân

2.2.1 Bảng cân đối kế toán

2.2.2 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.2.3 Các chỉ số tài chính cá nhân

2.3 Thiết lập kế hoạch ngân sách tài chính cá nhân

2.3.1 Quy trình xây dựng ngân sách tài chính cá nhân

2.3.2 Kỹ năng quản lý dòng tiền và thực hiện kế hoạch tài chính

Tài liệu tham khảo chương 2:

1. Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education, chapter 2

2. TGC, Sample Completed Personal Financial Statement, retrieved at http://cayemittegroup.com/docs/11_sample-completed-personal-financial-statement.pdf
3. NC Civic Education Consortium, Personal Financial Literacy: Checking, retrieved at http://civics.sites.unc.edu/files/2012/05/PFLChecking10.pdf
CHƯƠNG 3: CHIẾN LƯỢC TIÊU DÙNG THÔNG MINH VÀ CÁC SẢN PHẨM TÀI CHÍNH

3.1 Chiến lược tiêu dùng cá nhân

3.1.1 Lập kế hoạch tiêu dùng cá nhân

3.1.2 Nghiên cứu trước khi ra quyết định tiêu dùng

3.1.3 Những cảnh báo trong quá trình tiêu dùng cá nhân

3.2 Các sản phẩm tín dụng cá nhân

3.2.1 Lập kế hoạch sử dụng tín dụng ngân hàng 

3.2.2 Chiến lược sử dụng sản phẩm tín dụng giáo dục

3.2.3 Chiến lược sử dụng sản phẩm tín dụng mua nhà

3.2.5 Chiến lược sử dụng sản phẩm tín dụng mua xe

3.3.5 Chiến lược sử dụng thẻ tín dụng

3.3 Quản lý tài sản

3.3.1 Quản lý rủi ro

3.3.2 Bảo hiểm phi nhân thọ

Tài liệu tham khảo chương 3:

1. Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education, chapter 4. Chapter 5, chapter 6, chapter 7, chapter 8

2. NC Civic Education Consortium, Personal Financial Literacy: Checking, retrieved at http://civics.sites.unc.edu/files/2012/05/PFLChecking10.pdf
3.  Economics and Personal Finance, Personal Finance Activities, retrieved at http://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1133562108_353491.pdf
CHƯƠNG 4:  CHIẾN LƯỢC ĐẦU TƯ CÁ NHÂN

4.1 Hệ thống thuế hiện hành đối với tài sản cá nhân

4.2 Chiến lược đầu tư tài sản cố dịnh

4.2.2 Lập kế hoạch đầu tư tài sản

4.2.3 Thực hiện đầu tư

4.3 Chiến lược đầu tư tài sản tài chính

4.3.1 Chiến lược đầu tư sản phẩm tiết kiệm ngân hàng 

4.3.2 Chiến lược đầu tư Trái phiếu

4.3.3 Chiến lược đầu tư Cổ phiếu

4.3.4 Chiến lược đầu tư Quỹ tương hỗ

4.3.5 Chiến lược đầu tư sản phẩm bảo hiểm nhân thọ

Tài liệu tham khảo chương 4:

1. Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education, chapter 3. Chapter 11, chapter 12, chapter 13

2. Stuart Heckman (2014), Factors Related to Financial Stress among College Students, Journal of Financial Therapy Volume 5, retrieved at http://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jft
3. Economics and Personal Finance, Personal Finance Activities, retrieved at http://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1133562108_353491.pdf
CHƯƠNG 5: KẾ HOẠCH HƯU TRÍ

5.1 Lập kế hoạch hưu trí

5.1.1 Phân tích hiện trạng tài chính

5.1.2 Dự tính chi tiêu cho thời kỳ hưu trí

5.1.3 Thiết lập mục tiêu cho thời kỳ hưu trí

4.2 Thực hiện kế hoạch hưu trí

5.2.1 Xây dựng danh mục đầu tư 

5.2.2 Xác lập quyền thừa kế và tận dụng các ưu đãi về thuế

Tài liệu tham khảo chương 5:

1. Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education, chapter 3, chapter 14

2. JP Morgan (2016), Guide to Retirement, retrieved at: https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383280097558/83456/JP-GTR.pdf
3. The Vanguard (2001), Prepare to Retire, Retrieved at http://www.vanguard.com/pdf/bptr.pdf

7. GIÁO TRÌNH

Jack R. Kapoor, Les R.Dlabay, Robert J. Hughes, Melissa M. Hart (2016), Focus on Personal Finance, Mc Graw-Hill Education.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. CFP Board, Personal Financial Planning, retrieved at http://www.cfp.net/docs/publications/download-a-pdf-version.pdf?sfvrsn=0
2. Mathieu R. Despard, Gina A. N. Chowa, Lauren J. Hart (2012), Personal Financial Problems: Opportunities for Social Work Interventions?, Journal of Social Service Research, 38:342–350, 2012, retrieved at: file:///C:/Users/Linh%20Do/Downloads/JSSR%20Article%20Despard%20Chowa%20Hart.pdf
3. TGC, Sample Completed Personal Financial Statement, retrieved at http://cayemittegroup.com/docs/11_sample-completed-personal-financial-statement.pdf
4. NC Civic Education Consortium, Personal Financial Literacy: Checking, retrieved at http://civics.sites.unc.edu/files/2012/05/PFLChecking10.pdf
5. Economics and Personal Finance, Personal Finance Activities, retrieved at http://www.cengage.com/resource_uploads/downloads/1133562108_353491.pdf
6. Stuart Heckman (2014), Factors Related to Financial Stress among College Students, Journal of Financial Therapy Volume 5, retrieved at http://newprairiepress.org/cgi/viewcontent.cgi?article=1063&context=jft
7. JP Morgan (2016), Guide to Retirement, retrieved at: https://am.jpmorgan.com/blob-gim/1383280097558/83456/JP-GTR.pdf
8. The Vanguard (2001), Prepare to Retire, Retrieved at http://www.vanguard.com/pdf/bptr.pdf

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	A
	10%
	10%A (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	B
	10%
	10%B (2)

	3
	Điểm bài tập lớn cá nhân
	C
	15%
	15%C (3)

	4
	Điểm bài tập lớn theo nhóm
	D
	15%
	15%D (4)

	5
	Điểm thi cuối kỳ
	E
	50%
	50%ZE (5)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)+(4)+(5)
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TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC       LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: Tài chính vi mô


Tiếng Anh: Microfinance
Mã học phần:  NHTM 1122




Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY
Bộ môn Ngân hàng Thương mại, Viện Ngân hàng – Tài chính.
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC

Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 và Ngân hàng thương mại 1.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Tài chính vi mô đóng vai trò hết sức quan trọng đối với công cuộc giảm nghèo đói và phát triển. Tổ chức tài chính vi mô là những tổ chức cung cấp các dịch vụ tài chính cho người nghèo và người có thu nhập thấp và loại hình tổ chức này thường được coi là một ví dụ điển hình của một doanh nghiệp xã hội nhằm giải quyết cả hai vấn đề kinh tế và xã hội. Khóa học này được thiết kế nhằm cung cấp cho sinh viên có cái nhìn tổng quan về vai trò của các tổ chức tài chính vi mô (MFIs) trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính cho các khách hàng là người nghèo và người có thu nhập thấp ở các nước đang phát triển. Sinh viên sẽ được giới thiệu các khái niệm cơ bản về ngành tài chính vi mô, quá trình phát triển cũng như mô hình hoạt động của các tổ chức này. Sinh viên cũng tìm hiểu cách thức các chính phủ và ngân hàng trung ương có thể hỗ trợ cho sự phát triển của ngành tài chính vi mô, và những thách thức hiện nay với tài chính vi mô phải đối mặt. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi hoàn thành tốt học phần, các mục tiêu mà sinh viên cần đạt được là: 

· Hiểu được các khái niệm cơ bản về tài chính vi mô, tín dụng vi mô.

· Nắm được lý do ra đời, quá trình hình thành, phát triển và vai trò của ngành tài chính vi mô tại Việt Nam và trên thế giới.

· Hiểu được mô hình hoạt động, các sản phẩm đặc thù của các tổ chức tài chính vi mô.

· Hiểu và tính toán các chỉ tiêu hoạt động, lợi nhuận của một tổ chức tài chính vi mô.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	6
	6
	0
	

	2
	Chương 2
	6
	6
	0
	

	3
	Chương 3
	12
	6
	6
	

	4
	Chương 4
	6
	6
	0
	

	
	Cộng
	30
	24
	6
	


LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY THEO THỜI KHÓA BIỂU 12 TUẦN

	Tuần/Buổi


	Tên chương
	Nội dung

	1
	Chương 1
	Giới thiệu môn học

Giới thiệu nội dung chương 1: khái niệm và sự ra đời của các tổ chức tài chính vi mô

	2
	Chương 1
	Đối tượng của tài chính vi mô

Các đặc trưng cơ bản của các tổ chức tài chính vi mô

	3
	Chương 1
	Các tổ chức cung cấp dịch vụ tài chính vi mô

Tầm quan trọng của tổ chức tài chính vi mô

	4
	Chương 2
	Các sản phẩm tài chính của tổ chức tài chính vi mô

	5
	Chương 2
	Thuyết trình về một tổ chức tài chính vi mô, trong đó tập trung vào lịch sử hình thành và phát triển

	6
	Chương 2
	Các sản phẩm phi tài chính của tổ chức tài chính vi mô

Các nhân tố ảnh hưởng đến sản phẩm của tổ chức tài chính vi mô

	7
	Chương 3
	Thuyết trình về các sản phẩm dịch vụ mà tổ chức tài chính vi mô cung cấp (theo lựa chọn tại buổi 5)

	8
	Chương 3
	Phân tích tình hình tài chính của tổ chức tài chính vi mô

	9
	Chương 3
	Thuyết trình về tình hình tài chính của 1 tổ chức tài chính vi mô (theo lựa chọn tại buổi 5)

Mức độ bền vững của tổ chức tài chính vi mô

	10
	Chương 3
	Chữa bài tập về đánh giá mức độ bền vững của tổ chức tài chính vi mô

	11
	Chương 4
	Kiểm tra giữa kỳ

Tài chính vi mô tại các nước trên thế giới

	12
	Chương 4
	Sự hỗ trợ của các tổ chức đối với tài chính vi mô

Xu hướng toàn cầu trong tài chính vi mô

	13
	Dự trữ
	


Chi tiết nội dung giảng các chương như sau
CH​ƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TÀI CHÍNH VI MÔ
Tài chính vi mô (TCVM) là một công cụ mạnh mẽ để chống lại đói nghèo tại nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Nhờ có các tổ chức tài chính vi mô mà người nghèo, người có thu nhập thấp mới có khả năng tiếp cận với các dịch vụ tài chính ngân hàng để cải thiện cuộc sống. Chương này giới thiệu tổng quan về tài chính vi mô, một ngành đã xuất hiện khá lâu trên thế giới, nhưng vẫn còn tương đối mới mẻ đối với Việt Nam. Chương nêu lên những khái niệm cơ bản liên quan đến TCVM, đặc điểm của TCVM nhằm làm rõ sự khác nhau giữa TCVM với các TCTD khác.Một vấn đề khác được đề cập trong chương này đó là các tổ chức TCVM và mô hình hoạt động của các tổ chức này.Cuối cùng, vai trò của TCVM đối với xã hội, đối với khách hàng sẽ được trình bày ở cuối chương 1.
1.1. Khái niệm và đối tượng của TCVM 
1.2. Các đặc trưng của TCVM

1.3. Tầm quan trọng của tài chính vi mô

1.3.1. Tại sao chúng ta cần TCVM?

1.3.2. TCVM và các Mục tiêu Phát triển thiên niên kỷ
1.4. Các tổ chức cung cấp dịch vụ TCVM
1.5. Khách hàng của TCVM

1.6. Vai trò của TCVM
Tài liệu tham khảo:

· Joanna Ledgerwood (2001), Hoạt động ngân hàng bền vững cho người nghèo: Cẩm nang hoạt động tài chính vi mô – nhìn nhận từ giác độ tài chính và thể chế, (Bản dịch) Nhà xuất bản thống kê, chương 1 & 2, tr 23-79.

· Joanna Ledgerwood, Julie Earne&Candace Nelson (2012), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective, The World Bank, trang 49-70, 147-196.

· Kassa Teshager Alemu (2008),Microfinance as a Strategy for Poverty Reduction: A Comparative Analysis of ACSI and Wisdom Microfinance Institution in Ethiopia, Netherlands.
· Nguyễn Kim Anh & Lê Thanh Tâm (2013), Mức độ bền vững của các TCTCVM Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, Hà Nội, trang 24-27.

· Các văn bản pháp lý có liên quan tới tài chính vi mô.
CH​ƯƠNG 2: CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ

“Tài chính vi mô (TCVM) là việc cung cấp một phạm vi rộng các dịch vụ tài chính như tiền gửi, tài khoản tiết kiệm, thanh toán, bảo hiểm, chuyển tiền cho người nghèo hoặc các hộ gia đình có thu nhập thấp, cho những hoạt động kinh doanh cá thể hoặc doanh nghiệp rất nhỏ” (Ngân hàng Phát triển Châu Á). Người nghèo cũng như tất cả mọi người, cần có nhiều loại công cụ tài chính để tích lũy tài sản, bình ổn tiêu dùng và tự bảo vệ mình trước rủi ro. Chính vì thế, theo nghĩa rộng TCVM là việc tìm ra phương cách hiệu quả đáng tin cậy để cung cấp ngày càng nhiều hơn các sản phẩm TCVM. Trong chương này, sinh viên sẽ được tìm hiểu rõ về các sản phẩm dịch vụ mà một tổ chức TCVM cung cấp cho khách hàng của mình, đặc điểm của các sản phẩm dịch vụ này cũng như sự khác biệt giữa các sản phẩm này tại các tổ chức TCVM với các tổ chức tín dụng khác.

2.1. Các sản phẩm tài chính

2.1.1. Tiết kiệm vi mô

2.1.2. Các khoản vay (Cho vay nhóm và vay cá nhân) 

2.1.3. Bảo hiểm vi mô

2.1.4. Chuyển tiền

2.1.5. Các sản phẩm tài chính vi mô khác

2.2. Các sản phẩm phi tài chính

2.2.1. Giáo dục (Giáo dục tài chính)

2.2.2. Dịch vụ y tế 

2.2.3. Các chương trình phát triển cộng đồng 

2.2.4. Các sản phẩm phi tài chính khác 

2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển sản phẩm tài chính vi mô

Tài liệu tham khảo:
· Joanna Ledgerwood (2001), Hoạt động ngân hàng bền vững cho người nghèo: Cẩm nang hoạt động tài chính vi mô – nhìn nhận từ giác độ tài chính và thể chế, (Bản dịch) Nhà xuất bản thống kê, chương 3, tr 81-114; chương 5,6 – tr 161-202.
· Hans Dellien, Jill Burnett, Anna Gincherman & Elizabeth Lynch (2005), Product Diversification in Microfinance: Introducing Individual Lending, Women's World Banking Publisher.

· Joanna Ledgerwood, Julie Earne&Candace Nelson(2012), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective, The World Bank, trang 197-318.

· Maria Lehner (2008), Group versus Individual Lending in Microfinance, University of Munich, Department of Economics, Discussion Paper 2008-24, pages 1-20.

· The Grameen Bank (2010),Grameen Bank Helps You to Get Small Business Unsecured Loans, link trích dẫn trực tiếp tại http://www.grameen-info.net/grameen-bank-helps-you-to-get-small-business-unsecured-loans/
· Các văn bản pháp lý có liên quan tới tài chính vi mô.
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH VÀ TÍNH BỀN VỮNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÀI CHÍNH VI MÔ

3.1. Phân tích tình hình tài chính của các TCTCVM

3.1.1. Các báo cáo tài chính của TCTCVM

3.1.2. Phân tích các chỉ số tài chính của TCTCVM

3.1.2.1. Đánh giá tình hình tài sản - nguồn vốn.

3.1.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh thu nhập, chi phí và khả năng sinh lời

3.1.2. 3. Các chỉ tiêu phản ánh mức độ rủi ro

3.2. Phân tích tính bền vững của các TCTCVM

3.2.1. Bền vững của tổ chức TCVM: Thông lệ quốc tế và quy định ở Việt Nam
3.2.1.1. Quan điểm và sự cần thiết về tính bền vững 

3.2.1.2. Các tiêu thức theo Thông lệ Quốc tế về tính bền vững của TCTCVM 

3.2.1.3. Quy định của Việt Nam về tính bền vững thể chế của các TCTCVM 

3.2.2. Những nhân tố ảnh hưởng tới tính bền vững của tổ chức TCVM 

3.2.3. Phân tích tính bền vững của các TCTCVM
3.2.3.1. Tính bền vững trong xu thế phát triển 

3.2.3.2. Tổng quan về mức độ bền vững của các TCTCVM 

3.2.3.3. Tự bền vững về hoạt động (OSS)

3.2.3.4. Tự bền vững tài chính (FSS)

3.2.3.5. Chất lượng danh mục 

3.2.3.6. Tự bền vững về thể chế (ISS)
Tài liệu tham khảo

· Joanna Ledgerwood (2001), Hoạt động ngân hàng bền vững cho người nghèo: Cẩm nang hoạt động tài chính vi mô – nhìn nhận từ giác độ tài chính và thể chế, (Bản dịch) Nhà xuất bản thống kê, chương 8,9 & 10, tr 219-298.

· Joanna Ledgerwood, Julie Earne&Candace Nelson (2012), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective, The World Bank, trang 319-376.

· Nguyễn Kim Anh & Lê Thanh Tâm (2013), Mức độ bền vững của các TCTCVM Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị, Nhà xuất bản Giao thông Vận tải, trang 27-53, 107-165.

· Các văn bản pháp lý có liên quan tới tài chính vi mô.
CHƯƠNG 4: SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TÀI CHÍNH VI MÔ TRÊN THẾ GIỚI
TCVM tuy mới chỉ phát triển ở Việt Nam trong thời gian gần đây nhưng đã có lịch sử phát triển lâu đời trên thế giới. Chương đi vào tìm hiểu sự phát triển và các mô hình tài chính vi mô thành công trên thế giới, quan trọng hơn là rút ra những kinh nghiệm quý báu từ các mô hình này. Sự phát triển của TCVM tại Việt Nam cũng được trình bày trong chương nhằm giúp sinh viên có cái nhìn toàn diện về hệ thống TCVM ở Việt Nam, hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến TCVM tại Việt Nam. Cuối cùng, chương này giới thiệu với sinh viên các tổ chức quốc tế hỗ trợ cho sự phát triển của ngành TCVM.
4.1. Tài chính vi mô tại các nước trên thế giới

4.1.1 Sự phát triển của TCVM tại các nước phát triển

4.1.2 Sự phát triển của TCVM tại các nước đang phát triển
4.2 Sự phát triển của TCVM tại Việt Nam

4.2.1 Lịch sử ra đời và phát triển

4.2.2 Các TCTCVM tại Việt Nam

4.2.3 Vai trò của các TCTCVM đối với sự phát triển kinh tế - xã hội tại Việt nam

4.2.4 Các văn bản pháp lý liên quan đến TCVM tại Việt Nam

4.3. Các tổ chức quốc tế hỗ trợ sự phát triển của ngành TCVM

4.4. Xu hướng toàn cầu trong TCVM

4.4.1. Các yếu tố chính của môi trường kinh doanh

4.4.2. Các điều kiện thị trường

4.4.3. Công nghệ

4.4.4. Quy định

4.4.5. Tài trợ
Tài liệu tham khảo

· Chính phủ (2005), Nghị định Số 28/2005/NĐ-CP vềtổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam, ban hành ngày 9 tháng 3 năm 2005.
· Joanna Ledgerwood, Julie Earne&Candace Nelson (2012), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective, The World Bank, trang 377-479;

· Nguyễn Kim Anh & Lê Thanh Tâm (2013), Mức độ bền vững của các TCTCVM Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị, Nhà xuất bản GTVT, trang 319-376;

· Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2195/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020,  ban hành ngày 6 tháng 12 năm 2011.

· Các văn bản pháp lý có liên quan tới tài chính vi mô.

7. GIÁO TRÌNH

· Joanna Ledgerwood (2001), Hoạt động ngân hàng bền vững cho người nghèo: Cẩm nang hoạt động tài chính vi mô – nhìn nhận từ giác độ tài chính và thể chế, (Bản dịch) Nhà xuất bản thống kê.

· Joanna Ledgerwood, Julie Earne&Candace Nelson (2012), The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective, The World Bank.

· Nguyễn Kim Anh& Lê Thanh Tâm (2013), Mức độ bền vững của các TCTCVM Việt Nam: Thực trạng và một số khuyến nghị, Nhà xuất bản GTVT.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Chính phủ (2005), Nghị định Số 28/2005/NĐ-CPvềtổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam, ban hành ngày 9 tháng 3 năm 2005.
· Hans Dellien, Jill Burnett, Anna Gincherman & Elizabeth Lynch (2005), Product Diversification in Microfinance: Introducing Individual Lending, Women's World Banking Publisher.

· Kassa Teshager Alemu (2008),Microfinance as a Strategy for Poverty Reduction: A Comparative Analysis of ACSI and Wisdom Microfinance Institution in Ethiopia, Netherlands.
· Maria Lehner (2008), Group versus Individual Lending in Microfinance, University of Munich, Department of Economics, Discussion Paper 2008-24, pages 1-20.
· The Grameen Bank (2010),Grameen Bank Helps You to Get Small Business Unsecured Loans, link trích dẫn trực tiếp tại http://www.grameen-info.net/grameen-bank-helps-you-to-get-small-business-unsecured-loans/
· Thủ tướng Chính phủ (2011), Quyết định số 2195/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam đến năm 2020,  ban hành ngày 6 tháng 12 năm 2011.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

- Tham dự ít nhất 80% thời gian học trên lớp.

- Có bài kiểm tra định kỳ (tính theo thang điểm 10/10).

- Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra
	Y
	20%
	20%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	70%
	70%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)
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1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Phân tích và Đầu tư chứng khoán  

Tiếng Anh: 
Securities Analysis and Investment     

Mã học phần: NHCK1106         
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2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Thị trường chứng khoán
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Thị trường chứng khoán 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Phân tích và Đầu tư chứng khoán là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức ngành trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính, chuyên ngành Ngân hàng thương mại và Thị trường chứng khoán. 

Học phần này có sự kế thừa kiến thức đã tích luỹ qua các môn học ở mục 3 (Điều kiện học trước) và một số học phần khác. Về nội dung, học phần tiếp cận từ những vấn đề tổng quan về đầu tư chứng khoán; các lý thuyết, mô hình định giá chứng khoán được chia thành 2 phần là phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; học phần cũng đề cập khá sâu về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. 

Học phần bao gồm 5 chương, cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về phân tích và đầu tư chứng khoán như: Thu nhập và rủi ro trong đầu tư chứng khoán với các phương thức đầu tư khác nhau; Các lý thuyết về phân tích và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán như Giả thuyết thị trường hiệu quả, Lý thuyết Markowitz, Mô hình định giá tài sản tài chính; các vấn đề về phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật; các chiến lược quản lý danh mục đầu tư trái phiếu, danh mục đầu tư cổ phiếu và danh mục đầu tư hỗn hợp. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ thực hiện giải quyết các bài tập, các tình huống ở cuối mỗi chương, liên hệ, vận dụng với việc phân tích thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam.

5. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Sau khi học học phần Phân tích và Đầu tư chứng khoán, người học phải nắm được các kiến thức và các kỹ năng cơ bản về Phân tích và Đầu tư chứng khoán để có thể chủ động trong xây dựng chính sách đầu tư và thực hiện quản lý danh mục đầu tư chứng khoán. Cụ thể:

Mục tiêu lý thuyết

· Nắm được các khái niệm cơ bản về đầu tư chứng khoán như các phương thức đầu tư, thu nhập và rủi ro trong đầu tư chứng khoán;

· Hiểu rõ và vận dụng được các lý thuyết hiện đại về quản lý danh mục đầu tư và các lý thuyết cơ bản về phân tích chứng khoán như Giả thuyết thị trường hiệu quả, Lý thuyết Markowitz; hiểu rõ bản chất và cách xây dựng đường CML, SML; Xây dựng danh mục đầu tư tối ưu; v.v….;

· Hiểu rõ và vận dụng được các mô hình định giá chứng khoán, mô hình CAPM, mô hình APT, Var, v.v…;

· Có kiến thức và kỹ năng trong phân tích chứng khoán theo quy trình phân tích cơ bản: Phân tích ngành, phân tích thị trường, phân tích công ty và định giá cổ phiếu. 

Mục tiêu thực hành

· Biết vận dụng kiến thức và kỹ năng trong phân tích và định giá cổ phiếu tại Việt Nam;

· Có kiến thức và kỹ năng phân tích kỹ thuật và vận dụng phân tích kỹ thuật trên TTCK Việt Nam;

· Nắm được các kiến thức và kỹ năng cơ bản về quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: Quản lý chủ động, quản lý thụ động và bán thụ động.

6. NỘI DUNG CỦA HỌC PHẦN

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	Chương
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	1
	Tổng quan về đầu tư chứng khoán
	4
	4
	0
	

	2
	Các mô hình và lý thuyết ứng dụng trong đầu tư chứng khoán
	10
	6
	4
	

	3
	Phân tích cơ bản trong đầu tư chứng khoán
	11.5
	7
	4
	0.5

	4
	Phân tích kỹ thuật
	8
	6
	2
	

	5
	Thị trường hiệu quả
	4
	4
	0
	

	
	Cộng
	37.5
	27
	10
	0.5


CHƯƠNG I: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.

Giới thiệu cho người học các kiến thức cơ bản về đầu tư chứng khoán, như  hiểu rõ về khái niệm đầu tư chứng khoán với sự phân biệt tài sản tài chính và tài sản thực, nguyên tắc đánh đổi giữa lợi nhuận và rủi ro và khái niệm thị trường hiệu quả;  Các cách thức đo lường lợi tức và rủi ro – cở sở của việc ra quyết định đầu tư; Lý thuyết danh mục đầu tư với việc phân bổ tối ưu cho đầu tư các tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro. 

1.5 Khái niệm về đầu tư chứng khoán

1.5.1 Khái niệm đầu tư chứng khoán

1.5.2 Phân loại đầu tư chứng khoán

1.6 Cơ sở của quyết định đầu tư

1.6.1 Lợi tức

1.6.2 Rủi ro

1.6.3 Mối quan hệ giữa lợi tức và rủi ro

1.7 Lý thuyết  danh mục đầu tư

1.7.1 Lợi tức và rủi ro của danh mục đầu tư

1.7.2 Phân bổ đầu tư giữa tài sản rủi ro và tài sản phi rủi ro

1.7.3 Danh mục tối ưu của các tài sản rủi ro - Mô hình Markowitz

1.7.4 Chiến lược đầu tư theo danh mục đầu tư

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, chương 1, 4, NXB ĐHKTQD

· PGS.TS Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐHKTQD, chương 7

· Bodie Kane Marcus, 2009, Investment, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, Chương 1, 5, 6, 7  

CHƯƠNG II: CÁC MÔ HÌNH VÀ LÝ THUYẾT ỨNG DỤNG TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.

Giúp người học hiểu và vận dụng được các mô hình cơ bản trong đầu tư chứng khoán, bao gồm: Mô hình định giá tài sản tài chính (CAPM);  mô hình đa nhân tố (Multifactor Models); mô hình APT (Arbitrage Pricing Theory). 

2.1. Mô hình định giá tài sản tài chính (CAPM)

2.1.1. Các giả thuyết của mô hình

2.1.2. Các cấu phần của mô hình (Danh mục thị trường, Phần bù rủi ro, Hệ số beta)

2.1.3. Khả năng ứng dụng và hiệu lực của mô hình CAPM

2.1.4. Các mô hình CAPM mở rộng

2.2. Lý thuyết chênh lệch giá (APT) 

2.2.1. Khái niệm chênh lệch giá (Arbitrage)

2.2.2. Rủi ro và lợi tức theo lý thuyết APT

2.2.3. Mối quan hệ giữa lý thuyết APT và mô hình CAPM

2.3. Mô hình đa nhân tố (Multifactor Models)

2.3.1. Các khái niệm cơ bản

2.3.2.  Mô hình APT đa nhân tố

2.3.3. Mô hình CAPM đa nhân tố 

2.3.4. Mô hình 3 nhân tố Fama-French

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, chương 5, NXB ĐHKTQD

· Bodie Kane Marcus, 2009, Investment, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, Chương 9, 10  

· Reilly Brown, 2011, Investment Analysis & Portfolio Management, 10th Edition, South Western, chương 8
CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH CƠ BẢN TRONG ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN.

Cung cấp cho người học các kiến thức cơ bản về phân tích môi trưởng vĩ mô, phân tích ngành, phân tích định giá công ty nhằm lượng hoá dòng tiền và rủi ro, từ đó, định giá cổ phiếu. Người học sẽ phải vận dụng các kiến thức và kỹ năng này trong giải quyết các tình huống thực tế trên thị trường chứng khoán. 

3.1. Phân tích môi trường vĩ mô

3.1.1. Các điều kiện kinh tế vĩ mô trong và ngoài nước

3.1.2. Các chính sách quản lý kinh tế của Chính phủ

3.1.3. Chu kỳ kinh doanh của nền kinh tế

3.1.4.  Dự báo kinh tế và diễn biến thị trường

3.2. Phân tích ngành

3.2.1. Các nhân tố ảnh hưởng đến ngành

3.2.2. Chu kỳ kinh doanh của ngành

3.2.3. Đánh giá diễn biến và cấu trúc ngành

3.2.4. Phân tích triển vọng ngành

3.3. Phân tích định giá cổ phiếu

3.3.1. Kỹ thuật chiết khấu dòng cổ tức (DDM)

3.3.2. Kỹ thuật chiết khấu dòng tiền tự do (FCF)

3.3.3. Kỹ thuật định giá so sánh (sử dụng các tỷ số)

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, chương 8, 9, 10, NXB ĐHKTQD

· PGS.TS Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐHKTQD, 
· Bodie Kane Marcus, 2009, Investment, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, Chương 17, 18  

CHƯƠNG IV: PHÂN TÍCH KỸ THUẬT.

Trang bị cho người học những công cụ cơ bản để tiến hành phân tích kỹ thuật và cơ sở lý thuyết  của phân tích lỹ thuật. Đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế của việc sử dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư chứng khoán và việc ứng dụng phân tích kỹ thuật trên TTCK Việt nam, nội dung chương gồm: 

4.1. Khái niệm phân tích kỹ thuật

4.1.1.  Khái niệm

4.1.2. Những giả định của phân tích kỹ thuật  

4.2. Cơ sở lý thuyết của phân tích kỹ thuật

4.2.1. Lý thuyết Dow

4.2.2. Lý thuyết sóng

4.3. Công cụ của phân tích kỹ thuật

4.3.1. Biểu đồ

4.3.2. Những hình mẫu cơ bản của phân tích kỹ thuật

4.4. Những hạn chế của phân tích kỹ thuật

4.4.1. Hạn chế của các giả định

4.4.2. Hạn chế của các nguyên tắc giao dịch kỹ thuật

4.5. Ứng dụng các chỉ số vào phân tích đồ thị

Tài liệu tham khảo chương: 

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, chương 2, NXB ĐHKTQD

· Reilly Brown, 2011, Investment Analysis & Portfolio Management, 10th Edition, South Western, chương 15

CHƯƠNG V: THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ

Giới thiệu khái quát chương: Cung cấp cho người học các phân tích về sự xuất hiện và cạnh tranh giữa các nhà phân tích trên thị trường sẽ dân đến sự hiệu quả của thị trường, từ đó, các hàm ý về giả thuyết thị trường hiệu quả trong chính sách đầy tư được rút ra. Cụ thể:

5.1. Các giả thuyết thị trường hiệu quả

5.1.1. Nguồn gốc của sự hiệu quả thị trường

5.1.2. Các mức độ hiệu quả của thị trường

5.2. Các hàm ý từ giả thuyết thị trường hiệu quả

5.2.1. Phân tích kỹ thuật hay phân tích cơ bản

5.2.2. Quản lý danh mục đầu tư chủ động hay bị động

5.2.3. Phân bổ vốn trong đầu tư chứng khoán

5.3. Kiểm định giả thuyết thị trường hiệu quả

5.3.1.  Kiểm định hiệu quả dạng yếu của thị trường 

5.3.2. Kiểm định hiệu quả dạnh trung bình của thị trường

5.3.3. Kiểm định hiệu quả dạng mạnh của thị trường

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, chương 3, NXB ĐHKTQD

· PGS.TS Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐHKTQD, chương 8
· Bodie Kane Marcus, 2009, Investment, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin, Chương 11  

6. GIÁO TRÌNH: 

· PGS.TS Trần Đăng Khâm & TS. Nguyễn Minh Huệ, 2016, Giáo trình Phân tích và đầu tư chứng khoán, NXB ĐHKTQD

7. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Trên thư viện của trường

Sách Việt văn

· Bodie Zvi, Investments, 1996

· Hirt Geoffrey A., Fundamentals of investement management, 1999

· Madura Jeff, Finance markets and institutions, 2001

Tên báo

· Tài chính

· Đầu tư

· Chứng khoán việt nam 

· Đầu tư chứng khoán

· Ngân hàng

· Tài chính doanh nghiệp

· Thị trường tài chính tiền tệ

· Thời báo ngân hàng

· Thời báo tài chính Việt Nam

· Vietnam News – Outlook

· Nguồn khác 

· PGS.TS Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐHKTQD
· Bodie Kane Marcus, 2009, Investment, 8th Edition, McGraw-Hill/Irwin
· Reilly Brown, 2011, Investment Analysis & Portfolio Management, 10th Edition, South Western
8. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Số lần kiểm tra: 01 lần

· Điều kiện dự thi: Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận và bài tập

· Công thức tính điểm học phần:


+ Điểm tham dự trên lớp: 10% (lấy điểm nguyên)


+ Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20% (lấy điểm lẻ 0,5)


+ Điểm thi kết thúc môn học: 70% (lấy điểm lẻ 0,5)

Điểm học phần = 10% * điểm tham dự trên lớp + 20% * điểm kiểm tra + 70% * điểm thi kết thúc môn 

Điểm học phần: lấy điểm lẻ 0,1

10. GIẢNG VIÊN

- Giảng viên phụ trách môn học: TS. Phạm Việt Hùng

- Giảng viên tham gia giảng dạy:

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ


+ TS. Lê Thị Hương Lan


+ PGS.TS. Trần Đăng Khâm


+ TS. Phạm Việt Hùng


+ Ths. Nguyễn Hương Giang


+ Ths. Vũ Thị Thúy Vân


+ Ths. Nguyễn Ngọc Trâm
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN 2

Tiếng Việt: 
Thị trường chứng khoán 2
Tiếng Anh: 
Securities market 2
Mã học phần:  NHCK1110


Số tín chỉ: 3 
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:Thị trường chứng khoán

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Thị trường chứng khoán 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Thị trường chứng khoán 2 là học phần bắt buộc, thuộc khối kiến thức chuyên ngànhtrong chương trình đào tạo cử nhân ngành Ngân hàng – Tài chính, bao gồm các chuyên ngành Tài chính quốc tế vàThị trường chứng khoán. 
Kế thừa học phần Thị trường chứng khoán 1, học phần Thị trường chứng khoán 2 bao gồm 5 chương, với các nội dung nâng cao về chứng khoán và thị trường chứng khoán. Học phần cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về thị trường chứng khoán như: Hoạt động quản lý và giám sát thị trường chứng khoán của cơ quan quản lý Nhà Nước và các tổ chức tự quản (SRO); mô hình tổ chức và hoạt động của công ty chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán; các hoạt động hỗ trợ trước, trong và sau giao dịch chứng khoán, đó là hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; và phân tích chứng khoán. Trong quá trình học tập, sinh viên sẽ thực hiện giải quyết các bài tập, các tình huống ở cuối mỗi chương, liên hệ, vận dụng với việc phân tích thực tiễn thị trường chứng khoán Việt Nam
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Sau khi học học phần Thị trường chứng khoán 2, người học phải nắm được các kiến thức và các kỹ năng cơ bản về chứng khoán và thị trường chức khoán. Cụ thể:

· Hiểu rõ về hoạtđộng quản lý và giám sát thị trường chứng khoán trên cả giácđộ quản lý Nhà Nước và quản lý của các tổ chức tự quản;

· Nắm rõđược các mô hình kinh doanh chứng khoán, tổ chức và hoạt động của các công ty chứng khoán;

· Hiểu được lợi thế và vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán cũng như các loại quỹ đầu tư và cơ chế hoạt động của Quỹ.

· Hiểu được vai trò của hệ thống đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Nắm bắt được nội dung cụ thể của từng hoạt động trong hệ thống

· Có một số kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích chứng khoán.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Chương
	Tên chương
	Tổng số tiết
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Thảo luận, bài tập
	Kiểm tra

	9. 
	Quản lý và giám sát thị trường chứng khoán
	7
	6
	1
	

	10. 
	Công ty chứng khoán
	7
	6
	1
	

	11. 
	Quỹ đầu tư chứng khoán
	7
	6
	1
	

	12. 
	Thanh toán và lưu ký chứng khoán
	7
	6
	1
	

	13. 
	Phân tích chứng khoán
	9.5
	7
	2
	0.5

	14. 
	Cộng
	37.5
	31
	6
	0.5


CHƯƠNG I – QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN

Chương 1 cung cấp cho người học nội dung chi tiết liên quan tới quản lý và giám sát TTCK như: TTCK được quản lý bởi các tổ chức nào; các nội dung cần quản lý trên TTCK; mô hình, nội dung và các phương thức giám sát TTCK nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và lành mạnh của thị trường;Để người học có thể nắm bắt được vấn đề này trên thế giới và ở Việt nam như thế nào thì hoạt động quản lý giám sát ở một số TTCK trên thế giới và ở Việt nam cũng sẽ được đề cập

1.1. Sự cần thiết phải quản lý và giám sát TTCK

1.2. Quản lý thị trường chứng khoán

1.2.1. Khái niệm, mục tiêu và hình thức quản lý TTCK

1.2.2. Các cơ quan quản lý TTCK

1.2.3.Nội dung quản lý TTCK

1.2.3.1. Quản lý phát hành 

1.2.3.2. Quản lý các giao dịch trên TTCK 

1.2.3.3. Quản lý các nhà kinh doanh chứng khoán

1.2.3.4. Quản lý chứng khoán quốc tế

1.3. Giám sát thị trường chứng khoán

1.3.1. Khái niệm và chức năng giám sát TTCK

1.3.2. Mô hình giám sát TTCK

1.3.3. Nội dung

1.3.3.1. Giám sát sở giao dịch

1.3.3.2. Giám sát tổ chức niêm yết

1.3.3.3. Giám sát công ty môi giới, kinh doanh chứng khoán

1.3.4. Phương thức giám sát TTCK


1.3.4.1. Theo dõi chứng khoán


1.3.4.2. Thanh tra 

1.4. Hoạt động quản lý và giám sát trên một số TTCK các nước

1.4.1. Hoạt động quản lý và giám sát trên một số TTCK các nước

1.4.2. Hoạt động quản lý và giám sát trên một số TTCK Việt nam

Tài liệu tham khảo chương: 

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 11;
· Lê Trung Thành, 2009, Tăng cường giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;
· Hoàn thiện hệ thống giám sát (Tô Ngọc Hưng – Học viện NH)
CHƯƠNG II – CÔNG TY CHỨNG KHOÁN 

Chương này giúp người học hiểu đượccác mô hình kinh doanh của CTCK; vai trò của công ty chứng khoán (CTCK) trên TTCK; những đặc điểm cơ bản của CTCK và những nguyên tắc hoạt động mà CTCK phải tuân thủ; đặc biệt từng hoạt động nghiệp vụ cụ thể của CTCK sẽ được giới thiệu một cách chi tiết; các chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hoạt động của CTCK cũng là một nội dung được bàn tới

2.1 Khái quát về công ty chứng khoán

2.1.1. Khái niệm và phân loại CTCK

2.1.2. Đặc điểm của công ty chứng khoán

2.1.3. Vai trò của công ty chứng khoán

2.1.4. Nguyên tắc hoạt động của công ty chứng khoán

2.2. Hoạt động cơ bản của công ty chứng khoán

2.2.1. Hoạt động môi giới chứng khoán

2.2.2. Hoạt động tự doanh chứng khoán

2.2.3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

2.2.4. Hoạt động đại lý, bảo lãnh phát hành chứng khoán

2.2.5. Các hoạt động khác

2.3. Đánh giá hoạt động của công ty chứng khoán

2.3.1. Đánh giá an toàn tài chính

2.3.2. Đánh giá khả năng sinh lời

2.3.3. Đánh giá chất lượng thanh khoản

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 5;
· Lê Thị Hương Lan, 2008, Phát triển hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;
· Nguyễn Thanh Phương, 2009, Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;
CHƯƠNG III –QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Giới thiệu cho người học những vấn đề liên quan tới quỹ đầu tư chứng khoán. Người học sẽ biết được quỹ đầu tư chứng khoán là gì, có vai trò như thế nào trên TTCK; và có các loại quỹ đầu tư nào. Các chủ thể liên quan tới hoạt động của quỹ đầu tư; các hoạt động của quỹ đầu tư, trong đó sẽ giới thiệu chi tiết cách thức mua bán, cách xác định giá mua/báncủa quỹ đầu tư; các chỉ tiêu đánh giá hoạt động của quỹ đầu tư cũng sẽ được giới thiệu tới người học

3.1. Khái niệm và vai trò quỹ đầu tư chứng khoán

3.1.1. Khái niệm

3.1.2. Vai trò của quỹ đầu tư chứng khoán

3.2. Phân loại quỹ đầu tư chứng khoán

3.2.1. Theo công cụ đầu tư

3.2.2. Theo đối tượng tham gia đầu tư

3.2.3. Theo mục tiêu

3.2.4. Theo phạm vi đầu tư

3.2.5. Theo cách thức huy động vốn

3.3. Chủ thể liên quan tới tổ chức và hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

3.3.1. Công ty quản lý quỹ 

3.3.2. Ngân hàng giám sát

3.3.3.Ban đại diện

3.3.4. Hội đồng quản trị

3.3.5. Công ty kiểm toán 

3.4. Các hoạt động cơ bản của quỹ đầu tư chứng khoán 

3.4.1. Hoạt động huy động vốn

3.4.2. Hoạt động đầu tư 

3.4.3. Hoạt động khác

3.5. Đánh giá kết quả hoạt động của quỹ đầu tư chứng khoán

3.5.1. Chi phí hoạt động của quỹ đầu tư

3.5.2. Các chỉ tiêu đánh giá kết quả hoạt động của quỹ đầu tư

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 8. 
· Nguyễn Văn Định, 2001, Phát triển quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, Luậnán tiến sỹ kinh tế, ĐHKTQD;
· PGS.TS. Lê Hoàng Nga, 2005, giáo trình thị trường chứng khoán, Hoc viện Ngân hàng, chương 6
CHƯƠNG IV: THANH TOÁN VÀ LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN

Chương này sẽ giới thiệu với người học vềvai trò của hệ thống các hoạt động hỗ trợ trước, trong và sau quá trình giao dịch, các hoạt động này gồm: hoạt động đăng ký chứng khoán, hoạt động lưu ký chứng khoán và hoạt động bù trừ và thanh toán chứng khoán. Nội dung cụ thể của từng hoạt động sẽ được giới thiệu một cách chi tiết; cụ thể: 

4.1. Những vấn đề cơ bản về lưu ký, đăng ký, thanh toán và bù trừ chứng khoán

4.1.1. Khái niệm

4.1.2. Vai trò, chức năng của hệ thống lưu ký, đăng ký và thanh toán và bù trừ chứng khoán

4.2. Hoạt động lưu ký chứng khoán

4.2.1. Nguyên tắc lưu ký chứng khoán

4.2.2. Các hình thức lưu ký chứng khoán

4.2.3. Tài khoản lưu ký chứng khoán

4.3. Hoạt động đăng ký chứng khoán

4.3.1. Nguyên tắc đăng ký chứng khoán

4.3.2. Mục đích đăng ký chứng khoán

4.3.3. Nội dung đăng ký chứng khoán

4.4. Hoạt động thanh toán, bù trừ chứng khoán

4.4.1. Nguyên tắc thanh toán bù trừ chứng khoán

4.4.2. Phương thức bù trừ, thanh toán chứng khoán

4.4.2. Quy trình thanh toán chứng khoán

Tài liệu tham khảo chương:

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 9;
CHƯƠNG V: PHÂN TÍCH CHỨNG KHOÁN 

Chương 5 giới thiệu cho người học những nét cơ bản về hai loại phân tích chứng khoán, đó là: phân tích cơ bản và phân tích kỹ thuật. Đối với phân tích cơ bản, các nội dung sẽ được đề cập đến bao gồm: phân tích vĩ mô, phân tích ngành và phân tích công ty. Đối với phân tích kỹ thuật, chương này sẽ giới thiệu một các tổng quát các công cụ được sử dụng trong phân tích kỹ thuật và khả năng ứng dụng các công cụ đó trên TTCK Việt nam

5.1 Khái quát về phân tích chứng khoán

5.1.1. Mục tiêu phân tích chứng khoán

5.1.2. Quy trình phân tích chứng khoán

5.2 Phân tích cơ bản


5.2.1. Phân tích vĩ mô

5.2.2. Phân tích ngành

5.2.3. Phân tích công ty

5.3. Phân tích kỹ thuật

5.3.1. Khái niệm và mục đích

5.3.2. Công cụ của phân tích kỹ thuật

5.3.3. Ứng dụng phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán Việt nam

Tài liệu tham khảo chương: 

· PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD, chương 4;
· Trần Đăng Khâm, 2009, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 7, 8, 9, 10;
7. GIÁO TRÌNH:

PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ và TS. Lê Thị Hương Lan, 2018, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản ĐHKTQD TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Trên thư viện của trường

Sách Việt văn

· Bodie Zvi, Investments, 1996

· Hirt Geoffrey A., Fundamentals of investement management, 1999

· Madura Jeff, Finance markets and institutions, 2001

Tên báo

· Tài chính

· Đầu tư

· Chứng khoán việt nam 

· Đầu tư chứng khoán

· Ngân hàng

· Tài chính doanh nghiệp

· Thị trường tài chính tiền tệ

· Thời báo ngân hàng

· Thời báo tài chính Việt Nam

· Vietnam News – Outlook

Luận văn

· Trần Đăng Khâm, 2001, thúc đẩy sự tham gia của các trung gian tài chính trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD.

· Lê Thị Hương Lan, 2008, phát triển hoạt động của các CTCK ở Việt nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD

· Nguyễn Văn Định, 2001, Phát triển quỹ đầu tư chứng khoánở Việt Nam, Luận án tiến sỹ kinh tế, ĐHKTQD;

· Lê Trung Thành, 2009, Tăng cường giám sát giao dịch chứng khoán trên TTCK Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD;

· Nguyễn Thanh Phương, 2009, Nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Luận án tiến sỹ, ĐHKTQD.
· Nguồn khác 

· GS.TS Nguyễn Văn Nam & PGS.TS Vương Trọng Nghĩa, 2002, Giáo trình Thị trường chứng khoán, Trường Đại học kinh tế quốc dân, Nhà xuất bản thống kê.
· Trần Đăng Khâm, Thị trường chứng khoán – Phân tích cơ bản, 2009, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân;

· PGS.TS. Lê Hoàng Nga, 2005, giáo trình thị trường chứng khoán, Hoc viện Ngân hàng, chương 6 

· Hoàn thiện hệ thống giám sát (Tô Ngọc Hưng – Học viện NH)

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Số lần kiểm tra: 01 lần

· Điều kiện dự thi: Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận và bài tập

· Công thức tính điểm học phần:


+ Điểm tham dự trên lớp: 10% (lấy điểm nguyên)


+ Điểm kiểm tra giữa kỳ: 20% (lấy điểm lẻ 0,5)


+ Điểm thi kết thúc môn học: 70% (lấy điểm lẻ 0,5)

Điểm học phần = 10% * điểm tham dự trên lớp + 20% * điểm kiểm tra + 70% * điểm thi kết thúc môn 

Điểm học phần: lấy điểm lẻ 0,1

10. GIẢNG VIÊN

- Giảng viên phụ trách môn học: TS. Lê Thị Hương Lan

- Giảng viên tham gia giảng dạy:

+ PGS. TS. Nguyễn Thị Minh Huệ


+ TS. Lê Thị Hương Lan


+ PGS.TS. Trần Đăng Khâm


+ TS. Phạm Việt Hùng


+ Ths. Nguyễn Hương Giang


+ Ths. Vũ Thị Thúy Vân


+ Ths. Nguyễn Ngọc Trâm







    Hà Nội, ngày … tháng 9 năm 2019
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HIỆU TRƯỞNG
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PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Huệ
 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương

	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: THẨM ĐỊNH TÀI CHÍNH DỰ ÁN

Tiếng Anh: Project Evaluation

Mã học phần: NHTC1112






Số tín chỉ: 3 (tương đương 37,5 tiết; 60 phút/tiết)

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính Doanh nghiệp

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Tài chính doanh nghiệp
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần nghiên cứu những vấn đề cơ bản về tài chính dự án trên giác độ doanh nghiệp, các khía cạnh tài chính chủ yếu cần quan tâm khi thẩm định dự án như: dự báo báo cáo tài chính dự án đầu tư, dự toán vốn đầu tư, xác định dòng tiền, xác định lãi suất chiết khấu hay các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả tài chính dự án. Các phương pháp phân tích rủi ro dự án: phân tích mô phỏng, phân tích độ nhạy cũng sẽ được nghiên cứu và ứng dụng trong các bài tập tình huống nhằm cung cấp những lỹ năng chuyên sâu trong thẩm định tài chính dự án

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Học phần nhằm trang bị cho học viên những kiến thức cơ bản về thẩm định tài chính dự án, các kỹ năng phân tích khía cạnh tài chính dự án: thẩm định vốn đầu tư, phân tích dòng tiền, phân tích các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án và phân tích rủi ro dự án.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4


	Chương 1: Tổng quan về thẩm định tài chính dự án 

Chương 2: Xác định dòng tiền và tỷ suất chiết khấu 

Chương 3: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án 

Chương 4: Phân tích rủi ro của dự án
	3

11,5

13

10
	3

7

5

5
	4,5

8

5
	

	
	Cộng
	37,5
	20
	17,5
	


CHƯƠNG 1: Tổng quan về thẩm định tài chính dự án
Nội dung chương học này tập trung vào cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản nhất liên quan đến công tác Thẩm định tài chính dự án. Cụ thể, người học sẽ lần lượt được giới thiệu khái quát về dự án đầu tư, khái niệm và nội dung của thẩm định dự án nói chung cũng như thẩm định tài chính dự án nói riêng.

1.1. Những vấn đề chung về dự án

1.1.1. Khái niệm và vai trò của dự án

1.1.2. Đặc điểm của dự án

1.1.3. Phân loại dự án

1.2. Các giai đoạn của dự án

1.2.1. Xac định dự án

1.2.2. Phân tích và lập dự án

1.2.3. Duyệt dự án

1.2.4. Thực hiện dự án

1.2.5. Nghiệm thu, tổng kết và giải thể

1.3. Thẩm định dự án

1.3.1. Khái niệm thẩm định dự án

1.3.2. Nội dung thẩm định dự án

1.4. Thẩm định tài chính dự án

1.4.1. Khái niệm

1.4.2. Nội dung thẩm định tài chính dự án

1.4.3. Nhân tố ảnh hưởng tới thẩm định tài chính dự án

Tài liệu tham khảo:

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính, Chương 1, trang 5-20

Đinh Thế Hiển (2008), Lập & Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Chương 1, trang 11-104

Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê, Chương 1 , trang 5-34

CHƯƠNG 2: Xác định dòng tiền và tỷ suất chiết khấu
Chương này tập trung chính vào những kiến thức cơ bản nhất về hai yếu tố quan trọng, nhất thiết phải được xác định trước khi tính toán các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án, đó là dòng tiền và lãi suất chiết khấu. Cụ thể, người học sẽ lần lượt được giới thiệu khái lược về các báo cáo tài chính của doanh nghiệp, khái niệm, nguyên tắc và các phương pháp xác định dòng tiền cũng như lãi suất chiết khấu của dự án đầu tư.

2.1. Bảng cân đối kế toán

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.4. Khái niệm dòng tiền của dự án

2.4.1. Khái niệm

2.4.2. Phân biệt dòng tiền và lợi nhuận kế toán

2.5. Nguyên tắc xác định dòng tiền

2.5.1. Dòng tiền phù hợp

2.5.2. Loại bỏ chi phí chìm ra khỏi phân tích

2.5.3. Chi phí cơ hội được đưa vào phân tích

2.5.4. Đầu tư vào tài sản lưu động ròng

2.5.5. Xem xét tác động phụ

2.5.6. Phân bổ chi phí quản trị chung

2.3. Phương pháp xác định dòng tiền

2.3.1. Phương pháp xác định dòng tiền

2.3.2. Phương thức tài trợ và xác định dòng tiền

2.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến việc xác định dòng tiền

2.4. Ví dụ về xác định và phân tích dòng tiền của dự án

2.5. Lãi suất chiết khấu

2.5.1. Sơ lượng về mô hình CAPM và APT

2.5.1.1. Mô hình CAPM

2.5.1.2. Mô hình PT

2.5.2. Khái niệm lãi suất chiết khấu

2.5.3. Nguyên tắc dự tính lãi suất chiết khấu

2.5.4. Phương pháp xác định lãi suất chiết khấu

Tài liệu tham khảo:

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính, Chương 2,3,4 trang 21-137

Đinh Thế Hiển (2008), Lập & Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư, Nhà Xuất Bản Thống Kê, Chương 4, trang 189-254

Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê, Chương VI , trang 223-247

Trần Tất Thành (2008), Bàn về lãi suất chiết khấu trong mối quan hệ với dòng tiền của dự án đầu tư, Tạp chí Kinh Tế Và Phát Triển, Số 128- trang 31-34, Tháng 2/2008.

CHƯƠNG 3: Chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án
Trên cơ sở dòng tiền và lãi suất chiết khấu đã được xác định, các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả tài chính dự án sẽ được tính toán, làm tiền đề cho việc ra quyết định đầu tư. Chương học này đề cập đến một số chỉ tiêu cơ bản và có mức độ phổ dụng cao trong việc đo lường hiệu quả tài chính dự án. Cụ thể, sinh viên sẽ lần lượt được tiếp cận các chỉ tiêu giá trị hiện tại ròng, tỷ suất hoàn vốn nội bộ, chỉ số doanh lợi, thời gian hoàn vốn, lợi nhuận kế toán bình quân và điểm hoà vốn. Bên cạnh đó, một số trường hợp đặc biệt trong thẩm định tài chính dự án cũng được đề cập. Cuối cùng, sinh viên sẽ được giới thiệu về sự ứng dụng của Excel và máy tính tài chính trong thẩm định tài chính dự án.

3.1. Giá trị thời gian của tiền

3.1.1. Nguyên tắc giá trị thời gian của tiền

3.1.2. Ứng dụng nguyên tắc giá trị thời gian của tiền

3.2. Các chỉ tiêu trong thẩm định tài chính dự án

3.2.1. Giá trị hiện tại ròng (NPV)

3.2.2. Tỷ suất hoàn vốn nội bộ (IRR)

3.2.3. Chỉ số doanh lợi (PI)

3.2.4. Thời gian hoàn vốn

3.2.5. Lợi nhuận kế toán bình quân (APP)

3.2.6. Điểm hoà vốn (BP)

3.3. Thẩm định tài chính dự án trong một số trường hợp đặc biệt

3.3.1. ANPV

3.3.2. IRR đa trị

3.3.3. Lãi suất chiết khấu thay đổi

3.4. Ứng dụng EXCEL, máy tính tài chính trong tính toán

3.4.1. Ứng dụng EXCEL trong tính toán

3.4.2. Ứng dụng máy tính tài chính trong tính toán

Tài liệu tham khảo:

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính, Chương 6 trang 175-208

Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê, Chương VI , trang 274-302

CHƯƠNG 4: Phân tích rủi ro của dự án
Trong hoạt động đầu tư, thời điểm bỏ vốn thường cách xa với thời điểm thu được kết quả, do vậy, hoạt động đầu tư và nhất là hoạt động đầu tư dài hạn thường tiềm ẩn rủi ro cao. Thế nên, nhằm đảm bảo tính hiệu quả của dự án, việc phân tích rủi ro của dự án được tiến hành. Chương học này được xây dựng nhằm cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản liên quan đến công tác phân tích rủi ro của một dự án đầu tư bất kỳ. Cụ thể, người học sẽ lần lượt được giới thiệu về khái niệm và phân loại rủi ro, nguyên tắc đánh đổi rủi ro và lợi tức, phương pháp đo lường và phòng ngừa các loại rủi ro của dự án.

4.1. Khái niệm và các loại rủi ro của dự án

4.2. Nguyên tắc đánh đổi giữa rủi ro và lợi tức

4.3. Đo lường và phòng ngừa rủi ro của dự án

4.3.1. Đo lường và phòng ngừa rủi ro loại 1

4.3.2. Đo lường và phòng ngừa rủi ro loại 2

4.3.3. Đo lường và phòng ngừa rủi ro loại 3 (rủi ro thị trường)

Tài liệu tham khảo:

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính, Chương 5 trang 157-174

Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê, Chương VI , trang 305-321

7. GIÁO TRÌNH: 

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lưu Thị Hương (2004), Thẩm định tài chính dự án, Nhà xuất bản Tài Chính

Nguyễn Bạch Nguyệt (2005), Giáo trình Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê

Đinh Thế Hiển (2008), Lập & Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư, Nhà xuất bản Thống kê
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: .
Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

- Điểm các bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 1
	Y1
	10%
	10% Y1 (2)

	3
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 2
	Y2
	20%
	20%Y2 (3)

	4
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (4)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)+(4)


10. GIẢNG VIÊN

- Họ và tên giảng viên phụ trách môn học: TS.Trần Tất Thành

- Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy: PGS. TS Vũ Duy Hào, PGS.TS Đàm Văn Huệ, TS Lê Đức Hoàng, TS Đào Anh Tuấn, TS Trần Tất Thành, TS Trần Đức Thắng, TS Đỗ Hồng Nhung, TS Phan Hồng Mai, ThS Lê Thu Thủy, ThS Trần Minh Tuấn, ThS Lê Quốc Anh, ThS Trần Thị Lan Phương, ThS Trần Thị Thu Hiền

	
	
	Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)

PGS.TS. Vũ Duy Hào


	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Hồng Chương




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Phân tích tài chính 

Tiếng Anh: Financial Analysis
Mã học phần: NHTC1108






Số tín chỉ: 3 (tương đương 37,5 tiết; 60 phút/tiết)
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính Doanh nghiệp

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:Lý thuyết tài chính - tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp 1
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Từ việc nắm được mục đích phân tích tài chính doanh nghiệp tương ứng với các chủ thể khác nhau và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp, người học phải thực hiện được quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp của một doanh nghiệp cụ thể bắt đầu từ việc thu thập số liệu xử lý số liệu cũng như việc vận dụng các phưong pháp thích hợp để phân tích đánh giá được tình hình phân tích của doanh nghiệp trên các khía cạnh cơ bản: hoạt động sản xuất kinh doanh, hoạt động tài chính và hoạt động đầu tư. Trên cơ sở đó người học có thể đưa ra các quyết định tài chính và dự báo tài chính tương ứng với thực trạnh tài chính ở trên.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN: 

Giúp người học nắm được:

- Mục tiêu và quy trình phân tích tài chính doanh nghiệp

- Các tài liệu và phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp

- Lập, đọc, kiểm tra và thuyết minh các báo cáo tài chính

- Phân tích, đánh giá được tình hình tài chính doanh nghiệp

- Phân tích tài chính của các doanh nghiệp đặc thù 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4
	Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính

Chương 2: Hệ thống báo cáo tài chính

Chương 3: Phân tích chỉ tiêu tài chính doanh nghiệp

Chương 4: Ứng dụng phân tích tài chính
	3

9

16

9,5
	3

6

7

5,5
	3

9

4
	

	
	Cộng
	37,5
	21,5
	16
	


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH 
Chương 1 giới thiệu các nội dung chính về phân tích tài chính doanh nghiệp, bao gồm khái niệm, mục tiêu, phương pháp, thông tin sử dụng, nội dung và chất lượng của phân tích tài chính. Sau khi học chương 1, sinh viên sẽ có những hiểu biết cũng như những hình dung nhất định về các bước để phân tích tài chính một công ty.

1.1. Khái niệm về Phân tích tài chính và phân tích kinh doanh

1.2. Mục tiêu phân tích tài chính

1.3. Phương pháp phân tích tài chính

1.4. Thông tin sư dụng trong phân tích tài chính

1.5. Nội dung phân tích tài chính

1.6. Chất lượng phân tích tài chính

Tài liệu tham khảo:

1. PGS. TS. Vũ Duy Hào và ThS. Trần Minh Tuấn (2016), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 4, trang 93-122.

2. Martin Fridson và Fernando Alvarez (2002), Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide, Third Edition, Wiley Finance, chapter 1, pp.4-24.

3. Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, The University of Toledo, Emeritus, chapter 1, pp.1-44, chapter 5,pp.187-209.

CHƯƠNG 2: HỆ THỐNG BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chương 2 sẽ tập trung vào giới thiệu các báo cáo tài chính chính của doanh nghiệp, bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Sau đó, phương pháp phân tích từng báo cáo tài chính sẽ được giới thiệu, giúp sinh viên có những kiến thức tổng quan để có thể đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp.

2.1. Bảng cân đối kế toán

2.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

2.3. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

2.4. Thuyết minh báo cáo tài chính

2.5. Chuẩn mực kế toán về trình bày các báo cáo tài chính

2.6. Báo cáo tài chính hợp nhất

Tài liệu tham khảo:

1. PGS. TS. Vũ Duy Hào và ThS. Trần Minh Tuấn (2016), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 3, trang 56-97.

2. Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, The University of Toledo, Emeritus, chapter 2,3,4, pp.46-186.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH
Nội dung chính của chương 3 sẽ tập trung vào phân tích năm khía cạnh của doanh nghiệp, cụ thể là khả năng thanh toán, khả năng hoạt động, khả năng sinh lời, cơ cấu vốn và các chỉ tiêu thị trường của doanh nghiệp. Trong chương này, sinh viên sẽ nắm được khái niệm, các công thức thường được sử dụng trong phân tích tài chính doanh nghiệp.

3.1. Phân tích khả năng thanh toán

3.2. Phân tích khả năng hoạt động

3.3. Phân tích khả năng sinh lời

3.4. Phân tích cơ cấu vốn

3.5. Phân tích chỉ tiêu thị trường

Tài liệu tham khảo:

1. PGS. TS. Vũ Duy Hào và ThS. Trần Minh Tuấn (2016), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 4, trang 93-122.

2. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2010), Corporate Finance,The McGraw-Hill Companies, chaper3, pp.46-109.

CHƯƠNG 4: ỨNG DỤNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH
Chương 4 tập trung giới thiệu những ứng dụng của phân tích tài chính doanh nghiệp và giới thiệu phân tích một số doanh nghiệp điển hình như ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm.

4.1. Tổng hợp các chỉ số phân tích tài chính

4.2. Ứng dụng phân tích tài chính

4.2.1. Phân tích các doanh nghiệp sản xuất

4.2.2. Phân tích một số doanh nghiệp điển mình: Ngân hàng thương mại, Công ty chứng khoán, Công ty bảo hiểm

Tài liệu tham khảo:

1. PGS. TS. Vũ Duy Hào và ThS. Trần Minh Tuấn (2016), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 4, trang 93-122.

2. Martin Fridson và Fernando Alvarez (2002), Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide, Third Edition, Wiley Finance, chapter 12, pp.513-553.

7. GIÁO TRÌNH: 

PGS. TS. Vũ Duy Hào và ThS. Trần Minh Tuấn (2016), Tài chính doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Martin Fridson và Fernando Alvarez (2002), Financial Statement Analysis: A Practitioner’s Guide, Third Edition, Wiley Finance.

2. Charles H. Gibson (2011), Financial Reporting and Analysis: Using Financial Accounting Information, The University of Toledo, Emeritus

3. Richard A. Brealey, Stewart C. Myers and Franklin Allen (2010), Principles of Corporate Finance, 10th Edition, McGraw-Fill/Irwin Series in Finance, Insuarance and Real Estate.

4. Stephen A. Ross, Randolph W. Westerfield Jeffrey F. Jaffe (2010), Corporate Finance, The McGraw-Hill Companies

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN: 

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự lớp đầy đủ theo quy chế, không được nghỉ quá 20% số tiết của môn học

- Điểm các bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 1
	Y1
	10%
	10% Y1 (2)

	3
	Điểm bài kiểm tra giữa kỳ 2
	Y2
	20%
	20%Y2 (3)

	4
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (4)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)+(4)


10. GIẢNG VIÊN:

10.1. Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Vũ Duy Hào

10.2. Giảng viên tham gia giảng: PGS. TS Vũ Duy Hào, PGS.TS Đàm Văn Huệ, TS Lê Đức Hoàng, TS Đào Anh Tuấn, TS Trần Tất Thành, TS Trần Đức Thắng, TS Đỗ Hồng Nhung, TS Phan Hồng Mai, ThS Lê Thu Thủy, ThS Trần Minh Tuấn, ThS Lê Quốc Anh, ThS Trần Thị Lan Phương, ThS Trần Thị Thu Hiền, ThS Đào Lê Trang Anh, ThS Hoàng Khánh.

	
	
	Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN

(đã ký)

PGS.TS. Vũ Duy Hào
	
	HIỆU TRƯỞNG

(đã ký)

PGS.TS. Phạm Hồng Chương


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ÐỘ ÐÀO TẠO: ÐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ÐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 

NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Tiếng Anh:  

Central Bank
Mã học phần: 
NHLT1106   



Số tín chỉ: 
3

2. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 2

3. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Ngân hàng Trung ương đề nghiên cứu về nghiệp vụ cơ bản của Ngân hàng Trung ương. Học phần đề cập một cách khoa học và có hệ thống về Ngân hàng Trung ương từ quá trình hình thành và phát triển, mô hình tổ chức, chức năng, bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Trung ương cho đến các nghiệp vụ cụ thể như: Hoạt động điều hành chính sách tiền tệ; Hoạt động phát hành tiền; Hoạt động thị trường mở; Hoạt động tín dụng; Hoạt động thanh toán; Hoạt động quản lý ngoại hối; Hoạt động thanh tra; Hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ.

4. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

4.1. Kiến thức: Sau khi kết thúc học phần, sinh viên cần giải quyết  được những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương. 

4.2. Kỹ năng: sinh viên biết vận dụng nghiệp vụ của Ngân hàng Trung ương để phân tích và luận giải những vấn đề liên quan đến thực tiễn hoạt động của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Trung ương các quốc gia trên thế giới và trong mối quan hệ với các hoạt động kinh tế.

5. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó:
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Nội dung trong giáo trình

	1
	Tổng quan về Ngân hàng Trung ương
	2,5
	1,5
	1
	Chương 1

	2
	Hoạt động điều hành chính sách tiền tệ
	4,2
	2,5
	1,7
	Chương 2

	3
	Hoạt động phát hành tiền
	2,5
	1,5
	1
	Chương 3

	4
	Hoạt động thị trường mở
	3,3
	2,5
	0,8
	Chương 4

	5
	Hoạt động tín dụng
	2,5
	1,5
	1
	Chương 5

	6
	Hoạt động thanh toán
	2,5
	1,5
	1
	Chương 6

	7
	Hoạt động quản lý ngoại hối
	3,3
	2,5
	0,8
	Chương 7

	8
	Hoạt động thanh tra
	2,5
	1,5
	1
	Chương 8

	9
	Hoạt động kiểm tra, kiểm toán nội bộ
	1,7
	1,7
	-
	Chương 9

	TỔNG CỘNG
	25
	16,7
	8,3
	


(ghi chú: thời gian quy đổi là

thời gian biểu cũ:  30 tiết * 50 phút/tiết =1.500 phút

thời gian biểu mới: 1.500 : 60 phút/ tiết = 25 tiết)

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG TRUNG ƯƠNG

Chương này sẽ giới thiệu khái niệm Ngân hàng Trung ương, mô hình tổ chức, chức năng, bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Trung ương. Trên cơ sở đó, thấy được ý nghĩa quan trọng của việc nghiên cứu những nội dung này.

1.1. Khái quát về Ngân hàng Trung ương

1.1.1. Quá trình hình thành và phát triển 

1.1.2. Bản chất của Ngân hàng Trung ương

1.2. Mô hình tổ chức 

1.2.1.
Ngân hàng Trung ương độc lập với Chính phủ

1.2.2.
Ngân hàng Trung ương trực thuộc Chính phủ

1.3. Chức năng 

1.3.1.
Phát hành tiền và điều tiết khối lượng tiền cung ứng

1.3.2.
Là ngân hàng của các ngân hàng

1.3.2.
Là ngân hàng của Nhà nước

1.4. Bảng tổng kết tài sản và bảng cân đối tiền tệ của Ngân hàng Trung ương

1.4.1.
Bảng tổng kết tài sản

1.4.2.
Bảng cân đối tiền tệ

1.5. Khái quát về Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

1.5.1.
Quá trình hình thành và phát triển

1.5.2.
Mô hình tổ chức

1.5.3.
Chức năng và nhiệm vụ

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 1).

2. The economics of Money, Banking, and Financial Markets (Tenth Edition), Frederic S.Mishkin. (Chương 14, Chương 15).

3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

4. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

5. http://www.sbv.gov.vn
6. http://www.federalreserve.gov
7. http://www.ecb.int 

8. http://www.boj.or.jp

9. http://www.bankthailand.info
CHƯƠNG 2: HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CHÍNH SÁCH TIỀN TỆ

Chương 2 nhằm phân tích được bản chất của chính sách tiền tệ, xác định được mục tiêu của chính sách tiền tệ, mối liên hệ giữa các mục tiêu và các công cụ của chính sách tiền tệ để đạt được mục tiêu mà Ngân hàng Trung ương đặt ra trong mỗi thời kỳ. Trên cơ sở đó, phân tích ứng dụng trong điều kiện thực tiễn.

2.1. 
Khái quát về chính sách tiền tệ

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Mục tiêu 

2.2.
Công cụ thực thi chính sách tiền tệ

2.2.1.
Chính sách dự trữ bắt buộc

2.2.2.
Chính sách chiết khấu

2.2.3.
Nghiệp vụ thị trường mở

2.2.4. Chính sách tỷ giá

2.2.5. Chính sách hạn mức tín dụng

2.3. 
Mối quan hệ của chính sách tiền tệ với các chính sách kinh tế vĩ mô


2.3.1. Phương pháp luận


2.3.2. Phương thức phối hợp

2.4.
Chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

2.4.1.
Khái niệm

2.4.2.
Quyết định và thực hiện chính sách tiền tệ

2.4.3.
Mục tiêu 

2.4.4. 
Công cụ thực thi chính sách tiền tệ 

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 2).

2. The economics of Money, Banking, and Financial Markets (Tenth Edition), Frederic S.Mishkin. (Chương 15, Chương 16, Chương 17).

3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

4. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

5. http://www.sbv.gov.vn
6. http://www.federalreserve.gov
7. http://www.ecb.int 

CHƯƠNG 3: HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH TIỀN

Chương 3 phân tích những nội dung cơ bản về hoạt động phát hành tiền; giải thích được và chỉ ra các ưu, nhược điểm của các kênh phát hành tiền được sử dụng trong thực tế và luận giải trong điều kiện Việt Nam.

3.1.
Tổng quan về hoạt động phát hành tiền

3.1.1.
Phát hành tiền

3.1.2. 
Thu hồi và tiêu hủy tiền

3.1.3.
Tiền mẫu, tiền lưu niệm

3.2.
Nguyên tắc phát hành tiền

3.2.1.
Nguyên tắc cân đối

3.2.2.
Nguyên tắc bảo đảm

3.2.3.
Nguyên tắc quản lý tập trung

3.3.
Các kênh phát hành tiền

3.3.1.
Phát hành tiền qua kênh Chính phủ

3.3.2.
Phát hành tiền qua kênh tín dụng

3.3.3.
Phát hành tiền qua kênh thị trường mở

3.3.4.
Phát hành tiền qua kênh thị trường vàng và  ngoại tệ

3.4.
Hoạt động phát hành tiền của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


3.4.1. Cơ sở pháp lý


3.4.2. Tổ chức thực hiện

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 3).

2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

3. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước ban hành.

5. http://www.sbv.gov.vn
CHƯƠNG 4: HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG MỞ

Chương 4 phân tích cơ chế tác động, vai trò và nội dung hoạt động thị trường mở, ứng dụng để thực hiện các bài tập mua, bán giấy tờ có giá giữa Ngân hàng Trung ương với các thành viên tham gia thị trường mở. Qua đó, phân tích trong điều kiện ở Việt Nam.

4.1.
Khái quát về hoạt động thị trường mở


4.1.1.
Khái niệm

4.1.2. Cơ chế tác động


4.1.3.
Vai trò của thị trường mở

4.2.
Nội dung hoạt động thị trường mở


4.2.1.
Hàng hóa giao dịch


4.2.2.
Chủ thể tham gia


4.2.3.
Phương thức giao dịch


4.2.4.
Phương thức đấu thầu

4.3.
Hoạt động thị trường mở của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


4.3.1.
Cơ sở pháp lý


4.3.2.
Quy trình thực hiện


4.3.3.
Hàng hóa giao dịch


4.3.3.
Thành viên tham gia


4.3.4. 
Phương thức giao dịch


4.3.5. 
Thời gian giao dịch và thanh toán


4.3.6.
Doanh số giao dịch

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 4).

2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

3. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

5. http://www.sbv.gov.vn
6. http://www.federalreserve.gov
7. http://www.ecb.int 

CHƯƠNG 5: HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG

Chương 5 phân tích sự cần thiết và nguyên tắc của hoạt động tín dụng. Qua đó, nghiên cứu hoạt động tín dụng của Ngân hàng Trung ương và liên hệ thực tiễn ở Việt Nam.

5.1.
Khái quát về hoạt động tín dụng


5.1.1.  Khái niệm

5.1.2. Sự cần thiết của hoạt động tín dụng 

5.1.3.
Nguyên tắc thực hiện hoạt động tín dụng

5.2.
Hoạt động tín dụng 


5.2.1.
Cho vay tái cấp vốn cho các tổ chức tín dụng


5.2.2
Chiết khấu và tái chiết khấu giấy tờ có giá


5.2.3.
Cho vay thanh toán


5.2.4.
Bảo lãnh và tái bảo lãnh cho các ngân hàng thương mại


5.2.5.
Cấp tín dụng cho ngân sách Nhà nước

5.3.
Hoạt động tín dụng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam



5.3.1. Cơ sở pháp lý


5.3.2. Kết quả thực hiện

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 5).

2. Luật các Tổ chức tín dụng 1997, 2003, 2010.

3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

4. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

5. http://www.sbv.gov.vn

CHƯƠNG 6: HOẠT ĐỘNG THANH TOÁN

Chương 6 trình bày và phân tích những vấn đề cơ bản của hoạt động thanh toán và các nghiệp vụ thanh toán. Trên cơ đó, liên hệ thực tiễn ở Việt Nam.

6.1.
Khái quát hoạt động thanh toán

6.1.1. Khái niệm

6.1.2. Vai trò của Ngân hàng Trung ương đối với hoạt động thanh toán

6.2.
Các hình thức thanh toán trong nền kinh tế


6.2.1.
Thanh toán bằng tiền mặt


6.2.2.
Thanh toán không bằng tiền mặt

6.3.
Các quy định chung trong thanh toán ngân hàng


6.3.1.
Đối tượng áp dụng


6.3.2.
Phạm vi áp dụng


6.3.3.
Mở và sử dụng tài khoản thanh toán


6.3.4.
Chứng từ thanh toán

6.4.
Nghiệp vụ thanh toán 


6.4.1.
Thanh toán từng lần


6.4.2.
Thanh toán bù trừ

6.5.
Hoạt động thanh toán của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


6.5.1. Cơ sở pháp lý


6.5.2. Quy trình thực hiện

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 6).

2. Luật các Tổ chức tín dụng 1997, 2003, 2010.

3. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

4. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

5. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

6. http://www.sbv.gov.vn
CHƯƠNG 7: HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ NGOẠI HỐI

Chương 7 trình bày được những vấn đế cơ bản về hoạt động quản lý ngoại hối. Giải thích được các vấn đề liên quan đến hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Trung ương và tham khảo trong thực tiễn Việt Nam.

7.1.
Những vấn đề chung


7.1.1.
Ngoại hối


7.1.2.
Thị trường ngoại hối

7.1.3. Dự trữ ngoại hối

7.2.
Quản lý ngoại hối


7.2.1.
Quản lý dự trữ ngoại hối của Nhà nước 


7.2.2.
Quản lý hoạt động ngoại hối


7.2.3.
Kinh doanh ngoại hối

7.2.4.  Lập và báo cáo cán cân thanh toán quốc tế

7.3.
Hoạt động quản lý ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

7.3.1.
Cơ sở pháp lý 

7.3.2.
Tổ chức thực hiện 

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 7).

2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

3. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

5. http://www.sbv.gov.vn
CHƯƠNG 8: HOẠT ĐỘNG THANH TRA VÀ GIÁM SÁT NGÂN HÀNG

Chương 8 nhằm giải thích được ý nghĩa của nghiệp vụ thanh tra và giám sát của Ngân hàng Trung ương. Phân biệt được nghiệp vụ thanh tra và giám sát tại chỗ, từ xa và ứng dụng trong điều kiện thực tế.

8.1.
Những vấn chung

8.1.1.
Sự cần thiết của hoạt động thanh tra và giám sát ngân hàng

8.1.2.
Đối tượng của thanh tra và giám sát ngân hàng

8.1.3.
Nhiệm vụ và quyền hạn của thanh tra và giám sát ngân hàng 

8.2.
Hoạt động thanh tra giám sát


8.2.1. 
Khái niệm


8.2.2.
Nội dung


8.2.3. Phương pháp

8.3.
Các tiêu chuẩn trong áp dụng hoạt động thanh tra giám sát


8.3.1. Mô hình Camels



8.3.2. Hiệp ước Basel

8.4.
Hoạt động thanh tra và giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


8.5.1.
Mục tiêu của thanh tra và giám sát


8.5.2.
Tổ chức thực hiện


8.5.3.
Nội dung thanh tra và giám sát

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 8).

2. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

3. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

4. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

5. Báo cáo về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

6. http://www.sbv.gov.vn
CHƯƠNG 9: HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ

Chương 9 nhằm phân tích được ý nghĩa của hoạt động kiểm soát nội bộ, nội dung kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Trung ương và áp dụng phân tích trong điều kiện Việt Nam.

9.1.
Khái quát hoạt động kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Trung ương

9.1.1. Khái niệm

9.1.2. Mục đích thực hiện

9.1.3. Phân loại kiểm soát nội bộ 

9.2.
Nội dung kiểm soát nội bộ


9.2.1.
Kiểm soát hoạt động kế toán


9.2.2.
Kiểm soát việc thu, chi tài chính và mua sắm tài sản cố định


9.2.3.
Kiểm soát hoạt động kho quỹ


9.2.4.
Kiểm soát quá trình chấp hành quy định của các đơn vị

9.3.
Hoạt động kiểm soát nội bộ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam


9.3.1. Sự cần thiết thực hiện hoạt động kiểm soát nội bộ


9.3.2. Tổ chức thực hiện

Tài liệu tham khảo:

1. Tài liệu giảng Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn, Chương 9).

2. Báo cáo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. Tài liệu giảng Nghiệp vụ Ngân hàng Trung ương (tài liệu của bộ môn).

2. The economics of Money, Banking, and Financial Markets (Tenth Edition), Frederic S.Mishkin. 

3. Luật các Tổ chức tín dụng 1997, 2003, 2010.

4. Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam năm 1997, 2003, 2010.

5. Báo cáo thường niên của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

6. Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

7. Báo cáo về hoạt động thanh tra, giám sát ngân hàng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam qua các năm.

8. http://www.sbv.gov.vn
9. http://www.federalreserve.gov
10. http://www.ecb.int 

11. http://www.boj.or.jp

12. http://www.bankthailand.info
7.  PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

- Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

- Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

- Tham gia đầy đủ các buổi thảo luận 

- Hình thức thi kết thúc học phần: thi trắc nghiệm kết hợp tự luận

- Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2019

	TRÝỞNG BỘ MÔN

(Đã ký)

PGS.TS Cao Thị Ý Nhi
	
	HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

PGS.TS Phạm Hồng Chương


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________



ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Thuế 
Tiếng Anh: Taxation

Mã học phần:  NHCO1111


Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính công
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Tài chính công
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Học phần Thuế thuộc phần kiến thức chuyên ngành, nghiên cứu những vấn đề về chính sách thuế, lý thuyết chung về quản lý thuế. Trên cơ sở đó nghiên cứu nội dung và các phương thức quản lý thích hợp đối với mỗi loại thuế hiện hành ở Việt Nam

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về các chính sách thuế hiện hành của VN, về quản lý thuế, nội dung và phương thức quản lý, vận hành đối với mỗi loại thuế nhằm giúp sinh viên có được hệ thống kiến thức toàn diện theo chương trình đào tạo chuyên ngành Tài chính công bậc đại học.  

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về thuế
	2,5
	2,5
	0
	

	2
	Chương 2: Quản lý thuế trong nền kinh tế
	2,5
	2
	0,5
	

	3
	Chương 3: Thuế Gía trị gia tăng
	5
	3
	2
	

	4
	Chương 4: Thuế Tiêu thụ đặc biệt
	5
	3
	2
	

	5
	Chương 5: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu
	5
	3
	2
	

	6
	Chương 6: Thuế Thu nhập doanh nghiệp
	5
	3
	2
	

	7
	Chương 7: Thuế Thu nhập cá nhân
	5
	3
	2
	

	8
	Chương 8: Các loại thuế khác
	4
	3
	1
	

	9
	Chương 9 - Phí và Lệ phí
	3,5
	3
	0,5
	

	
	Cộng
	37,5
	25,5
	12
	


CHƯƠNG I – TỔNG QUAN VỀ THUẾ

Thuế là khoản đóng góp có tính chất bắt buộc và là nguồn thu chủ yếu của Ngân sách Nhà nước. Chương 1 cung cấp những thông tin cơ bản về hệ thống thuế, tập trung nhấn mạnh các yếu tố cấu thành một loại thuế. Từ đó xem xét những vai trò quan trọng của thuế đối với nền kinh tế.

1.1. Khái niệm, đặc điểm của thuế

1.1.1. Khái niệm và bản chất của thuế

1.1.2. Đặc điểm của thuế

1.2. Vai trò của thuế

1.2.1. Nguồn thu chủ yếu của Ngân sách nhà nước

1.2.2. Điều tiết vĩ mô nền kinh tế

1.2.3. Tạo công bằng xã hội

1.2.4. Kiểm tra, giám sát các hoạt động sản xuất, kinh doanh

1.3. Các yếu tố cấu thành một sắc thuế

1.3.1. Tên gọi của thuế

1.3.2. Đối tượng nộp thuế

1.3.3. Đối tượng chịu thuế

1.3.4. Căn cứ và phương pháp tính thuế

1.3.5. Thuế suất

1.3.6. Các yếu tố khác

1.4. Phân loại thuế

1.3.1.  Căn cứ vào tính chất của nguồn tài chính động viên vào NSNN


1.3.2.  Căn cứ vào đối tượng đánh thuế

Tài liệu tham khảo Chương 1:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
CHƯƠNG II  – QUẢN LÝ THUẾ TRONG NỀN KINH TẾ

Chương 2 trình bày các lý thuyết chung về quản lý thuế trong nền kinh tế thị trường trong đó nhấn mạnh vào các  mục tiêu nội dung cơ bản của quản lý thuế. Đồng thời phần này cũng cung cấp cho sinh viên khái quát về hệ thống bộ máy quản lý thuế và thực tế việc quản lý thuế ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển kinh tế xã hội.

2.1. 
Mục tiêu và các nguyên tắc của quản lý thuế


2.1.1.  Mục tiêu của quản lý thuế


2.1.2.  Nguyên tắc của quản lý thuế

2.2. 
Nội dung cơ bản của quản lý thuế


2.2.1.  Đăng ký thuế


2.2.2.  Tính thuế, kê khai, nộp thuế


2.2.3.  Khiếu nại, tố cáo

2.3. 
Tổ chức hệ thống bộ máy quản lý


1.4.1.  Nguyên tắc tổ chức hệ thống bộ máy quản lý thuế


1.4.2.  Trách nhiệm và quyền hạn của các cơ quan quản lý thuế

2.4. 
Quản lý thuế ở Việt nam qua các thời kỳ


2.4.1.  Thời kỳ Pháp thuộc


2.4.2.  Giai đoạn từ sau Cách mạng tháng 8 đến năm 1954


2.4.3.  Giai đoạn từ năm 1954 đến năm 1975


2.4.4.  Giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1990

2.4.5.  Giai đoạn từ năm 1990 đến nay
Tài liệu tham khảo Chương 2

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

CHƯƠNG III –THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

Chương 3 giới thiệu khái quát lý thuyết chung về quản lý thuế giá trị gia tăng. Bên cạnh đó nội dung chương cũng trình bày cụ thể về công tác quản lý thuế giá trị gia tăng ở Việt Nam. Trong đó tập trung chủ yếu về chính sách thuế giá trị gia tăng, tổ chức bộ máy quản lý thuế giá trị gia tăng và quy trình quản lý thuế giá trị gia tăng từ khi luật thuế ra đời đến nay.

3.1. 
Lịch sử ra đời và phát triển của thuế GTGT

3.2. 
Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế GTGT


3.2.1.  Khái niệm của thuế GTGT


3.2.2.  Đặc điểm của thuế GTGT


3.2.3.  Vai trò của thuế GTGT

3.3. 
Những điều kiện áp dụng thuế GTGT

3.4. 
Nội dung cơ bản của luật thuế GTGT hiện hành ở VN


3.4.1. Hệ thống văn bản pháp luật


3.4.2. Quy định chung của thuế GTGT


3.4.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế GTGT


3.4.4. Khấu trừ, hoàn thuế GTGT


3.5. 
Nội dung quản lý thuế GTGT


3.5.1. Đăng ký thuế GTGT


3.5.2. Kê khai thuế GTGT


3.5.3. Nộp thuế GTGT

Tài liệu tham khảo Chương 3:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế Giá trị gia tăng

CHƯƠNG IV – THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT

Chương 4 đề cập đến  lý thuyết chung về thuế tiêu thụ đặc biệt, chi tiết về bản chất, tác dụng và đặc điểm của thuế tiêu thụ đặc biệt. Bên cạnh đó nội dung chương cũng trình bày cụ thể về công tác quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt ở Việt Nam. Trong đó tập trung chủ yếu về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt, tổ chức bộ máy quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt và quy trình quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt từ khi luật thuế tiêu thụ đặc biệt ra đời đến nay.

4.1. 
Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế TTĐB


4.1.1. Khái niệm của thuế TTĐB


4.1.2. Đặc điểm của thuế TTĐB


4.1.3. Vai trò của thuế TTĐB

4.2. 
Mối liên hệ giữa thuế TTĐB với những loại thuế khác

4.3. 
Nội dung cơ bản của luật thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành


4.3.1. Hệ thống văn bản pháp luật


4.3.2. Quy định chung của thuế TTĐB


4.3.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế TTĐB


4.3.4. Khấu trừ, hoàn thuế TTĐB


4.4. 
Quản lý thuế tiêu thụ đặc biệt

4.4.1. Đăng ký thuế TTĐB


4.4.2. Kê khai thuế TTĐB

4.4.3. Nộp thuế TTĐB

Tài liệu tham khảo Chương 4:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế tiêu thụ đặc biệt

CHƯƠNG V – THUẾ XUẤT KHẨU, THUẾ NHẬP KHẨU

Hoạt động xuất khẩu nhập khẩu đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Thuế xuất khẩu nhập khẩu có tác dụng điều tiết hoạt động xuất khẩu nhập khẩu. Nội dung chương đề cập đến vai trò và đặc điểm của thuế xuất khẩu nhập khẩu. Ngoài ra chương 5 cũng tập trung nhấn mạnh nội dung cơ bản của thuế xuất khẩu nhập khẩu hiện hành và quy trình quản lý thuế xuấ khẩut nhập khẩu ở Việt Nam.

5.1. 
Khái niệm, đặc điểm, vai trò của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5.1.1. Khái niệm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5.1.2. Đặc điểm của thuế xuất khẩu, nhập khẩu 

5.1.3. Vai trò của Thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5.2. 
Nội dung cơ bản của luật thuế xuất khẩu, nhập khẩu hiện hành của VN


5.2.1. Hệ thống văn bản pháp luật


5.2.2. Quy định chung của thuế xuất khẩu, nhập khẩu


5.2.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế xuất khẩu, nhập khẩu


5.2.4. Miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và truy thu thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5.4. 
Thuế chống bán phá giá với thuế nhập khẩu


5.3.1. Khái niệm thuế chống bán phá giá


5.3.2. Thuế chống bán phá giá với thuế nhập khẩu

5.5. 
Quản lý thuế xuất khẩu, nhập khẩu


5.5.1. Đăng ký thuế xuất khẩu, nhập khẩu


5.5.2. Kê khai thuế xuất khẩu, nhập khẩu

5.5.3. Nộp thuế xuất khẩu, nhập khẩu

Tài liệu tham khảo Chương 5:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế xuất khẩu nhập khẩu

CHƯƠNG VI – THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

Chương 6 trình bày lý do ra đời thuế Thu nhập doanh nghiệp và lý thuyết chung về thuế Thu nhập doanh nghiệp. Nội dung chương nhấn mạnh về Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp và quy trình quản lý Thuế Thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam từ khi ra đời đến nay.

6.1. 
Cơ sở ra đời của thuế TNDN

6.2. 
Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế TNDN


6.2.1. Khái niệm của thuế TNDN


6.2.2. Đặc điểm của thuế TNDN


6.2.3. Vai trò của thuế TNDN

6.3. 
Mối quan hệ giữa thuế TNDN và thuế tiêu dùng

6.4. 
Nội dung cơ bản của luật thuế TNDN


6.4.1. Hệ thống văn bản pháp luật


6.4.2. Quy định chung của thuế TNDN


6.4.3. Căn cứ và phương pháp tính thuế TNDN


6.4.4. Ưu đãi thuế TNDN

6.5. 
Quản lý thuế TNDN


6.5.1. Đăng ký thuế TNDN


6.5.2. Kê khai thuế TNDN


6.5.3. Nộp thuế TNDN

Tài liệu tham khảo Chương 6:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế Thu nhập doanh nghiệp

CHƯƠNG VII – THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN

Thuế Thu nhập cá nhân là loại thuế ra đời muộn trong hệ thống thuế nhưng có vai trò quan trọng trong phân phối thu nhập của nền kinh tế. Nội dung chương tập trung chủ yếu trình bày về các quy định hiện hành về Luật thuế Thu nhập cá nhân và quy trình quản lý thuế Thu nhập cá nhân ở Việt Nam.

7.1. 
Căn cứ và mục tiêu ban hành thuế TNCN


7.1.1. Căn của ban hành thuế TNCN


7.1.2. Mục tiêu ban hành thuế TNCN

7.2.
Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế TNCN


7.2.1. Khái niêm của thuế TNCN


7.2.2. Đặc điểm của thuế TNCN


7.2.3. Vai trò của thuế TNCN

7.3. 
Mối quan hệ giữa thuế TNCN với các loại thuế gián thu và với các loại thuế trực thu khác


7.3.1. Mối quan hệ giữa thuế TNCN với các loại thuế gián thu


7.3.2. Mối quan hệ giữa thuế TNCN với các loại thuế trực thu khác

7.4. 
Nội dung cơ bản của Luật Thuế Thu nhập cá nhân


7.4.1. Hệ thống văn bản pháp luật


7.4.2. Quy định chung thuế TNCN


7.4.3. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân cư trú


7.4.4. Căn cứ tính thuế đối với cá nhân không cư trú

7.5. 
Quản lý thuế TNCN


7.5.1. Đăng ký thuế TNCN


7.5.2. Kê khai thuế TNCN


7.5.3. Nộp thuế TNCN
Tài liệu tham khảo Chương 7:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành Thuế Thu nhập cá nhân

CHƯƠNG 8– CÁC LOẠI THUẾ KHÁC.

Chương 8 trình bày nội dung các chính sách Thuế khác ngoài các nội dung chính sách thuế đã trình bày ở các chương trên và quy trình quản lý  ở Việt Nam hiện nay.

8.1. 
Thuế môn bài

8.1.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế môn bài


8.1.2. Nội dung thuế môn bài


8.1.3. Quản lý thuế môn bài

8.2. 
Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

8.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế SDĐPNN


8.2.2. Nội dung thuế SDĐPNN


8.2.3. Quản lý thuế SDĐPNN

8.3. 
Thuế môi trường

8.3.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế môi trường


8.3.2. Nội dung thuế môi trường


8.3.3. Quản lý thuế môi trường

8.4. 
Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8.4.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế SDĐNN


8.4.2. Nội dung thuế SDĐNN


8.4.3. Quản lý thuế SDĐNN

8.5. 
Thuế tài nguyên

8.5.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của thuế tài nguyên


8.5.2. Nội dung thuế tài nguyên


8.5.3. Quản lý thuế tài nguyên

8.6. 
Các hình thức thuế khác


8.6.1. Thuế nhà thầu


8.6.2. Thuế khác

Tài liệu tham khảo Chương 8:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

CHƯƠNG 9: PHÍ VÀ LỆ PHÍ

9.1. Nguyên tắc chung ban hành phí và lệ phí

9.2. Phân cấp quản lý phí và lệ phí.

9.2.1. Nguyên tắc phân cấp quản lý phí và lệ phí


9.2.1. Phí và lệ phí trung ương quản lý

9.2.2. Phí và lệ phí địa phương quản lý
9.3. Nội dung Luật phí và lệ phí


9.3.1. Hệ thống văn bản pháp luật


9.3.2. Quy định chung về phí và lệ phí


9.3.3. Thẩm quyền quy định về phí và lệ phí


9.3.4. Chế độ thu nộp phí và lệ phí

9.4. Quản lý phí và lệ phí của Việt nam

9.4.1. Xu hướng chung cải cách phí và lệ phí

9.4.2. Thực trạng quản lý phí và lệ phí của Việt Nam

Tài liệu tham khảo Chương 9:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXB Thống kê, 2002

· Câu hỏi và Bài tập Quản lý Thuế, NXB Thống kê, 2002

· Giáo trình Thuế, Học viện Tài chính, 2010
· Luật Quản lý thuế

· Luật, Nghị định, Thông tư hướng dẫn thi hành các chính sách Thuế, phí, lệ phí

7. GIÁO TRÌNH:

· Giáo trình Quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn)

· Câu hỏi và bài tập Quản lý thuế, NXBTK năm 2002 (do bộ môn biên soạn).

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Các luật, nghị định, thông tư về các chính sách thuế hiện hành của Việt nam

· Giáo trình Thuế Nhà nước, học viện Tài chính.
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

· Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

· Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

· Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

· Cách tính điểm học phần:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	HIỆU TRƯỞNG




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN

-------------------------
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 


Tiếng Việt
: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ 2

Tiếng Anh
: INTERNATIONAL FINANCE 2


Mã học phần
: NHQT1111


Tổng số tín chỉ: 03 

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế học vĩ mô, Kinh tế học vi mô, Kinh tế quốc tế, Kinh tế lượng, Tài chính quốc tế 1, Tài chính doanh nghiệp.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN


TCQT2 là học phần được thiết kế dành cho sinh viên ngành Ngân hàng – Tài chính, trên cơ sở đã hoàn thành học phần TCQT1. Nội dung chủ đạo của học phần bao gồm: Hợp tác tiền tệ khu vực và quốc tế; Cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; Các phương pháp tiếp cận tỷ giá; và Chính sách tỷ giá trong nền kinh tế mở; Nợ nước ngoài và quản lý nợ nước ngoài; và Khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN


Học phần nhằm trang bị cho sinh viên ngành Ngân hàng-Tài chính những kiến thức chuyên sâu về Tài chính quốc tế sau khi đã nắm vững những kiến thức cơ bản trong TCQT 1. Nội dung của học phần này sẽ giúp cho sinh viên có cái nhìn sâu sắc hơn về các vấn đề TCQT, từ đó có khả năng phân tích và đánh giá tác động của những biến động trên thị trường tài chính quốc tế. Khả năng này sẽ giúp cho sinh viên phát triển hoạt động nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong lĩnh vực Tài chính quốc tế cũng như vận dụng những kiến thức thu nạp được vào hoạt động thực tiễn.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỔ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Yêu cầu có màn hình và máy chiếu

	1

2

3

4

5

6
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6


	4

6

6

8,5

6

7


	2

4

4

4

4

2


	2

2

2

4,5

2

5


	X

X

X

X

X

X



	
	Cộng
	37,5
	20
	17,5
	


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

CHƯƠNG 1: HỢP TÁC TIỀN TỆ KHU VỰC VÀ QUỐC TẾ

Giới thiệu khái quát:


Chương 1 tập trung vào vấn đề hợp tác tiền tệ giữa các quốc gia trong khu vực và trên phạm vi toàn cầu. Theo đó, hợp tác tiền tệ là hình thức liên kết kinh tế cao nhất giữa các quốc gia sau khi hình thành các liên kết như: Khu vực mậu dịch tự do; Liên minh thuế quan; Thị trường chung và Liên minh kinh tế - chính trị. Sau khi trình bày các hình thức liên kết kinh tế quốc tế, chương 1 sẽ tập trung vào hai khu vực cụ thể là châu Âu và châu Á với các nội dung về: Quá trình hình thành liên minh tiền tệ châu Âu; Lợi ích và chi phí của các quốc gia khi gia nhập liên minh tiền tệ; Khả năng hình thành liên minh tiền tệ ở châu Á.

1.1 Những vấn đề cơ bản về liên kết kinh tế và tiền tệ quốc tế

1.1.1. Cơ sở hình thành các liên kết kinh tế quốc tế/ Hoặc có thể thảo luận về môi trường kinh tế toàn cầu

1.1.2.Hình thức liên kết kinh tế quốc tế

- Liên kết kinh tế quốc tế Nhà nước: Thỏa thuận thương mại ưu đãi, Khu vực mậu dịch tự do; Liên minh thuế quan; Thị trường chung; Liên minh kinh tế và chính trị; Liên minh tiền tệ

- Liên kết kinh tế quốc tế tư nhân: hình thành các công ty quốc tế

1.1.3. Liên kết tiền tệ quốc tế: Sẽ trình bày các mức độ liên kết tiền tệ khác nhau giữa các nước

1.2. Liên minh tiền tệ châu Âu

1.2.1. Quá trình hình thành liên minh tiền tệ châu Âu 

1.2.2. Lợi ích của các quốc gia khi tham gia liên minh tiền tệ

1.2.3. Chi phí của các quốc gia khi tham gia liên minh tiền tệ

1.3. Khả năng hình thành liên minh tiền tệ ở Châu Á

1.3.1. Đặc điểm kinh tế-chính trị-xã hội khu vực Châu Á

1.3.2. Hợp tác về kinh tế và những điều kiện thuận lợi hình thành liên minh tiền tệ của các nước Châu Á

1.3.3. Sự khác biệt và những khó khăn cản trở sự hình thành liên minh tiền tệ các nước Châu Á

Tài liệu tham khảo:

1. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 11

2. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê, chương 14

CHƯƠNG 2: CÂN BẰNG CÁN CÂN THANH TOÁN QUỐC TẾ

Giới thiệu khái quát:


Chương 2 đi sâu nghiên cứu về tình trạng thâm hụt/thặng dư của cán cân thanh toán quốc tế và các biện pháp cân bằng. Các phương pháp tiếp cận cán cân thanh toán quốc tế bao gồm: Tiếp cận co giãn, Tiếp cận chi tiêu, Tiếp cận tiền tệ về bản chất đều phân tích tác động của hiệu ứng phá giá tiền tệ lên cán cân thanh toán quốc tế. Phá giá tiền tệ được coi là một trong những công cụ phổ biến của NHTW các nước sử dụng khi cán cân thanh toán quốc tế thâm hụt. Ngoài ra chương 2 còn nghiên cứu về cơ cấu của cán cân thanh toán quốc tế và sự cân bằng bền vững trong đó xem xét tác động của tự do hóa tài khoản vãng lai và tự do hóa tài khoản vốn lên sự cân bằng cán cân thanh toán quốc tế.

2.1. Tiếp cận co giãn tới cán cân thanh toán quốc tế 

2.1.1. Phương pháp tiếp cận hệ số co giãn – điều kiện Marshall-Lerner

2.1.2. Hiệu ứng tuyến J

2.2. Tiếp cận chi tiêu tới cán cân thanh toán quốc tế

2.2.1. Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên thu nhập quốc dân

2.2.2. Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên chi tiêu trực tiếp

2.3. Tiếp cận tiền tệ tới cán cân thanh toán quốc tế 

2.3.1. Mô hình tiền tệ

2.3.2. Hiệu ứng phá giá tiền tệ lên BP

2.3.3. Mở rộng cung tiền dưới chế độ tỷ giá cố định

2.3.4. Mở rộng cung tiền dưới chế độ tỷ giá thả nổi

2.4. Cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế và sự cân bằng bền vững

2.4.1. Cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế và thâm hụt kép

2.4.2. Cân bằng bền vững và cải thiện cơ cấu cán cân thanh toán quốc tế

2.5. Thực trạng cán cân thanh toán quốc tế Việt Nam

2.5.1. Khái quát về tình trạng cán cân thanh toán quốc tế của Việt Nam

2.5.2. Các biện pháp cân bằng

Tài liệu tham khảo:

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 3, 4, 5

b. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê, chương 6, 8

CHƯƠNG 3: CHÍNH SÁCH TỶ GIÁ TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

Giới thiệu khái quát:


Chương 3 nghiên cứu sự kết hợp giữa chính sách tỷ giá, chính sách tiền tệ và chính sách tài khóa trong mô hình Mundell-Fleming nhằm đạt được mục tiêu cân bằng bên trong và cân bằng bên ngoài. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ được tìm hiểu phương pháp tiếp cận hiện đại xác định chế độ tỷ giá tối ưu. Theo đó, các phương pháp này dựa trên việc đánh giá hoạt động của các chế độ tỷ giá trên cơ sở so sánh những hiệu ứng xảy ra đối với nền kinh tế trước những cú sốc xảy ra theo tiêu chí: Khi có các cú sốc xảy ra, chế độ tỷ giá nào giúp duy trì nền kinh tế được ổn định hơn.

3.1. Những vấn đề cơ bản về chính sách tỷ giá

3.1.1. Chế độ và chính sách tỷ giá

3.1.2. Mục tiêu và vai trò chính sách tỷ giá

3.1.3. Công cụ chính sách tỷ giá

3.2. Mô hình Mundell – Fleming và cân bằng bên trong, cân bằng bên ngoài

3.2.1. Cân bằng bên trong và bên ngoài trong chế độ tỷ giá cố định

3.2.2. Cân bằng bên trong và bên ngoài trong chế độ tỷ giá thả nổi

3.3. Phương pháp tiếp cận hiện đại xác định chế độ tỷ giá tối ưu
3.3.1. Các học thuyết xác định tỷ giá

- Học thuyết ngang giá sức mua PPP

- Học thuyết tiền tệ 

3.3.2. Xây dựng mô hình lựa chọn chế độ tỷ giá

3.3.3. Chế độ tỷ giá trước các cú sốc

- Sốc cầu tiền và chế độ tỷ giá tối ưu

- Sốc tổng cầu và chế độ tỷ giá tối ưu

3.3.4. Chế độ tỷ giá thả nổi có điều tiết

3.4. Kinh nghiệm điều hành chính sách tỷ giá của một số quốc gia trên thế giới

Tài liệu tham khảo:

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 4, 10

b. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê, chương 7, 12

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ NGOẠI HỐI TRONG NỀN KINH TẾ MỞ

Giới thiệu khái quát:


Trong nền kinh tế mở, các quốc gia tham gia ngày càng mạnh mẽ vào các giao dịch kinh tế quốc tế, dòng ngoại tệ di chuyển ra và vào lãnh thổ các quốc gia với quy mô ngày càng lớn và dưới nhiều hình thức đa dạng. Vấn đề quản lý ngoại hối được đặt ra như một nhiệm vụ quan trọng nhằm đảm bảo ổn định thị trường song vẫn phải thu hút được hiệu quả các luồng vốn nước ngoài. Trong chương này chúng ta sẽ nghiên cứu các nội dung quản lý ngoại hối trong nền kinh tế mở bao gồm quản lý đối với giao dịch vãng lai, quản lý đối với các giao dịch vốn, quản lý sử dụng ngoại tệ, quản lý thị trường vàng, quản lý dự trữ ngoại hối, quản lý cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng. Đồng thời, trong mỗi nội dung quản lý ngoại hối sẽ liên hệ trực tiếp tới thực trạng quản lý ở Việt Nam thông qua các văn bản pháp luật hiện hành. Các nội dung cụ thể như sau: 

4.1. Khái quát về quản lý ngoại hối

4.1.1. Khái niệm về quản lý ngoại hối

4.1.2. Mục tiêu của quản lý ngoại hối

4.2. Nội dung quản lý ngoại hối


4.2.1. Quản lý đối với các giao dịch vãng lai

- Mục tiêu quản lý đối với các giao dịch vãng lai

- Kiểm soát và tự do hóa các giao dịch vãng lai (cụ thể các giao dịch bao gồm: chuyển tiền một chiều, sử dụng đồng tiền trong lãnh thổ quốc gia, mang ngoại tệ/nội tệ khi xuất, nhập cảnh)

- Liên hệ với Việt Nam

4.2.2. Quản lý đối với các giao dịch vốn

- Mục tiêu quản lý đối với các giao dịch vốn

- Kiểm soát và tự do hóa các giao dịch vốn (cụ thể các giao dịch bao gồm: đầu tư trực tiếp nước ngoài, đầu tư gián tiếp nước ngoài, đầu tư ra nước ngoài, vay và cho vay nước ngoài)

- Liên hệ với Việt Nam

4.2.3. Quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ quốc gia

- Mục tiêu quản lý sử dụng ngoại tệ trên lãnh thổ quốc gia

- Các hình thức đôla hóa

- Liên hệ với Việt Nam

4.2.4. Quản lý thị trường vàng

- Mục tiêu quản lý thị trường vàng

- Liên hệ với Việt Nam

4.2.5. Quản lý dự trữ ngoại hối

- Khái niệm và vai trò của dự trữ ngoại hối

- Mục tiêu quản lý dự trữ ngoại hối

- Liên hệ với Việt Nam

4.2.6. Quản lý hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối của các tổ chức tín dụng và các tổ chức khác

- Hoạt động huy động tiền gửi và cho vay trong nước

- Hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế

- Liên hệ với Việt Nam

Tài liệu tham khảo

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 15

b. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê, chương 16

c. Pháp lệnh ngoại hối của Ủy ban thường vụ Quốc hội số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13/12/2005 và Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối số 06/2013/PL/UBTVQH ngày 18/03/2013

d. Các văn bản pháp luật khác có liên quan của Việt Nam về quản lý ngoại hối

CHƯƠNG 5: NỢ NƯỚC NGOÀI VÀ QUẢN LÝ NỢ NƯỚC NGOÀI

Giới thiệu khái quát:

Theo các nhà kinh tế trên thế giới, nợ là cản trở chính cho quá trình phát triển bền vững ở các nước đang phát triển. Do tăng trưởng quá nóng và hiệu quả quản lý vay nợ ở mức thấp, các quốc gia này đã bị nhấn chìm vào vòng xoáy nợ nần. Một số  nước phải dùng đến 75% ngân sách hàng năm để trả nợ, và chỉ còn rất ít tiền để lại cho phát triển kinh tế hoặc chi tiêu cho các vấn đề xã hội như giáo dục và y tế. Ngày nay, tình trạng nợ nước ngoài là nhân tố chính gây bất ổn định ở nhiều quốc gia thuộc khu vực Mỹ Latinh và Đông Nam Á. Những năm đầu thập kỷ 70, nợ nước ngoài của Brazil là 4 tỷ USD. Đến cuối thập kỷ 70, con số này đã là 50 tỷ USD và đến năm 1989 thì nhảy vọt lên 121 tỷ USD. Ngoài Brazil, Mexico, Argentina, Venezuela, Chile, Colombia cũng là các quốc gia bị nhấn chìm trong vòng xoáy nợ nần.

Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu một số vấn đề như nợ nước ngoài, quản lý nợ nước ngoài, khủng hoảng nợ nước ngoài và các biện pháp xử lý nợ nước ngoài từ đó giúp trả lời các câu hỏi: khủng hoảng nợ nước ngoài xảy ra như thế nào? Nguyên nhân khủng hoảng nợ nước ngoài? Các đề án xử lý nợ nước ngoài của các quốc gia và bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam.

5.1. Những vấn đề cơ bản về nợ nước ngoài

5.1.1. Nợ nước ngoài và sự hình thành nợ nước ngoài

5.1.2. Phân loại nợ nước ngoài

5.1.3. Các chỉ tiêu đo lường nợ nước ngoài

5.1.4. Tác động của nợ nước ngoài

5.1.5. Quản lý nợ nước ngoài

5.2. Quản lý nợ nước ngoài

5.2.1. Khái quát về quản lý nợ nước ngoài

5.2.2. Các chuẩn mực quốc tế về quản lý nợ nước ngoài

5.2.3. Các phương thức quản lý nợ nước ngoài

5.3. Khủng hoảng nợ nước ngoài ở một số nước và bài học kinh nghiệm

5.3.1. Lịch sử của khủng hoảng nợ quốc tế

5.3.2. Phân tích khủng hoảng nợ trên cơ sở cung-cầu

5.3.3. Xử lý khủng hoảng nợ quốc tế

5.3.4. Khủng hoảng nợ nước ngoài giai đoạn hiện nay

5.4. Quản lý nợ nước ngoài ở Việt Nam

5.4.1. Khái quát về nợ nước ngoài của Việt Nam

5.4.2. Các chỉ tiêu về nợ nước ngoài của Việt Nam

5.4.3. Quản lý nợ nước ngoài và an ninh tài chính tiền tệ của Việt Nam

Tài liệu tham khảo:

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 15

b. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê, chương 16

CHƯƠNG 6: KHỦNG HOẢNG TÀI CHÍNH TIỀN TỆ QUỐC TẾ

Giới thiệu khái quát:


Trong suốt những thập niên từ 1950 đến 1970, khủng hoảng tài chính tiền tệ ở các nước đang phát triển (đặc biệt là ở châu Mỹ Latinh) đều xoay quanh hệ thống tài chính bị áp chế, thâm hụt ngân sách gia tăng và tỷ giá hối đoái cố định. Trong một hệ thống tài chính bị áp chế, lãi suất được kiểm soát ở dưới mức cân bằng đề giảm chi phí cho vay. Chính phủ đồng thời duy trì một mức thâm hụt ngân sách lớn, thường được tài trợ bởi vay nước ngoài, hoặc trong điều kiện không thể làm như vậy thì bằng thuế lạm phát hay bằng tỷ lệ dữ trữ bắt buộc cao áp đặt lên các ngân hàng thương mại. Thâm hụt ngân sách cao, lạm phát gia tăng nhưng tỷ giá lại được cố định. Điều đó có nghĩa là Chính phủ phải sử dụng dự trữ ngoại tệ để bảo vệ tỷ giá. Một cú sốc ngoại lai có thể tác động xấu đến tỷ giá làm tăng thâm hụt cán cân xuất nhập khẩu, có thể dẫn tới một cuộc tấn công mang tính đầu cơ vào đồng nội tệ và làm cạn kiệt dự trữ ngoại hối. Chính phủ lúc đó buộc phải từ bỏ tỷ giá cố định và để đồng nội tệ bị phá giá. Đây là diễn biến điển hình của một cuộc khủng hoảng tiền tệ. Nghiên cứu chương 6 sẽ giúp sinh viên tìm hiểu các mô hình khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế. Sau đó sinh viên sẽ được đi sâu tìm hiểu một số cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ trên thế giới nhằm xác định nguyên nhân, mô hình khủng hoảng và rút ra bài học kinh nghiệm cho Việt Nam.

6.1. Khái quát về khủng hoảng tài chính tiền tệ quốc tế
6.1.1. Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ nhất

6.1.2. Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ hai

6.1.3. Mô hình khủng hoảng thế hệ thứ ba

6.2. Khủng hoảng tài chính tiền tệ ở một số khu vực và trên thế giới

6.2.1. Khủng hoảng tài chính tiền tệ 1929-1933

6.2.1. Khủng hoảng tiền tệ châu Âu ERM 1992-1993

6.2.2. Khủng hoảng tài chính tiền tệ Mexico 1994

6.2.3. Khủng hoảng tài chính Đông Á 1997

6.2.4. Khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2007-2009

Tài liệu tham khảo:

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan, chương 17

7. GIÁO TRÌNH

a. Keith Pilbeam (2006), International Finance, 3th Edition, Palgrave Macmillan

b. Jeff Madura (2006), International Financial Management, Thomson South-Western Publishing. 

c. Jeff Madura (2012), International Corporate Finance, 10th Edition, Cengage Learning

d. Nguyễn Văn Tiến (2005), Tài chính quốc tế hiện đại trong nền kinh tế mở, Xuất bản lần thứ tư, NXB Thống kê

e. Khác: Tuỳ theo chủ đề, giảng viên sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo phù hợp dưới dạng các bài nghiên cứu, các web site.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Mihir A. Desai (2007), International Finance: A Casebook, John Wiley& Sons, Inc

· Tạp chí ngân hàng

· Tạp chí tài chính tiền tệ

· www.worldbank.org

· www.imf.org

· www.adb.org

· www.sbv.gov.vn

· www.mof.gov.vn

· www.vneconomy.com.vn

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

· Số lần kiểm tra: 02 (bài tập cá nhân, bài tập nhóm viết tay, bao gồm cả lý thuyết và bài tập).
· Tham gia lớp học đầy đủ, tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài, thực hiện làm bài trên lớp và về nhà tùy thuộc vào nội dung của từng chương. Các phần này sẽ tính vào điểm chuyên cần, điểm tư cách theo sự đóng góp của sinh viên.
· Điều kiện dự thi kết thúc học phần: sinh viên vắng mặt không quá 20% tổng số tiết học trên lớp, có bài kiểm tra và các bài tập nhóm, cá nhân theo yêu cầu.
· Hình thức thi kết thúc học phần: thi viết, có thể có hoặc không sử dụng tài liệu tùy vào cách thức ra đề.
· Công thức tính điểm học phần: Thang điểm 10, trong đó
+ Điểm kiểm tra: 20%

+ Điểm bài tập nhóm, cá nhân: 20%

+ Điểm tư cách (bao gồm chuyên cần và ý thức học tập trên lớp): 10%

+ Điểm thi hết học phần: 50%
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3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Lý thuyết tài chính tiền tệ, Tài chính doanh nghiệp, Tài chính quốc tế 1, Thị trường chứng khoán.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:


Học phần đề cập đến những vấn đề cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của các công ty đa quốc gia. Hoạt động tài chính của công ty đa quốc gia liên quan đến ba quyết định chủ yếu là quyết định tài trợ, quyết định đầu tư và quyết định phân chia lợi nhuận. Tương ứng với mỗi loại quyết định sẽ có những kiến thức giúp sinh viên hiểu và vận dụng được.


Liên quan đến quyết định tài trợ, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản liên quan đến vấn đề chi phí vốn, cơ cấu vốn, các thị trường vốn quốc tế...; Liên quan đến hoạt động đầu tư, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến các rủi ro mà công ty đa quốc gia gặp phải, kiến thức về đầu tư trực tiếp nước ngoài và việc hợp nhất hay sáp nhập xuyên biên giới...; Liên quan đến quyết định phân chia lợi nhuận, học phần trang bị cho sinh viên những kiến thức liên quan đến vấn đề thuế trong môi trường quốc tế, đến quản trị công ty...

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:


Đây là môn học nhằm trang bị cho sinh viên chuyên ngành Tài chính quốc tế những kiến thức cơ bản liên quan đến hoạt động tài chính của một công ty đa quốc gia. 
Trên cơ sở những kiến thức của môn học này, sinh viên sẽ có cái nhìn tổng quan về phương pháp luận, một số cơ sở khoa học cần thiết để nghiên cứu, phân tích, đánh giá sâu hơn về hoạt động tài chính của một công ty đa quốc gia, từ đó xây dựng những quan điểm nền tảng về hoạt động tài chính của một công ty đa quốc gia, và có thể vận dụng những kiến thức thu nạp được vào hoạt động thực tiễn công việc. 

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:
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CHƯƠNG I. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ TÀI CHÍNH CÔNG TY ĐA QUỐC GIA (MNC, MNE)

Sự hiểu biết về tài chính đa quốc gia đóng vai trò quan trọng không chỉ đối với các doanh nghiệp đa quốc gia lớn với nhiều chi nhánh ở nước ngoài mà còn ngay cả đối với doanh nghiệp nhỏ có hoạt động kinh doanh quốc tế. Hoạt động kinh doanh quốc tế thậm chí cũng quan trọng với các công ty không có ý định tiến hành kinh doanh quốc tế bởi các doanh nghiệp này cần nhận thức được các đối thủ cạnh tranh nước ngoài của họ sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào trước sự thay đổi của tỷ giá, lãi suất, chi phí lao động và lạm phát. Chương 1, sinh viên sẽ tiệp cận với các vấn đề cơ bản nhất về các công ty đa quốc gia từ nguyên nhân hình thành, phương thức, hình thức, mục tiêu và mô hình lưu chuyển các dòng tiền quốc tế trong quá trình hoạt động và mở rộng kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp hiện nay. 

1.1. Các vấn đề cơ bản về công ty đa quốc gia

1.1.1. Khái niệm và cơ sở hình thành của công ty đa quốc gia

1.1.2. Động cơ hoạt động kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia

1.1.3. Mục tiêu hoạt động của công ty đa quốc gia

1.1.4. Cơ hội kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia 

1.1.5. Các phương pháp kinh doanh quốc tế của công ty đa quốc gia

1.2. Tài chính công ty đa quốc gia

1.2.1. Chi phí đại diện 

1.2.2. Mô hình lưu chuyển dòng tiền quốc tế

1.2.3. Mô hình định giá dòng tiền quốc tế

Tài liệu tham khảo chương

1. Cheol. S. Eun and Bruce G. Resnick (2012), International financial management, 6th Edition, McGraw Hill/Irwin. Chương 1.

2. Jeff Madura (2012), International financial management, 11th Edition, South Western. Chương 1.

3. Khác: Tuỳ theo chủ đề, giảng viên sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo phù hợp dưới dạng các bài nghiên cứu, các web site.

CHƯƠNG II. RỦI RO VÀ CÁCH THỨC PHÒNG NGỪA RỦI RO CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA


Trong môi trường kinh doanh và cạnh tranh quốc tế, các MNCs luôn phải đối mặt với rất nhiều rủi ro tiềm ẩn. Trong các loại rủi ro điển hình, phải kể tới, đó là rủi ro tỷ giá hối đoái, hay sự thay đổi không dự đoán được của tỷ giá hối đoái trên thị trường. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới giá trị tài sản, cũng như giá trị của các doanh nghiệp đa quốc gia trên cơ sở chuyển đổi từ dòng ngoại tệ sang dòng bản tệ. Chương 2 tập trung vào 3 nhóm rủi ro chính liên quan tới những thay đổi bất ngờ của tỷ giá hối đoái ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của MNCs là nhóm rủi ro giao dịch, rủi ro kinh tế và rủi ro chuyển đổi. Trên cơ sở xem xét các nhóm rủi ro, chương 2 đề cập tới các cách thức mà các MNCs có thể sử dụng để phòng ngừa và hạn chế các rủi ro có thể gặp phải trước sự biến động của tỷ giá hối đoái trên thị trường kinh doanh quốc tế. 

2.1 Rủi ro tỷ giá hối đoái

2.1.1. Khái niệm rủi ro tỷ giá hối đoái

2.1.2. Nguồn gốc của rủi ro tỷ giá hối đoái

2.1.3. Tác động của rủi ro tỷ giá hối đoái tới hoạt động của MNC

2.1.4. Cách thức phòng ngừa rủi ro tỷ giá hối đoái

2.2. Rủi ro giao dịch

2.2.1 Khái niệm rủi ro giao dịch

2.2.2. Đặc điểm của rủi ro giao dịch

2.2.3. Tác động của rủi ro giao dịch tới MNC

2.2.4. Đo lường sự tác động của rủi ro giao dịch tới MNC

2.2.4.1. Xác định dòng tiền ròng ở mỗi loại tiền tệ

2.2.4.2. Xác định sự tác động của rủi ro giao dịch tới toàn bộ dòng tiền

2.3. Rủi ro hoạt động/rủi ro kinh tế 

2.3.1. Khái niệm của rủi ro kinh tế

2.3.2. Đặc điểm của rủi ro kinh tế

2.3.3. Tác động của rủi ro kinh tế tới MNC

2.3.4. Đo lường sự tác động của rủi ro kinh tế tới MNC

2.3.4.1. Độ nhạy cảm của thu nhập với tỷ giá hối đoái

2.3.4.2. Độ nhạy cảm của dòng tiền đối với tỷ giá hối đoái

2.4. Rủi ro chuyển đổi

2.4.1. Khái niệm rủi ro chuyển đổi

2.4.2. Đặc điểm của rủi ro chuyển đổi

2.4.3. Sự tác động của rủi ro chuyển đổi tới MNC

2.4.4. Cách thức phòng ngừa rủi ro chuyển đổi

Bài tập tình huống và bài tập tính toán

Tài liệu tham khảo chương

1. Cheol. S. Eun and Bruce G. Resnick (2012), International financial management, 6th Edition, McGraw Hill/Irwin. Chương 8,9,10.

2. Jeff Madura (2012), International financial management, 11th Edition, South Western. Chương 9,10,11,12.

3. Khác: Tuỳ theo chủ đề, giảng viên sẽ cung cấp các tài liệu tham khảo phù hợp dưới dạng các bài nghiên cứu, các web site.

CHƯƠNG III. TÀI SẢN LƯU ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TY ĐA QUỐC GIA


Chương 3 đi sâu vào việc xem xét vấn đề tài sản lưu động của doanh nghiệp đa quốc gia, trong đó vấn đề kiểm soát, chuyển đổi dòng tài sản lưu động là một vấn đề cần quan tâm. Các nội dung về việc lưu chuyển, chuyển đổi dòng tài sản lưu động tập trung vào cách thức mà các MNCs kiểm soát dòng tiền mặt hiện hữu, dòng tiền mặt thu về và lưu chuyển dòng tiền mặt giữa công ty mẹ và các công ty con, chi nhánh ở nước ngoài. Quá trình lưu chuyền tiền tệ và các dòng tiền mặt sau khi được các nhà quản trị tài chính của các MNCs tính toán sẽ được thực hiện để tái đầu tư hoặc chuyển về bản tệ nhập vào báo cáo tài chính hợp nhất tại công ty mẹ. Ngoài ra, chương 3 cũng  xem xét làm cách nào doanh nghiệp đa quốc gia thực hiện quản lý các khoản phải thu trong tương lai của cả tập đoàn từ các công ty con tới các chi nhánh, cũng như tính toán, dự báo về các khoản tồn kho cần giải quyết. 

3.1. Dòng tiền mặt quốc tế của MNC

3.1.1. Quá trình lưu chuyển tiền mặt 

3.1.2. Cách thức tối ưu hóa dòng tiền

3.1.3. Đầu tư dòng tiền mặt thặng dư

3.2. Kiểm soát khoản phải thu

3.2.1. Mục tiêu kiểm soát khoản phải thu

3.2.2. Phương pháp kiểm soat khoản phải thu

3.3. Kiểm soát hàng tồn kho

3.3.1. Mục tiêu kiểm soát hàng tồn kho

3.3.2. Khó khăn trong kiểm soát hàng tồn kho

3.3.3. Phương pháp kiểm soát hàng tồn kh

Bài tập tình huống và bài tập tính toán

Tài liệu tham khảo chương

1. Cheol. S. Eun and Bruce G. Resnick (2012), International financial management, 6th Edition, McGraw Hill/Irwin. Chương 19.
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CHƯƠNG IV. KẾ HOẠCH VỐN CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA


Chương 4 đề cập tới quá trình mà các MNCs hoạch định kế hoạch vốn để thực hiện các hoạt động đầu tư quốc tế. Các hoạt động này sẽ được thực hiện gián tiếp thông qua việc hình thành các công ty con hay các chi nhánh tại nước ngoài. Quá trình lập kế hoạch vốn được đánh giá trên cơ sở những khó khăn và sự khác biệt cơ bản giữa hoạt động đầu tư thông thường tại thị trường nội địa với hoạt động đầu tư xuyên quốc gia, trong môi trường kinh doanh quốc tế trước sự biến động của tỷ giá hối đoái. Quá trình lập kế hoạch vốn cho các hoạt động đầu tư quốc tế có ảnh hưởng nhất định tới giá trị của doanh nghiệp đa quốc gia. Qua chương này, người học sẽ tiếp cận cách thức mà các MNCs hoạch định kế hoạch vốn cho các dự định đầu tư quốc tế, và tiếp cận mô hình xác định giá trị doanh nghiệp trên cơ sở giá trị hiện tại điều chỉnh theo sự thay đổi của tỷ giá hối đoái tại thời điểm đầu tư– APV. 

4.1. Kế hoạch vốn nội địa của các MNC

4.1.1. Xác định kế hoạch vốn

4.1.2. Các phương pháp hoạch định ngân sách vốn 

4.2. Nhân tố ảnh hưởng tới hoạch định kế hoạch vốn quốc tế của MNC

4.2.1. Sự biến động tỷ giá hối đoái

4.2.2. Tình hình lạm pháp

4.2.3. Kế hoạch tài trợ

4.2.4. Sự hạn chế của chuyển lợi tức

4.2.5. Giá trị thanh lý

4.2.6. Sự tác động của dự án lên dòng tiền mặt của doanh nghiệp

4.2.7. Chính sách của nước nhận đầu tư

4.3. Các vấn đề cần xem xét khi lập kế hoạch vốn quốc tế 

4.3.1. Khoản tiền đầu tư ban đầu

4.3.2. Nhu cầu thị trường nơi đầu tư

4.3.3. Giá thành sản phẩm hiện hữu

4.3.4. Chi phí biến đổi

4.3.5. Chi phí cố định

4.3.6. Vòng đời dự án đầu tư

4.3.7. Giá trị thanh lý

4.3.8. Quy định về chuyển lợi tức

4.3.9. Quy định về thuế 

4.3.10. Dự báo biến động tỷ giá hối đoái

4.4. Tác động của kế hoạch vốn lên giá trị  hiện tại của công ty đa quốc gia 

4.4.1. Tác động của kế hoạch vốn lên dòng tiền mặt ngoại tệ tại các chi nhánh 

4.4.2. Mô hình xác định giá trị hiện tại được điều chỉnh của MNC – APV
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CHƯƠNG V. CẤU TRÚC VỐN VÀ CHI PHÍ SỬ DỤNG VỐN 

CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA


Do liên quan tới dòng tiền quốc tế, do vậy cấu trúc vốn và chi phí vốn của các MNC sẽ cần được tính toán phức tạp hơn nhiều so với cấu trúc vốn và chi phí vốn của các doanh nghiệp nội địa. Những khác biệt nhất định này liên quan trực tiếp tới việc chuyển đổi dòng tiền trên cơ sở tỷ giá hối đoái. Các MNC thường sử dụng một cấu trúc vốn (tỷ lệ nợ so với vốn chủ sở hữu trong dự án đầu tư) có chi phí vốn tối thiểu đề tài trợ cho các hoạt động của mình. Thông qua việc tối thiểu hóa chi phí vốn đầu tư trong một dự án đầu tư nhất định, các nhà quản trị tài chính của MNC sẽ tối thiểu hóa được tỷ suát lợi nhuận cần thiết nhằm làm cho các hoạt động đầu tư ở nước ngoài trở nên khả thi, từ đó góp phần tối đa hóa giá trị của các hoạt động này. Chương 5 trình bày các vấn đề cơ bản của cấu trúc vốn của các MNC, từ đó chỉ ra những ảnh hưởng nhất định của cấu trúc vốn tới chi phí mà các MNCs sẽ phải bỏ ra trong các thương vụ đầu tư quốc tế. 

5.1. Tổng quan về chi phí vốn của công ty đa quốc gia

5.1.1. Các vấn đề cơ bản về chi phí vốn

5.1.2. Chi phí vốn của công ty đa quốc gia

5.2. Chi phí vốn giữa các quốc gia

5.2.1. Chênh lệch chi phí vốn nợ 

5.2.2. Chênh lệch chi phí vốn chủ sở hữu

5.2.3. Chênh lệch chi phí vốn nợ và chi phí vốn chủ sở hữu

5.3. Quyết định cấu trúc vốn của công ty đa quốc gia

5.3.1. Đặc điểm của MNC ảnh hưởng tới cấu trúc vốn

5.3.2. Đặc điểm của nước nhận đầu tư ảnh hưởng tới cấu trúc vốn 

5.4. Tác động của quyết định cấu trúc vốn tới giá trị MNC

5.4.1. Các quyết định về cấu trúc vốn

5.4.2. Mô hình tác động của quyết định cấu trúc vốn lên giá trị MNC
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CHƯƠNG VI. TÀI TRỢ NGẮN HẠN QUỐC TẾ

 CỦA CÔNG TY ĐA QUỐC GIA


Trong quá trình kinh doanh quốc tế, các MNC thường thực hiện các khoản tài trợ ngắn hạn, chương 6 trình bày các nguồn tài trợ ngắn hạn mà các MNC sẽ thực hiện, cách thức, phương án mà các doanh nghiệp sẽ lựa chọn để đánh giá các khoản tài trợ ngắn hạn. Một trong những vấn đề quan trọng của hoạt động tài trợ ngắn hạn, các nhà quản trị tài chính đa quốc gia thường quan tâm tới mức lãi suất hay tỷ suất tài trợ ngắn hạn quốc tế nhằm lựa chọn được một mức lãi suất tối ưu và đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất. Để thực hiện được điều này, các tiêu chí lựa chọn dự án cần được đưa ra chi tiết và cụ thể, chương 6 sẽ trình bày một số tiêu chí, tiêu thức mà các MNCs thường sử dụng để đánh giá các khoản tài trợ ngắn hạn điển hình. 

6.1. Nguồn tài trợ ngắn hạn

6.1.1. Trái phiếu Châu Âu (Euronotes)

6.1.2. Thương phiếu Châu Âu (Euro – Commercial paper)

6.1.3. Các khoản nợ ngân hàng Châu Âu

6.2. Phương án lựa chọn tài trợ ngắn hạn

6.3. Xác định lãi suất tài trợ hiệu quả

6.4. Những tiêu chí đánh giá đối với khoản tài trợ ngắn hạn quốc tế

6.4.1. Ngang giá lãi suất

6.4.2. Tỷ giá kỳ hạn

6.4.3. Khả năng dự báo biến động tỷ giá hối đoái

6.5. Tài trợ bằng rổ ngoại tệ

6.6. Tác động của tài trợ ngắn hạn lên giá trị của MNC
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CHƯƠNG VII. ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 

VÀ HOẠT ĐỘNG M&A QUỐC TẾ


M&A là một trong những phương thức đầu tư quốc tế được sử dụng phổ biến trên thế giới và đã chứng minh là một trong những cách thức đầu tư mang lại hiệu quả cao đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp MNC. Hoạt động này giúp cho doanh nghiệp nước ngoài dễ dàng tiếp cận với môi trường kinh doanh mới, tránh được những rủi ro nhất định. Chương 7 tập trung vào hoạt động M&A xuyên quốc gia, đưa ra các hình thức, động cơ và quy trình cơ bản của một thương vụ M&A quốc tế. Trong quá trình thực hiện các thương vụ M&A quốc tế, giai đoạn định giá được coi là then chốt quyết định tới sự thành bại của một thương vụ M&A, vì vậy chương 7 sẽ trình bày một số phương thức chính mà các MNCs trên thế giới thường sử dụng để định giá một thương vụ M&A quốc tế.

7.1. Xu hướng đầu tư trực tiếp nước ngoài

7.2. Động cơ thúc đẩy các MNC thực hiện đầu tư trực tiếp nước ngoài

7.2.1. Động cơ liên quan tới doanh thu

7.2.2. Động cơ liên quan tới chi phí

7.3. Hoạt động mua bán và sáp nhập quốc tế 

7.3.1. Các quan điểm về M&A

7.3.2. Động cơ chủ yếu MNC tiến hành M&A

7.3.3. Hình thức của M&A

7.3.4. Phương thức thực hiện M&A

7.3.5. Quy trình cơ bản thực hiện M&A 

7.3.6. Quy trình M&A quốc té của MNC 

7.3.7. Phương thức định giá một thương vụ M&A
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CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU KINH TẾ QUỐC TẾ 

VÀ TỔNG QUAN VỀ NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

 Giới thiệu khái quát về chương

Chương này, trước hết, giới thiệu tổng quan về kinh tế quốc tế bao gồm tầm quan trọng của kinh tế quốc tế, nội dung và phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế. Tiếp sau đó, chương này trình bày những vấn đề cơ bản về nền kinh tế thế giới như khái niệm, cơ cấu, quá trình hình thành và phát triển của nền kinh tế thế giới; phân tích các xu thế lớn của sự vận động của nền kinh tế thế giới. Trên cơ sở đó, có thể dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới và việc điều chỉnh chính sách của các quốc gia để thích nghi có hiệu quả với xu thế lớn của nền kinh tế thế giới và tương lai của nền kinh tế thế giới. Cuối cùng, chương này cũng đi vào nghiên cứu những vấn đề có tính chất toàn cầu có tác động lớn đến sự vận động của nền kinh tế thế giới, trình bày nội dung và tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế cũng như cơ sở hình thành và phát triển của các quan hệ kinh tế quốc tế.

Mục đích của chương này nhằm cung cấp cho sinh viên tổng quan về kinh tế quốc tế, hiểu được tầm quan trọng của nghiên cứu kinh tế quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như hiện nay. Trên cơ sở đó, giúp cho sinh viên có được những kỹ năng để quản lý có hiệu quả các hoạt động kinh tế đối ngoại.

1.1.  GIỚI THIỆU KINH TẾ QUỐC TẾ

1.1.1. Tầm quan trọng của kinh tế quốc tế   

1.1.2. Nội dung nghiên cứu kinh tế quốc tế  

1.1.3. Phương pháp nghiên cứu kinh tế quốc tế 
1.1.4. Kết cấu giáo trình Kinh tế quốc tế
1.2. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI
1.2.1. Khái niệm và cơ cấu nền kinh tế thế giới

1.2.2. Các giai đoạn vận động và phát triển của nền kinh tế thế giới
1.2.3. Bối cảnh mới của nền kinh tế thế giới
1.3. NHỮNG XU THẾ LỚN TRONG SỰ VẬN ĐỘNG CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ DỰ BÁO TƯƠNG LAI CỦA NỀN KINH TẾ THẾ GIỚI

1.3.1. Những xu thế lớn của sự vận động của nền kinh tế thế giới
1.3.2. Dự báo tương lai của nền kinh tế thế giới

1.4. NHỮNG VẤN ĐỀ CÓ TÍNH CHẤT TOÀN CẦU

1.4.1. Tính tất yếu khách quan của sự hình thành những vấn đề có tính chất toàn cầu

1.4.2. Khái quát về các vấn đề có tính chất toàn cầu
1.4.3. Ý nghĩa của các vấn đề có tính chất toàn cầu
1.5. NỘI DUNG VÀ TÍNH CHẤT CỦA CÁC QUAN HỆ KINH TẾ QUỐC TẾ
1.5.1. Khái niệm và nội dung

1.5.2. Tính chất của các quan hệ kinh tế quốc tế

1.5.3. Những cơ sở của việc hình thành và phát triển các quan hệ kinh tế quốc tế

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Daniel Yergin & Joseph Stanislaw (2002), The Commanding Heights: The Battle for the World Economy, Public Broadcasting Service (PBS)
2. Đỗ Đức Bình & Nguyễn Thường Lạng (2002), Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội.

3. Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

4. Dominick Salvatore (2013), International Economics, 11th Edition, Wiley

5. Klaus Schwab (2017), The Fourth Industrial Revolution, World Economic Forum

6. Krugman Obstfeld Melitz (2012), International Economics: Theory & Policy, Ninth Edition, Addison- Wesley
7. Tô Xuân Dân (Chủ biên) (1998), Giáo trình kinh tế học quốc tế, NXB Thống kê.

CHƯƠNG 2 – HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

Giới thiệu khái quát về chương


Chương này tập trung giới thiệu những nội dung cơ bản cả về mặt lý luận và thực tiễn liên quan đến hội nhập kinh tế quốc tế: Trước hết là khái niệm về hội nhập kinh tế quốc tế. Đó là quá trình các quốc gia tăng cường giao lưu hợp tác một cách có hiệu quả và phụ thuộc lẫn nhau. Thứ hai, các hình thức của hội nhập kinh tế khu vực (liên kết kinh tế khu vực) bao gồm khu mậu dịch tự do, liên minh thuế quan, thị trường chung, liên minh tiền tệ và liên minh kinh tế. Thứ ba, tác động của một trong những hình thức hội nhập kinh tế cơ bản là liên minh thuế quan đến quan hệ thương mại cũng như các quan hệ kinh tế quốc tế khác của các nước thành viên và của toàn thế giới.Thứ tư, khái quát chung về những tác động tích cực và tiêu cực của hội nhập kinh tế quốc tế đến từng quốc gia và nền kinh tế thế giới.Cuối cùng là nội dung giới thiệu những nét cơ bản về một số liên kết kinh tế khu vực tiêu biểu như ASEAN, EU, NAFTA và tổ chức Thương mại thế giới. 
2.1.  KHÁI NIỆM VÀ CÁC HÌNH THỨC HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ

2.1.1. Khái niệm hội nhập kinh tế quốc tế

2.1.2. Các hình thức hội nhập kinh tế khu vực

2.2. TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ  

2.2.1. Tác động tích cực

2.2.2. Tác động tiêu cực

2.3. MỘT SỐ LIÊN KẾT KINH TẾ QUỐC TẾ TIÊU BIỂU

2.3.1. Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á

2.3.2. Liên minh châu Âu

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Ban chỉ đạo Liên ngành Hội nhập quốc tế về kinh tế, http://hoinhapkinhte.gov.vn
2. Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

3. Đỗ Đức Bình, TS. Bùi Anh Tuấn (Đồng chủ biên) (2002), Kinh tế học quốc tế (Dành cho chương trình Đào tạo thạc sỹ Kinh tế tài chính theo phương thức từ xa), Nhà xuất bản Thống kê.

4. Nguyễn Như Bình (2009), Kinh tế học quốc tế, Nhà xuất bản Thế giới.

5. Trung tâm WTO và Hội nhập kinh tế quốc tế – Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), http://www.trungtamwto.vn/

6. Ủy Ban quốc gia về Hội nhập kinh tế quốc tế (2008), Hỏi đáp về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO), Nhà xuất bản Tài chính.

CHƯƠNG 3 – LÝ THUYẾT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
 Giới thiệu khái quát về chương

Thương mại quốc tế là hoạt động mua bán, hoặc trao đổi hàng hóa và dịch vụ vượt qua biên giới các quốc gia. Mặc dầu đã ra đời cách đây hàng ngàn năm, nhưng phải đến thế kỷ 15 thì mới xuất hiện những nỗ lực đầu tiên nhằm lý giải một cách có căn cứ khoa học lĩnh vực hoạt động quan trọng này. Mục đích chính của Chương 3 là nghiên cứu các lý thuyết giải thích nguồn gốc, cơ cấu và lợi ích của thương mại quốc tế. Chương 3 được mở đầu bằng lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế, đi từ các quan điểm trọng thương đến lý thuyết lợi thế tuyệt đối và lý thuyết lợi thế sánh. Tiếp đến là phần xem xét lý thuyết lợi thế so sánh dưới góc độ tiền tệ và trình bày lý thuyết chuẩn tắc về thương mại quốc tế. Nội dung tiếp theo đề cập một trong những lý thuyết mạnh nhất của kinh tế học hiện đại là lý thuyết Heckscher - Ohlin. Phần cuối cùng trình bày các lý thuyết mới về thương mại quốc tế được xây dựng từ giữa thế kỷ 20 trở đi.  

3.1.  LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

3.1.1. Quan điểm của trường phái Trọng thương về thương mại quốc tế

3.1.2. Lý thuyết lợi thế tuyệt đối

3.1.3. Lý thuyết lợi thế so sánh

3.1.4. Đánh giá lý thuyết cổ điển về thương mại quốc tế

3.1.5. Lợi thế so sánh : Trường hợp chi phí cơ hội không đổi

3.2.    MỞ RỘNG LÝ THUYẾT CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3.2.1. Lợi thế so sánh dưới góc độ tiền tệ

3.2.2. Lý thuyết chuẩn tắc về thương mại quốc tế

3.3.  LÝ THUYẾT TÂN CỔ ĐIỂN VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3.3.1. Các giả thiết cơ bản của lý thuyết H-O
3.3.2. Hàm lượng các yếu tố sản xuất và mức độ dồi dào của các yếu tố sản xuất
3.3.3. Định lý H-O
3.3.4. Các mệnh đề khác của lý thuyết H-O
3.3.5. Đánh giá lý thuyết H-O
3.4. CÁC LÝ THUYẾTMỚI VỀ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
3.4.1. Kinh tế quy mô và thương mại quốc tế

3.4.2. Thương mại dựa trên biến đổi công nghệ

3.4.3. Lý thuyết thương mại liên quan đến cầu

3.4.4. Lý thuyết lợi thế cạnh tranh quốc gia

3.4.5. Đánh giá các lý thuyết mới về thương mại quốc tế

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

2. Dominick Salvatore (2013), International Economics, 11th Edition, Wiley

3. Krugman Obstfeld Melitz (2012), International Economics: Theory & Policy, Ninth Edition, Addison- Wesley

4. Thomas A. Pugel and Peter H. Lindert (2000), International Economics, Eleventh Edition, McGraw-Hill, Ch. 2-6. 

CHƯƠNG 4 – CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

Giới thiệu khái quát về chương

Chương 4 nghiên cứu chính sách thương mại quốc tế và hệ thống các công cụ, biện pháp của chính sách thương mại quốc tế. Tự do hoá thương mại và bảo hộ mậu dịch là hai xu hướng trái chiều nhau, nhưng không gạt bỏ nhau mà quan hệ biện chứng, tác động qua lại và nương tựa vào nhau. Tuỳ thuộc vào các quan hệ, thoả thuận song phương hoặc đa phương mà mỗi quốc gia có các biện pháp điều chỉnh phù hợp trong quan hệ kinh tế quốc tế. Dưới tác động của toàn cầu hoá và hội nhập kinh tế quốc tế, thì xu hướng tự do hoá thương mại đang là xu hướng nổi trội hơn. Chính sách hướng nội, hướng ngoại ban đầu và chính sách hướng nội, hướng ngoại tiếp theo là sự khái quát hoá, tập trung vào những đặc điểm quan trọng trong thực tế chính sách thương mại quốc tế của mỗi nước. 

Các xu hướng cơ bản trong chính sách thương mại quốc tế, mối quan hệ và xu hướng vận động của chúng;  các nguyên tắc cơ bản được áp dụng để điều chỉnh các quan hệ thương mại quốc tế; các chính sách thương mại quốc tế điển hình và các yêu cầu đặt ra đối với các quốc gia khi gia nhập Tổ chức thương mại thế giới (WTO).

4.1. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ
4.1.1. Khái niệm và chức năng của chính sách thương mại quốc tế

4.1.2. Vai trò của chính sách thương mại quốc tế
4.2. CÁC CÔNG CỤ VÀ BIỆN PHÁP CHỦ YẾU CỦA CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.2.1. Khái quát về thuế quan và các công cụ của chính sách thương mại quốc tế

4.2.2. Thuế quan nhập khẩu và những tác động của nó

4.2.3. Phân tích cân bằng tổng quát về thuế quan đối với một nước nhỏ

4.3. NHỮNG XU HƯỚNG CƠ BẢN TRONG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.3.1. Xu hướng tự do hóa thương mại

4.3.2. Xu hướng bảo hộ thương mại

4.3.3. Mối quan hệ giữa hai xu hướng

4.3.4. Những nguyên tắc cơ bản điều chỉnh quan hệ thương mại quốc tế

4.4. NHỮNG DẠNG CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ ĐIỂN HÌNH

4.4.1. Các chính sách hướng nội ban đầu

4.4.2. Các chính sách hướng ngoại ban đầu

4.4.3. Các chính sách hướng nội tiếp theo

4.4.4. Chính sách thương mại quốc tế của những nước đang phát triển

4.5. ĐÀM PHÁN THƯƠNG MẠI ĐA PHƯƠNG VÀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

4.5.1. Cơ sở hình thành các cuộc đàm phán đa phương

4.5.2. WTO và việc điều chỉnh chính sách thương mại quốc tế của các quốc gia

Tài liệu tham khảo của chương:

1. Bộ Thương mại (2004), Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội.

2. Centre for International Economics (CIE) (1998), Vietnam’s Trade Policies 1998, Canberra and Sydney.

3. Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

4. Dominick Salvatore (2013), International Economics, 11th Edition, Wiley

5. Krugman Obstfeld Melitz (2012), International Economics: Theory & Policy, Ninth Edition, Addison- Wesley

6. Markusen, James. R, Melvin James. R, Kaempfer William. H & Maskus. Keith. E (1995), International Trade: Theory and Evidence, McGraw-Hill, Inc., Newyork.

7. Weiss, John and Hossein, Jalilian (2003), “Industrialization in an age of globalization: some comparisons between East and South East Asia and Latin America”, Latin America - Caribbean and Asia - Pacific Economics and Business Association conference at ADBI, Tokyo, September

7. GIÁO TRÌNH

GS.TS. Đỗ Đức Bình, PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Bộ Thương mại (2004), Kiến thức cơ bản về hội nhập kinh tế quốc tế, Hà Nội.

2. Centre for International Economics (CIE) (1998), Vietnam’s Trade Policies 1998, Canberra and Sydney.

3. Chacholiades, M. (1990), International Economics, McGraw-Hill, Ch. 2-4

4. Đỗ Đức Bình & Nguyễn Thường Lạng đồng chủ biên (2002), Giáo trình kinh tế quốc tế, NXB Lao động xã hội.

5. Đỗ Đức Bình, Ngô Thị Tuyết Mai - đồng chủ biên (2019), Giáo trình Kinh tế quốc tế, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

6. Dominick Salvatore (2013), International Economics, 11th Edition, Wiley

7. Kim Ngọc (2005), Triển vọng kinh tế thế giới 2020, NXB Lý luận CT

8. Krugman Obstfeld Melitz (2012), International Economics: Theory & Policy, Ninth Edition, Addison- Wesley

9. Markusen, James. R, Melvin James. R, Kaempfer William. H & Maskus. Keith. E (1995), International Trade: Theory and Evidence, McGraw-Hill, Inc., New York.

10. Porter M. (2008), Khả năng cạnh tranh quốc gia, Nhà xuất bản trẻ.

11. Thomas A. Pugel and Peter H. Lindert (2000), International Economics, Eleventh Edition, McGraw-Hill, Ch. 2-6. 

12. Tô Xuân Dân (Chủ biên) (1998), Giáo trình kinh tế học quốc tế, NXB TK

13. Weiss, John and Hossein, Jalilian (2003), “Industrialization in an age of globalization: some comparisons between East and South East Asia and Latin America”, Latin America - Caribbean and Asia - Pacific Economics and Business Association conference at ADBI, Tokyo, September.

14. Winters (1994), International Economics, Fourth Edition, Routledge, London and New York

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

· Sinh viên được dự thi kết thúc học phần nếu có đủ các điều kiện sau đây:

+ Đảm bảo thời gian lên lớp theo quy định

+ Có bài kiểm tra học phần và bài tập lớn

· Cơ cấu điểm thành phần được tính như sau:

+ Điểm đánh giá của giảng viên:

  10%

+ Điểm kiểm tra học phần: 
  

   20%

+ Điểm bài tập lớn:



   20%

+ Điểm thi kết thúc học phần: 

   50%

10. GIẢNG VIÊN

- Họ và tên giảng viên phụ trách môn học (học phần ngày thuộc môn học nào thì ghi giảng viên phụ trách môn học đó): GS.TS. Đỗ Đức Bình; PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai

- Họ và tên giảng viên tham gia giảng dạy: PGS.TS. Ngô Thị Tuyết Mai; TS. Nguyễn Thị Thúy Hồng; GS.TS. Đỗ Đức Bình; PGS.TS. Nguyễn Thường Lạng; TS. Đỗ Thị Hương; TS. Nguyễn Xuân Hưng; Th.s Lê Tuấn Anh ; Th.s Nguyễn Bích Ngọc; Th.s Trần Hoàng Hà; CN Tô Xuân Cường
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2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:  Kinh doanh quốc tế

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC  

Sinh viên cần học trước các học phần Kinh tế vi mô và Kinh tế vĩ mô. 
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Học phần Kinh doanh quốc tế 1 được xây dựng phục vụ cho việc giảng dạy sinh viên ngành quản trị kinh doanh (ngoài chuyên ngành quản trị kinh doanh quốc tế) thuộc các hệ đào tạo dài hạn tập trung, hệ vừa làm vừa học, hệ văn bằng II ở các trường đại học kinh tế và kinh doanh. 

Học phần Kinh doanh quốc tế 1 trang bị cho người học những kiến thức và kỹ năng cơ bản về phân tích môi trường kinh doanh quốc tế, thực hiện thâm nhập và cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Học phần nghiên cứu những vấn đề liên quan đến bản chất, hình thức kinh doanh quốc tế; các yếu tố thuộc môi trường kinh doanh như văn hóa, chính trị, luật pháp, kinh tế, thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế tác động đến hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, những công việc quan trọng mà các doanh nghiệp cần thực hiện khi tham gia kinh doanh quốc tế như lựa chọn chiến lược, cơ cấu tổ chức, phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài, và quản trị các chức năng kinh doanh quốc tế cơ bản như quản trị sản xuất và cung ứng vật tư, quản trị nguồn nhân lực quốc tế và quản trị tài chính quốc tế. 

Học phần Kinh doanh quốc tế 1 có mối liên hệ chặt chẽ với các học phần khác trong chương trình đào tạo các ngành quản trị kinh doanh như Quản trị chiến lược, Quản trị sản xuất và tác nghiệp, Quản trị nguồn nhân lực, Quản trị tài chính, Quản trị marketing.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần Kinh doanh quốc tế 1, người học cần đạt được các mục tiêu sau đây:

· Có được những hiểu biết cơ bản về môi trường kinh doanh quốc tế và tác động của môi trường đó tới hoạt động và kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.

· Nhận thức được vai trò của chiến lược, cơ cấu tổ chức và phương thức thâm nhập thị trường đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, những căn cứ lựa chọn chiến lược, cơ cấu tổ chức và phương thức thâm nhập thị trường thích hợp của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế nhằm cạnh tranh thành công trên thị trường nước ngoài.

· Nắm bắt được kiến thức và hiểu biết về các chức năng kinh doanh quốc tế cơ bản, những biện pháp tổ chức thực hiện các chức năng kinh doanh đó nhằm giúp doanh nghiệp kinh doanh quốc tế cạnh tranh thành công trong bối cảnh môi trường kinh doanh thường xuyên biến động.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	6
	4
	2
	

	2
	Chương 2
	9
	6
	3
	

	3
	Chương 3
	9
	6
	3
	

	4
	Chương 4
	7
	4
	3
	

	5
	Chương 5
	7
	4
	3
	

	6
	Chương 6
	7
	4
	3
	

	
	Cộng
	45
	28
	17
	


CHƯƠNG 1 – KINH DOANH QUỐC TẾ TRONG KỶ NGUYÊN
TOÀN CẦU HÓA

Chương 1 là phần tổng quan về kinh doanh quốc tế. Mục đích của chương là giúp người học nắm bắt được bản chất của kinh doanh quốc tế, các hình thức tham gia kinh doanh quốc tế của các doanh nghiệp, lý giải các động cơ thúc đẩy doanh nghiệp vươn ra kinh doanh trên thị trường nước ngoài, phân tích bản chất, các cấp độ và tác động của toàn cầu hóa đến các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế.    

1.1. Tổng quan về kinh doanh quốc tế

1.1.1. Khái niệm kinh doanh quốc tế

1.1.2. Các hình thức kinh doanh quốc tế

1.1.3. Các chủ thể liên quan đến kinh doanh quốc tế

1.2. Nguyên nhân thúc đẩy các doanh nghiệp tham gia kinh doanh quốc tế

1.2.1. Nguyên nhân xuất phát từ thị trường trong nước

1.2.2. Nguyên nhân xuất phát từ doanh nghiệp

1.2.3. Nguyên nhân xuất phát từ thị trường nước ngoài

1.3. Toàn cầu hóa và kinh doanh quốc tế

1.2.1. Khái niệm và các cấp độ toàn cầu hóa

1.2.2. Các yếu tố thúc đẩy toàn cầu hóa thị trường và toàn cầu hoá sản xuất

1.2.3. Cơ hội và thách thức đối với các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Tài liệu tham khảo

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 1.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch.1.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2001), Kinh doanh quốc tế, Tập 1, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội, Chương 1.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 1.

CHƯƠNG 2 - MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC GIA 

Nội dung chính của Chương 2 là xem xét sự khác biệt giữa các quốc gia về các khía cạnh chính trị, luật pháp, kinh tế và văn hoá có ảnh hưởng như thế nào đến các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế. Việc nghiên cứu nắm bắt những khác biệt này sẽ giúp doanh nghiệp kinh doanh quốc tế đưa ra được những quyết định đúng đắn khi lựa chọn thị trường nước ngoài để thâm nhập và tổ chức các hoạt động sản xuất – kinh doanh trên các thị trường đó.   

2.1. Môi trường văn hoá

2.3.1. Bản chất và các yếu tố cấu thành văn hóa

2.3.2. Phân loại các nền văn hóa

2.3.3. Văn hoá và kinh doanh quốc tế 

2.2. Môi trường chính trị

2.2.1. Hệ thống chính trị

2.2.2. Khái niệm, nguồn gốc rủi ro chính trị

2.2.3. Các hình thức rủi ro chính trị

2.2.4. Hậu quả của rủi ro chính trị

2.2.5. Ngăn ngừa, hạn chế rủi ro chính trị
2.3. Môi trường luật pháp

2.3.1. Các hệ thống luật pháp chủ yếu

2.3.2. Một số vấn đề luật pháp quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

2.4. Môi trường kinh tế 

2.4.1. Các hệ thống kinh tế chủ yếu trên thế giới 

2.4.2. Trình độ phát triển kinh tế của các quốc gia

2.4.3. Một số vấn đề kinh tế vĩ mô quan trọng đối với doanh nghiệp kinh doanh quốc tế  

Tài liệu tham khảo

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 5, 7, 8, 9.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch. 2-3.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2001), Kinh doanh quốc tế, Tập 1, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội, Chương 2-4.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 2-4.

CHƯƠNG 3 –  MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ

Mục đích chính của Chương 3 là giúp người học nắm bắt được những xu thế vận động cơ bản trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và tài chính quốc tế có ảnh hưởng quan trọng đến các doanh nghiệp kinh doanh quốc tế trong quá trình lựa chọn thị trường, phương thức thâm nhập, chiến lược, cơ cấu tổ chức và tổ chức hoạt động quản trị các chức năng kinh doanh cơ bản trên thị trường nước ngoài.  

3.1. Thương mại quốc tế

3.1.1. Tổng quan về thương mại quốc tế

3.1.2. Các l‎ý thuyết về thương mại quốc tế

3.1.3. Can thiệp của chính phủ thương mại quốc tế

3.2. Đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.2.1. Tổng quan về đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.2.2. Các l‎ý thuyết về đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.2.3. Can thiệp của chính phủ vào dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

3.3. Thị trường tài chính quốc tế

3.3.1. Khái niệm và phân loại thị trường tài chính quốc tế

3.3.2. Vai trò của thị trường tài chính quốc tế

3.4. Hội nhập kinh tế khu vực

3.4.1. Khái niệm và các cấp độ hội nhập kinh tế khu vực

3.4.2. Tác động của hội nhập kinh tế khu vực đến các quốc gia và doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 2-4, 10.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch. 5-10.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2001), Kinh doanh quốc tế, Tập 1, Nhà Xuất bản Thống kê, Hà Nội, Chương 5-6.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2003), Kinh doanh quốc tế, Tập 2, Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, Chương 7-8.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 5-9.

CHƯƠNG 4 – CHIẾN LƯỢC VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA DOANH NGHIỆP KINH DOANH QUỐC TÊ 

Chương 4 mở đầu cho phần bàn về hoạt động của các doanh nghiệp kinh doanh, cụ thể là những công việc mà các nhà quản trị thực hiện để cạnh tranh thành công trên thị trường nước ngoài. Nội dung chính của chương là xem xét những chiến lược và cơ cấu tổ chức mà doanh nghiệp kinh doanh quốc tế có thể lựa chọn cạnh tranh thành công trên trên thị trường quốc tế.   

4.1. Chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

4.1.1. Khái niệm và vai trò của chiến lược kinh doanh quốc tế

4.1.2. Căn cứ lựa chọn chiến lược kinh doanh quốc tế

4.1.3. Căn cứ đánh giá chiến lược kinh doanh quốc tế

4.2. Lựa chọn chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

4.2.1. Chiến lược toàn cầu

4.2.2. Chiến lược đa quốc gia

4.2.3. Chiến lược quốc tế

4.2.4. Chiến lược xuyên quốc gia

4.2.5. Xu hướng chuyển đổi chiến lược của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế  

4.3. Phân cấp quản lý của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

4.3.1. Phân cấp theo chiều dọc

4.3.2. Phân cấp theo chiều ngang 

4.4. Các cấu trúc tổ chức chủ yếu của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

4.4.1. Cấu trúc phân ban quốc tế

4.4.2. Cấu trúc khu vực địa lý toàn cầu

4.4.3. Cấu trúc nhóm sản phẩm toàn cầu

4.4.4. Cấu trúc ma trận toàn cầu

4.4.5. Chuyển đổi cấu trúc tổ chức của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế

Tài liệu tham khảo:

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 12-13.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch. 10-11.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2003), Kinh doanh quốc tế, Tập 2, Nhà Xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, Chương 10.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 12.

CHƯƠNG 5 –  PHƯƠNG THỨC THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
NƯỚC NGOÀI

Chương 5 bàn về việc lựa chọn phương thức thâm nhập thị trường nước ngoài của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, từ phương thức đơn giản nhất là xuất khẩu, đến hợp đồng giấy phép, hợp đồng nhượng quyền thương mại, và phương thức cao nhất là tiến hành đầu tư trực tiếp ra nước ngoài dưới các hình thức thành lập doanh nghiệp liên doanh hay doanh nghiệp sở hữu toàn bộ.    

5.1. Các quyết định thâm nhập cơ bản

5.1.1. Thâm nhập thị trường nào

5.1.2. Thời điểm thâm nhập

5.1.3. Quy mô thâm nhập

5.2. Các phương thức thâm nhập

5.2.1. Xuất khẩu và mua bán đối lưu

5.2.2. Thâm nhập thông qua hợp đồng 

5.2.3. Thâm nhập thông qua đầu tư

5.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới việc lựa chọn phương thức thâm nhập thích hợp

5.3.1. Các yếu tố từ phía thị trường và ngành

5.3.2. Các yếu tố từ phía doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo:

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 15.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch.12.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2003), Kinh doanh quốc tế, Tập 2, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, Chương 11.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 13. 

CHƯƠNG 6 – QUẢN TRỊ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH QUỐC TẾ

Chương 6 có nội dung bàn về các vấn đề lựa chọn địa điểm sản xuất và tổ chức chuỗi cung ứng của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, làm thế nào để sử dụng có hiệu quả nguồn nhân lực của doanh nghiệp kinh doanh quốc tế, đưa ra các quyết định thích hợp về cơ cấu đầu tư và cấp vốn cho các dự án đầu tư, quản trị có hiệu quả dòng tiền của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu.

6.1. Quản trị sản xuất và chuỗi cung ứng toàn cầu

6.1.1. Lựa chọn địa điểm sản xuất trong kinh doanh quốc tế

6.1.2. Quyết định Tự làm - hay - Thuê ngoài

6.1.3. Quản trị chuỗi cung ứng toàn cầu

6.2. Quản trị nguồn nhân lực trong kinh doanh quốc tế

6.2.1. Các chính sách nhân sự quốc tế

6.2.2. Nội dung quản trị nguồn nhân lực quốc tế

6.3. Quản trị tài chính trong kinh doanh quốc tế

6.3.1. Quản trị dòng tiền toàn cầu

6.3.2. Quản trị rủi ro hối đoái

Tài liệu tham khảo:

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill, Ch. 18-20.

· Hill, Charles W. T. (2011), Global Business Today, Seventh Edition, McGraw-Hill/Irwin, Ch.14, 16.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2003), Kinh doanh quốc tế, Tập 2, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội, Chương 12.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458, Ch. 13. 

7. GIÁO TRÌNH

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2001), Kinh doanh quốc tế, Tập 1, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

· Nguyễn Thị Hường (Chủ biên) (2003), Kinh doanh quốc tế, Tập 2, Nhà xuất bản Lao động – Xã hội, Hà Nội.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

· Ball, D. A., W. H. McCulloch (2010), International Business – The Challenge of Global Competition, McGraw-Hill.
· Hill, Charles W. T. (2001), Kinh doanh toàn cầu ngày nay, Sách biên dịch, Nhà xuất bản Thống kê, Hà Nội.

· Wild, J. J, Kenneth L. Wild, J. C. Y. Han (2000), International Business: An Integrated Approach, Prentice Hall, New Jersey 07458.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

Căn cứ đánh kết quả học tập của sinh viên:

· Tham dự đầy đủ các các buổi nghe giảng, thảo luận, bài tập trên lớp. Sinh viên vắng mặt quá 20% số tiết lên lớp sẽ phải học lại học phần.

· Làm đầy đủ các bài tập cá nhân, bài tập nhóm và bài thi kết thúc học phần.

Cơ cấu tính điểm học phần (theo thang điểm 10):

· Điểm chuyên cần (phải đạt ít nhất là 5 điểm): chiếm 10% điểm cuối cùng của học phần.

· Điểm bài tập (bao gồm 01 bài kiểm tra đánh giá cá nhân và 01 bài tập nhóm): chiếm 30% điểm cuối cùng của học phần.

· Điểm thi hết học phần (bài thi kết hợp các câu tự luận, trắc nghiệm và phân tích tình huống): chiếm 60% điểm cuối cùng của học phần.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Đề án Lý thuyết tài chính tiền tệ 
Tiếng Anh: 
Essay on Monatery financial theories 

Mã học phần: NHLT



 Số tín chỉ: 3
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Lý thuyết tài chính tiền tệ

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Học phần này được thực hiện sau khi đã kết thúc và đạt được các học phần: Lý thuyết Tài chính Tiền tệ 1 và 2.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Đề án Lý thuyết Tài chính Tiền tệ là học phần bắt buộc đối với hệ cử nhân của chuyên ngành Tài chính Ngân hàng do Bộ môn LTTCTT, Viện Ngân hàng – Tài chính quản lý.

Dưới sự hướng dẫn của giảng viên, học phần giúp sinh viên nắm vững và sâu về các vấn đề xoay quanh môn học Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. Đây là bước đầu để sinh viên làm quen với việc luận giải một vấn đề về lý thuyết, từ đó làm cơ sở cho việc nghiên cứu và thực hiện các vấn đề thực tiễn thuộc lĩnh vực tài chính ngân hàng. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

- Nghiên cứu sâu và kỹ hơn về các vấn đề lý thuyết đã được học trong  môn học Lý thuyết Tài chính Tiền tệ. 

- Bước đầu rèn luyện kỹ năng viết, luận giải và vận dụng các vấn đề  lý thuyết của môn học để phân tích trong điều kiện thực tiễn tại Việt Nam. 

- Hiểu về cấu trúc cũng như thực hiện được bài luận khoa học chuyên ngành.  

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:  

6.1 Tiến độ học phần:

Đề án môn học được thực hiện trong vòng 12,5 tuần, song song với các học phần khác của học kỳ thuộc chương trình đào tạo, được phân bổ thời gian như sau:

	Tuần
	Công việc

	1
	Giáo viên hướng dẫn (GVHD) các yêu cầu chung về việc viết đề án môn học. Thống nhất lịch làm việc với sinh viên.

	2
	Sinh viên chọn đề tài và lập đề cương sơ bộ đề án môn học. GVHD góp ý tên đề tài và đề cương sơ bộ.

	3
	Sinh viên viết đề cương chi tiết và nộp cho GVHD. 

	4
	GVHD sửa và trả đề cương chi tiết.

	5-8
	Sinh viên thu thập tài liệu và viết bản thảo đề án môn học.

	9-10
	· GVHD nhận bản thảo, đọc và góp ý, chỉnh sửa đề án môn học.

· Trả bản thảo cho sinh viên.

	11-12
	Sinh viên hoàn thiện bản cuối cùng của đề án môn học

	12,5
	Sinh viên nộp bản đề án môn học chính thức cho GVHD.


6.2 Yêu cầu về nội dung

- Đề án môn học phải thuộc phạm vi kiến thức của môn học Lý thuyết Tài chính Tiền tệ mà sinh viên đã được học trong chương trình tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân.

- Đề án môn học phải có mục tiêu nghiên cứu rõ ràng, phù hợp. 

- Đề án môn học đảm bảo thời lượng cơ sở lý thuyết chiếm từ 60-65%. 

- Vận dụng thực tiễn tại Việt Nam (ở tầm vĩ mô/ nghiên cứu thực tiễn tổng thể trong nền kinh tế) để minh họa các vấn đề chung theo chủ đề đã chọn (ví dụ lạm phát, lãi suất, chính sách tiền tệ, thị trường tài chính, v.v…). Không nghiên cứu cụ thể ở một tổ chức riêng lẻ nào (ở tầm vi mô, ví dụ: một ngân hàng thương mại, một doanh nghiệp).

6.3 Yêu cầu về hình thức:

- Đề án môn học số lượng trang 20 - 25 trang nghiên cứu chưa kể phần phụ lục (nếu có).

- Đề án môn học được kết cấu thành các Chương (Chương 1: khái quát các vấn đề lý thuyết theo chủ đề nghiên cứu; Chương 2: minh chứng thực tiễn tại Việt Nam theo chủ đề nghiên cứu).

- Đề án môn học phải được trình bày theo quy định chung của trường: phông chữ Times New Roman, cỡ 13, cách dòng 1,5; kiểu gõ Unicode, cách lề trên/dưới/phải 2cm, lề trái 3cm; số trang đánh ở giữa, trên đầu trang; Các Chương, Mục được đánh theo số thứ tự. Nên sơ đồ hóa, vẽ biểu đồ hoặc hình, bảng số liệu để minh họa cho vấn đề nghiên cứu. Tiêu đề của các bảng, biểu, sơ đồ, hình minh họa đặt trước nội dung, chữ in đậm, căn chính giữa. Nguồn gốc số liệu, bảng, biểu, sơ đồ được đặt dưới nội dung, dùng chữ in nghiêng, căn phải; Đề án môn học đóng thành quyển bìa mềm, sắp xếp theo trật tự mục lục, danh mục các chữ viết tắt và danh mục sơ đồ bảng, biểu, sơ đồ, hình vẽ (nếu có), lời mở đầu, kết luận, nội dung các Chương, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, phụ lục (nếu có).

7. GIÁO TRÌNH: Cao Thị Ý Nhi, Đặng Anh Tuấn (2016), Giáo trình Lý thuyết tài chính tiền tệ, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

- Frederic S.Miskin (2002), Tiền tệ ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học kỹ thuật, Hà Nội.

- Các tài liệu, tạp chí, văn bản pháp luật có liên quan và các trang web chuyên ngành ngân hàng, tài chính.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

- Sinh viên được tính điểm học phần nếu tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

- Có nộp bài đề án môn học cho giáo viên hướng dẫn.

- Cách tính điểm học phần như sau:

	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	20%
	20%X (1)

	2
	Điểm nội dung đề án
	Y
	80%
	80%Y (2)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC            LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN

Tiếng Việt: MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ

Tiếng Anh: Mathematical Economic Models
Mã học phần:  TOKT 1142




Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán kinh tế.
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC
Toán cao cấp 2; Kinh tế vi mô 1, Kinh tế vĩ mô 1, Lý thuyết xác suất và thống kê toán.

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học có nội dung chính đề cập tới việc ứng dụng một số phương pháp toán học nhằm mô hình hóa và phân tích định lượng quá trình ra quyết định trong lĩnh vực quản lý kinh tế và điều hành kinh doanh.. Nội dung học phần gồm 4 chương học đề cập đến các mô hình phân tích định lượng như mô hình tối ưu đối với người sản xuất và tiêu dùng, bài toán quy hoạch tuyến tính, mô hình quản lý dự trữ đầu vào trong sản xuất, mô hình Input/Output giữa các ngành trong nền kinh tế. Thông qua việc thiết lập, phân tích các mô hình toán tương ứng với một số lĩnh vực hoạt động kinh tế người học có thể trực tiếp áp dụng đối với các tình huống tương tự trong thực tiễn, từ đó có thể đưa ra được những quyết định cụ thể trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Việc giải các bài toán có thể được hỗ trợ bởi các phần mềm tính toán như Excel, phần mềm TKT.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

 Thông qua việc tiếp cận môn học, người học có thể định dạng được một số mô hình toán kinh tế và phương pháp phân tích tương ứng với mô hình về các vấn đề trong lĩnh vực quản lý kinh tế và quản trị kinh doanh. Qua đó, người học có thể lượng hóa các vấn đề tối ưu đối với các đối tượng kinh tế khác nhau, tìm được lời giải cho các bài toán này trong điều kiện có nhiều tác động ngoại lai, từ đó ra quyết định trong kinh tế và quản trị kinh doanh. Ngoài ra người học còn biết ứng dụng phần mềm TKT để giải các bài toán quy hoạch tuyến tính, bài toán quản lý dự trữ.
6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Bài kiểm tra
	7

5

7

5

1
	6

3

5

3
	1

2

2

2

1
	Phòng học có máy chiếu để trình bày kết quả.



	
	Cộng
	25
	17
	8
	Tiết 60 phút


CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU MÔ HÌNH TOÁN KINH TẾ 

Nội dung của chương đề cập đến phương pháp phân tích so sánh tĩnh các mô hình toán kinh tế bao gồm các công cụ như đo lường sự thay đổi tuyệt đối và tương đối của biến nội sinh theo biến ngoại sinh, hệ sô tăng trưởng, hệ số thay thế của các biến kinh tế vi mô và vĩ mô. Từ đó người học được ứng dụng các công cụ nói trên trong phân tích các vấn đề kinh tế cụ thể như mô tả hành vi và mô hình tối ưu của người sản xuất, người tiêu dùng, mô hình cân bằng thị trường hàng hóa và mô hình cân bằng tổng quát nền kinh tế

1.1. Ý nghĩa và khái niệm của mô hình toán kinh tế trong nghiên cứu phân tích kinh tế 

1.2. Cấu trúc, phân loại và nội dung của phương pháp mô hình

1.3. Phương pháp phân tích mô hình - phân tích so sánh tĩnh 

1.4. Áp dụng phân tích mô hình đối với một số mô hình kinh tế phổ biến 

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, 2006, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, chương 1

2 -  Lê Đình Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Lan, 2012, Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế , NXB Thống kê, chương 7,8,9

3 - Alpha.C.Chiang, 2006, Fundamental methods of mathematical economics, 4th edtion, Mcgraw-hill, Part 1

CHƯƠNG 2 – BẢNG VÀO RA (INPUT/OUTPUT TABLE)

Nội dung của chương nhằm cung cấp cho người học nắm được quá trình hình thành, cấu trúc và các khái niệm liên quan đến mô hình I/O. Đây là một hệ thống bảng thống kê phân tích đồng thời quan hệ kinh tế giữa các ngành sản xuất trên phương diện phân phối và hình thành sản phẩm, phân tích được các quan hệ cân đối hiện vật cũng như giá trị, phân tích các tác động lan truyền trong nền kinh tế.

2.1. Sơ lược lịch sử phát triển 

2.2. Phương pháp luận xây dựng bảng vào - ra

2.3. Bảng vào - ra dạng hiện vật

2.4. bảng vào – ra dạng giá trị 

2.5. Ứng dụng bảng vào – ra trong phân tích và dự báo kinh tế

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, 2006, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, chương 2

2 -  Lê Đình Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Lan, 2012, Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB Thống kê, chương 4 

3 - Alpha.C.Chiang, 2006, Fundamental methods of mathematical economics, 4th edtion, Mcgraw-hill, Part 1

CHƯƠNG 3 – MÔ HÌNH TỐI ƯU TUYẾN TÍNH 

Trong thực tế, hoạt động sản xuất và kinh doanh hết sức đa dạng, đặc biệt trong điều kiện cạnh tranh quyết liệt do đó các nhà quản lý thường xuyên phải có sự lựa chọn tối ưu theo mục tiêu định trước. Nếu tất cả các yếu tố đều có mối quan hệ tuyến tính thì ta có thể sử dụng mô hình quy hoạch tuyến tính để mô tả, phân tích và tìm lời giải cho vấn đề lựa chọn tối ưu đó. Đây chính là nội dung của chương 3, giới thiệu mô hình và phương pháp để tìm ra câu trả lời cho bài toán tối ưu tuyến tính

3.1. Một số tình huống kinh tế và bài toán quy hoạch tuyến tính tương ứng

3.2. Mô hình bài toán qui hoạch tuyến tính 

3.3. Các tính chất chung 

3.4.  Phương pháp đơn hình 

3.5. Bài toán đối ngẫu và phân tích quan hệ trong cặp bài toán đối ngẫu 

Tài liệu tham khảo của chương:

1 - Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, 2006, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê, chương 3

2 - Trần Túc, 1997, Giáo trình Quy hoạch tuyến tính, NXB ĐH KTQD, chương 1,2

CHƯƠNG 4 – MÔ HÌNH QUẢN LÝ DỰ TRỮ

Trong hầu hết các hoạt động kinh tế - xã hội, người ta phải giải quyết bài toán dự trữ sao cho chi phí ít tốn kém nhất. Trong chương này, ta xét một lớp bài toán cụ thể giải quyết các mối quan hệ kinh tế trong quá trình dự trữ. Việc thể hiện bài toán dưới dạng mô hình cho phép mở rộng khả năng ứng dụng trong những tình huống tương tự.

4.1. Bài toán dự trữ và các khái niệm 

4.2. Một số mô hình dự trữ tất định 


4.2.1. Mô hình dự trữ với việc tiêu thụ đều, bổ sung tức thời


4.2.2. Mô hình dự trữ với việc tiêu thụ đều, bổ sung dần dần


4.2.3. Mô hình dự trữ với nhiều mức giá

4.3. Các mô hình dự trữ ngẫu nhiên
Tài liệu tham khảo của chương:

Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, 2006, Giáo trình Mô hình
toán kinh tế, NXB Thống kê, chương 5.

7. GIÁO TRÌNH
Nguyễn Quang Dong, Ngô Văn Thứ, Hoàng Đình Tuấn, 2006, Giáo trình Mô hình toán kinh tế, NXB Thống kê.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1 - Trần Túc, 1997, Giáo trình quy hoạch tuyến tính, NXB ĐH KTQD.

2  -  Lê Đình Thúy, Nguyễn Thị Quỳnh Lan, 2013, Giáo trình Toán cao cấp cho các nhà kinh tế, NXB ĐHKTQD

3 - Alpha.C.Chiang, 2006, Fundamental methods of mathematical economics, 4th edtion, Mcgraw-hill.

4 - Fredic.S.Mishkin, 1992, The economics of Money, Banking and Financial Markets, Harper Collins.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

30%

+ Điểm thi học phần: 

60%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp

+ Phải có bài kiểm tra 

10. GIẢNG VIÊN

Giảng viên phụ trách: ThS. Hoàng Bích Phương

Giảng viên giảng dạy: ThS.Nguyễn Thị Thảo, ThS. Lê Anh Đức.
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	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Phạm Ngọc Hưng
	
	HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS Phạm Hồng Chương


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC               LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: KINH TẾ LƯỢNG 2 (ngoài ngành)
Tiếng Anh: Econometrics 2
Mã học phần:  TOKT1128


  Số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Toán Kinh tế
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế lượng 1 (ngoài ngành)
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN
Kinh tế lượng 2 giới thiệu phần các mô hình dự báo chuỗi thời gian, gồm bốn chương: Chương 11 giới thiệu chuỗi thời gian, vấn đề làm trơn và ngoại suy. Chương 12 quan tâm đến tính dừng của chuỗi, các kiểm định về chuỗi dừng và một số đặc trưng thống kê của chuỗi dừng. Ngoài ra chương này cũng trình bày vấn đề đồng tích hợp giữa các biến số. Chương 13 và 14 giới thiệu các mô hình thông dụng trong dự báo chuỗi thời gian: mô hình ARIMA, mô hình VAR và mô hình VECM. 

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
Học phần nhằm cung cấp cho sinh viên các kiến thức về một số mô hình kinh tế lượng hiện đại, là một sự phát triển tiếp tục của các mô hình kinh tế lượng cơ bản trong Kinh tế lượng 1. Học xong học phần, sinh viên có thể biết vận dụng thành thạo việc phân tích và dự báo các chuỗi số kinh tế sử dụng các mô hình phù hợp. Sinh viên cũng được cung cấp các kỹ năng thực hành máy tính để thực hiện các phân tích và dự báo đó.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4
	Chương 11

Chương 12

Chương 13

Chương 14
	5

5

7

8
	3

3

4

5
	2

2

3

3
	Phòng học có máy chiếu 

	
	Cộng
	25
	15
	10
	Tiết 60 phút


CHƯƠNG 11 - CHUỖI THỜI GIAN, LÀM TRƠN 

VÀ NGOẠI SUY CHUỖI THỜI GIAN

Nội dung chủ yếu của chương này là một số phương pháp ngoại suy, xem xét thành phần của chuỗi thời gian và một số phương pháp san mũ.

11.1. Mô hình ngoại suy đơn giản

11.2. Kiểm định tính ngẫu nhiên - kiểm định các đoạn mạch

11.3. Các phương pháp san chuỗi giản đơn

11.4. Hiệu chỉnh yếu tố thời vụ

11.5. Các thành phần của chuỗi thời gian

11.6. Mô hình dự báo san mũ Holt-Winters

11.7. Phép lọc Hodrick –Prescott (HP)

11.8. Phương pháp Census II X-11

Tài liệu tham khảo:

1- Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2011, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Chương 11, trang 455-492.

2- Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, chương 3, trang 63-97.

3- Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2004, 2th edition. (?)

4- Hamilton, J. D, 1994, Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press, chapter 3.

CHƯƠNG 12 -  CHUỖI THỜI GIAN KHÔNG DỪNG

Chương này quan tâm đến tính dừng của chuỗi, các kiểm định về tính dừng của chuỗi, một số đặc trưng thống kê của chuỗi dừng và tính đồng tích hợp của các chuỗi không dừng.

12.1. Quá trình ngẫu nhiên dừng và không dừng

12.2. Một số quá trình ngẫu nhiên giản đơn

12.3. Kiểm định nghiệm đơn vị

12.4. Hàm tự tương quan

12.5. Chuỗi không dừng và mô hình hồi quy cổ điển

12.6. Hồi quy giả mạo, chuỗi dừng xu thế và dừng sai phân

12.7. Kiểm định hồi quy đồng tích hợp

Tài liệu tham khảo:

1- Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Chương 12, trang 499-560

2- Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, chương 4, trang 99-122.

3- Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2004, 2th Edition. (?)

4- Hamilton, J. D, 1994, Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press, Chapter 3, 15, 19.

5- Damodar N. Gujarati, 2003, Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill, chapter 21.

CHƯƠNG 13 - MÔ HÌNH TRUNG BÌNH TRƯỢT TÍCH HỢP TỰ HỒI QUY 

Chương này trình bày mô hình dự báo chuỗi thời gian đơn biến, mô hình ARIMA với phương pháp Box- Jenkins.

13.1. Mô hình AR, MA và ARIMA

13.2 Phương pháp Box- Jenkins

13.3 Mô hình ARIMA có yếu tố thời vụ

13.4. Một số thí dụ

Tài liệu tham khảo:

1- Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Chương 13, trang 561-602.

2- Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, chương 5, trang 124-147.

3- Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2004, 2th Edition. (?)

4- Hamilton, J. D, 1994, Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press., Chapter 4.

5- Damodar N. Gujarati, 2003, Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill, chapter 21-22.

CHƯƠNG 14 - MÔ HÌNH VAR VÀ ĐỒNG TÍCH HỢP

Chương này giới thiệu mô hình VAR, là mô hình dự báo chuỗi thời gian với nhiều biến - một sự mở rộng trực tiếp của mô hình ARIMA. Khi các chuỗi là không dừng và đồng tích hợp thì mô hình VECM sẽ là mô hình thích hợp do có tính đến mối quan hệ đồng tích hợp giữa các biến số trong mô hình.

14.1. Mô hình VAR

14. 2. Ước lượng mô hình VAR

14.3. Đồng tích hợp 

14.4. Kiểm định số quan hệ đồng tích hợp

Tài liệu tham khảo:

1- Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân. Chương 14, trang 603-668.

2- Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật, chương 5, trang 124-147.

3- Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2004, 2th Edition. (?)

4- Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press., Chapter 11.

5- Damodar N. Gujarati, 2003, Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill, chapter 21-22.

7. GIÁO TRÌNH 

Nguyễn Quang Dong, Nguyễn Thị Minh, 2012, Kinh tế lượng, NXB Đại học Kinh tế quốc dân.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1- Nguyễn Quang Dong, 2002, Kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, NXB Khoa học và Kỹ thuật.

2 - Nguyễn Quang Dong, 2002, Bài tập kinh tế lượng - Chương trình nâng cao, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật 

3- Damodar N. Gujarati, 2003, Basic Econometrics, 4th Edition, McGraw-Hill, chapter 21-22.

4- Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2004, 2th Edition. 

5- Hamilton, J. D., 1994, Time Series Analysis, Princeton: Princeton University Press.

6-Walter Enders, Applied Econometric Time series, Wiley, 2014, 4th Edition

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Thang điểm: 
10

- Cơ cấu điểm:


+ Điểm đánh giá của giảng viên: 
10%

+ Điểm bài kiểm tra: 

30%

+ Điểm thi học phần: 

60%

- Điều kiện dự thi học phần: 

+ Phải tham dự ít nhất 80% số tiết học trên lớp ;

+ Phải có bài kiểm tra.

10. GIẢNG VIÊN

Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh

Giảng viên giảng dạy: TS. Nguyễn Mạnh Thế, TS. Phạm Ngọc Hưng, ThS. Bùi Dương Hải, ThS. Hoàng Bích Phương.
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: Kế toán tài chính 
Tiếng Anh: Financial Accounting
Mã học phần:  KTTC1105   Tổng số tín chỉ: 03
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: 

Bộ môn Kế toán Tài chính
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:

Nguyên lý kế toán 

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần này giới thiệu nội dung kế toán các phần hành kế toán chủ yếu trong doanh nghiệp sản xuất theo chuẩn mực và chế độ kế toán doanh nghiệp hiện hành. Bao gồm kế toán các yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất kinh doanh (tài sản cố định, nguyên vật liệu, tiền lương) và kế toán quá trình sản xuất, tiêu thụ sản phẩm cũng như xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Trang bị kiến thức lý thuyết và thực hành những nghiệp vụ kế toán cơ bản trong doanh nghiệp sản xuất.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Phần/Chương
	Thời gian (30 tiết)

	
	Tổng số
	Giảng
	Bài tập và Thảo luận

	Chương 1: Giới thiệu Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam
	3
	3
	0

	Chương 2: Kế toán tài sản cố định
	5
	3
	2

	Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ
	4
	3
	1

	Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương
	3
	2
	1

	Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm
	5
	3
	2

	Chương 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh
	5
	3
	2

	Tổng
	25
	17
	8


Chương 1: Giới thiệu Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

Chế độ kế toán doanh nghiệp là bộ phận không thể thiếu trong hệ thống công cụ quản lý kinh tế, tài chính của Nhà nước. Chế độ kế toán doanh nghiệp phải phù hợp với thông lệ kế toán quốc tế, luật kế toán, chuẩn mực kế toán quốc gia, đáp ứng yêu cầu quản lý kinh tế của Nhà nước và yêu cầu quản lý kinh doanh của doanh nghiệp. Chương 1 nhằm giới thiệu tới người học các yếu tố cơ bản cấu thành nên Chế độ kế toán doanh nghiệp, bao gồm: chứng từ kế toán, tài khoản kế toán, sổ kế toán và báo cáo tài chính.

1.1. Tổng quan về Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam

1.2. Giới thiệu hệ thống chứng từ kế toán

1.3. Giới thiệu hệ thống tài khoản kế toán

1.4. Giới thiệu hệ thống sổ kế toán

1.5. Giới thiệu hệ thống báo cáo tài chính

- Tài liệu tham khảo của Chương: Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên.

Chương 2: Kế toán tài sản cố định

TSCĐ là cơ sở vật chất không thể thiếu được đối với mỗi quốc gia nói chung và trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc theo dõi, phản ánh đầy đủ, chính xác tình hình tăng giảm, hao mòn, khấu hao, sửa chữa và hiệu quả sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng của công tác kế toán và quản lý TSCĐ. Tổ chức kế toán TSCĐ không chỉ có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng TSCĐ mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng đầu tư và sản xuất.

2.1. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá tài sản cố định

2.1.1. Khái niệm và đặc điểm tài sản cố định

2.1.2. Phân loại tài sản cố định

2.1.3. Tính giá tài sản cố định

2.2. Kế toán tình hình tăng, giảm tài sản cố định

2.2.1. Tài khoản kế toán sử dụng

2.2.2. Kế toán tăng tài sản cố định

2.2.3. Kế toán giảm tài sản cố định

2.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định

2.3.1. Các phương pháp tính khấu hao tài sản cố định

2.3.2. Phương pháp kế toán


- Tài liệu tham khảo của Chương: Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 03 “Tài sản cố định hữu hình”, số 04 “Tài sản cố định vô hình”, số 06 “Thuê tài sản”, các Chuẩn mực kế toán liên quan, Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên. Quốc tế: Chuẩn mực kế toán số 16 (IAS 16): Bất động sản, nhà xưởng và máy móc thiết bị; Chuẩn mực kế toán số 38 (IAS 38): Tài sản vô hình. 

Chương 3: Kế toán nguyên vật liệu và công cụ, dụng cụ

Nguyên vật liệu (NVL), công cụ dụng cụ (CCDC) là một trong ba yếu tố cơ bản của của quá trình sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp. Kế toán nguyên vật liệu, CCDC không chỉ phục vụ cho công tác quản lý NVL, CCDC mà còn là tiền đề để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

3.1. Những vấn đề chung về kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

3.1.2. Phân loại nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

3.1.3. Tính giá nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

3.1.4. Các phương pháp phân bổ giá trị công cụ dụng cụ sử dụng

3.2. Kế toán nguyên vật liệu theo phương pháp kê khai thường xuyên

3.2.1. Tài khoản sử dụng

3.2.2. Phương pháp kế toán

3.3. Kế toán công cụ dụng cụ theo phương pháp kê khai thường xuyên

3.3.1. Tài khoản sử dụng

3.3.2. Phương pháp kế toán


- Tài liệu tham khảo của Chương: Việt Nam: Chuẩn mực kế toán số 02 “Hàng tồn kho”, các Chuẩn mực kế toán liên quan, Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên. Quốc tế: Chuẩn mực kế toán số 2 (IAS 2): Hàng tồn kho 

Chương 4: Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

Lao động là một trong ba yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất - kinh doanh ở các doanh nghiệp, chi phí sử dụng lao động được thể hiện rõ nét bằng phạm trù tiền lương và các khoản trích theo lương. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương không chỉ phục vụ cho công tác quản lý, mà còn là tiền đề để kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp.

4.1. Những vấn đề chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

4.1.1. Khái niệm tiền lương

4.1.2. Các hình thức tiền lương

4.1.3. Các khoản trích theo lương

4.2. Kế toán thanh toán với người lao động

4.2.1. Tài khoản sử dụng

4.2.2. Phương pháp kế toán

4.3. Kế toán các khoản trích theo lương

4.3.1. Tài khoản sử dụng

4.3.2. Phương pháp kế toán


           - Tài liệu tham khảo của Chương: Quy định hiện hành về tiền lương và các khoản trích theo lương của Chính phủ đối với doanh nghiệp, Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên. Chuẩn mực kế toán quốc tế IAS 19 “Phúc lợi cho người lao động”.

Chương 5: Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm

Chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những chỉ tiêu kinh tế tổng hợp quan trọng để đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tình hình quản lý và sử dụng các yếu tố sản xuất trong quá trình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là một bộ phận quan trọng trong toàn bộ nội dung tổ chức công tác kế toán tại doanh nghiệp nhằm cung cấp các thông tin cần thiết để tính đúng, tính đủ chi phí sản xuất và tính toán chính xác giá thành sản xuất sản phẩm. Các thông tin về chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm là những căn cứ quan trọng cho các nhà quản trị doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan tới sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

5.1. Kế toán chi phí sản xuất theo phương pháp kê khai thường xuyên

5.1.1. Kế toán Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

5.1.2. Kế toán Chi phí nhân công trực tiếp

5.1.3. Kế toán Chi phí sản xuất chung

5.1.4. Kế toán tổng hợp chi phí sản xuất

5.2. Đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ

5.2.1. Đánh giá sản phẩm dở dang theo chi phí nguyên vật liệu chính

5.2.2. Đánh giá sản phẩm dở dang theo sản lượng ước tính tương đương

5.3. Tính giá thành sản xuất của sản phẩm

5.3.1. Phương pháp giản đơn

5.3.2. Phương pháp hệ số

5.3.3. Phương pháp tỷ lệ


- Tài liệu tham khảo của Chương: Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên.

Chương 6: Kế toán tiêu thụ thành phẩm và xác định kết quả kinh doanh

Thành phẩm là sản phẩm đã được chế tạo xong ở giai đoạn chế biến cuối cùng của quy trình sản xuất trong doanh nghiệp. Kế toán thành phẩm phải thực hiện tốt nhiệm vụ là: Phản ánh kịp thời, chính xác tình hình nhập kho và xuất kho thành phẩm, các nghiệp vụ khác có liên quan đến việc tiêu thụ thành phẩm nhằm đánh giá chính xác kết quả sản xuất của doanh nghiệp.

6.1. Tính giá thành phẩm

6.1.1. Tính giá thành phẩm nhập kho

6.1.2. Tính giá thành phẩm xuất kho

6.2. Kế toán tiêu thụ thành phẩm theo phương pháp kê khai thường xuyên

6.2.1. Kế toán tiêu thụ trực tiếp

6.2.2. Kế toán tiêu thụ gửi bán

6.2.3. Kế toán tiêu thụ qua đại lý

6.2.4. Kế toán tiêu thụ trả góp

6.3. Kế toán xác định kết quả kinh doanh

6.3.1. Xác định kết quả kinh doanh

6.3.2. Tài khoản sử dụng

6.3.3. Phương pháp kế toán


- Tài liệu tham khảo của Chương: Chuẩn mực kế toán VN số 14 “Doanh thu và thu nhập khác”, các Chuẩn mực kế toán liên quan, Chế độ Kế toán doanh nghiệp hiện hành và các tài liệu tham khảo khác theo hướng dẫn của giảng viên. Quốc tế: Chuẩn mực kế toán số 15 (IFRS 15): Doanh thu từ hợp đồng với khách hàng; Chuẩn mực kế toán số 12 (IAS 12): Thuế thu nhập doanh nghiệp. 

7. GIÁO TRÌNH:

- GS.TS. Đặng Thị Loan (2013), Giáo trình Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân. 

- PGS.TS. Phạm Quang (2013), Bài tập Kế toán tài chính trong các doanh nghiệp, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

- Hệ thống Chuẩn mực Kế toán quốc tế.

- Chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và Chuẩn mực Kế toán Việt Nam.

- Các tài liệu khác theo hướng dẫn cụ thể của giảng viên trực tiếp giảng dạy.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

- Đánh giá học phần theo thang điểm 10:

+ Tham dự:


10%

+ Kiểm tra giữa kỳ:

20%

+ Thi cuối kỳ:

70%

- Sinh viên phải tham gia dự lớp tối thiểu 70% số giờ quy định của học phần, làm đầy đủ các bài tập trong sách bài tập và các bài tập do giảng viên giảng dạy bổ sung. Chủ động nghiên cứu tài liệu, giáo trình để trao đổi và thảo luận, làm việc theo nhóm trên lớp. 

	Hà Nội, ngày 30 tháng 08 năm 2019

TRƯỞNG BỘ MÔN

PGS.TS. Trần Văn Thuận
	HIỆU TRƯỞNG

PGS.TS. PHẠM HỒNG CHƯƠNG


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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___________________
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: Quản lý tài sản công  
Tiếng Anh: Public assets management

Mã học phần:  NHCO1119




Số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Tài chính công
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN: 

Học phần “Quản lý tài sản công” nghiên cứu và đề cập đến các vấn đề về tài sản và quản lý tài sản công trong nền kinh tế quốc dân.

Khác với nhiều học phần cơ bản và các học phần chuyên ngành khác, Quản lý tài sản công vừa đề cập đến các vấn đề có tính nguyên lý về tài sản và quản lý tài sản thuộc khu vực công, đồng thời cũng  có nhiều vấn đề mang tính nghiệp vụ cụ thể và có đề cập đến các chế độ, chính sách, các qui định  của Nhà nước về các vấn đề liên quan đến quản lý và sử dụng tài sản công trong nền kinh tế quốc dân.

Đây là một trong các học phần chuyên ngành chính và đặc thù, giảng cho đối tượng là sinh viên chính qui thuộc chuyên ngành Tài chính Công. Môn học này được giảng vào năm cuối, sau khi sinh viên đã được trang bị nhiều kiến thức kinh tế trong các học phần khác.   

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

· Trang bị cho sinh viên những kiến thức mang tính nguyên lý cơ bản và những kiến thức nghiệp vụ về tài sản Công và quản lý Tài sản công...

· Với những kiến thức được trang bị bởi học phần này, sau khi ra trường, sinh viên có thể độc lập đảm nhận các công việc nghiệp vụ về quản lý quá trình hình thành, quản lý quá trình sử dụng và quản lý việc thanh, quyết toán các loại Tài sản công, bao gồm các tài sản là bất động sản và động sản, trong các cơ quan nhà nước và trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1: Tài sản công và quản lý tài sản công
	2,5
	2
	0,5
	

	2
	Chương 2: Quản lý tài sản công khu vực hành chính
	5
	3
	2
	

	3
	Chương 3: Quản lý tài sản công thuộc kết cấu hạ tầng
	5
	3
	2
	

	4
	Chương 4: Quản lý tài sản nhà nước trong các doanh nghiệp
	5
	3
	2
	

	5
	Chương 5: Quản lý tài chính đối với đất đai và các tài nguyên khác
	5
	3
	2
	

	6
	Chương 6: Quản lý tài sản được xác lập sở hữu nhà nước và tài sản dự trữ nhà nước
	5
	3
	2
	

	7
	Chương 7: Định giá tài sản công
	7
	5
	2
	

	8
	Chương 8: Tổ chức quản lý tài sản công
	3
	2
	1
	

	
	Cộng
	37,5
	24
	13,5
	


CHƯƠNG I  – TÀI SẢN CÔNG VÀ QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Mục tiêu của chương giúp sinh viên nắm được kiến thức cơ bản về tài sản công và quản lý tài sản công. Kết thúc chương, sinh viên hiểu được khái niệm, đặc điểm, cơ cấu của tài sản công, vai trò của tài sản công đối với nền kinh tế. Đồng thời nhận biết các công cụ và biện pháp quản lý tài sản công, phân cấp và nội dung quản lý tài sản công. Sinh viên cũng được biết về bộ máy quản lý tài sản công ở Việt Nam và ở các nước trên thế giới, từ đó rút ra những so sánh và nhận xét.

1.1. Khái niệm về tài sản công.

1.1.1. Tài sản và các quan hệ tài sản.

1.1.2. Phân loại tài sản.

1.1.3. Khái niệm và đặc điểm của tài sản công.

1.2. Vai trò của tài sản công.

1.2.1. Tài sản công là tài sản của một quốc gia.

1.2.2. Tài sản công đối với quá trình sản suất xã hội.

1.2.3. Tài sản công đối với đời sống xã hội.

1.2.4. Tài sản công là nguồn vốn tiềm năng cho đầu tư phát triển.

1.3. Quản lý tài sản công.

1.3.1. Sự cần thiết và nguyên lý quản lý tài sản công.

1.3.2. Các công cụ và biện pháp quản lý tài sản công.

1.3.3. Phân cấp quản lý tài sản công.

1.3.4. Nội dung quản lý tài sản công.

1.3.4.1. Quản lý quá trình hình thành tài sản.

1.3.4.2. Quản lý quá trình khai thác sử dụng tài sản.

1.3.4.3. Quản lý quá trình kết thúc tài sản

Tài liệu tham khảo Chương 1:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Giáo trình tài chính công và công sản – PGS. TS Trần Văn Giao – NXB Học viện hành chính – 2011

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai

CHƯƠNG II – QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG KHU VỰC HÀNH CHÍNH

SỰ NGHIỆP

Mục tiêu của chương 2 là giới thiệu quản lý tài sản công trong khu vực hành chính sự nghiệp. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được các vấn đề về khái niệm tài sản công khu vực hành chính sự nghiệp, các nội dung cơ bản của quản lý tài sản công khu vực hành chính sự nghiệp. 

2.1. Khái niệm tài sản công khu vực Hành chính sự nghiệp.

2.1.1. Khái niệm, vai trò tài sản công khu vực Hành chính sự nghiệp.

2.1.2. Đặc điểm tài sản công khu vực Hành chính sự nghiệp.

2.1.3. Phân loại tài sản công khu vực Hành chính sự nghiệp.

2. 2. Quản lý tài sản công khu vực Hành chính sự nghiệp.

2.2.1. Đăng ký tài sản.

2.2.1.1. Phạm vi đăng ký tài sản.

2.2.1.2. Nội dung đăng ký tài sản.

2.2.2. Đầu tư xây dựng nhà và công trình khác.

2.2.3. Mua sắm phương tiện vận tải và trang thiết bị.

2.2.3.1. Vị trí, đặc điểm sử dụng phương tiện vận tải và trang thiết bị.

2.2.3.2. Nội dung quản lý quá trình mua sắm.

2.2.4. Quản lý, sử dụng và tính khấu hao tài sản cố định (TSCĐ).

2.2.4.1. Tài sản cố định và tiêu chuẩn tài sản cố định.

2.2.4.2. Phân loại TSCĐ.

2.2.4.3. Xác định nguyên giá TSCĐ.

2.2.4.4. Tính khấu hao TSCĐ.

2.2.5. Bảo dưỡng, sửa chữa TSCĐ.

2.2.6. Điều chuyển tài sản trong khu vực hành chính sự nghiệp.

2.2.6.1. Thẩm quyền điều chuyển.

2.2.6.2. Trình tự điều chuyển.

2.2.7. Thu hồi tài sản.

2.2.8. Xử lý, thanh lý tài sản không cần dùng và không còn sử dụng được.

2.2.8.1. Khái niệm.


2.2.8.2. Các hình thức xử lý, thanh lý.

2.2.9. Báo cáo tài sản.

Tài liệu tham khảo Chương 2:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

· Hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ  - chế độ quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan hành và đơn vị sự ngiệp có thu – NXB Tài chính

CHƯƠNG III – QUẢN LÝ TÀI SẢN THUỘC KẾT CẤU HẠ TẦNG

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được các vấn đề như đặc điểm tài sản thuộc kết cấu hạ tầng, các nội dung cơ bản của quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng. 

3.1. Đặc điểm tài sản thuộc kết cấu hạ tầng.

3.1.1. Khái niệm và đặc điểm của tài sản.

3.1.2 Phạm vi tài sản.

3.1.3. Phân loại tài sản.

3.1.4. Vị trí, vai trò của tài sản kết cấu hạ tầng.

3.1.4.1. Đối với quá trình phát triển kinh tế, xã hội.

3.1.4.2. Đối với quốc phòng, an ninh.

3.1.4.3. Đối với đời sống con người.

3.2. Quản lý tài sản thuộc kết cấu hạ tầng.

3.2.1. Quản lý hiện vật.

3.2.1.1. Bảo dưỡng tài sản.

3.2.1.2. Khai thác sử dụng tài sản.

3.2.2. Quản lý tài chính đối với tài sản công thuộc kết cấu hạ tầng.

3.2.2.1. Phạm vi quản lý tài chính.

3.2.2.2. Nội dung quản lý tài chính.

Tài liệu tham khảo Chương 3:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Giáo trình tài chính công và công sản – PGS. TS Trần Văn Giao – NXB Học viện hành chính – 2011

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

CHƯƠNG IV –QUẢN LÝ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC TRONG CÁC

DOANH NGHIỆP

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được các vấn đề như khái niệm, nguồn gốc, phạm vi của tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp. Quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp cần dựa trên nguyên tắc nào, quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quản lý tài sản do nhà nước đầu tư là gì,các nội dung quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp ra sao.

4.1. Tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.1.1. Khái niệm về tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.1.2. Nguồn góc của tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.1.3. Phạm vi tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.1.3.1. Doanh nghiệp nhà nước

4.1.3.2. Công ty cổ phần.

4.1.3.3. Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

4.1.3.4. Công ty trách nhiệm hữu hạn.

4.2. Quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.2.1. Nguyên tắc quản lý.

4.2.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của doanh nghiệp trong quản lý tài sản do nhà nước đầu tư.

4.2.3. Nội dung quản lý tài sản nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp.

4.2.3.1. Về đầu tư xây dựng cơ bản và mua sắm tài sản.

4.2.3.2. Về quản lý đất đai.

4.2.3.3. Chuyển dịch, điều động tài sản.

4.2.3.4. Khấu hao tài sản cố định.

4.2.3.5. Xác định giá trị tài sản nhà nước trong trường hợp bị phá sản.

4.2.3.6. Xác định giá trị doanh nghiệp nhà nước khi cổ phần hoá.

Tài liệu tham khảo Chương 4:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Giáo trình tài chính công và công sản – PGS. TS Trần Văn Giao – NXB Học viện hành chính – 2011

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

CHƯƠNG V – QUẢN LÝ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI ĐẤT ĐAI VÀ

CÁC TÀI NGUYÊN KHÁC

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về quản lý tài chính đối với đất đai và các tài nguyên khác. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được các vấn đề như khái niệm, đặc điểm và vai trò của đất đai, tài nguyên, hệ thống các chính sách tài chính đối với đất đai và tài nguyên khác ở nước ta.

5.1. Nguyên lý chung.

5.1.1. Khái niệm và đặc điểm của đất đai, tài nguyên.

5.1.2 Vai trò của đất đai, tài nguyên trong nền kinh tế phát triển.

5.1.3. Quan hệ đất đai và bản chất của quan hệ đất đai.

5.2. Chính sách tài chính đối với đất đai và tài nguyên khác ở nước ta hiện nay

5.2.1. Cơ sở của chính sách tài chính đối với đất đai và tài nguyên khác.

5.2.2 Hệ thống chính sách tài chính đối với đất đai và tài nguyên khác.

5.2.2.1. Chính sách tài chính khi Nhà nước thu hồi đất, giao đất (cho thuê đất)

5.2.2.2. Chính sách tài chính trong quá trình sử dụng đất đai và tài nguyên khác.

Tài liệu tham khảo Chương 5:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

CHƯƠNG VI – QUẢN LÝ TÀI SẢN ĐƯỢC XÁC LẬP SỞ HỮU NHÀ NƯỚC VÀ TÀI SẢN DỰ TRỮ NHÀ NƯỚC

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về quản lý tài sản được xác lập sở hữu nhà nước và tài sản dự trữ nhà nước. Nội dung quản lý tài sản được xác lập sở hữu nhà nước bao gồm quản lý quá trình hình thành tài sản,quản lý quá trình sử dụng và chuyển giao tài sản. Quản lý tài sản dự trữ nhà nước bao gồm quản lý hiện vật và quản lý tài chính tài sản dự trữ nhà nước.

6.1. Quản lý tài sản được xác lập sở hữu nhà nước.

6.1.1. Khái niệm và đặc điểm.

6.1.2. Phạm vi tài sản.

6.1.3. Nội dung quản lý tài sản.

6.1.3.1. Quản lý quá trình hình thành tài sản.

6.1.3.2. Quản lý quá trình sử dụng tài sản (khai thác tài sản)

6.1.3.3. Chuyển giao tài sản.

6.2. Quản lý tài sản dự trữ nhà nước.

6.2.1. Khái niệm, đặc điểm và vai trò của tài sản dự trữ nhà nước.

6.2.2. Quản lý hiện vật tài sản dự trữ nhà nước.

6.2.2.1. Xác định mặt hàng và lượng dự trữ.

6.2.2.2. Kế hoạch mua vào bán ra.

6.2.2.3. Kế hoạch dự trữ.

6.2.2.4. Xuất bán tài sản dự trữ nhà nước.

6.2.3. Quản lý tài chính tài sản dự trữ nhà nước.

6.2.3.1. Mua vào 

6.2.3.2. Xuất bán (bán ra)

6.2.3.3. Phí mua, phí bán và phí bảo quản.

Tài liệu tham khảo Chương 6:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai.

CHƯƠNG VII – ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN CÔNG

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về cách định giá tài sản công. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được cách định giá tài sản và tính giá thành sản phẩm là hàng hóa, cơ sở khoa học hình thành giá đất, những yếu tố ảnh hưởng đến giá đất và các phương pháp định giá bất động sản.

7.1 Định giá tài sản.

7.1.1. Khái niệm và sự cần thiết định giá tài sản.

7.1.2. Định giá tài sản và tính giá thành sản phẩm là hàng hoá.

7.2. Định giá đất đai, bất động sản.

7.2.1. Khái niệm và đặc điểm của giá đất, giá bất động sản.

7.2.2. Cơ sở khoa học hình thành giá đất.

7.2.2.1. Giá trị, giá cả hàng hoá và địa tô.

7.2.2.2. Đặc điểm của hàng hoá đất đai.

7.2.3. Những yếu tố ảnh hưởng đến giá đất.

7.2.4. Phương pháp định giá bất động sản (đất đai).

7.2.4.1. Phương pháp so sánh.

7.2.4.2. Phương pháp chi phí.

7.2.4.3. Phương pháp thu thập.

7.2.4.4. Các phương pháp khác.

Tài liệu tham khảo Chương 7:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

CHƯƠNG VIII – TỔ CHỨC QUẢN LÝ TÀI SẢN CÔNG

Mục tiêu của chương này nhằm giới thiệu cho sinh viên về cách tổ chức quản lý tài sản công. Kết thúc chương, sinh viên cần nắm được khái niệm, mục tiêu và các nguyên tắc quản lý tài sản công, hiểu được trình tự nội dung quản lý tài sản công.

8.1. Mục tiêu và các nguyên tắc quản lý Tài sản công

8.1.1. Khái niệm về quản lý tài sản công

8.1.2. Mục tiêu của quản lý tài sản công

8.1.3. Các nguyên tắc quản lý Taì sản công

8.2. Tổ chức bộ máy quản lý tài sản công

8.2.1. Yêu cầu bắt buộc đối với tổ chức bộ máy quản lý tài sản công

8.2.2. Các mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài sản công

8.3. Tổ chức bộ máy quản lý tài sản công tại Việt Nam

8.3.1. Cơ sở khách quan cho tổ chức bộ máy quản lý tài sản công tại  Việt Nam

8.3.2. Mô hình cho tổ chức bộ máy quản lý tài sản công hiện tại

8.3.3. Những hạn chế của mô hình tổ chức bộ máy quản lý tài sản công tại Việt Nam

Tài liệu tham khảo Chương 8:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai 

· Giáo trình tài chính công và công sản – PGS. TS Trần Văn Giao – NXB Học viện hành chính – 2011

7. GIÁO TRÌNH:

· Tập bài giảng Quản lý tài sản công (do bộ môn biên soạn)

· Luật Quản lý và sử dụng tài sản nhà nước 

· Luật đất đai.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

· Giáo trình tài chính công và công sản – PGS. TS Trần Văn Giao – NXB Học viện hành chính – 2011

· Hướng dẫn quy chế chi tiêu nội bộ  - chế độ quản lý sử dụng tài sản công trong cơ quan hành và đơn vị sự ngiệp có thu – NXB Tài chính

· Các văn bản, chế độ, chính sách về quản lý Taì sản công.

· Luật doanh nghiệp

· Giáo trình: định giá bất động sản của ĐH KTQD

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Sinh viên đủ điều kiện dự thi nếu:

· Tham dự ít nhất 75% thời gian học trên lớp.

· Điểm bài kiểm tra định kỳ đạt từ 5 điểm trở lên (tính theo thang điểm 10/10).

Ngoài ra:

· Tham gia đầy đủ vào các buổi thảo luận và làm bài tập.

· Hình thức thi kết thúc học phần: thi tự luận

· Cách tính điểm học phần:
	STT
	Nội dung
	Điểm số
	Trọng số
	Tổng điểm

	1
	Điểm chuyên cần
	X
	10%
	10%X (1)

	2
	Điểm kiểm tra (1 bài)
	Y
	30%
	30%Y (2)

	3
	Điểm thi cuối kỳ
	Z
	60%
	60%Z (3)

	
	Điểm tổng kết học phần
	
	
	(1)+(2)+(3)


	
	
	Hà Nội, ngày    tháng   năm 2019

	TRƯỞNG BỘ MÔN


	
	HIỆU TRƯỞNG




	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN

-------------------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
Quản trị chiến lược  
Tiếng Anh:    Strategic Management
Mã học phần:  
QTKD 1132


Số tín chỉ:  3 tín chỉ
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:  Quản trị doanh nghiệp
3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Không

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Quản trị chiến lược là học phần nghiên cứu những vấn đề lý luận và phương pháp hoạch định chiến lược cho các doanh nghiệp và các tổ chức trong điều kiện kinh tế hiện nay. Đây là học phần lựa chọn của ngành đào tạo. Học phần này cung cấp những kiến thức và phương pháp phân tích môi trường bên ngoài nhằm xác định cơ hội, đe dọa, phân tích, đánh giá môi trường bên trong nhằm xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. Học phần cũng giới thiệu một số công cụ cơ bản trong việc hình thành chiến lược cạnh tranh phù hợp cho doanh nghiệp. 
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần sẽ trang bị cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản về chiến lược và quản trị chiến lược để hoạch định chiến lược của doanh nghiệp. Những kiến thức này cũng có thể áp dụng cho các loại tổ chức khác trong xã hội.

Sau khi hoàn thành học phần này, sinh viên sẽ:

· Hiểu rõ chiến lược, tầm quan trọng và quy trình của Quản trị chiến lược trong doanh nghiệp;

· Biết vận dụng kỹ thuật phân tích môi trường vĩ mô (mô hình PESTEL),  phân tích môi trường ngành (mô hình năm áp lực cạnh tranh của M. Porter) trong việc phân tích môi trường bên ngoài nhằm xác định các cơ hội, đe dọa đối với doanh nghiệp;

· Biết cách phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp theo nguồn lực, theo chức năng, theo lĩnh vực và theo chuỗi giá trị của doanh nghiệp;

· Hiểu rõ các loại chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp;

· Nắm được phương pháp phân tích ma trận SWOT nhằm hình thành chiến lược cho doanh nghiệp.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra

	1
	Chương 1

Tổng quan về quản trị chiến lược
	5
	3
	2

	2
	Chương 2

Nhiệm vụ và mục tiêu chiến lược
	4
	3
	1

	3
	Chương 3

Phân tích môi trường bên ngoài doanh nghiệp
	4
	3
	1

	4
	Chương 4

Phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp
	4
	3
	1

	5
	Chương 5

Chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp
	4
	3
	1

	6
	Chương 6

Phân tích và lựa chọn chiến lược 
	4
	3
	1

	
	CỘNG
	25
	18
	7


CHƯƠNG 1  - TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC

Giới thiệu khái quát về chương 
Chương này giới thiệu tổng quan về chiến lược, quản trị chiến lược, nguồn gốc và những đặc trưng cơ bản của chiến lược. Chương này còn tập trung vào các giai đoạn của quá trình quản trị chiến lược và các quan điểm về quản trị chiến lược, phân biệt các cấp quản trị chiến lược.

1.1.  Chiến lược và vai trò của chiến lược trong doanh nghiệp

1.1.1. Khái niệm và các quan điểm về chiến lược trong doanh nghiệp

1.1.2. Đặc trưng của chiến lược

1.1.3. Vai trò của chiến lược trong doanh nghiệp

1.2. Bản chất của quản trị chiến lược và ý nghĩa

1.2.1. Bản chất của quản trị chiến lược

1.2.2. Ý nghĩa của quản trị chiến lược

1.3. Các giai đoạn của quản trị chiến lược


1.3.1. Hoạch định chiến lược


1.3.2. Thực thi chiến lược


1.3.3. Đánh giá chiến lược

Tài liệu tham khảo của chương 

1. Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2014, chương 1.

2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

3. Hill C. W. L. & Jones R. G. (2006), Strategic Management – An integrated approach, Prentice Hall, New Jersey 

CHƯƠNG 2 - NHIỆM VỤ VÀ MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC CỦA 

DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát về chương 
Chương này giúp cho học viên nhận thấy rõ nội dung và ý nghĩa của việc xác định tầm nhìn chiến lược, tuyên bố sứ mệnh và những trách nhiệm xã hội mà doanh nghiệp cần cam kết. Chương này cũng sẽ đưa ra những vấn đề liên quan đến triết lý kinh doanh và đạo đức trong kinh doanh.

2.1. Xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp


2.1.1 Thực chất, yêu cầu xác định nhiệm vụ của doanh nghiệp


2.1.2 Xác định lĩnh vực kinh doanh

2.2. Mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

2.2.1 Thực chất và phân loại mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

2.2.2 Cách thức và yêu cầu xác định hệ thống mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

2.3. Chiến lược và trách nhiệm xã hội, đạo đức kinh doanh


2.3.1 Chiến lược và trách nhiệm xã hội


2.3.2 Chiến lược và đạo đức kinh doanh

Tài liệu tham khảo của chương 

1.  Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 2

2.  Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học     Kinh tế Quốc dân

3.  David F. (2013), Strategic Management – concept, Prentice Hall.
CHƯƠNG 3 - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN NGOÀI DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát về chương 
Mục đích của việc phân tích môi trường bên ngoài nhằm xác định cơ hội và thách thức đặt ra cho doanh nghiệp. Thông qua việc phân tích các nhóm nhân tố thuộc môi trường vĩ mô, môi trường ngành, chương này sẽ hệ thống hóa những yếu tố cơ bản của môi trường bên ngoài tác động tới các doanh nghiệp. 

3.1 Phân tích môi trường vĩ mô


3.1.1 Môi trường kinh tế


3.1.2 Môi trường công nghệ


3.1.3 Môi trường văn hoá - xã hội


3.1.4 Môi trường tự nhiên


3.1.5 Môi trường chính trị


3.1.6 Môi trường luật pháp

3.2 Phân tích môi trường ngành 


3.2.1 Phân tích đối thủ cạnh tranh hiện tại


3.2.2 Phân tích cạnh tranh tiềm ẩn


3.2.3 Phân tích nhà cung ứng


3.2.4 Phân tích khách hàng


3.2.5 Sản phẩm thay thế


Tài liệu tham khảo của chương 

1. Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014, chương 3.

2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, 2013.

3. Fred R David (2013), Strategic Management – concept, Prentice Hall.
4. Hill C. W. L. & Jones R. G. (2006), Strategic Management – An integrated approach, Prentice Hall, New Jersey
CHƯƠNG 4 - PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG BÊN TRONG

 DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát về chương 
Chương này giới thiệu những vấn đề cần phân tích trong nội bộ doanh nghiệp nhằm đánh giá đúng điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp, xác định rõ yếu tố tạo ra lợi thế cạnh tranh làm căn cứ hình thành chiến lược phù hợp cho doanh nghiệp. Chương này sẽ giới thiệu các cách tiếp cận khác nhau trong việc phân tích điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp. 

4.1. Yêu cầu và nội dung của phân tích môi trường bên trong doanh nghiệp

4.1.1. Yêu cầu 

4.1.2. Nội dung
4.2. Phân tích môi trường bên trong theo nguồn lực của doanh nghiệp

4.3 Phân tích môi trường bên trong theo các chức năng quản trị

4.4. Phân tích môi trường bên trong theo các lĩnh vực quản trị

4.5. Phân tích môi trường bên trong theo chuỗi giá trị

Tài liệu tham khảo của chương 

1. Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Chương 4 và chương 5.

2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.

3. David F. R. (2013), Strategic Management – concept, Prentice Hall.
4. Carpenter (2007), Strategic Management: Concepts, 2nd Edition, Prentice Hall.

5. Hitt (2006), Strategic Management: Concepts and Cases, South-Western.

CHƯƠNG 5 - CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH CỦA DOANH NGHIỆP

Giới thiệu khái quát về chương 
Chương này giới thiệu cách phân loại chiến lược, các cấp chiến lược của doanh nghiệp bao gồm chiến lược ở cấp doanh nghiệp, cấp đơn vị kinh doanh SBU, chiến lược cấp chức năng. Chương này cũng trọng tâm giới thiệu các chiến lược cạnh tranh của doanh nghiệp. 

a. Các cách phân loại chiến lược

b. Các cấp chiến lược của doanh nghiệp

c. Chiến lược cạnh tranh cơ bản của M. Porter

i. Chiến lược dẫn đầu về chi phí

ii. Chiến lược khác biệt hoá

iii. Chiến lược trọng tâm hoá

d. Sự bế tắc của chiến lược

Tài liệu tham khảo của chương 

1. Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân, chương 7.

2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế Quốc dân.
3. Hill C. W. L. & Jones R. G. (2006), Strategic Management – An integrated approach, Prentice Hall, New Jersey 
4. Ansoff (2007), Strategic Management Classic Edition, Palgrave Macmillan.
5. Inkpen (2005), Global Strategy: Creating and Sustaining Advantage across Borders (Strategic Management), Oxford.

6. Carpenter (2007), Strategic Management: Concepts (2nd Edition) (Paperback), Prentice Hall.

CHƯƠNG  6 – HÌNH THÀNH PHƯƠNG ÁN CHIẾN LƯỢC

Giới thiệu khái quát về chương 

Chương này giới thiệu một trong những công phổ biến để hình thành chiến lược 

là ma trận SWOT. Với những kết quả phân tích môi trường bên ngoài (xác định cơ hội và nguy cơ của doanh nghiệp) và môi trường bên trong (xác định điểm mạnh, điểm yếu của doanh nghiệp), việc sử dụng công cụ phân tích chiến lược sẽ đưa ra những phương án chiến lược phù hợp. 

a. . Khái niệm ma trận phân tích điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và nguy cơ (SWOT)

b. . Quy trình phân tích SWOT trong quản trị chiến lược

Tài liệu tham khảo của chương 

1. Ngô Kim Thanh (2014), Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, chương 6.

2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
3. Hill C. W. L. & Jones R. G. (2006), Strategic Management – An integrated approach, Prentice Hall, New Jersey
7. GIÁO TRÌNH

1. Ngô Kim Thanh (2014), Giáo trình Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
2. Ngô Kim Thanh (2013), Bài tập Quản trị chiến lược, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Ansoff (2007), Strategic Management Classic Edition, Palgrave Macmillan.
2. David F. R. (2013), Strategic Management – concept, Prentice Hall.

3. Harvard Business Essentials (2014), Cẩm nang kinh doanh quản lý thời gian, Nhà xuất bản: NXB Tổng hợp TP.HCM.
4. Hitt (2006), Strategic Management: Concepts and Cases, South-Western.

5. Hill C. W. L. & Jones R. G. (2006), Strategic Management – An integrated approach, Prentice Hall, New Jersey.
6. Jim Collins và Jerry I. Porras (2008), Xây dựng để trường tồn, NXB trẻ.
7. Kim C. W & Mauborgne R. (2010), Chiến lược đại dương xanh, Nhà xuất bản tri thức. 
8. Michael. Porter (1996), Chiến lược cạnh tranh, Nhà xuất bản Khoa học và kỹ thuật.

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

· Dự lớp: tham gia tối thiểu 80% giờ học trên lớp và nghe giảng có ý thức: 10%

· Thảo luận và bài tập nhóm: 20%

· Bài kiểm tra giữa học kỳ: 20%

· Thi cuối học phần: 50%

· Thang điểm: 10

10. GIẢNG VIÊN

- Phụ trách học phần: TS. Hà Sơn Tùng

- Giảng viên giảng học phần: PGS.TS. Ngô Kim Thanh, TS. Trương Đức Lực, PGS.TS. Nguyễn Hoài Dung, TS. Vũ Hoàng Nam, TS. Trần Phương Hiền, TS. Đoàn Xuân Hậu, TS. Đặng Thị Kim Thoa, ThS. Tạ Thu Phương, ThS. Nguyễn Ngọc Điệp, TS. Nguyễn Nguyệt Anh, ThS. Tạ Minh Quang, TS. Lương Thu Hà.
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HIỆU TRƯỞNG
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	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC


LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN: 

Tiếng Việt: 
QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Tiếng Anh: 
CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Mã học phần:  
MKBH1109

Tổng số tín chỉ: 3TC
2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:
QUẢN TRỊ BÁN HÀNG & DIGITAL MARKETING 

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:

MARKETING CĂN BẢN

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần nghiên cứu bản chất của quan hệ khách hàng và hoạt động quản trị quan hệ khách hàng; những nguyên lý và nội dung của hoạt động quản trị quan hệ  khách hàng. Trong đó tập trung vào nghiên cứu quy trình xây dựng và thực hiện hệ thống quản trị quan hệ khách hàng từ các chiến lược quan hệ khách hàng đến các quy trình phục vụ khách hàng, công nghệ sử dụng và thực hiện hoạt động quản trị quan hệ khách hàng trong thực tế. Học phần cũng phân tích các phương thức xây dựng, sử dụng và duy trì cơ sở dữ liệu khách hàng, các kỹ thuật để duy trì và củng cố mối quan hệ với khách hàng, sử dụng quản trị quan hệ khách hàng (CRM) để tối ưu hóa các cơ hội và tạo lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp vì lợi nhuận và phi lợi nhuận.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:

Học phần được thiết kế nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản và toàn diện để thực hiện được những công việc trong quản trị quan hệ khách hàng, từ đó, giúp sinh viên:

· Có kỹ năng làm việc chuyên nghiệp trong ứng dụng các kiến thức quản trị quan hệ khách hàng vào các hoạt động cụ thể.

· Có khả năng xây dựng hệ thống quy trình và công cụ quản trị quan hệ khách hàng một cách độc lập.

· Có khả năng điều hành các công việc quản trị quan hệ khách hàng và các quyết định sử lý tình huống cụ thể.

· Giúp sinh viên có được sự tự tin và thuyết trình, đồng thời, rèn luyện được tinh thần làm việc theo nhóm.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	Stt
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	6
	4
	2
	Cần phòng học được trang bị máy chiếu, loa đài đầy đủ để thuận tiện cho việc triển khai bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

	2
	Chương 2
	6
	4
	2
	

	3
	Chương 3
	6
	4
	2
	

	4
	Chương 4
	6
	4
	2
	

	5
	Chương 5
	6
	4
	2
	

	6
	Chương 6
	6
	4
	2
	

	7
	Chương 7
	6
	4
	2
	

	8
	Chương 8
	3
	2
	1
	

	
	Cộng
	45
	30
	15
	


CHƯƠNG 1 – KHÁI QUÁT VỀ QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG

Chương này giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về vai trò của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng; bản chất của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng và những nội dung cơ bản của hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Đồng thời, chương cũng sẽ phân định nội dung khoa học của quản trị quan hệ khách hàng với các mối quan hệ khác trong doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào tới các quyết định kinh doanh khác. Chương này cũng sẽ chỉ ra mối quan hệ giữa sự thỏa mãn, lòng trung thành của khách hàng và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp; chuỗi giá trị CRM. 

1.1. Khách hàng trong kinh doanh 

1.1.1. Khách hàng - tài sản của Doanh nghiệp 

1.1.2. Marketing hiện đại - dựa trên quan hệ 

1.1.3. Tính kinh tế của quan hệ khách hàng 

1.1.4. Mục tiêu của CRM 

1.1.5. Mười giai đoạn của mối quan hệ với khách hàng 

1.2. Bản chất của CRM 

1.2.1. Khái niệm, bản chất của CRM 

1.2.2. Đặc điểm của CRM 

1.2.3. Những tác nhân CRM ra đời 

1.2.4. Những sai lầm thường gặp trong hiểu biết và ứng dụng CRM

1.2.5. Thành phần của hệ thống CRM 

1.2.6. Những nguyên tắc thực hiện CRM

1.3. Quy trình CRM

1.3.1 Phân tích các yếu tố điều kiện ứng dụng CRM

1.3.2. Lựa chọn chiến lược CRM phù hợp

1.3.3. Lựa chọn công nghệ CRM

1.3.4. Xây dựng hệ thống CRM của doanh nghiệp

1.3.5. Vận hành hệ thống CRM

1.3.6. Đánh giá hiệu quả của hệ thống CRM

1.4. Các lý thuyết về quản trị quan hệ khách hàng

1.4.1. Mô hình IDIC 

1.4.2. Mô hình Qci 

1.4.3. Mô hình Chuỗi giá trị CRM 

1.4.4. Mô hình Payne 

1.4.5. Mô hình Gartner 

1.5 Xây dựng các yếu tố điều kiện để ứng dụng quản trị quan hệ khách hang

1.5.1 Nhận thức của các cấp quản trị

1.5.2. Kiến thức toàn diện về CRM của các cấp quản trị và kỹ năng của nhân viên

1.5.3. Cấu trúc doanh nghiệp theo thị trường

1.5.4. Các điều kiện về nguồn lực cơ sở vật chất và tài chính cho ứng dụng CRM

1.5.5. Sự kết hợp giữa chiến lược, con người và công nghệ cho ứng dụng CRM

Tài liệu tham khảo của chương:

· Trương Đình Chiến, “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 1 từ trang 05 đến trang 30. 

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; chương 1 và 2, từ trang 1 tới trang 55.

CHƯƠNG 2 – CHIẾN LƯỢC QUẢN TRỊ QUAN HỆ KHÁCH HÀNG
Chương này giới thiệu với người học mô hình phát triển chiến lược CRM và những phương án chiến lược quản trị quan hệ khách hàng, những các yếu tố điều kiện ảnh hưởng đến chiến lược quản trị quan hệ khách hàng.

2.1. Khái quát về chiến lược CRM 

2.1.1. Giới thiệu

2.1.2. Mục tiêu của chiến lược CRM (mô hình REAP)

2.1.3. Những bộ phận cần định hướng chiến lược từ CRM

2.2.  Lựa chọn chiến lược CRM

2.2.1. Mô hình chiến lược quan hệ khách hàng chung

2.2.2. Chiến lược và công nghệ

2.2.3. Chiến lược theo quá trình phát triển mối quan hệ 

2.2.4. Chiến lược cá nhân hóa quan hệ

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược CRM

2.3.1. Định hướng chiến lược

2.3.2. Định vị 

2.3.3. Cạnh tranh

2.3.4. Khách hàng 

2.3.5. Công chúng 

2.4. Quy trình phát triển chiến lược CRM

2.4.1. Xác định tầm nhìn

2.4.2. Phân tích nguồn lực

2.4.3. Xây dựng chiến lược 

Tài liệu tham khảo của chương:

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 3 từ trang 56 - 80. 

· The IDM Guide to CRM Mastery, Session 5: Developing a CRM Strategy (tài liệu đọc)

· GartnerG2 — Developing a CRM Vision and Strategy, Jennifer Kirkby A1, CRM31, 5/02 (tài liệu đọc)

· Ed Thompson, Scott D. Nelson, How to Develop a CRM Strategy, ID Number: G00125604, 2004

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; chương 3, từ trang 61 tới trang 91.

CHƯƠNG 3 – TẠO GIÁ TRỊ CHO KHÁCH HÀNG VÀ QUẢN LÝ CHU KỲ ĐỜI SỐNG TIÊU DÙNG
Chương này giới thiệu với người học những vấn đề cơ bản về khách hàng, làm nền tảng cho việc xây dựng, duy trì và phát triển mối quan hệ với họ. Không có hiểu biết về khách hàng, rất khó xây dựng mối quan hệ và sẽ càng khó hơn để duy trì và phát triển mối quan hệ đó.

3.1. Sự phát triển của mối quan hệ với khách hàng 

3.1.1. Xây dựng mối quan hệ

3.1.2. Duy trì mối quan hệ

3.1.3. Phát triển mối quan hệ

3.2. Quản trị vòng đời tiêu dùng của khách hàng

3.2.1. Khách hàng mới và trải nghiệm khách hàng 

3.2.2. Quản lý việc mua lặp lại (Quan hệ giữa trải nghiệm khách hàng với CRM)

3.2.3. Đánh giá giá trị của khách hàng 

3.2.4. Lựa chọn khách hàng nên duy trì

3.2.5. Các chiến lược thu hút và giữ chân khách hàng tiềm năng

3.3. Tạo giá trị cho khách hàng

3.3.1. Hiểu biết giá trị

3.3.2. Các nguồn giá trị cho khách hàng

3.3.3. Tạo giá trị cho khách hàng qua các biến số marketing 

3.4. Quản lý chu kỳ đời sống tiêu dùng
3.4.1. Tìm kiếm khách hang mới

3.4.2. Giữ chân khách hang hiện có

3.4.3. Phát triển khách hàng

Tài liệu tham khảo của chương:

· The IDM Guide to CRM Mastery, Session 5: Developing a CRM Strategy (tài liệu đọc)

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 3, từ trang 56 - 80. 

· Quản trị kênh phân phối; Chương 3 từ trang 97 đến trang 150. 

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; chương 2, từ trang 61 tới trang 91.

CHƯƠNG 4 – XÂY DỰNG HỆ THỐNG CRM

Chương này giới thiệu với người học quy trình giúp xây dựng một hệ thống để có thể ứng dụng CRM. Chương này cũng giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về cơ sở dữ liệu khách hàng; những yêu cầu cơ bản để phát triển, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu khách hàng và cách xây dựng nên một danh mục khách hàng với những công cụ để quản lý thông tin trong cơ sở dữ liệu khách hàng; những công việc lưu trữ, duy trì, liên kết; tổ chức khai thác dữ liệu ấy một cách hiệu quả.
4.1. Phân tích môi trường cho xây dựng hệ thống CRM

4.1.1. Phân tích nguồn lực bên trong

4.1.2. Phân tích môi trường bên ngoài

4.1.3. Lựa chọn mô hình hệ thống CRM

4.2. Xây dựng hệ thống quản trị quan hệ khách hàng 

4.2.1. Nhận dạng đối tượng hữu quan

4.2.2. Phân tích điều kiện

4.2.3. Xây dựng các quy trình quan hệ khách hàng

4.2.4. Xây dựng cơ chế quản trị

4.2.5. Xác định các tiêu chuẩn hoạt động và văn hóa CRM

4.2.6. Thiết kế, thử nghiệm, điều chỉnh và nghiệm thu

4.3. Quản trị con người trong CRM

4.3.1. Yếu tố con người trong mối quan hệ với khách hàng 

4.3.2. Hành vi con người trong tổ chức và các yếu tố ảnh hưởng 

4.3.3. Thúc đẩy CRM qua yếu tố con người

4.4. Xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu khách hàng

4.4.1. Khái quát về cơ sở dữ liệu khách hàng

4.4.2. Các thành phần của cơ sở dữ liệu khách hàng

4.4.3. Lựa chọn công nghệ xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng

4.4.4. Tổ chức, lưu trữ, duy trì và liên kết dữ liệu

4.4.5. Khai thác dữ liệu và cập nhật dữ liệu

Tài liệu tham khảo của chương:

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 3, 4 từ trang 165 đến trang 190. 

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; chương 2, 4 và 5, từ trang 61 tới trang 160.

· The IDM Guide to CRM Mastery, Session 5: Developing a CRM Strategy (tài liệu đọc)

· The Operational CRM eBook (tài liệu đọc)

CHƯƠNG 5 – QUẢN LÝ MẠNG LƯỚI VÀ ĐỐI TÁC TRONG CRM
Giới thiệu khái quát về chương: Chương này giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về mạng lưới và các quan hệ mạng lưới của một doanh nghiệp/tổ chức; các loại đối tác và các loại quan hệ với các đối tác; các quan hệ trong nội bộ doanh nghiệp. Nội dung và quy trình, phương pháp tổ chức thực hiện quan hệ đối tác trong mọi hoạt động của doanh nghiệp/tổ chức.

5.1. Mạng lưới


5.1.1. Phát triển mạng lưới


5.1.2. Mạng lưới và chiến lược

5.2. Quản lý các nhà cung cấp và quan hệ đối tác


5.2.1. Quản lý quan hệ với nhà cung cấp


5.2.2. Quản lý quan hệ đối tác

5.3. Quản lý quan hệ với nhà đầu tư và người lao động


5.3.1. Quản lý quan hệ với nhà đầu tư


5.3.2. Quản lý quan hệ với người lao động

Tài liệu tham khảo của chương:

· Quản trị quan hệ khách hàng; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009

· Quản trị kênh phân phối; Chương 3 từ trang 97 đến trang 150. 

CHƯƠNG 6 – CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TỰ ĐỘNG HÓA LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG, MARKETING VÀ DỊCH VỤ

Chương này giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về công nghệ thông tin sử dụng cho hoạt động quản trị quan hệ khách hàng. Chương cũng nghiên cứu công nghệ thông tin được sử dụng để tự động hóa các hoạt động marketing, bán hàng và cung cấp dịch vụ cho khách hàng như thế nào? 

6.1. Công nghệ thông tin và CRM

6.1.1. Phần cứng và hệ thống

6.1.2. Phần mềm

6.2. Giải pháp công nghệ cho CRM

6.2.1. Phân tích CRM

6.2.2. Các giải pháp mobile và wireless

6.3. Tự động hóa trong CRM

6.3.1. Tự động hóa lực lượng bán hàng

6.3.2. Tự động hóa hoạt động marketing

6.3.3. Tự động hóa dịch vụ

6.4. Làm giàu CSDL 

Tài liệu tham khảo của chương:

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 5 từ trang 245 đến trang 269.

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; Chương 14, 15 và 16 từ trang 363 đến trang 461.

· Cristin Anderson and Caren Kerr, “Customer Relationship Management”, Mc Graw Hill, 2002; Chương 10 từ trang 132 đến trang 142.

CHƯƠNG 7 – QUẢN TRỊ XUNG ĐỘT VÀ DUY TRÌ SỰ HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG
Chương này giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về các vấn đề liên quan tới xung đột có thể có giữa doanh nghiệp với khách hàng và cách giải quyết mâu thuẫn đó. Các hoạt động chăm sóc khách hàng nhằm duy trì sự hài lòng của khách hàng là cần thiết để bảo đảm phát hiện sớm và tìm ra được phương pháp giải quyết tốt các xung đột đó. Sự hài lòng của khách hàng luôn là mối quan tâm chính của doanh nghiệp kinh doanh theo định hướng CRM.

7.1. Tổ chức hoạt động chăm sóc khách hàng

7.1.1. Khái niệm chăm sóc khách hàng

7.1.2. Vai trò của công tác chăm sóc khách hàng

7.1.3. Các nguyên tắc thiết kế chương trình chăm sóc khách hàng:

7.1.4. Các phương thức chăm sóc khách hàng:

7.1.5. Tổ chức bộ phận chăm sóc khách hàng trong doanh nghiệp

7.2. Quản lý các xung đột với khách hàng

7.2.1. Định nghĩa và vai trò của xung đột với khách hàng

7.2.2. Bản chất và các đặc trưng của hành vi xung đột 

7.2.3. Giải quyết xung đột và khôi phục lòng trung thành của khách hàng

7.2.4. Phát hiện sớm và chuẩn bị trước cho các xung đột với khách hàng

7.3. Xây dựng văn hóa dịch vụ khách hàng trong doanh nghiệp

Tài liệu tham khảo của chương:

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 6 từ trang 270 đến trang 290.

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; Chương 17 từ trang 463 đến trang 483.

· Cristin Anderson and Caren Kerr, “Customer Relationship Management”, Mc Graw Hill, 2002; Chương 11 từ trang 142 đến trang 152.

CHƯƠNG 8 –TỔ CHỨC VÀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CRM

Chương này giới thiệu với người học những hiểu biết cơ bản về mối quan hệ giữa các mô hình tổ chức với hoạt động CRM. Trong đó tập trung vào các mô hình tổ chức với mục tiêu chiến lược của CRM, mạng lưới và các tổ chức vô hình. Các nội dung về hoạt động đánh giá  và điều chỉnh CRM bao gồm: Các giai đoạn đánh giá, các tiêu chuẩn đánh giá và các quyết định điều chỉnh hoạt động CRM.

8.1. Vấn đề tổ chức và CRM

8.1.1. Vai trò của tổ chức và CRM

8.1.2. Các mô hình tổ chức với mục tiêu chiến lược của CRM

8.1.3. Mạng lưới và tổ chức vô hình

8.1.4. Tiếp xúc con người với con người

8.2. Vị trí và nội dung của đánh giá, điều chỉnh chiến lược và hệ thống CRM 

8.2.1. Đánh giá việc xây dựng cơ sở dữ liệu chung về khách hàng 

8.2.2. Đánh giá việc phân tích các dữ liệu khách hàng

8.2.3. Đánh giá việc lựa chọn khách hàng mục tiêu để tập trung khai thác

8.2.4. Đánh giá các biện pháp xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng

8.2.5. Đánh giá việc thu thập những thông tin có liên quan đến khách hàng

8.3. Các giai đoạn đánh giá hoạt động CRM

8.3.1. Nghiên cứu đánh giá các ảnh hưởng ra bên ngoài đến hoạt động CRM

8.3.2. Đánh giá bên trong đối với các hoạt động CRM

8.4. Các tiêu chuẩn đánh giá hoạt động CRM

8.4.1. Đánh giá dựa trên các tiêu chí thị trường

8.4.2. Đánh giá dựa trên hiệu quả kinh tế 

8.5. Điều chỉnh chiến lược và hoạt động CRM

Tài liệu tham khảo của chương:

· “Quản trị quan hệ khách hàng”; Nhà xuất bản Phụ nữ; 2009; Chương 9 từ trang 280 đến trang 305.

· Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010; Chương 17 từ trang 463 đến trang 483.

7. GIÁO TRÌNH: 

Chưa có giáo trình nên tài liệu học chính là Bài giảng của giảng viên và các tài liệu giảng viên gợi ý, yêu cầu đọc.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO: 

1. PGS.TS. Trương Đình Chiến, “Giáo trình Quản trị Marketing”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2012

2. PGS.TS. Trương Đình Chiến, “Quản trị quan hệ khách hàng” NXB Phụ nữ, 2009

3. Francis Buttle, “Customer Relationship Management”, BH Publisher 2010

4. Cristin Anderson and Caren Kerr, “Customer Relationship Management”, Mc Graw Hill, 2002
5. The IDM Guide to CRM Mastery, Session 5: Developing a CRM Strategy (tài liệu đọc)

6. The Operational CRM eBook (tài liệu đọc)

7. GartnerG2 — Developing a CRM Vision and Strategy, Jennifer Kirkby A1, CRM31, 5/02 (tài liệu đọc)

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Dự lớp, thảo luận trên lớp: 10% - Đánh giá dựa trên mức độ chuyên cần và nhiệt tình của sinh viên trong lớp học tại các buổi học trên lớp.

· Bài tập kiểm tra: 20% - Đánh giá dựa trên kết quả bài kiểm tra giữa kỳ.

· Bài tập nhóm: 20% - Đánh giá dựa trên thái độ làm việc nhóm, kết quả hoàn thành công việc được giao và các đóng góp cá nhân trong quá trình học tập và thảo luận.

· Thi cuối kỳ:
50% - Đánh giá trên cơ sở bài thi cuối kỳ.

· Điều kiện được dự thi cuối kỳ: sinh viên phải tham dự tối thiểu 70% số tiết của học phần. 

· Hình thức thi: Thi viết. Đề thi sẽ bao gồm 3 phần chính: (1) Câu hỏi trắc nghiệm (4 điểm); (2) Câu hỏi lý thuyết (2 điểm); (3) Yêu cầu giải quyết tình huống thực tế (4 điểm).

· Lưu ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

10. GIẢNG VIÊN:

- Giảng viên phụ trách môn học: TS. Nguyễn Hoài Long

- Giảng viên giảng dạy:

· GS.TS. Nguyễn Viết Lâm
· PGS. TS. Vũ Minh Đức
 





    Hà Nội, ngày       tháng 9 năm 2019

TRƯỞNG BỘ MÔN




HIỆU TRƯỞNG

     TS. NGUYỄN HOÀI LONG
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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------------------------------


ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN VÀ LỊCH TRÌNH GIẢNG DẠY

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC
              LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊNHỌC PHẦN
Tiếng Việt: 
HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Tiếng Anh: 
CONSUMER BEHAVIOR
Mã học phần:  MKMA1101


Tổng số tín chỉ: 3TC

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:
MARKETING

3. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT: MARKETING CĂN BẢN

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Nội dung môn học tập trung vào giới thiệu các lý thuyết khoa học về hành vi người tiêu dùng và vai trò của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng trong marketing, nghiên cứu những nhóm yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng trong quá trình mua sắm và sử dụng sản phẩm. Trên cơ sở đó thảo luận việc ứng dụng những hiểu biết hành vi người tiêu dùng vào quá trình ra quyết định về các chính sách và công cụ marketing trong thực tiễn.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về hành vi người tiêu dùng, khả năng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng để phục vụ cho việc ra các quyết định về chính sách và công cụ marketing trong thực tiễn. Mô tả “chân dung khách hàng” và xây dựng bộ hồ sơ của khách hàng cho doanh nghiệp.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN 
6.1. Phân bổ thời gian 

	Stt
	Nội dung
	Tổng số giờ
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Chương 5

Chương 6

Chương 7

Chương 8

Chương 9

Chương 10
	4

6

4

4

6

4

3

4

3

2
	2

3

2

2

3

2

1,5

2

1,5

1
	2

3

2

2

3

2

1,5

2

1,5

1
	Cần phòng học được trang bị máy chiếu, loa đài đầy đủ để
thuận tiện cho việc triển khai bài tập tình huống và thảo luận nhóm.
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6.2. Nội dung chi tiết học phần
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chương 1 trình bày những khái niệm cơ bản nhất về mục tiêu, đối tượng nghiên cứu, quá trình hình thành và phát triển của khoa học Hành vi Người tiêu dùng; nhữngđặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng; mô hình nghiên cứu và ứng dụng kết quả nghiên cứu hành vi khách hàng vào quyết định marketing, nhằm giúp người đọc có cái nhìn tổng thể và tư duy logic về môn khoa học này. 

1.1. Đối tượng, nội dung nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

1.1.1. Những thách thức trong kinh doanh và vị trí của hành vi người tiêu dùng

1.1.2. Đối tượng nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.1.3. Nội dung nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.2. Đặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.2.1. Đặc điểm nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.2.2. Phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.3. Ứng dụng của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.3.1. Phạm vi ứng dụng

1.3.2. Quan hệ giữa chiến lược marketing và hành vi người tiêu dùng

1.4. Những khái niệm và luận điểm cơ bản khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.4.1. Những khái niệm cơ bản 

1.4.2. Tiêu dùng và mua sắm

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 1, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Chương Giới thiệu tổng quan, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

CHƯƠNG 2: ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA ĐẾN HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Văn hoá là một trong các môi trường vĩ mô có ảnh hưởng sâu rộng và lâu dài đến xã hội và hành vi của từng cá nhân trong xã hội đó. Nội dung của chương tập trung nghiên cứu những ảnh hưởng của văn hoá đến hành vi tiêu dùng của các cá nhân trong xã hội và từ đó giới thiệu một số phương án khai thác các yếu tố văn hoá trong việc xây dựng các chiến lược marketing của doanh nghiệp.Ngoài ra nhánh văn hoá cũng là nội dung được nghiên cứu vừa với tư cách là một đặc trưng của một nền văn hoá, vừa với tư cách là một yếu tố văn hoá tác động đến hành vi người tiêu dùng. Việc khai thác các yếu tố văn hoá trong hoạt động marketing của doanh nghiệp được giới thiệu qua chính sách sản phẩm, truyền thông và một số khác biệt văn hoá đặc thù có ảnh hưởng đến nhu cầu, hành vi người tiêu dùng.

2.1. Khái quát về văn hoá
2.1.1. Các khái niệm cơ bản của văn hóa

2.1.2. Những đặc trưng cơ bản của văn hóa

2.1.3. Ý nghĩa của nghiên cứu văn hóa với người tiêu dùng

2.1.4. Quá trình lĩnh hội văn hóa của cá nhân

2.2. Các yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
2.2.1. Các nhóm giá trị

2.2.2. Các nhóm chuẩn mực

2.2.3. Truyền thống, phong tục, tập quán

2.2.4. Biểu tượng, đồ tạo tác

2.2.5. Sự khác biệt về ngôn ngữ

2.2.6. Một số yếu tố khác

2.3. Nhánh văn hoá/các tiểu nhóm văn hóa và sự giao thoa văn hóa

2.3.1. Khái quát về nhánh văn hóa/các tiểu nhóm văn hóa

2.3.2. Một số nhánh văn hóa/các tiểu nhóm văn hóa và hành vi người tiêu dùng có tính chất tiêu biểu trên thị trường

2.2.3. Sự giao thoa văn hóa và hành vi người tiêu dùng 

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 2, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Chương về Văn hóa với người tiêu dùng, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

CHƯƠNG 3: GIAI TẦNG XÃ HỘI VÀ HÀNH VI TIÊU DÙNG
Chương 3 phân tích ảnh hưởng của giai tầng (còn gọi là phân tầng hoặc tầng lớp) xã hội đến hành vi người tiêu dùng. Một cách tổng quát nhất, có thể xem bản chất các giai tầng xã hội như là những nhánh văn hoá mà trong đó mỗi giai tầng biểu hiện những mẫu hành vi hoặc lối sống khác nhau. Trước hết cần phải xác định giai tầng xã hội là gì và sự phân chia đó diễn ra như thế nào, mỗi giai tầng có những chuẩn mực hành vi gì và sự khác biệt trong lối sống của họ. Từ đó, tìm ra những ứng dụng đối với người làm marketing.

3.1. Bản chất của giai tầng xã hội
3.2. Các biến số quyết định giai tầng xã hội
3.2.1. Các biến số về kinh tế

3.2.2. Các biến số về chính trị

3.2.3. Các biến số tương tác

3.3. Đặc trưng của giai tầng xã hội
3.3.1. Hệ thống cấu trúc, thứ bậc

3.3.2. Biểu tượng của địa vị

3.3.3. Tính không rõ ràng

3.3.4. Tính đa kích thước

3.3.5. Tính hạn chế và năng động

3.4. Xác định và phân loại giai tầng xã hội
3.4.1. Phương pháp danh tiếng
3.4.2. Phương pháp chủ quan

3.4.3. Phương pháp khách quan

3.5. Giai tầng xã hội với phân đoạn thị trường và hoạt động marketing

3.5.1. Giai tầng xã hội, thu nhập và lối sống

3.5.2. Giai tầng xã hội và mẫu hành vi tiêu dùng

3.5.3. Giai tầng xã hội và những vấn đề khác

Tài liệu tham khảo của chương:

Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014 chương 3

Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006, Chương về Giai tầng xã hội với người tiêu dùng

CHƯƠNG 4: 

 HYPERLINK \l "_Toc94119827" NHÓM THAM KHẢO VÀ HÀNH VI NGƯỜI

 HYPERLINK \l "_Toc94119828" TIÊU DùNG
Chương 4 nghiên cứu tác động của những người có khả năng ảnh hưởng tới hành vi mua của khách hàng, họ tập hợp thành nhóm tham khảo (Reference Group). Để hiểu sâu hơn về nhóm tham khảo, chương này sẽ tập trung nghiên cứu một số yếu tố tạo thành nhóm tham khảo có ảnh hưởng tới hành vi tiêu dùng của khách hàng. Đó là địa vị, những chuẩn mực, vai trò, quá trình nhập hội và quyền lực, kèm với đó là ý nghĩa của chúng đối với hành vi người tiêu dùng.

4.1. Tổng quan về nhóm tham khảo 

4.4.1. Khái niệm

4.4.2. Những nhân tố ảnh hưởng

4.2. Các loại nhóm tham khảo ảnh hưởng tới hành vi người tiêu dùng

4.2.1. Phân loại nhóm theo mức độ quan hệ

4.2.2. Phân loại nhóm theo mức độ ảnh hưởng

4.2.3. Phân loại nhóm theo xu hướng ảnh hưởng

4.2.4. Phân loại nhóm theo tính chất tổ chức

4.2.5. Phân loại nhóm theo “lực hút” và tính hấp dẫn

4.3. Nguyên nhân chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo 
4.3.1. Những lợi ích về thông tin
4.3.2. Những lợi ích vị lợi

4.3.3. Những lợi ích biểu thị giá trị

4.4. Ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới hành vi khách hàng

4.4.1. Bản chất

4.4.2. Một số loại ảnh hưởng: người dẫn dắt, người tiên phong và thông tin truyền miệng (WOM)

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 4, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Chương về Nhóm tham khảo, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

CHƯƠNG 5: NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA GIA ĐÌNH
TỚI HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Gia đình - nhìn từ góc độ của môn học Hành vi người tiêu dùng - gồm một nhóm các thành viên có mối liên hệ nhất định (thường là về mặt hôn nhân, huyết thống và/hoặc nuôi dưỡng), được xã hội và pháp luật thừa nhận, cùng chung sống một cách lâu dài và ổn định. Trong quá trình cùng chung sống đó, các thành viên gia đình thực hiện hoạt động kinh tế chung bằng cách khai thác những tài sản mà họ coi là thuộc sở hữu chung. Chương này tập trung nghiên cứu về ảnh hưởng của gia đình và hành vi mua của khách hàng cá nhân với tư cách là một thành viên gia đình. 
5.1. Gia đình với vai trò là một đơn vị mua và tiêu dùng hàng hóa
5.1.1. Khái niệm

5.1.2. Chức năng của gia đình và ảnh hưởng đến tiêu dùng

5. 2. Chu kỳ đời sống gia đình và hành vi mua trong từng giai đoạn
5.2.1. Khái niệm

5.2.2. Các giai đoạn trong chu kỳ sống gia đình điển hình

5.3. Vai trò của các thành viên gia đình trong quyết định mua hàng
5.3.1. Quá trình ra quyết định mua trong gia đình

5.3.2. Vai trò của các thành viên trong gia đình

5.3.3. Các yếu tố khác

5.4. Marketing trong điều kiện các khuynh hướng biến đổi của mô hình gia đình ngày nay
5.4.1. Các xu hướng xã hội ảnh hưởng tới gia đình

5.4.2. Những biến đổi trong gia đình và hành vi tiêu dùng

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 5, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Chương về Gia đình với người tiêu dùng, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

CHƯƠNG 6: CÁ TÍNH VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG
Chương này nghiên cứu về cá tính hay các đặc điểm cá nhân của người tiêu dùng, cùng với việc ứng dụng cá tính trong nghiên cứu hành vi. Ngoài phần giới thiệu về các học thuyết cá tính điển hình, chương này cũng thảo luận về những ứng dụng của nghiên cứu cá tính người tiêu dùng trong marketing.

6.1. Khái niệm cá tính
6.2. Các học thuyết về cá tính
6.2.1. Học thuyết phân tâm học của Freud

6.2.2. Học thuyết cá tính Freud hiện đại

6.2.3. Học thuyết nét đặc trưng

6.3. Marketing trên các phân đoạn thị trường theoyếu tố cá tính 

6.3.1. Cá tính và việc sử dụng nhãn hiệu/sản phẩm

6.3.2. Những mẫu cá tính và tiêu dùng

6.3.3. Những mẫu cá tính hướng nội và hướng ngoại 

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 6, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Chương về Cá tính và hành vi người tiêu dùng, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

CHƯƠNG 7: 

 HYPERLINK \l "_Toc94119845" ĐỘNG CƠ VÀ HÀNH VI NGƯỜI TIÊU DÙNG

Việc hiểu chính xác động cơ mua của khách hàng là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra các quyết định marketing hiệu quả, vừa thỏa mãn nhu cầu khách hàng, vừa thu được lợi nhuận. Chương này giới thiệu với người đọc về bản chất của động cơ, cơ chế hình thành động cơ của người tiêu dùng, các loại động cơ mua hàng thường gặp và ý nghĩ của nó đối với người làm marketing.

7.1. Khái quát về động cơ
7.1.1 Các khái niệm, bản chất và vai trò của động cơ

7.1.2 Mục tiêu nghiên cứu

7.1.3 Cơ chế tác động tới hành vi người tiêu dùng

7.2. Các loại động cơ mua hàng thường gặp

7.2.1. Động cơ thực dụng

7.2.2. Động cơ chạy theo cái đẹp

7.2.3. Động cơ chạy theo cái mới

7.2.4. Động cơ chạy theo tình cảm

7.2.5. Động cơ mua hàng giá rẻ

7.2.6. Động cơ muốn khác biệt, nổi bật

7.2.7. Động cơ phô trương, mua hàng nổi tiếng

7.2.8. Động cơ hiếu thắng

7.2.9. Động cơ thỏa mãn đam mê, thị hiếu riêng

7.3. Các lý thuyết cơ bản về động cơ ảnh hưởng tới hành vi mua hàng 

7.3.1. Học thuyết nhu cầu của A. Maslow

7.3.2. Học thuyết phân tâm học của Z. Freud

7.4. Marketing dựa trên hiểu biết động cơ của khách hàng 

7.4.1. Khơi gợi động cơ

7.4.2. Ứng dụng Học thuyết nhu cầu của A. Maslow trong marketing

7.4.3. Ứng dụng Học thuyết phân tâm học của Z. Freud trong marketing

7.4.4. Các kiểu chiến lược marketing liên quan khác

Tài liệu tham khảo của chương:

Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010, chương 7,2014

Chương về Động cơ của người tiêu dùng, Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, 2006

CHƯƠNG 8: NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Nhận thức của người tiêu dùng có ảnh hưởng rất lớn tới hành vi mua của họ. Với các mức độ nhận thức và hiểu biết khác nhau, khách hàng thường có cách tiếp cận và đánh giá sản phẩm khác nhau, quan tâm tới các đặc tính khác nhau và kiểu hành vi mua hàng cũng khác nhau. Nội dung của chương 8 sẽ tập trung nghiên cứu về nhận thức – hiểu biết của người tiêu dùng và ảnh hưởng của nó tới hành vi ra quyết định mua của họ, từ đó cho thấy một số ứng dụng marketing từ kết quả nghiên cứu về nhận thức. 

8.1. Khái quát về trình độ nhận thức của người tiêu dùng
8.1.1. Khái niệm và ý nghĩa việc nghiên cứu nhận thức của người tiêu dùng

8.1.2. Phân loại nhận thức của người tiêu dùng

8.1.3. Cấu trúc nhận thức của người tiêu dùng

8.1.4. Đánh giá nhận thức của khách hàng

8.2. Quá trình người tiêu dùng tăng cường nhận thức 
8.2.1. Bản chất của thông tin

8.2.2. Cách thức xử lý thông tin của khách hàng

8.2.3. Các hoạt động trong quá trình thông tin

8.3.  Marketing dựa trên hiểu biết về trình độ nhận thức của khách hàng 
8.3.1. Định vị sản phẩm

8.3.2. Chiến lược sử dụng phương tiện truyền thông

8.3.3. Chiến lược bán lẻ

8.3.4. Bao gói và quảng cáo

8.3.5. Xây dựng tên nhãn

8.3.6. Đánh giá hiệu quả truyền thông marketing

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 8, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014

Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006, Chương về Nhận thức của người tiêu dùng

CHƯƠNG 9: THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG
Thái độ của người tiêu dùng được hiểu là tổng thể những đánh giá của người tiêu dùng về một đối tượng (sản phẩm hoặc nhãn hiệu), nó đóng một vai trò quan trọng trong hình thành hành vi của người tiêu dùng về đối tượng đó. Chương này sẽ nghiên cứu về thái độ của người tiêu dùng, các biện pháp để đo lường thái độ của họ và ảnh hưởng của thái độ đến hành vi, từ đó đưa ra các gợi ý giải pháp marketing làm thay đổi thái độ theo hướng tích cực.

9.1. Tổng quan về thái độ
9.1.1. Bản chất 

9.1.2. Cấu trúc của thái độ

9.1.3. Thuộc tính của thái độ

9.2. Sự hình thành thái độ của người tiêu dùng

9.3.Mối quan hệ giữa thái độ và hành vi

9.3.1. Các yếu tố đo lường

9.3.2. Khoảng cách thời gian

9.3.3. Kinh nghiệm

9.3.4. Khả năng truy xuất thông tin từ trí nhớ

9.3.5. Những ảnh hưởng từ xã hội

9.4.Các mô hình nghiên cứu thái độ
9.4.1. Mô hình đa thuộc tính Fishbein

9.4.2. Mô hình điểm lý tưởng

9.5. Những phương thức tác động để thay đổi thái độ
9.5.1. Thay đổi niềm tin về nhãn hiệu

9.5.2. Thay đổi tầm quan trọng của thuộc tính

9.5.3. Thay đổi điểm lý tưởng

9.6. Marketing tác động tới sự thay đổi của thái độ
Tài liệu tham khảo của chương:

Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2010,2014 chương 9

Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition

CHƯƠNG 10: MUA SẮM VÀ HỆ QUẢ CỦA MUA SẮM
Chương 10 được thiết kế nhằm thể hiện ý nghĩa của việc nghiên cứu hành vi với quyết định cuối cùng của khách hàng và quan trọng nhất với kinh doanh: việc mua sắm của khách hàng. Nguồn thông tin và cách thức xử lý thông tin thu thập được để ra quyết định mua sẽ là nội dung chính. Thêm nữa là những hệ quả của việc mua sắm sẽ ảnh hưởng trở lại như thế nào tới khách hàng, doanh nghiệp phải làm gì để thích ứng... Qua đó cho thấy ứng dụng thực tiễn của marketing nhằm tác động vào hành vi của người tiêu dùng.

10.1. Nhận ra nhu cầu

10.2. Các yếu tố kích thích nhu cầu

10.2.1. Thời gian

10.2.2. Những thay đổi từ hoàn cảnh môi trường

10.2.3. Đòi hỏi về sự đồng bộ của sản phẩm

10.2.4. Sự tiêu dùng sản phẩm

10.2.5. Những ảnh hưởng của marketing

10.2.6. Những khác biệt mang tính cá nhân

10.3. Quá trình tìm kiếm thông tin

10.3.1. Sự tìm kiếm bên trong

10.3.2. Sự tìm kiếm bên ngoài

10.4. Thực hiện việc mua sắm và những hệ quả của nó

10.4.1. Thực hiện việc mua sắm

10.4.2. Những hệ quả của mua sắm

Tài liệu tham khảo của chương:

Chương 10, Giáo trình “Hành vi người tiêu dùng”, NXB.ĐH.KTQD, 2010,2014
Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition,
6.3.  Lịch trình giảng dạy

	Tuần
	Buổi
	Tên chương
	Lý thuyết (2 giờ/buổi)
	Thảo luận (2 giờ/buổi)

	1
	1
	Chương 1: Tổng quan về hành vi người tiêu dùng
	1.1. Đối tượng, nội dung nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

1.2. Đặc điểm và phương pháp nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

1.3. Ứng dụng của nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
1.4. Những khái niệm và luận điểm cơ bản khi nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
	

	
	
	
	Chia nhóm và hướng dẫn cách thức thực hiện bài tập nhóm

Lựa chọn chủ đề nghiên cứu
	

	
	2
	Chương 10: Mua sắm và hệ quả của mua sắm
	10.1.Nhận ra nhu cầu

10.2.Các yếu tố kích thích nhu cầu
10.3.Quá trình tìm kiếm thông tin

10.4.Thực hiện việc mua sắm và những hệ quả của nó
	

	2


	1
	Chương 2: Ảnh hưởng của Văn hoá đến hành vi người tiêu dùng
	2.1. Khái quát về văn hoá
2.2. Các yếu tố văn hoá ảnh hưởng đến hành vi người tiêu dùng
2.3. Nhánh văn hoá
	

	
	2
	 Chương 3: Giai tầng xã hội và hành vi tiêu dùng
	3.1.Bản chất của giai tầng xã hội
3.2.Các biến số quyết định giai tầng xã hội
3.3. Đặc trưng của giai tầng xã hội
3.4. Xác định và phân loại giai tầng xã hội
	

	3
	1
	Thảo luận
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của văn hóa đến hành vi tiêu dùng

	
	2
	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của giai tầng xã hội đến hành vi tiêu dùng

	4
	1
	Chương 4: Nhóm tham khảo của người tiêu dùng
	4.1.Tổng quan về nhóm tham khảo 

4.2. Các loại nhóm tham khảo ảnh hưởng tới hành vi NTD

4.3. Nguyên nhân chấp nhận ảnh hưởng của nhóm tham khảo 

4.4. Ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới hành vi khách hàng
	

	
	2
	Chương 5: Những ảnh hưởng của Gia đình tới hành vi người tiêu dùng
	5.1.Gia đình với vai trò là một đơn vị mua và tiêu dùng hàng hóa
5.2.Chu kỳ đời sống gia đình và hành vi mua trong từng giai đoạn
5.3.Vai trò của các thành viên gia đình trong quyết định mua hàng
5.4.Các khuynh hướng biến đổi của mô hình gia đình trong cuộc sống hiện đại
	

	5
	1
	Thảo luận
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của nhóm tham khảo tới hành vi tiêu dùng 

	
	2
	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của gia đình tới hành vi tiêu dùng

	6
	1
	Chương 6: Cá tính và hành vi người tiêu dùng
	6.1. Khái niệm cá tính
6.2. Các học thuyết về cá tính
6.3. Khai thác yếu tố cá tính khi ra quyết định marketing
	

	
	2
	Chương 7: Động cơ và hành vi người tiêu dùng


	7.1.Khái quát về động cơ
7.2.Các loại động cơ mua hàng thường gặp

7.3.Các lý thuyết cơ bản về động cơ ảnh hưởng tới hành vi mua hàng
	 

	7
	1
	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của cá tính tới hành vi tiêu dùng

	
	2
	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của động cơ tới hành vi tiêu dùng

	8
	1
	Chương 8: Nhận thức của người tiêu dùng
	8.1.Khái quát về hiểu biết và nhận thức của người tiêu dùng
8.2.Quá trình người tiêu dùng tăng cường nhận thức 
8.3.Vận dụng marketing với hiểu biết và nhận thức của khách hàng 
	

	
	2
	Chương 9: Thái độ của người tiêu dùng
	9.1. Tổng quan về thái độ
9.2. Sự hình thành thái độ 

9.3. Mối quan hệ thái độ và hành vi

9.4. Các mô hình về thái độ
9.5. Những cách thức thay đổi vàước lượng sự thay đổi thái độ
	

	9
	1
	Thảo luận
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của nhận thức tới hành vi tiêu dùng

	
	2
	
	
	Thảo luận về ảnh hưởng của thái độ tới hành vi tiêu dùng

	10
	1
	Báo cáo kết quả bài tập nhóm

Tổng kết học phần 
	
	Báo cáo kết quả bài tập nhóm

	
	2
	
	
	Báo cáo kết quả, tổng kết học phần


Bài tập nhóm: Nghiên cứu hành vi của người Việt Nam khi mua sắm và tiêu dùng một sản phẩm và gợi ý giải pháp marketing cho các doanh nghiệp kinh doanh loại sản phẩm đó trong điều kiện hiện nay.

7. GIÁO TRÌNH:“Hành vi người tiêu dùng”, Vũ Huy Thông (Chủ biên và tập thể tác giả tham gia biên soạn), NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, 2014.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. David L. Loudon & Albert J. Della Bitta: Consumer Behavior: Concepts and Applications, 4th edition, by McGraw-Hill, Inc., 1993

2. Del I. Hawkins, Roger J. Best & Kenneth A. Coney: Consumer Behavior: Implications for Marketing Strategy, 4th edition, by Richard D. Irwin, Inc., 1989

3. Harold W. Berkman, Jay D. Linquist, M. Joseph Sirgy: Consumer Behavior, by NTC Business Books, 1997

4. Michael R. Solomon: Consumer Behavior: Buying, Having and Being, 7th edition, by Pearson Education, Inc., 2007

5. Peter J. Paul & Jerry C. Olson: Consumer Behavior and Marketing Strategy, 4th edition, the McGraw-Hill Companies, Inc., 1996

6. Roger D. Blackwell, Paul W. Miniard & James F. Engel: Consumer Behavior, 7th edition, the Dryden Press, International Edition, 1993 and 10th edition, Thomson South-Western, 2006

7. Leon G. Schiffman and Leslie Lazar Kanuk: Consumer Behavior, 4th edition, Prentice –Hall Inc., 1991

8. William G. Zikmund: Exploring Marketing Research, 5th edition, the Dryden Press, 1994

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

Học phần được đánh giá với phương pháp chấm điểm với 3 thành phần:  

· Điểm chuyên cần 10%: Đánh giá dựa trên mức độ chuyên cần,tích cực, chủ động của sinh viên trong các buổi lên lớp và thảo luận

· Điểm giữa kỳ: Thảo luận tình huống: 20% và báo cáo bài tập thực tế: 20%

· Thi cuối kỳ 50%: Trên cơ sở bài thi cuối kỳ

Bài thi cuối kỳ:Thời gian làm bài dự kiến là 90 phút với các hình thức câu hỏi nhận định Đúng/Sai có giải thích; câu hỏi lựa chọn (a,b,c,d,e) có giải thích; câu hỏi luận, bài tập tình huống và câu hỏi phân tích. Sinh viên KHÔNG được sử dụng tài liệu khi làm bài. (Kiểu đề thi có thể thay đổi theo quy định của nhà trường nhưng sẽ được thông báo sớm trong quá trình học và không muộn hơn 1 tuần trước khi thi cuối kỳ).
10.GIẢNG VIÊN:
· Giảng viên phụ trách học phần: PGS.TS Vũ Huy Thông
· Giảng viên tham gia giảng dạy: 
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Tiếng Việt: 
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Tiếng Anh: 
MARKETING METRICS
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2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY:
MARKETING

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC:


MARKETING CĂN BẢN

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Trong những năm gần đây, xu hướng “marketing dựa trên dữ liệu” đã quét qua thế giới kinh doanh. Trong bối cảnh đó, hiệu suất và yêu cầu có thể đo lường được đã trở thành chìa khóa để thành công trong marketing. Tuy nhiên, ít người quản lý đánh giá cao phạm vi số liệu mà họ có có thể đánh giá được chiến lược, chương trình và kết quả từ hoạt động marketing. Vẫn còn ít người hiểu được ưu, nhược điểm và sắc thái của mỗi hoạt động marketing trong đó. Rõ ràng, mỗi nhà quản trị, mỗi chuyên gia marketing và sinh viên kinh doanh cần một kỹ năng và kiến thức liên quan tới số liệu để đánh giá các chương trình và định lượng kết quả marketing của họ.

Học phần Đo lường marketing giới thiệu cho sinh viên những hiểu biết cơ bản về các chỉ số đo lường hoạt động (quá trình) marketing và kết quả của hoạt động marketing; vai trò của đo lường marketing trong việc nâng cao hiệu quả đầu tư marketing cho một doanh nghiệp/một tổ chức. Học phần cũng giới thiệu hệ thống các công cụ đo lường marketing theo logic từ các chỉ tiêu mang tính chiến lược như thị phần, tâm phần và trí phần, lợi nhuận biên và lợi nhuận tới các chỉ tiêu đo lường các công cụ marketing cụ thể như sản phẩm và danh mục sản phầm, giá trị khách hàng, lực lượng bán hàng, giá, xúc tiến truyền thông. Các chỉ tiêu đo lường marketing luôn cần có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp. Trong bối cảnh CMCN4.0 hiện nay, các chỉ tiêu đo lường hoạt động marketing trên internet cũng sẽ được đề cập. Học phần sẽ giúp sinh viên biết được cách thức chứng minh đóng góp của marketing và sử dụng các chỉ tiêu KPIs cho hoạt động marketing của mình.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Sau khi học xong học phần, sinh viên phải hiểu được vai trò, ý nghĩa của đo lường marketing, biết được các nội dung đo lường marketing, từ đo lường chiến lược tới đo lường chiến thuật; nắm được các tiêu chí cơ bản để đo lường được hoạt động và đo lường được kết quả marketing và điều kiện áp dụng các tiêu chí đó. Từ đó, khi xây dựng và triển khai các chiến lược và chương trình marketing, họ có thể lựa chọn các chỉ tiêu để đánh giá từng hoạt động và kết quả của hoạt động marketing; khi trở thành nhà quản lý, họ có thể đánh giá và lựa chọn được chiến lược và chương trình marketing phù hợp với nguồn lực và mục tiêu marketing của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trong từng thời kỳ.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN 

	Stt
	Nội dung
	Tổng số giờ
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1
	4
	2
	2
	Cần phòng học được trang bị máy chiếu, loa đài đầy đủ để thuận tiện cho việc triển khai bài tập tình huống và thảo luận nhóm.

	2
	Chương 2
	4
	2
	2
	

	3
	Chương 3
	4
	2
	2
	

	4
	Chương 4
	4
	2
	2
	

	5
	Chương 5
	4
	2
	2
	

	6
	Chương 6
	4
	2
	2
	

	7
	Chương 7
	4
	2
	2
	

	8
	Chương 8
	4
	2
	2
	

	9
	Chương 9
	8
	2
	6
	

	
	Cộng
	40
	20
	20
	


Nội dung của học phần được chia thành 3 phần chính, với 9 chương, như sau:

PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ ĐO LƯỜNG MARKETING

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ THẺ ĐIỂM CÂN BẰNG VÀ ĐO LƯỜNG MARKETING

Chương 1 nhằm giới thiệu vai trò và ý nghĩa của vấn đề đo lường và khả năng làm việc với con số đối với người làm marketing thông qua việc trình bày các khái niệm và đặc điểm của đo lường marketing, nhằm khẳng định vai trò của marketing và chứng minh ý nghĩa của các hoạt động marketing.

1.1. Khái quát về thẻ điểm cân bằng (BSC) và chỉ số đo lường hoạt động (KPIs)

1.1.1. Thẻ điểm cân bằng 

1.1.2. Chỉ số đo lường hoạt động

1.1.3. So sánh BSC và KPIs

1.2. Đo lường marketing 

1.2.1. Dữ liệu marketing

1.2.2. Cơ hội và thách thức trong tổ chức hoạt động marketing

1.2.3. Hiện thực đo lường marketing

1.2.4. Vai trò và ý nghĩa của đo lường marketing

1.3. Các nội dung và phương pháp đo lường marketing 

1.3.1. Các nội dung đo lường marketing (đo lường kết quả, đo lường hoạt động) 

1.3.2. Các phương pháp đo lường marketing

1.2.3. Hiện thực đo lường marketing

1.2.4. Vai trò và ý nghĩa của đo lường marketing

1.4. Các quan điểm khác nhau về đo lường marketing

1.4.1. Các quan điểm khác nhau về hệ thống chỉ tiêu đánh giá trong marketing

1.4.2. Các quan điểm khác nhau về phương pháp đánh giá hoạt động marketing

1.4.3. Các mô hình tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động marketing

Tài liệu tham khảo của chương:

1. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Chương 1

2. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 1

3. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ, Chương 1, 2.

4. David Raab (2009), The marketing peformance measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 1

5. Paul Niven (2009), Thẻ điểm cân bằng, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Chương 1

PHẦN 2. HỆ THỐNG CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ MARKETING 

CHƯƠNG 2: THỊ PHẦN, TÂM PHẦN VÀ TRÍ PHẦN

Chương này sẽ giới thiệu về các chỉ tiêu đo lường kết quả của hoạt động marketing, với các chỉ tiêu thị phần (market share), chỉ tiêu tâm phần (heart share) và chỉ tiêu trí phần (mind share).
2.1. Các chỉ tiêu thị phần

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Mục tiêu và cách thức đo lường và những lưu ý

2.1.3. Nguồn dữ liệu, các biến thể (khái niệm liên quan) (thị phần tương đối, mức độ tập trung thị trường…)

2.2. Các chỉ tiêu tâm phần

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Mục tiêu và cách thức đo lường và những lưu ý

2.2.3. Nguồn dữ liệu, các biến thể (khái niệm liên quan) (thái độ, mức độ hài lòng, ưa thích, mức độ sẵn lòng mua, mức độ sẵn lòng giới thiệu…)

2.3. Các chỉ tiêu trí phần 

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Mục tiêu và cách thức đo lường và những lưu ý

2.3.3. Nguồn dữ liệu, các biến thể (khái niệm liên quan) (mức độ nhận biết, mức độ sẵn sàng tìm hiểu, tỷ lệ khách hàng nghĩ tới, tỷ lệ khách hàng nghĩ tới thương hiệu đầu tiên…)

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 3-7

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Phần 1

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 2

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ, Phần 1-2

CHƯƠNG 3: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

Chương này giới thiệu về các chỉ số liên quan tới kết quả kinh doanh đạt được từ các chương trình và hoạt động marketing, gồm chi phí (chi phí nói chung và chi phí marketing), doanh thu (tổng doanh thu (total revenue), doanh thu biên (net revenue)), lợi nhuận (profit), lợi nhuận biên (profit margin)… Đây là những chỉ số quan trọng trong hoạt động kinh doanh, nó sẽ là căn cứ để đánh giá kết quả kinh doanh và người làm marketing cần liên hệ kết quả này liên quan như thế nào tới các hoạt động và chiến lược marketing đã và đang thực hiện.

Với từng chỉ số, nội dung giảng dạy sẽ bao gồm giới thiệu khái niệm, mục tiêu, cách thức đo lường, nguồn dữ liệu và các biến thể có liên quan)

3.1. Chi phí và chi phí marketing

3.1.1. Chi phí (tổng chi phí, chi phí đơn vị, chi phí cố định, chi phí biến đổi, chi phí hoạt động, chi phí quản lý)

3.1.2. Chi phí marketing (chi phí nghiên cứu thị trường, chi phí truyền thông, chi phí đưa sản phẩm vào các kênh phân phối,…)

3.1.3. Chi phí giành khách hàng, duy trì khách hàng và phát triển khách hàng

3.2. Doanh thu, lợi nhuận và lợi nhuận biên

3.2.1. Doanh thu, doanh thu biên

3.2.2. Lợi nhuận, lợi nhuận biên, lợi nhuận ròng

3.3. Các chỉ số tài sản và thương hiệu 

3.3.1. Giá trị thương hiệu (Brand equity metrics)

3.3.2. Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên vốn đầu tư (ROI)

3.3.3. Chỉ số tỷ suất lợi nhuận trên tài sản (ROA)

Tài liệu tham khảo của chương:

1. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Phần 1

2. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 3, 11

3. David Raab (2009), The marketing peformance measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 5-9

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ, Phần 1, 2
CHƯƠNG 4. CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KHÁCH HÀNG

4.1. Các chỉ số về khách hàng

4.1.1. Số lượng và tỷ lệ khách hàng (hiện có, mới, mất đi, chuyển đổi, trung thành, qua từng kênh)

4.1.2. Quy mô khách hàng (số tuyệt đối, số tương đối, quy mô đơn hàng, quy mô từng nhóm khách hàng, theo từng kênh)

4.2. Giá trị khách hàng   
4.2.1. Giá trị đơn hàng 

4.2.2. Giá trị cuộc đời khách hàng

4.2.3. Giá trị tài sản khách hàng

4.3. Các chỉ số đo lường sự hài lòng, lòng trung thành của khách hàng

4.3.1. Sự hài lòng của khách hàng và các mô hình đo lường về sự hài lòng

4.3.2. Lòng trung thành của khách hàng và các mô hình đo lường lòng trung thành của khách hàng

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 5-9

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Phần 1

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 5

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ, Phần 1, 2
5. Phạm Thị Huyền và cộng sự (2018), Marketing dịch vụ, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 3-4
6. Vũ Huy Thông và cộng sự (2015), Hành vi người tiêu dùng, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, chương 1, 10
PHẦN 3. CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG HOẠT ĐỘNG MARKETING

CHƯƠNG 5: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG DANH MỤC SẢN PHẨM VÀ SẢN PHẨM MỚI

Chương này tập trung giới thiệu các chỉ số liên quan tới dung lượng thị trường và cơ hội của sản phẩm mới trên thương trường.

5.1. Các chỉ số tuyệt đối cho cho sản phẩm mới 
5.1.1. Sản lượng và doanh số mục tiêu (Target volumes và target revenues)

5.1.2. Số lượng dùng thử và số lượng mua lại (Trial volumes và Repeat Volumes)

5.1.3. Mức độ thâm nhập thị trường (Penetration) và tỷ lệ xâm thực (Cannabilization rate)

5.2. Các tỷ lệ đo lường tương đối cho cho sản phẩm 

5.2.1. Tỷ lệ tăng trưởng hàng năm (Annual Growth % hoặc Growth Compound Annual Growth Rate) của chi phí, doanh số và lợi nhuận

5.2.2. Mức độ ảnh hưởng của một dòng sản phẩm tới thương hiệu chung (Conjoint utilities)

5.2.3. Tỷ lệ bán chéo (Cross sales)

5.3. Các chỉ số đo lường danh mục sản phẩm 

5.3.1. Chỉ số ROI chung, chỉ số cho từng sản phẩm và không tính sản phẩm 

5.3.2. Chỉ số ROA chung, chỉ số cho từng sản phẩm và không tính sản phẩm

5.3.3. Chỉ số ROE chung, chỉ số cho từng sản phẩm và không tính sản phẩm

5.4. Các chỉ số đánh giá sản phẩm  

5.4.1. 
Các chỉ tiêu đánh giá cấp độ sản phẩm cốt lõi 

5.4.2. Các chỉ số đánh giá cấp độ sản phẩm hiện thực

5.4.3. Các chỉ số đánh giá cấp độ sản phẩm bổ sung

5.5. Các chỉ số đo lường chất lượng dịch vụ 

5.5.1. Đặc điểm của dịch vụ 

5.5.2. Các mô hình đo lường chất lượng dịch vụ 

5.5.3. Các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ 

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 8-9

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 4

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ
5. Phạm Thị Huyền và cộng sự (2018), Marketing dịch vụ, NXB ĐH Kinh tế Quốc dân, Chương 3-4
CHƯƠNG 6: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG GIÁ CẢ

Chương này sẽ giới thiệu về các chỉ số liên quan tới giá cả và đo lường các vấn đề liên quan tới giá. Về cơ bản, các chỉ số về giá sẽ liên quan rất nhiều tới các chỉ tiêu tài chính ở phần 2. 

6.1. Các chỉ số đo lường giá bán

6.1.1. Giá và doanh thu

6.1.2. Giá và lợi nhuận

6.1.3. Giá và chi phí biến đổi

6.1.4. Giá so sánh với các sản phẩm cạnh tranh 

6.2. Các chỉ số đo lường sự thay đổi của giá

6.2.1. Độ co giãn của cầu theo giá

6.2.2. Sự thay đổi của giá bán sản phẩm (có so sánh với sản phẩm cạnh tranh và sản phẩm bổ sung)

6.2.3. Sự thay đổi của giá khi thiết kế gói sản phẩm 

6.2.4. Giá hòa vốn và giá hòa vốn theo sản lượng

6.2.5. Giá khuyến mãi

6.2.6. Giá cho các đối tượng khách hàng khác nhau và giá niêm yết

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 7-10

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Phần III

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 7

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ
CHƯƠNG 7: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG KÊNH PHÂN PHỐI

Chương này tập trung tìm hiểu hệ thống các tiêu chí đo lường kênh phân phối từ số lượng tới chất lượng kênh phân phối.

7.1. Các chỉ số đo lường số lượng 

7.1.1. Số lượng kênh

7.1.2. Số lượng các thành viên trong kênh (trong từng cấp độ)

7.1.3. Số lượng các sản phẩm lưu trữ trong kênh

7.2. Các chỉ số đo lường chất lượng kênh

7.2.1. Tỷ lệ chiết khấu trong kênh

7.2.2. Tỷ lệ và tổng sản phẩm qua từng kênh

7.2.3. Mức độ hiện diện trong kênh và tỷ lệ diện tích trong cửa hàng bán lẻ

7.2.4. Thời gian, chi phí lưu kho và vòng quay hàng tồn kho

7.2.5. Mức độ hợp tác của các thành viên kênh

7.2.6. Một số chỉ tiêu khác (tỷ lệ rủi ro qua từng kênh, doanh số bán/đơn vị diện tích, doanh số bán/nhân viên

7.2.7. Các dòng chảy trong kênh (Dòng sản phẩm, dòng thông tin, dòng tiền tệ, dòng bao gói, dòng hàng lỗi/tồn kho trong kênh, dòng xúc tiến, dòng hàng giảm giá…)

7.2.8. Số lượng hàng và giá trị giao dịch bình quân

7.2.9. Một số chỉ số khác

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, chương 6

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ
CHƯƠNG 8: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG LỰC LƯỢNG BÁN HÀNG

Chương này đề cập tới các chỉ số đo lường nỗ lực và kết quả của lực lượng bán hàng, bao gồm cả các chỉ số liên quan tới lực lượng bán hàng và các chỉ số đo lường kết quả hoạt động bán hàng.

8.1. Đội ngũ bán hàng và khối lượng công việc

8.1.1. Số lượng nhân viên 

8.1.2. Khối lượng công việc

8.1.3. Tỷ lệ thay thế nhân sự

8.1.4. Tỷ lệ nhân viên ở các vị trí bán hàng (tại cửa hàng, quản lý vùng, bán tại hiện trường)

8.1.5. Một số chỉ tiêu khác

8.2. Chỉ số đo lường hoạt động

8.2.1. Thời gian làm việc trung bình

8.2.2. Số lượng khách hàng phục vụ, số khách hàng mới, số khách hàng bị mất

8.2.3. Chi phí thời gian trung bình cho từng khách hàng 

8.2.4. Chi phí bằng tiền cho từng đơn hàng/khách hàng 

8.2.5. Một số chỉ tiêu khác

8.3. Chỉ số đo lường kết quả

8.3.1. Sản lượng bán 

8.3.2. Quy mô đơn hàng và giá trị khách hàng

8.3.3. Năng suất bán hàng

8.3.4. Doanh thu đạt được

8.3.5. Lợi nhuận tạo ra

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 6

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ
CHƯƠNG 9: CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG TRUYỀN THÔNG MARKETING

Chương này sẽ tìm hiểu chỉ số đo lường hoạt động xúc tiến truyền thông với các hình thức truyền thông khác nhau: Quảng cáo, xúc tiến bán, tổ chức sự kiện, truyền thông qua mạng và truyền thông qua mạng xã hội… Do có rất nhiều các hình thức truyền thông và mỗi hình thức cũng có rất nhiều các chỉ số đo lường nên trong khuôn khổ của một môn học, chúng tôi sẽ chỉ giới thiệu các chỉ số đo lường cơ bản. 

9.1. Các chỉ số đo lường hoạt động quảng cáo 

9.1.1. Số lượng thông điệp

9.1.2. Số lượng phương tiện

9.1.3. Số lượng thông điệp/phương tiện

9.1.4. Chi phí quảng cáo/phương tiện

9.1.5. Mức độ ưa thích/thông điệp

9.1.6. Mức độ phù hợp/phương tiện

9.1.7. Số lượng tiếp cận

9.1.8. Chi phí/ngàn lần tiếp cận

9.1.9. Gross rating points

9.2. Các chỉ số đo lường hoạt động xúc tiến bán

9.2.1. Doanh số và lợi nhuận trong thời gian áp dụng chương trình 

9.2.2. Chi phí quà tặng

9.2.3. Tỷ lệ quà tặng được phát đi

9.2.4. Tỷ lệ doanh số gia tăng trong thời gian áp dụng

9.2.5. Số lượng khách hàng tham gia

9.2.6. Số lượng khách hàng mới hấp dẫn được

9.3. Các chỉ số đo lường hoạt động gửi thư trực tiếp

9.3.1. Chi phí

9.3.2. Số lượng thư gửi đi

9.3.3. Số lượng phản hồi

9.3.4. Mục tiêu doanh thu và lợi nhuận từ gửi thư trực tiếp

9.3.5. Kết quả doanh thu và lợi nhuận từ gửi thư trực tiếp

9.4. Các chỉ số đo lường sự kiện

9.4.1. Số lượng người tham dự

9.4.2. Số người tham dự/số giấy mời/số chỗ ngồi

9.4.3. Chi phí thực hiện sự kiện

9.4.4. Thông tin thu được từ sự kiện

9.4.5. Số lượng báo đài đưa tin

9.4.6. Số lượng hợp đồng sau sự kiện

9.4.7. Số kết nối sau sự kiện

9.4.8. Tỷ lệ người biết đến sự kiện

9.4.9. Tỷ lệ người biết đến thông điệp của sự kiện

9.5. Các chỉ số đo lường hoạt động truyền thông qua mạng

9.5.1. Số lượng truy cập, số người truy cập mới, số trang con truy cập

9.5.2. Tỷ lệ ở lại/truy cập lại

9.5.3. Thời gian truy cập và thời gian truy cập trung bình

9.5.4. Chi phí/lần truy cập

9.5.5. Chi phí/đơn hàng qua mạng

9.5.6. Chi phí/mỗi khách hàng thực tế

9.5.7. Số lần nhìn thấy

9.5.8. Tần suất nhấp chọn

9.5.9. Tỷ lệ phản hồi

9.5.10. Lượt chuyển đổi (Conversions)

9.6. Các chỉ số đo lường hoạt động xúc tiến truyền thông qua mạng xã hội 

9.6.1. Số người biết đến, theo dõi

9.6.2. Số người tương tác và sự gia tăng của cộng đồng (Community Growth)

9.6.3. Mức độ ảnh hưởng, số đơn hàng, doanh thu

9.6.4. Số cuộc trò chuyện xoay quanh website

9.6.5. Số lượng truy cập, truy cập mới, tỷ lệ thoát

9.6.6. Chỉ số về Độ hiện thị (Impression) và Phạm vi Tiếp cận (Reach)

Tài liệu tham khảo của chương:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago, Chương 4-9

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh, Phần II, III

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education, Chương 8-9-10

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ
5. Trương Đình Chiến và cộng sự (2016), Truyền thông marketing tích hợp, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Chương 10
7. GIÁO TRÌNH: 


Sử dụng bài giảng của giảng viên và các tài liệu được cung cấp.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. David Raab (2009), The marketing peformance Measurement Toolkit, NXB Racom Communication, Chicago

2. John Davis (2007), Đo lường tiếp thị, NXB Tổng hợp Tp. Hồ Chí Minh

3. Paul W Farris (2015), Marketing metrics, NXB Pearson Education

4. Philip Kotler và Milton (2013), Tiếp thị mở đường tăng trưởng, NXB Trẻ

5. Và các bài viết về Đo lường marketing trên các trang tạp chí khoa học khác

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Dự lớp, thảo luận trên lớp: 10% - Đánh giá dựa trên mức độ chuyên cần và nhiệt tình của sinh viên trong lớp học tại các buổi học trên lớp.

· Bài tập kiểm tra: 20% - Đánh giá dựa trên kết quả bài kiểm tra giữa kỳ.

· Bài tập nhóm: 20% - Đánh giá dựa trên thái độ làm việc nhóm, kết quả hoàn thành công việc được giao và các đóng góp cá nhân trong quá trình học tập và thảo luận

· Thi cuối kỳ: 50% - Đánh giá trên cơ sở bài thi cuối kỳ.

· Điều kiện được dự thi cuối kỳ: Sinh viên phải đạt điểm 5 cho điểm chuyên cần và theo học 70% số buổi học lý thuyết trên lớp. 

· Hình thức thi: Thời gian làm bài dự kiến là 90 phút với 10 câu hỏi Đúng/Sai (3 điểm), có giải thích; 2 câu hỏi luận (2 điểm) và 1 bài tập tình huống nhỏ (3 điểm). Tuy nhiên, kiểu đề thi có thể thay đổi theo quy định của nhà trường nhưng sẽ được thông báo sớm trong quá trình học và không muộn hơn 2 tuần trước khi thi cuối kỳ.

· Lưu ý: Sinh viên không được sử dụng tài liệu khi làm bài.

10. GIẢNG VIÊN

·  Giảng viên phụ trách môn học: TS.Lê Thùy Hương 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: PGS.TS. Phạm Thị Huyền, PGS.TS. Vũ Huy Thông, ThS. Trần Thị Việt Hà, ThS. Lê Phạm Khánh Hòa
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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC            LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY

1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: 
KINH TẾ PHÁT TRIỂN
Tiếng Anh:    DEVELOPMENT ECONOMICS

Mã học phần: PTKT1128 
                                           số tín chỉ: 03

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: Kinh tế phát triển

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: Kinh tế vĩ mô 1

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

         Kinh tế phát triển (KTPT) là môn học thuộc hệ thống các môn kinh tế học, nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế trong các điều kiện kém phát triển. KTPT dựa trên cơ sở các lý thuyết về phát triển được hệ thống hóa dưới dạng các mô hình lý luận, thực tiễn và những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển kinh tế của các nước phát triển và đang phát triển để tìm ra những vấn đề mang tính quy luật, những xu hướng cơ bản của quá trình chuyển một nền kinh tế từ trạng thái phát triển thấp sang trạng thái phát triển cao hơn. Để có thể vận dụng được những nguyên lý cơ bản trong thực tiễn phát triển của các nước, môn học còn đưa ra các luận cứ, phương pháp và nội dung hoạch định các chính sách phát triển nhằm giải quyết được những vấn đề cụ thể về kinh tế và xã hội mà các nước đang phát triển quan tâm, phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng quốc gia trong từng giai đoạn phát triển nhất định. Môn học đặt mục tiêu nghiên cứu chính cho các nước đang phát triển, nhưng có sự phân tích, xử lý tình huống, vận dụng và đề xuất cụ thể đối với quá trình phát triển kinh tế của Việt Nam. 

Học phần KTPT I giảng chung cho sinh viên chuyên ngành Kinh tế (3 tín chỉ) chủ yếu tập trung giới thiệu các khía cạnh nguyên lý chung về phát triển kinh tế. Nội dung cụ thể bao gồm: Tiêu chí phân loại và các bộ phận cấu thành hệ thống kinh tế thế giới, các đặc trưng kinh tế - xã hội của các nước đang phát triển; Nội hàm của phát triển kinh tế và phát triển bền vững nền kinh tế; Các mô hình: tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phúc lợi xã hội cho con người (bao gồm nội dung cơ bản của mô hình và nguyên lý vận dụng và đề xuất chính sách áp dụng cho các nước đang phát triển và Việt Nam). Dựa trên các tiêu chí đánh giá phát triển kinh tế, học phần đặt vấn đề vận dụng phân tích đánh giá cụ thể quá trình tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và thực hiện tiến bộ xã hội trong quá trình trình phát triển kinh tế Việt Nam.
5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

          Mục tiêu chung của môn học: 

          Trên cơ sở các lý thuyết về phát triển được hệ thống hóa dưới dạng các mô hình lý luận và thực tiễn, xem xét trong điều kiện nền kinh tế ở các nước đang phát triển, từ đó tìm ra những nguyên lý cơ bản cho quá trình phát triển kinh tế của các nước đang phát triển. Để thực hiện mục tiêu phát triển, môn học còn đặt mục tiêu đề xuất các chính sách phát triển phù hợp với đặc điểm cụ thể của từng nước, từng giai đoạn phát triển nhất định nhằm tìm ra hướng và cách đi tối ưu cho quá trình phát triển kinh tế của các nước đang phát triển (trong mối quan hệ chặt chẽ với phần còn lại của thế giới).  

            Mục tiêu cụ thể của học phần KTPT I là:

· Hiểu rõ các tiêu chí phân loại các nước trong hệ thống kinh tế thế giới, quá trình hình thành và phát triển hệ thống các nước đang phát triển, những đặc trưng của các nước đang phát triển, đối tượng, phương pháp và mục tiêu nghiên cứu môn học.

· Làm rõ bản chất, nội hàm của Phát triển kinh tế, ý nghĩa nghiên cứu vấn đề phát triển đối với các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng.

· Hiểu rõ các nguyên lý phát triển kinh tế thông qua nghiên cứu cụ thể các mô hình về tăng trưởng kinh tế, chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tiến bộ xã hội. 

· Việc nghiên cứu các mô hình phát triển kinh tế phải được đặt ra phân tích cụ thể điều kiện và khả năng vận dụng ở các nước đang phát triển nói chung và Việt Nam nói riêng, liên hệ để tìm ra những hướng đi cho phát triển kinh tế của Việt Nam.  

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số 

tiết 
	Trong đó

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra

	1

2

3

4

5 
	Chương I: Mở đầu

Chương II: Tổng quan về phát triển kinh tế.

Chương III: Tăng trưởng kinh tế

Chương IV: Chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Chương V: Tiến bộ xã hội trong phát triển kinh tế
	5

6

9,5

8

9
	3

4

7

6

5
	2

2

2,5

2

4

	
	Cộng
	37,5
	25
	12,5


CHƯƠNG I: MỞ ĐẦU

Giới thiệu khái quát về chương:

Kinh tế phát triển nghiên cứu nguyên lý phát triển kinh tế cho các nước đang phát triển. Nhưng trước khi tìm hiểu các vấn đề này, chúng ta cần nắm được: sự ra đời của các nước đang phát triển? Tiêu chí phân loại các nước theo trình độ phát triển là gì? Các nước đang phát triển có những đặc trưng khác biệt so với các nước phát triển và bản thân chúng có gì khác nhau? Điều đó đặt ra tôn chỉ và phương pháp nghiên cứu của môn học kinh tế phát triển như thế nào? Nó có gì giống và khác biệt với các môn kinh tế học truyền thống (Vĩ mô và Vi mô)? Đó là những nội dung mà học phần sẽ giới thiệu trong chương mở đầu.
1.1. Sự phân chia các nước theo trình độ phát triển

1.1.1. Sự xuất hiện thế giới thứ 3

1.1.2. Phân chia các nước theo trình độ phát triển

1.2. Những đặc trưng cơ bản của các nước đang phát triển

1.2.1. Sự khác biệt giữa các nước đang phát triển

1.2.2. Những đặc điểm chung của các nước đang phát triển

1.3. Sự cần thiết lựa chọn con đường phát triển

1.4. Đối tượng, nội dung và phương pháp nghiên cứu 

1.4.1. Đối tượng nghiên cứu

1.4.2. Nội dung nghiên cứu

1.4.3. Phương pháp nghiên cứu

Tài liệu tham khảo chương

1. Ngô Thắng Lợi (chủ biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB ĐH KTQD, chương mở đầu (tr.8-21).      

2. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục: (chương 1, tr. 13 đến 23), chương 4 (tr. 117 đến 138)

3. Perkins, DH., Radelet, S. và Lindauer, DL. (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch): chương 1 (tr. 3 đến 35)

CHƯƠNG II:  TỔNG QUAN VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giới thiệu khái quát về chương:

Mở đầu cho các chương lý luận về phát triển kinh tế, trước hết, chương này sẽ giới thiệu những vấn đề mang tính khái quát chung, bao gồm: khái niệm, các bộ phận cấu thành, vai trò của mỗi bộ phận trong phát triển kinh tế, mối quan hệ giữa các yếu tố cấu thành nội hàm của phát triển kinh tế, quá trình lựa chọn các mô hình phát triển của các nướcđang phát triển dựa trên việc giải quyết mối quan hệ giữa tăng trưởng và phát triển. Cũng trong chương I, lý thuyết về phân kỳ các giai đoạn phát triển kinh tế (của Rostow) và chương trình thiên niên kỷ (của UNDP) cũng được giới thiệu để định hướng quá trình phát triển của các nước đang phát triển.; cuối cùng là việc xác định rõ vai trò của thị trường và nhà nước trong quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế của các nước đang phát triển.
2.1. Phát triển kinh tế

2.1.1. Bản chất và nội dung phát triển kinh tế

2.1.2. Các giai đoạn phát triển kinh tế

2.1.3. Lựa chọn con đương phát triển theo quan điểm tăng trưởng phát triển kinh tế

2.2. Nhà nước và thị trường trong phát triển kinh tế

2.2.1. Thị trường trong phát triển kinh tế

2.2.2. Nhà nước trong phát triển kinh tế

Tài liệu tham khảo chương:

1. Ngô Thắng Lợi (chủ  biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển,  NXB ĐH KTQD, chương mở đầu (tr.8-21), chương 1 (tr. 27 đến 44). 

2. Perkins, DH., Radelet, S. và Lindauer, DL. (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch): chương 1 (tr. 9 đến 34). 

3. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục: chương 2 (tr. 27 đến 72).

CHƯƠNG III: TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ
Giới thiệu khái quát về chương:

  Chương này sẽ đi sâu vào các khía cạnh tăng trưởng kinh tế. Trước hết là giới thiệu các thước đo tăng trưởng, xác định các nhân tố tác động đến tăng trưởng, bao gồm cơ chế tác động và hàm sản xuất lượng hóa tác động của từng yếu tố đến tăng trưởng kinh tế. Tiếp theo đó, việc giới thiệu một số mô hình tăng trưởng đặc trưng: mô hình tăng trưởng Ricardo, Harrod-Domar, Solow và mô hình tăng trưởng nội sinh, sẽ giúp người đọc sẽ hiểu được quá trình hoàn thiện quan niệm về vai trò của các yếu tố nguồn lực, vai trò của chính phủ đối với tăng trưởng kinh tế và các khía cạnh vận dụng cho các nước đang phát triển. Cuối cùng là giới thiệu về bức tranh tăng trưởng kinh tế Việt Nam mười năm qua và những định hướng trong tương lai.

3.1. Thước đo và các nhân tố ảnh hưởng

3.1.1. Thước đo tăng trưởng kinh tế

3.1.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế

3.2. Mô hình tăng trưởng Ricardo

3.2.1. Xuất phát điểm của mô hình

3.2.2. Nội dung mô hình

3.2.3. Vận dụng mô hình trong hoạch định chính sách phát triển

3.3. Mô hình tăng trưởng Harrod-Domar

3.3.1. Xuất phát điểm của mô hình

3.3.2. Nội dung mô hình

3.3.3. Vận dụng mô hình trong hoạch định chính sách

3.4. Mô hình tăng trưởng  Solow

3.4.1. Xuất phát điểm của mô hình

3.4.2. Nội dung mô hình

3.4.3. Vận dụng mô hình trong hoạch định chính sách

3.5. Mô hình tăng trưởng  nội sinh

3.5.1. Xuất phát điểm của mô hình

3.5.2. Nội dung mô hình

3.5.3. Vận dụng mô hình trong hoạch định chính sách

3.6. Tăng trưởng kinh tế Việt Nam

3.6.1. Thực trạng tăng trưởng kinh tế Việt Nam

3.6.2. Mô hình tăng trưởng kinh tế Việt Nam: hiện trạng và định hướng

Tài liệu tham khảo chương:

1. Ngô Thắng Lợi (chủ  biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển,  NXB ĐH KTQD, chương 3 (tr.72 đến 130)

2. Perkins, DH., Radelet, S. và Lindauer, DL. (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch): chương 4 (tr. 127 đến 166) 

3. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục: Chương 5 (tr. 139 đến 181)

4. Tổng cục Thống kê (2001 đến nay), Niên giám thống kê Việt Nam.

CHƯƠNG IV:  CHUYỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ

Giới thiệu khái quát về chương

Chương này sẽ đề cập đến các khía cạnh về khái niệm cơ cấu kinh tế, bao gồm cơ cấu ngành, cơ cấu vùng, cơ cấu khu vực thành phần sở hữu, cơ cấu theo khu vực thể chế. Sau đó đi sâu vào: cơ cấu ngành kinh tế, bao gồm những vấn đề mang tính xu hướng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong quá trình phát triển; giới thiệu các cách thức thực hiện quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế gắn liền với sự phát triển qua các mô hình lý thuyết nổi tiếng, qua đó đưa ra những gợi ý vận dụng cho các nước đang phát triển và cuối cùng là xem xét cụ thể trường hợp của Việt Nam. 
4.1. Các dạng cơ cấu kinh tế

4.1.1. Cơ cấu ngành kinh tế

4.1.2. Cơ cấu vùng kinh tế

4.1.3. Cơ cấu kinh tế thành phần sở hữu

4.1.4. Cơ cấu kinh tế theo khu vực thể chế nền kinh tế

4.2. Chuyển dịch cơ cấu ngành trong phát triển kinh tế

4.2.1. Khái niệm và nội hàm

4.2.2. Các xu hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong phát triển

4.3. Các mô hình lý thuyết về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế

4.3.1. Mô hình hai khu vực của Arthus Lewis

4.3.2. Mô hình hai khu vực của trường phái tân cổ điển

4.3.3. Mô hình hai khu vực của Harr T.Oshima. 

4.4. Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam

4.4.1. Các mô hình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam

4.4.2. Thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam

4.4.3. Định hướng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế Việt Nam

Tài liệu tham khảo chương:

1. Ngô Thắng Lợi (chủ  biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển,  NXB ĐH KTQD, Chương 4 (tr.157 đến 178).

2. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục: Chương 4, tr. 118 đến 127.

3. Tổng cục Thống kê (2001 đến nay), Niên giám thống kê Việt Nam.

4. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XI: Thực trạng và định hướng chuyển dịch cơ cấu kinh tế Việt Nam.

CHƯƠNG V: TIẾN BỘ XÃ HỘI TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Giới thiệu khái quát về chương:

Mục tiêu cuối cùng của phát triển kinh tế là vì sự tiến bộ xã hội cho con người mà nòng cốt là bảo đảm phát triển toàn diện con người. Theo quan điểm đó, bốn nội dung sẽ được phân tích trong chương này nhằm cung cấp những khía cạnh phương pháp luận cơ bản đánh giá tiến bộ xã hội cho con người của từng nước và so sánh giữa các nước với nhau, bao gồm: vấn đề nâng cao mức sống dân cư, nâng cao trình độ phát triển con người, phản ánh trực tiếp các kết quả của tiến bộ xã hội tác động đến phát triển con người như thế nào? Thước đo nghèo khổ và thước đo bất bình đẳng, phản ánh những rào cản về cơ hội và sự lựa chọn của con người trong cuộc sống.Các nội dung về tiến bộ xã hội của Việt Nam được đặt ra ở phần cuối chương xem như là những vận dụng lý luận trong nghiên cứu và hoạch định chính sách về xã hội cho Việt Nam

5.1. Tăng trưởng kinh tế  và nâng cao mức sống dân cư

5.1.1. Tăng trưởng kinh tế  - điều kiện cần để nâng cao mức sôgns dân cư

5.1.2. Phân phối thu nhập – điều kiện đủ để nâng cao mức sống dân cư

5.2. Phát triển con người và phát triển kinh tế

5.2.1. Quan điểm về phát triển con người

5.2.2. Chỉ số phát triển con người 

5.3. Bất bình đẳng và phát triển kinh tế

5.3.1. Thước đo bất bình đẳng về phân phối thu nhập

5.3.2. Các mô hình về sự bất bình đẳng và tăng trưởng kinh tế

5.3.3. Bất bình đẳng về thu nhập giữa các nước trong từng nước

5.3.4. Bất bình đẳng giới

5.4. Nghèo khổ ở các nước đang phát triển

5.4.1. Nghèo khổ về thu nhập

5.4.2. Nghèo khổ về con người 

5.4.3. Đặc trưng của người nghèo và chiến lược xóa đối giảm nghèo.

5.5. Tiến bộ xã hội trong phát triển kinh tế ở Việt Nam

5.5.1. Phát triển con người ở Việt Nam

5.5.2. Nghèo đói ở Việt Nam

5.5.3. Bất bình đẳng ở Việt Nam

Tài liệu tham khảo chương:

1. Ngô Thắng Lợi (chủ  biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển,  NXB ĐH KTQD, Chương 5 (tr.201 đến 272).

2. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục: Chương  6 (tr. 183 đến 224), Chương 7(tr. 238 đến 247).

3. Perkins, DH., Radelet, S. và Lindauer, DL. (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch): Chương 6 (tr. 233 đến 291). 

4. Ngân hàng Thế giới (2006), Báo cáo phát triển thế giới năm 2006.

5. Báo cáo thực hiện chương trình thiên niên kỷ của Việt Nam các năm.   

7.  GIÁO TRÌNH
Ngô Thắng Lợi (Chủ biên) (2011), Giáo trình Kinh tế phát triển, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân. 

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Perkins, DH., Radelet, S. và Lindauer, DL. (2006), Kinh tế học phát triển, NXB Thống kê (sách dịch). 

2. Todaro, MD. (1998), Kinh tế học cho thế giới thứ ba, NXB Giáo dục.

3. Nafziger, EW. (1998), Kinh tế học của các nước đang phát triển, NXB Thống kê.    

4. Báo cáo phát triển Việt nam (hàng năm) của các nhà tài trợ. 

5. Ngân hàng Thế giới, Các báo cáo phát triển thế giới (hàng năm).

6. Báo cáo thực hiện chương trình thiên niên kỷ của Việt Nam các năm.

7. Các tài liệu liên quan đến Đường lối, Nghị quyết, các Chính sách của Việt Nam.

8. Tổng cục thống kê, Niên giám thống kê Việt Nam các năm
9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
- Số lần kiểm tra, bài tập, thảo luận: Sinh viên bắt buộc phải tham gia 02 bài kiểm tra, bên cạnh đó, sinh viên được khuyến khích tham gia các bài tập, thảo luận trên lớp.

- Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Sinh viên được dự thi kết thúc học phần sau khi đã hoàn thành chương trình học phần, có bài kiểm tra.

- Hình thức thi kết thúc học phần: Thi viết, thời gian không quá 90 phút

- Phương pháp tính điểm học phần: Thang điểm 10.

	· Dự lớp, ý thức học tập trên lớp:
	10%

	· Bài kiểm tra số 1:
	20%

	· Bài kiểm tra số 2:
	20%

	· Thi kết thúc học phần:
	50%


10. GIẢNG VIÊN

- Giảng viên phụ trách môn học: GS.TS Ngô Thắng Lợi

- Giảng viên tham gia giảng dạy: TS Nguyễn Quỳnh Hoa, PGS.TS Nguyễn Ngọc Sơn, tS Phí Thị Hồng Linh, ThS Bùi Thị Thanh Huyền; TS Lê Huỳnh Mai; ThS Ngô Quốc Dũng; ThS Nguyễn Văn Đại; PGS.TS Bùi Đức Tuân; ThS Phạm Minh Thảo






    Hà nội, ngày …..  tháng ….. năm 2019

        TRƯỞNG BỘ MÔN




HIỆU TRƯỞNG

    TS Nguyễn Quỳnh Hoa



    PGS.TS Phạm Hồng Chương


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC        LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUY
1. TÊN HỌC PHẦN
Tiếng Việt: PHÁP LUẬT NGÂN HÀNG
Tiếng Anh: BANKING LAW
Mã học phần:  LUKD1187                                


số tín chỉ: 3

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: PHÁP LUẬT KINH DOANH

3. ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT:
4. MÔ TẢ HỌC PHẦN

Môn học trang bị những nội dung cơ bản của pháp luật ngân hàng Việt Nam , bao gồm các nội dung: Các vấn đề lý luận về pháp luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam. Địa vị pháp lý, chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước. Địa vị pháp lý, mô hình tổ chức và các hoạt động chính của các tổ chức tín dụng trong đó tập trung vào các ngân hàng. Hoạt động tín dụng của ngân hàng.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN
- Kiến thức:

+ Sinh viên hiểu được các vấn đề lý luận của pháp luật ngân hàng; mô hình hoạt động của hệ thống ngân hàng 2 cấp hiện nay, bao gồm ngân hàng quản lý và các ngân hàng kinh doanh tiền tệ.

+ Sinh viên nắm được tổ chức và các hoạt động của ngân hàng nhà nước và các tổ chức tín dụng (trong đó tập trung vào nghiệp vụ của các ngân hàng thương mại).

+ Sinh viên nắm được các nguyên tắc trong hoạt động tín dụng của ngân hàng thương mại, nội dung chủ yếu của hợp đồng tín dụng, vấn đề tài sản đảm bảo và xử lý tài sản đảm bảo trong hoạt động tín dụng.

- Kỹ năng: 

+ Trang bị cho sinh viên kỹ năng giải quyết các vấn đề về tổ chức và hoạt động của ngân hàng nhà nước và các ngân hàng thương mại.

+ Kỹ năng tư vấn pháp luật trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Kỹ năng soạn thảo hợp đồng tín dụng, xử lý tranh chấp trong lĩnh vực ngân hàng.

+ Thông qua các hình thức như thảo luận, làm việc theo nhóm, thuyết trình theo nhóm vấn đề, sinh viên sẽ được rèn luyện kỹ năng trình bày và giải quyết vấn đề, làm việc tập thể.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN
Căn cứ vào mục tiêu môn học, chương trình môn học được cấu trúc thành 3 chương: Chương1: Những vấn đề lý luận chung về luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam; Chương 2: Địa vị pháp lý của Ngân hàng nhà nước; Chương 3: Địa vị pháp lý của các tổ chức tín dụng; Chương 4: Pháp luật về tín dụng ngân hàng.

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số

tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	Thực hành
	

	1
2

3
	Chương 1

Chương 2

Chương 3

Chương 4

Kiểm tra
	4

6

10

8

2
	3

4

8

5

0
	1
2

2

3

2
	
	Lớp chia thành 5-6 nhóm, mỗi nhóm 7-8 sinh viên, làm bài tập và thảo luận theo nhóm

	
	Cộng
	30
	20
	10
	
	


CHƯƠNG I - NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG TRONG HỆ THỐNG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
             Giới thiệu khái quát về chương:

 Nội dung chính của chương là: Các vấn đề lý luận về pháp luật ngân hàng, các khái niệm, thuật ngữ dùng trong môn học: về hoạt động và hệ thống ngân hàng, quá trình phát triển của pháp luật về ngân hàng ở Việt Nam cũng như vị trí, vai trò của ngành luật ngân hàng trong hệ thống pháp luật Việt Nam.

      Mục đích của chương này là trang bị cho người học các vấn đề lý luận, các thuật ngữ chuyên ngành của ngành luật ngân hàng.. 

1.1 KHÁI NIỆM HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG, NGÂN HÀNG VÀ CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG

1.1.1 Sự hình thành của hoạt động ngân hàng và các ngân hàng

1.1.2. Khái niệm ngân hàng, hoạt động ngân hàng

1.2. SƠ LƯỢC VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG NGÂN HÀNG VÀ PHÁP LUẬT VỀ NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

1.2.1.Giai đoạn trước 1951

1.2.2 Giai đoạn từ 1951-1975

1.2.3. Giai đoạn từ 1975 đến 1987

1.2.4.  Giai đoạn từ 1987-nay

1.3. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ LUẬT NGÂN HÀNG

1.3.1. Định nghĩa

1.3.2. Đối tượng, phạm vi điều chỉnh của luật ngân hàng

1.3.3. Nguồn của Luật Ngân hàng

1.3.4. Quan hệ pháp luật ngân hàng
Tài liệu tham khảo của chương I:
1. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2014.
2. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, NXB ĐH QGHN, 2005.
CHƯƠNG II - ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

Giới thiệu khái quát về chương:

Nội dung chính của chương là: Vai trò, vị trí, chức năng nhiệm vụ của Ngân hàng nhà nước; các hoạt động chính của ngân hàng nhà nước.

Mục đích của chương này là trang bị cho người học kiến thức về tổ hoạt động của ngân hàng nhà nước, giúp cho người học có khả năng làm việc tại ngân hàng nhà nước ở các vị trí có liên quan đến pháp luật.
2.1. KHÁI NIỆM, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM
2.1.1 Khái niệm Ngân hàng nhà nước Việt Nam

2.1.2 Chức năng của Ngân hàng nhà nước Việt Nam

2.1.3 Các nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện Chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng

2.1.4. Các nhiệm vụ quyền hạn của Ngân hàng nhà nước Việt Nam trong việc thực hiện chức năng là Ngân hàng trung ương

2.2. CƠ CẤU TỔ CHỨC, LÃNH ĐẠO ĐIỀU HÀNH NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

2.2.1. Cơ cấu tổ chức

2.2.1.1 Vụ, cơ quan ngang vụ

2.2.1.2 Các Chi nhánh Ngân hàng nhà nước Việt Nam tỉnh, thành phố và văn phòng  đại diện

2.2.2. Lãnh đạo, điều hành Ngân hàng nhà nước Việt Nam

2.3. HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

2.3.1. Thực hiện chính sách tiền tệ quốc gia

2.3.2. Hoạt động phát hành tiền

2.3.3 Hoạt động tín dụng

Tài liệu tham khảo của chương II:
1. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2014.
2. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, NXB ĐH QGHN, 2005.

3. Luật Ngân hàng Nhà nước 2010

CHƯƠNG III - ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG
             Giới thiệu khái quát về chương:

Nội dung chính của chương này trình bày những vấn đề liên quan đến địa vị pháp lý của tổ chức tín dụng, phân loại các tổ chức tín dụng; thành lập, tổ chức hoạt động và giải thể của tổ chức tín dụng.

Mục đích của chương này là cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực tiễn liên quan đến việc thành lập và tổ chức hoạt động của các tổ chức tín dụng; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng làm việc tại ngân hàng thương mại ở các vị trí có liên quan đến pháp luật.

3.1. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỂM VÀ CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3.1.1 Khái niệm, đặc điểm tổ chức tín dụng

3.1.2. Các loại hình tổ chức tín dụng

3.2. THỦ TỤC THÀNH LẬP, HOẠT ĐỘNG, GIẢI THỂ CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3.2.1. Thủ tục thành lập

3.2.2 Điều kiện cấp giấy phép

3.2.3 Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các tổ chức tín dụng

3.2.4 Hồ sơ xin xấp giấy phép thành lập và hoạt động cho các tổ chức tín dụng

3.2.5. Điều kiện hoạt động

3.3. QUI CHẾ KIỂM SOÁT ĐẶC BIỆT, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN THANH LÝ TCTD

3.3.1. Khái niệm, đặc điểm kiểm soát đặc biệt

3.3.2 Phá sản, giải thể, sáp nhập, mua lại, hợp nhất tổ chức tín dụng và thanh lý tổ chức tín dụng

3.4. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ , ĐIỀU HÀNH CỦA TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3.4.1. Cơ cấu tổ chức

3.4.2. Cơ cấu quản trị, điều hành Tổ chức tín dụng

3.5. HỌAT ĐỘNG CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG

3.5.1. Hoạt động tín dụng: bao gồm hoạt động huy động vốn và hoạt động cấp tín dụng

3.5.2. Họat động huy động vốn

3.5.3. Hoạt động cấp tín dụng

3.5.4. Hoạt động cung ứng các dịch vụ thanh toàn, ngân quỹ

3.5.5. Các hoạt động khác của tổ chức tín dụng

Tài liệu tham khảo của chương III:
1. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2014.
2. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, NXB ĐH QGHN, 2005.
3. Luật Các tổ chức tín dụng 2010

4. Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của Ngân hàng thương mại

5. Nghị định 10/2011/CP về vốn pháp định của Ngân hàng thương mại

CHƯƠNG IV: PHÁP LUẬT VỀ TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

 Giới thiệu khái quát về chương:

Nội dung chính của chương này trình bày những vấn đề liên quan đến điều kiện, thủ tục cho vay của các tổ chức tín dụng; hợp đồng tín dụng và các biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng.

Mục đích của chương này là cung cấp các kiến thức lý thuyết và thực tiễn liên quan đến hoạt động cho vay tại các tổ chức tín dụng; trang bị cho sinh viên kiến thức, kỹ năng làm việc tại phòng tín dụng và thẩm định tín dụng của các ngân hàng thương mại.

4.1. KHÁI QUÁT VỀ TÍN DỤNG

4.1.1. Khái niệm và bản chất của tín dụng

4.1.1.1 Khái niệm tín dụng

4.1.1.2 Bản chất và nguyên tắc của tín dụng

4.1.2. Phân loại họat động tín dụng

4.2. PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

4.2.1. Khái niệm, đặc điểm của hợp đồng tín dụng ngân hàng

4.2.1.1. Khái niệm hợp đồng tín dụng ngân hàng

4.2.1.2. Đặc điểm hợp đồng tín dụng ngân hàng

4.2.2. Chủ thể tham gia quan hệ hợp đồng tín dụng

4.2.3. Thủ tục, trình tự ký kết hợp đồng tín dụng ngân hàng

4.2.4. Nội dung hợp đồng tín dụng

4.3. CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG TÍN DỤNG NGÂN HÀNG

4.3.1. Khái niệm các biện pháp bảo đảm

4.3.2. Nguyên tắc bảo đảm tiền vay

4.3.3. Tài sản bảo đảm

4.3.4. Các điều kiện chung đối với tài sản bảo đảm

4.3.5. Phạm vi bảo đảm thực hiện nghĩa vụ

4.3.6. Hợp đồng thế chấp, cầm cố, bảo lãnh

4.3.7. Xử lý tài sản bảo đảm

Tài liệu tham khảo của chương IV:

1. Luật Ngân hàng Nhà nước 2010

2. Luật Các tổ chức tín dụng 2010

3. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng

7. GIÁO TRÌNH
1. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Trường Đại học Luật Hà Nội, NXB Công an nhân dân, 2014.
2. Giáo trình Luật ngân hàng Việt Nam - Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, NXB ĐH QGHN, 2005.
8. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Luật Ngân hàng Nhà nước 2010

2. Luật Các tổ chức tín dụng 2010

3. Nghị định 59/2009/NĐ-CP về tổ chức hoạt động của Ngân hàng thương mại

4. Nghị định 10/2011/CP về vốn pháp định của Ngân hàng thương mại

5. Quyết định 1627/2001/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN ban hành Quy chế cho vay của tổ chức tín dụng với khách hàng

6. Các văn bản pháp luật khác liên quan đến môn học (sẽ được giáo viên giới thiệu trên lớp)

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN

-
Điều kiện dự thi kết thúc học phần: Giờ lên lớp của sinh viên ít nhất là 80%. Sinh viên phải có bài kiểm tra.

-
Hình thức thi kết thúc học phần là thi viết.

-
Công thức tính điểm học phần là 10%, 40%, 50%. Trong đó, điểm đánh giá của giảng viên 10%. 40% là điểm trung bình cộng 1 bài kiểm tra viết và 1 bài tập nhóm hoặc 2 bài tập nhóm. 50% là điểm thi kết thúc học phần. 

-
Việc chấm điểm sử dụng thang điểm 10. Điểm kiểm tra định kỳ học phần, điểm đánh giá của giảng viên lấy điểm nguyên. Điểm thi kết thúc học phần lấy lẻ đến 0,5. Điểm học phần lấy lẻ đến một chữ số thập phân.

	TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. DƯƠNG NGUYỆT NGA
	Hà Nội, ngày……tháng …. năm 20…

HIỆU TRƯỞNG

GS.TS. TRẦN THỌ ĐẠT


	BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐH KINH TẾ QUỐC DÂN


	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO: ĐẠI HỌC              LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO: CHÍNH QUI

1. TÊN HỌC PHẦN:

Tiếng Việt: KINH TẾ ĐẦU TƯ
Tiếng Anh:  Investment Economics
Mã học phần:  DTKT1154                                  Tổng số tín chỉ: 03

2. BỘ MÔN PHỤ TRÁCH GIẢNG DẠY: 

Kinh tế Đầu tư

3. ĐIỀU KIỆN HỌC TRƯỚC: 

Kinh tế học Vi mô, Kinh tế học Vĩ mô 

4. MÔ TẢ HỌC PHẦN:

Học phần Kinh tế đầu tư cung cấp cho người học một bức tranh toàn cảnh về  hoạt động phát triển. Học phần làm rõ khái niệm của đầu tư và đầu tư phát triển, đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển và vai trò của hoạt động đầu tư phát triển đối với nền kinh tế. Để tiến hành hoạt động đầu tư phát triển cần huy động vốn từ những nguồn nào? Học phần trình bày bản chất của nguồn vốn đầu tư, các nguồn huy động vốn cho đầu tư phát triển. Chủ thể quản lý tác động hoạt động đầu tư như thế nào để đạt mục tiêu, đạt hiệu quả tài chính, kinh tế xã hội cao? Học phần trang bị kiến thức về quản lý nhà nước và kế hoạch hóa hoạt động đầu tư. Ở cơ sở, hoạt động đầu tư phát triển doanh nghiệp cần làm rõ như nguồn vốn và nội dung đầu tư phát triển doanh nghiệp. Để đánh giá mức độ đạt được mục tiêu của hoạt động đầu tư phát triển với các chủ thể khác nhau, học phần làm rõ cơ sở lý luận về kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển.

5. MỤC TIÊU HỌC PHẦN:
· Trang bị cho sinh viên những kiến thức chung về hoạt động đầu tư, hoạt động đầu tư phát triển, đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển và vai trò của đầu tư phát triển.

· Giúp sinh viên nắm được bản chất của nguồn vốn đầu tư, các loại nguồn vốn đầu tư trên giác độ vĩ mô và vi mô, và điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư.

· Giúp sinh viên hiểu rõ khái niệm, mục tiêu, nguyên tắc, nội dung, phương pháp, công cụ quản lý hoạt động đầu tư và kế hoạch hoá đầu tư 

· Giúp sinh viên hiểu được khái niệm, ý nghĩa và các tiêu chí phân loại  đầu tư phát triển trong doanh nghiệp, các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong doanh nghiệp, các nguồn vốn đầu tư và nội dung đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. 

· Giúp sinh viên đánh giá kết quả và hiệu quả của hoạt động động đầu tư phát triển trên giác độ vĩ mô và vi mô.

6. NỘI DUNG HỌC PHẦN:

PHÂN BỐ THỜI GIAN

	STT
	Nội dung
	Tổng số tiết
	Trong đó
	Ghi chú

	
	
	
	Lý thuyết
	Bài tập, thảo luận, kiểm tra
	

	1
	Chương 1: Tổng quan về đầu tư và môn học kinh tế đầu tư
	2
	2
	0
	

	2
	Chương 2: Những vấn đề cơ bản của đầu tư phát triển
	6
	5
	1
	

	3
	Chương 3: Nguồn vốn đầu tư
	6
	5
	1
	

	4
	Chương 4: Quản lý nhà nước và kế hoạch hóa đầu tư
	6
	5
	1
	

	5
	Chương 5: Đầu tư phát triển trong doanh nghiệp
	3
	2
	1
	Kiểm tra 1 tiết

	6
	Chương 6: Kết quả và hiệu quả của đầu tư phát triển
	7
	6
	1
	

	Cộng
	30
	25
	5
	


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ VÀ MÔN HỌC KINH TẾ ĐẦU TƯ

Chương 1 làm rõ nội hàm khái niệm đầu tư và phân loại hoạt động đầu tư.  Trên cơ sở đó, đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học được chỉ rõ nhằm cung cấp cơ bản và có hệ thống kiến thức về kinh tế đầu tư. Để làm rõ đối tượng nghiên cứu của môn học, Chương 1 trình bày cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của môn học để nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về hoạt động đầu tư nói chung và hoạt động đầu tư phát triển nói riêng. Ngoài ra, Chương 1 khái quát các nội dung chính môn học Kinh tế đầu tư.

1.1. Khái niệm và phân loại hoạt động đầu tư

1.1.1. Khái niệm đầu tư

1.1.2. Phân loại hoạt động đầu tư

1.2. Đối tượng nghiên cứu và nhiệm vụ nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư

1.3. Cơ sở lý luận và cơ sở phương pháp luận của môn học kinh tế đầu tư

1.4. Khái quát các nội dung chính của môn học

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 1)

CHƯƠNG 2: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VÀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Chương 2 luận giải và phân tích phạm vi nghiên cứu của môn học kinh tế đầu tư là hoạt động đầu tư phát triển. Chương 2 làm rõ bản chất của hoạt động đầu tư phát triển (khái niệm đầu tư phát triển, đặc điểm của hoạt động đầu tư phát triển). Từ đó, tác động của hoạt động đầu tư đến tăng trưởng và phát triển kinh tế được phân tích để minh chứng rằng đầu tư là yếu tố quyết định của sự phát triển và là chìa khoá của sự tăng trưởng của mọi quốc gia.

2.1. Bản chất của đầu tư phát triển

2.2.1. Khái niệm đầu tư phát triển 

2.2.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển

2.2. Tác động của đầu tư phát triển đến tăng trưởng và phát triển

2.2.1. Đầu tư phát triển tác động đến tổng cung và tổng cầu của nền kinh tế
2.2.2. Tác động của đầu tư phát triển đến  tăng trưởng kinh tế
2.2.3. Đầu tư phát triển tác động đến việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế
2.2.4. Tác động của đầu tư phát triển đến khoa học và công nghệ
2.2.5. Đầu tư tác động tới tiến bộ xã hội và môi trường
2.2.6. Tác động của tăng trưởng và phát triển kinh tế đến đầu tư
Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 2)

CHƯƠNG 3: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ

Chương 3 làm rõ khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư trên cơ sở lý thuyết kinh tế học từ cổ điển đến hiện đại. Trên góc độ nền kinh tế, nguồn vốn đầu tư được huy động từ hai nguồn chính là: Nguồn vốn đầu tư trong nước và nguồn vốn đầu tư nước ngoài. Trên góc độ doanh nghiệp, nguồn vốn đầu tư bao gồm nguồn vốn bên trong và bên ngoài doanh nghiệp. Để đáp ứng nhu cầu về vốn đầu tư cho quá trình công nghiệp hoá và hiện đại hoá đất nước, các điều kiện cơ bản để huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư được phân tích và làm rõ.

3.1. Khái niệm và bản chất của nguồn vốn đầu tư

3.1.1. Khái niệm

3.1.1. Bản chất của nguồn vốn đầu tư

3.2. Các nguồn huy động vốn đầu tư

2.2.1. Trên góc độ toàn bộ nền kinh tế

2.2.2. Trên góc độ doanh nghiệp

3.3. Điều kiện huy động có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư

3.3.1. Tạo lập và duy trì năng lực tăng trưởng nhanh và bền vững cho nền kinh tế

3.3.2. Đảm bảo ổn định môi trường kinh tế vĩ mô

3.3.3. Xây dựng các chính sách huy động các nguồn vốn có hiệu quả

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 3)

CHƯƠNG 4: QUẢN LÝ VÀ KẾ HOẠCH HOÁ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ

Để hoạt động đầu tư đạt được mục tiêu, hiệu quả tài chính kinh tế xã hội cao nhất, quản lý hoạt động đầu tư là đòi hỏi, là yêu cầu khách quan nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư. Chương 4 làm rõ khái niệm quản lý đầu tư, mục tiêu quản lý đầu tư với các chủ thể khác nhau. Khi quản lý hoạt động đầu tư cần quán triệt các nguyên tắc quản lý đầu tư. Chương 4 trình bày nội dung, phương pháp và công cụ quản lý đầu tư. Công tác kế hoạch hoá hoạt động đầu tư được trình bày và  phân tích nhằm thực hiện được mục tiêu của hoạt động đầu tư.

4.1. Khái niệm, mục tiêu và nguyên tắc quản lý đầu tư

4.1.1.  Khái niệm quản lý đầu tư

4.1.2.  Mục tiêu quản lý đầu tư

4.1.3.  Nguyên tắc quản lý đầu tư

4.2. Phương pháp và công cụ quản lý hoạt động đầu tư
4.2.1. Phương pháp quản lý hoạt động đầu tư
4.2.2. Công cụ quản lý hoạt động đầu tư
4.3. Nội dung quản lý hoạt động đầu tư

4.4.1. Nội dung quản lý đầu tư của Nhà nước

4.4.2. Nội dung quản lý đầu tư của các Bộ, ngành và các địa phương

4.4.3. Nội dung quản lý đầu tư ở cấp cơ sở

4.4. Kế hoạch hoá hoạt động đầu tư phát triển
4.4.1. Bản chất, tác dụng của kế hoạch đầu tư

4.4.2. Nguyên tắc lập kế hoạch đầu tư

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 4)

CHƯƠNG 5: ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRONG DOANH NGHIỆP

Để duy trì hoạt động và phát triển, doanh nghiệp cần thiết phải tiến hành hoạt động đầu tư. Chương 5 làm rõ khái niệm, ý nghĩa và các tiêu chí phân loại  đầu tư phát triển trong doanh nghiệp. Quyết định đầu tư, quá trình đầu tư cũng như hiệu quả của hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp bị tác động của các nhân tố. Chương này cũng đưa ra các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư phát triển của doanh nghiệp. Các nguồn vốn đầu tư cụ thể doanh nghiệp huy động để thực hiện hoạt động đầu tư. Trong chương cũng trình bày các nội dung đầu tư phát triển trong doanh nghiệp bao gồm: đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư tái tạo tài sản cố định), đầu tư hàng tồn trữ, đầu tư nghiên cứu và ứng khoa học, công nghệ, đầu phát triển nguồn nhân lực, đầu tư cho hoạt động marketing và đầu tư tài sản vô hình khác. 

5.1. Khái niệm, ý nghĩa và phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

5.1.1. Khái niệm, ý nghĩa của hoạt động đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

5.1.2. Phân loại đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

5.2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định đầu tư trong doanh nghiệp

5.2.1. Lợi nhuận kì vọng

5.2.2. Lãi suất tiền vay

5.2.3. Tốc độ phát triển sản lượng.

5.2.4. Đầu tư nhà nước

5.2.5. Chu kì kinh doanh

5.2.6. Môi trường đầu tư và hoạt động xúc tiến đầu tư

5.3. Nguồn vốn đầu tư của doanh nghiệp

5.3.1. Nguồn vốn chủ sở hữu 

5.3.2. Nguồn vốn nợ

5.4. Nội dung cơ bản của đầu tư phát triển trong doanh nghiệp

5.4.1. Đầu tư xây dựng cơ bản (đầu tư vào tài sản cố định) 

5.4.2. Đầu tư hàng tồn trữ trong doanh nghiệp

5.4.3. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực

5.4.4. Đầu tư nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ

5.4.5. Đầu tư cho hoạt động Marketing

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 9)

CHƯƠNG 6: KẾT QUẢ VÀ HIỆU QUẢ CỦA ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

Căn cứ đánh giá hoạt động đầu tư có đạt được mục tiêu hay không thông qua các kết quả và hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển. Chương 6 trình bày các chỉ tiêu kết quả của hoạt động đầu tư phát triển (Khối lượng vốn đầu tư thực hiện, Tài sản cố định và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm). Hệ thống chỉ tiêu hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển được đề cập trên các cấp độ: dự án, doanh nghiệp, ngành, địa phương, vùng và toàn bộ nền kinh tế.

6.1. Kết quả của hoạt động đầu tư phát triển

6.1.1. Khối lượng vốn đầu tư thực hiện

6.1.2. Tài sản cố định và năng lực sản xuất phục vụ tăng thêm

6.2. Hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

6.2.1. Khái niệm, phân loại và nguyên tắc xác định hiệu quả của hoạt động đầu tư phát triển

6.2.2. Hệ thống các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả của dự án đầu tư

6.2.3. Hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp

6.2.4. Hiệu quả đầu tư của ngành, địa phương, vùng và toàn bộ nền kinh tế

Tài liệu tham khảo

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. (Chương 7)

7. GIÁO TRÌNH:

PGS.TS. Từ Quang Phương và PGS.TS. Phạm Văn Hùng (2012), Giáo trình Kinh tế đầu tư, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội.

8. TÀI LIỆU THAM KHẢO:

1. PGS.TS Nguyễn Bạch Nguyệt (2013), Lập dự án đầu tư, Nhà xuất bản đại học kinh tế quốc dân, Hà nội. 

2. William F.Sharpe, Gordon J. Alexander and David J. Fowler (1993), Investment, Prentice Hall Canadian Inc.

3. Adam Smith (2004), Của cải của các dân tộc, Nhà xuất bản giáo dục

4. Luật số 68/2014/QH13, Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26/11/2014

5. Luật số 67/2014/QH13, Luật Đầu tư ban hành ngày 26/11/2014

6. Luật số 50/2014/QH13, Luật Xây dựng ban hành ngày 18/06/2014

7. Luật số 49/2014/QH13, Luật Đầu tư công ban hành ngày 18/06/2014

8. Luật số 43/2013/QH13, Luật Đấu thầu ban hành ngày 26/11/ 2013

9. Trang web của chính phủ, bộ kế hoạch và đầu tư, các bộ, các sở, trang web của các tổ chức tài chính quốc tế...

10. Các tài liệu tham khảo khác: theo hướng dẫn của giáo viên 

9. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN:

· Thang điểm: 
10

·  Cơ cấu điểm:


· Điểm chuyên cần: 

10%
(Đánh giá thông qua ý thức và kỷ luật của sinh viên (điểm danh, thái độ...) và tinh thần xây dựng bài, làm bài tập, tham gia thảo luận).

· Điểm bài kiểm tra: 

20%

Số lần kiểm tra: 1 bài kiểm tra hoặc 1 bài tập lớn (do giảng viên quy định).

· Điểm thi học phần: 

70%

· Hình thức thi : Tự luận

 





    Hà Nội, ngày … tháng 09 năm 2019

        TRƯỞNG BỘ MÔN




HIỆU TRƯỞNG

    TS. Nguyễn Thị Ái Liên                                     PGS.TS Phạm Hồng Chương
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